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Khuyên 
ng'ười 

Bỏ sự 
THAM DỤC 

nguyên tAc DỰC HẢI HỔI CUỐNG 



NGUYÊN TÁC: DỤC HẢI HỒI CUỒNG 

Được xuất bản theo hợp đồng trao quyền sử dụng tác phẩm năm 2015 giữa dịch giả 
và Công ty TNHH TM & DV Văn Hóa Hương Trang. 

Hợp đồng xuất bản độc quyền giữa dịch giả cuốn sách với Công ty TNHH TM & DV 
VH Hương Trang (Nhà sách Quang Bình), mọi hoạt động công bố, sao chép, xuất 
bản, trích đăng... tác phẩm dưới mọi hình thức mà chưa được dịch giả và Nhà sách 
Quang Bình đồng ý đều bị coi là xâm phạm bản quyền. 




▼ ào khoảng cuối mùa hạ năm Tân Dậu, tôi và Chu 
tiên sinh 1 2 cùng ngồi hóng mát trong một cái đình nhỏ ven hồ 
sen, tay nắm tay trao đổi tâm tình, luận bàn nhũng việc đuợc 
mất trong đời từ xua đến nay, nhân đó đề cập đến những lẽ 
thiện ác báo ứng, Chu tiên sinh bỗng xúc động thỏ dài than 
rằng: " Sắc dục làm mê hoặc con người thật quá lấm, đến bậc hiền 
trí còn không thoát khỏi, huống chi là những người khác!" 

Tôi nghe lời ấy thì lặng thinh hồi lâu, suy nghĩ đến việc 
[dùng lời nói] khuyên nguời trong một lúc sao bàng [viết 
sách] khuyên nguời, [luu truyền đến] muôn đời sau, liền 
đem việc muốn biên soạn sách này 3 ra thỉnh ý tiên sinh. 

Chu tiên sinh nói: "Tôi lo việc khác in sách Vạn thiện 
tiên tư đã gần hai năm rồi vẫn chua xong, đâu dám nghĩ 
đến việc khác." 

1 Tức là năm 1681 . 

2 

Tức Tiên sinh Chu An Sĩ. 

3 , , 

Tức là sách Dục hải hôi cuống này. Người viết lời tựa muốn đê cập đẽn nguyên 

nhân đáu tiên phát khởi ý định biên soạn sách này là do ông đê xướng và tiên 
sinh Chu An Sl thực hiện. 
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CHU AN SI 


AN sí TOÀN THƯ 

Tôi nói: "Chỉ cần là việc lợi ích cho muôn người, tôi đây 
không tiếc [đóng góp] tiền bạc." 

Chu tiên sinh nghe vậy rất hoan hỷ, liền phát tâm biên 
soạn sách này. Ngày lại ngày qua, thoáng chốc đến mùa thu 
năm nay , 1 vào ngày Canh Ngọ trong tháng bảy, tôi tìm đến 
nhác lại lời nói năm xưa. Tiên sinh liền ngay trong ngày ấy 
đốt hưong trang nghiêm, rửa tay sạch sẽ, phóng bút viết ra. 

Tiên sinh biên soạn sách này, mỗi khi nêu ra một phần 
nghị luận đều cứu xét thật rõ trong nguyên bản, để giúp cho 
người đọc có thể nhận hiểu rõ ràng, lại khảo cứu rộng thêm 
đến cả những sách vở, kinh điển của Nho, Lão, Phật, lấy đó 
làm chỗ tham khảo [để bổ sung] đầy đủ. Tiên sinh chịu khó 
nhọc, đêm ngủ không yên giấc, ngày ăn chẳng thấy ngon, 
[để hết cả tâm ý vào công việc]. Bản thảo viết ra mất ba 
tháng mới hoàn tất, tôi liền tuyển chọn thợ khéo khác bản in 
để có thể lưu truyền rộng rãi. 

Chỉ mong sao những người đọc được sách này có thể 
xem đây như một tiếng chuông trong đêm khuya thanh 
vắng [giúp người tỉnh ngộ], như luông thực lúc đói thiếu 
[giúp người no lòng], ngày ngày đặt sách ngay noi thuận 
tiện để thường xem đi xem lại, át trí tuệ sẽ được khai mỏ, 
phước duyên tự nhiên vững chác sâu dày. Đến như những 
chỗ dò tận nguồn cội, hiển lộ nghĩa uyên áo của sách này, 
rực rỡ sáng tỏ muôn phần, thì đưong thời át không thiếu 

1 

Tức là nãm viết lời tựa này, 1 682, có ghi ở cuối bài. 
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những bậc thức giả sáng suốt [tự nhận biết], tôi đâu cần 
phải ngợi khen xung tán. 

Niên hiệu Khang Hy năm thứ 21 1 
Nhâm Tuất, ngày 16 tháng 11 2 
Cô Tô 3 - Cổ Ngạc Thanh Lâm thị kính đê 


1 Tức là năm 1682. 

Duyên khởi sách này từ tháng 6 (cuối mùa hạ) nâm 1681, đẽn lúc hoàn thành 
viết lời tựa này là tháng 1 1 nám 1 682, như vậy tiên sinh An Sĩ phải mát gán một 
năm rưỡi đé soạn thành, trong đó thời gian viết bản thào mát ba tháng. 

3 

Tức thuộc vùng Tô Châu. 
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Đức hạnh 
đáng khâm phục 


o đời Nguyên, Tần Chiêu là người Dương Châu, 
vào độ tuổi đôi mươi có dịp đi chơi đến kinh thành. Lúc lên 
thuyền rồi, có người bạn họ Đặng mang rượu đến đưa tiễn. 
Đang lúc cả hai cùng nâng ly, bỗng có một cô gái tuyệt đẹp 
bước đến. Người bạn họ Đặng liền bảo cô ấy thi lễ với Tần 
Chiêu, rồi nói: "Cô gái này nguyên là nô tỳ, có vị đại nhân ở 
một bộ [nơi kinh thành] đã bỏ tiền mua về làm thiếp. Nhân 
tiện chuyên đi này của anh, xin giúp đưa cô ấy đến [chỗ ông 
ta ở] kinh thành." 

Tần Chiêu ba lần từ chối không nhận, họ Đặng giận đổi 
sắc mặt, nói: "Sao anh lại cố chấp đến thế? Ví như không tự 
giữ mình được thì cứ xem như cô gái này sẽ về làm vợ anh, 
bất quá chỉ mất hai ngàn năm trăm quan tiền mà thôi." Tần 
Chiêu bất đác dĩ phải nhận lời [đưa cô gái đi cùng]. 

Chuyện này được ghi chép tại huyện Cam Tuyên, tỉnh Dương Châu. 
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Khi ấy tiết trời nóng bức, ban đêm nhiều muỗi, cô gái khổ 
sở không ngủ đuợc vì không có mùng. Tần Chiêu liền bảo 
cô vào ngủ chung mùng với mình. Hành trình theo đuờng 
sông phải mất muời ngày nhu vậy mới đến kinh thành. 

Tần Chiêu gửi cô gái cho bà chủ quán trọ, rồi tự mình 
mang thu của nguời bạn họ Đặng đến cho vị đại nhân kia. 
Ông ta dọ hỏi: "Anh đi nhu thế, có nguời nhà cùng đi chăng?" 
Tần Chiêu đáp: "Không, chỉ có mỗi mình tôi thôi." Ông ta 
nghe vậy bỗng nhiên biến sắc, lộ vẻ giận ra mặt, nhung vì 
có thu của họ Đặng nên phải miễn cuông cho nguời đón cô 
gái kia về nhà. 

Đêm ấy, ông ta mới biết cô gái chua từng thất thân, trong 
lòng tự thấy hết sức xấu hổ. Hôm sau lập tức viết thu cho 
họ Đặng, hết lời ngợi khen đức hạnh của Tần Chiêu. Ông lại 
đến thăm Tần Chiêu, nói: "Ông quả là nguời quân tử đức 
độ cao vời, xua nay ít có. Hôm qua tôi hết sức nghi ngờ [việc 
ông đi chung thuyền nhiều ngày với nguời thiếp của tôi], 
quả thật là đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi lấy 
làm hổ thẹn vô cùng." 

Lời bàn 

Tâm địa của Tần Chiêu, nếu chẳng phải hoàn toàn 
không bị dục tính của con nguời chi phối, chỉ một mực vâng 
theo lẽ tròi, thì khi cùng với một cô gái tuyệt đẹp nhu thê ăn 
cùng mâm, ngủ cùng chiếu trong suốt muời ngày dài, làm 
sao có thể không khỏi lên chuyện dục tình? 
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Tần Chiêu như thê cố nhiên đã là một bậc quân tử đức 
hạnh, nhưng cô gái kia củng là một trang thục nữ trong 
tráng thanh cao. Đức hạnh cao vời và tấm lòng trinh tráng 
thanh cao ấy thật khiến cho người ta phải hết sức khâm 
phục ngưỡng mộ. Vì thê nên cho khác in thêm vào đây để 
lưu truyền rộng rãi. 

Năm Dân quốc thứ 11 (Nhâm Tuất) 1 
Thích Ấn Quang kính ghi 


1 Tức là nám 1922. 
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AN Sỉ TOÀN THƯ 


Thể lệ chung khi biên 
soạn sách này- 

• Sách này được phân làm ba quyén. Quyén thứ nhất sưu 
tâm các tích truyện xưa, nhàm khơi dậy tâm niệm răn 
ngừa sự dâm dục. Quyển thứ hai phân tích chi tiết lý lê, 
nhằm khai mở, trình bày rõ vê phương pháp, cách thức 
đề răn ngừa sự dâm dục. Quyền thứ ba gổm các phân hỏi 
đáp, nhằm củng cố vững chác căn bản của sự răn ngừa 
dâm dục. Trình bày như thế là đé đi dân từ cạn đến sâu, 
không thề đảo ngược. 

• Những chuyện nhân quả được dẫn ra trong sách này, 
cùng với những ý kiến luận bàn của người xưa, được trích 
từ sách nào đéu có cước chú rõ ràng, đé người đọc có thề 
khảo chứng. Nếu có tham khảo thêm các bản khác, át sẽ 
nêu ra những chỗ sai khác đé làm căn cứ so sánh làm rõ. 

• Xưa nay những chuyện liên quan đến trinh tiết và dâm dục, 
phân nhiều dẻ được mọi người truyén miệng kháp nơi, nếu 
xét thấy không có sự tích chứng cứ rõ ràng thì đéu loại bỏ. 
Đối với những chuyện nhân quả rõ ràng trong hiện tại, chưa 
từng có ai ghi chép thì thu thập đưa thêm vào. 

1 <* 

Góm có 12 điéu. (Chú giải của soạn giả) 
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• Người xưa ghi chép sự việc thường trình bày theo lối 
trường thiên, liên tục nối tiếp nhau không phân chương 
mục, khiến người đọc dẻ chán. Trong sách này dựa theo 
mỗi sự việc mà đật tiêu đé, dựa theo tiêu đé mà có lời 
khuyên bảo khuyến khích, mỗi chỗ đéu rõ ràng, giúp 
người đọc dẻ dàng phân biệt nhận hiều. 

• Những sự tích đưa vào quyền thứ nhất có xuất xứ từ tác 
phám của rất nhiéu tác giả khác nhau, nên nguyên bản 
vốn có nhiéu sự khác biệt vé cách trình bày, giọng văn... 
Nay khi đưa vào sách này đéu chỉnh sửa, thay đổi đôi chút 
đé có sự nhất quán. 

• Những sách khuyên nhác răn ngừa sự dâm dục thì người 
xưa trước tác cũng đa nhiéu, nhưng đa phân chi trích dân 
sự tích xưa, lấy đó làm điéu răn nhác mà thôi. Còn như 
vì người thực sự muốn hạ thủ công phu mà trình bày 
phương pháp cụ thề chi ly, [vận dụng vào những trường 
hợp trong đời sõng hằng ngày nhưtrong sách này] át xưa 
nay chưa từng có. 

• Những văn chương khuyến thiện, khuyên đời thực sự rất 
nhiều, thoạt nhìn qua như trường giang đại hải, thật rất 
đáng mừng. Nhưng khảo sát cho thật kỹ thì mới thấy gân 
như chỉ cân một vài câu đã tóm lược được hết ý tứ. Sách 
này nỗ lực vưọt qua hạn chế đó, nên trong phân "Phương 
pháp tu tập" (Quyển hai) cố gáng dùng lời đơn giản mà ý 
hàm súc, tuy chỉ nói là răn nhác sự dâm dục nhưng cũng 
góm đủ hết thảy những phương pháp ứng xử, tu tập ở 
đời. Mong rằng người xem đừng như cưỡi ngựa xem hoa, 
sẽ uổng phí đi sựdụng tâm khó nhọc của người biên soạn. 
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• Nguón gốc của dâm dục chính là nằm ở sự tham ái. Nếu 
tâm tham ái chưa đoạn trừ [thì dù có chế ngự được] cũng 
chi như cỏ chưa nhổ gốc, đến mùa xuân át lại mọc lẽn 
xanh tốt. Vì thế, trong quyền hai, ở phân quán bất tịnh 
và các phép quán khác đéu chú ý đến việc đoạn trừ ngay 
từ lúc tâm tham dục còn chưa sinh khởi. Những ai thực 
sự ra sức thực hành mới có thề thấy được sự kỳ diệu của 
phưong pháp này. Bằng như đem tâm hối hả mà đọc qua 
loa, cho rằng không có sự liên quan đến ý chi căn bản, át 
người soạn sách này cũng đành như Bá Nha xưa [lúc chưa 
gặp được Tử Kỳ, chi có thề] ôm đàn mà khóc. 

• Trong hai quyền đâu thì phưong pháp răn ngừa dâm dục 
cũng đã đây đủ, nhưng chỉ nêu lên rói cho là đúng thật, 
át không thề không làm khởi sinh nghi vấn. Vì thế, trong 
quyển cuối nêu ra một trăm câu hỏi đáp, đé cập tổng quát 
đến hết thảy mọi vấn đé. 

• Vấn đé quan trọng thiết yếu nhất đối với người đời thật 
không gì hon việc sống chết, bất kề là đạo Nho hay đạo 
Phật cũng đéu quan tâm đến. Người đời nay cho rằng đây 
chi là vấn đé của đạo Phật, nên từ lâu thường né tránh 
không đé cập đến. Sách này nhám đến việc làm lợi ích 
cho muôn người, nên đâu dám sợ sệt tránh né mà không 
đé cập? Vì thế, trong cả quyền hai và quyền ba, đối với 
những việc như nguyên nhân của sự sống chết cho đến 
các thuyết vé u minh, đéu tạm đem chỗ kiến thức hạn hẹp 
của soạn giả mà luận bàn, thuật lại. 

• Cà ba quyền trong sách này đéu chia nhò thành nhiéu 
mục, hết thảy đéu có phân chia thứtự rõ ràng, từ mục đâu 
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cho đến mục cuối. Nhưthế không chỉ thuận tiện cho [độc 
giả trong] việc bổ sung, [ghi chú nội dung từng mục], mà 
còn có thề trích ra từng phân đoạn đé ghi thành những 
tấm bảng nhỏ [treo noi chố ngói, nằm hoặc trên tường], 
nhằm nhác nhởsựthực hành hằng ngày. 

• Viết sách lưu hành ở đời là điéu hết sức khó khăn. Nếu 
dùng lời thô thiền át không hợp với hàng văn nhân trí 
thức, nhưng chuộng thanh nhã quá át không phù họp 
với giới bình dân đại chúng. Đối với người kém trí thì dù 
nói hết sức rõ ràng họ cũng vấn còn nghi ngại, nhưng với 
hạng trí thức thì dù chi nêu phân hết sức tinh túy cũng vấn 
bị chê là thô lậu. Cho dù là những bậc thánh hién tái thế, 
e cũng khó lòng thỏa mân ý riêng của tất cả mọi người, 
huống chi hàng hậu học nhưchúng tỏi? Những phân luận 
vé răn ngừa sự dâm dục trong sách này, có những điéu vì 
giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình mà nêu ra, có những điéu 
vì giúp giữ gìn sức khỏe khang kiện mà nêu ra, có những 
điéu nhằm tạo phúc tiêu tai, có những điéu nhằm tu tâm 
dưỡng tánh, lại cũng có những điéu nhám đến chỗ siêu 
việt tử sinh, vưọt thoát ra ngoài Ba cõi. Cũng giống như 
các phưong thuốc khác nhau được bày ra đủ cả, nhưng 
mỗi người phải tự biết bệnh mình, đề chọn dùng những 
gì thích hợp. 
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Kinh sách tham khảo 


Tham khảo trong Đại tạng kinh 

1. Chính ngoa tập 

2. Chuẩn Đề tịnh nghiệp 

3. Hiển mật viên thông 

4. Hiện quả tùy lục 

5. Kê cổ luợc 

6. Kinh A-hàm 

7. Kinh Bảo Tích 

8. Kinh Bát Su 

9. Kinh Bát-nhã 

10. Kinh Chánh pháp niệm xứ 

11. Kinh Duy-ma 

12. Kinh Đại A-di-đà 

13. Kinh Đề vị 

14. Kinh Giới đức huong 

15. Kinh Hiền ngu nhân duyên 

16. Kinh Hoa Nghiêm 

17. Kinh Khỏi thê nhân bản 

18. Kinh Lăng Nghiêm 

19. Kinh Lâu thán Chánh pháp 1 

Chúng tôi phát hiện An Sĩ toàn thư đã có sự nhám lân khi dân chú lại từ sách 
Pháp uyén châu lâm nhưng ghl sai lệch. Thật ra không hé có kinh Lâu thán 
Chánh pháp như được ghi ở đây, mà chí có 2 tên kinh khác nhau: kinh Lâu 
thán (hay kinh Đại lâu thán) và kinh Chánh pháp niệm (hay kinh Chánh pháp 
niệm xứ). 
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20. Kinh Liên Hoa Diện 

21. Kinh Ma-da 

22. Kinh Ma-đăng nữ 

23. Kinh Mật Nghiêm 

24. Kinh Nghiệp báo sai biệt 

25. Kinh Nguyệt Thượng nữ 

26. Kinh Bồ Tát Nhật Minh 

27. Kinh Niết-bàn 

28. Kinh Ni-kiền tử 

29. Kinh Phạm võng 

30. Kinh Pháp cú dụ 

31. Kinh Pháp Hoa 

32. Kinh Phật bản hạnh 

33. Kinh Phật bát Nê-hoàn 

34. Kinh Phổ diệu 

35. Kinh Quá khứ nhân quả 

36. Kinh Quán phật Tam-muội 

37. Kinh Tam giới 

38. Kinh Tăng hộ 

39. Kinh Tạo tượng 

40. Kinh Tạp thí dụ 

41. Kinh Thập nhị nhân duyên 

42. Kinh Thất phật diệt tội 

43. Kinh Thiền bí yếu 

44. Kinh Thiền yếu A-dục 

45. Kinh Tu hành đạo địa 

46. Kinh Tứ thập nhị chuông 

47. Kinh Ưu Điền Vuông 

48. Kinh Ưu-bà-tắc giới 
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49. Kinh Uy đức đà-la-ni 

50. Kinh Viên Giác 

51. Kinh Xử thai 

52. Kinh Xuất diệu 

53. Luận Câu-xá 

54. Luận Du-già 

55. Luận Trí độ 

56. Pháp hỉ chí 

57. Pháp uyển châu lâm 

58. Quán kinh sớ sao 

59. Thích-ca phổ 

60. Tịnh độ văn 

61. Trúc song tam bút 

Sách tham khảo của Nho giáo 1 

1. Bắc son lục 

2. Bắc sử 

3. Bắc tề thu 

4. Bất khả bất khả lục 

5. Cảm ứng thiên đồ thuyết 

6. Cảm ứng thiên duợc chú 

7. Cảm ứng thiên quảng sớ 

8. Cảm ứng thiên tập giải 

9. Cảm ứng thiên thuyết định 

10. Chu thu 

11. Chu thu di ký 

1 

Có phụ thêm sách của Đạo giáo. 
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12. Địch cát lục 

13. Dịch kinh 

14. Dục hải thần chung 

15. Đường thị phổ 

16. Đường thư 

17. Giới dâm vựng thuyết 

18. Hậu hán thư 

19. Hoài nam tử 

20. Hoàng minh thông kỷ 

21. Khoa danh khuyên giới lục 

22. La Trạng nguyên truyện 

23. Lễ kí 

24. Liệt tử 

25. Lưong thư 

26. Mạo Hiến phó kỷ sự 

27. Mao lộc môn tập 

28. Nam sử 

29. Nam tề thư 

30. Ngụy thư 

31. Nguyên sử 

32. Quảng nhân lục 

33. Quảng nhân phẩm 

34. Sử ký chính nghĩa 

35. Tả truyện 

36. Tam giáo bình tâm luận 

37. Tấn thư 

38. Thư kinh 

39. Tiền hán thư 

40. Tiết nghĩa truyện 
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41. 

Tống sử 

42. 

Tống thư 

43. 

Trần thư 

44. 

Trang tử 

45. 

Tri phi tập 

46. 

Trịnh cảnh trọng tập 

47. 

Trương tử ngữ lục 

48. 

Tứ thư 

49. 

Tục bút thừa 

50. 

Tùy thư 

51. 

Văn hiến thông khảo 

52. 

Văn Xương bảo huấn 

53. 

Văn Xương hóa thư 

54. 

Ý hành luc 
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QUYẾN MỘT 1 2 3 

NHỮNG GƯƠNG TỐT XẤU 
XƯA NAY 


LỜI KHUYÊN CHUNG 1 


-M- heo chô thường nghe mà luận, trong biến nghiệp 
mênh mang, không gì khó đoạn trừ hon sắc dục, trần thê 
nhiễu nhưong, không gì dễ mắc phải hon việc tà dâm. Xưa 


1 

Ngọc Phong - Chu Tư Nhân An Sĩ biên soạn. (Chú giải của soạn giả) Ngọc 
Phong là tẽn khác của địa danh Côn Son, Tư Nhân (®d-) là một tên hiệu khác 
của tiên sinh Chu An Sĩ. 

2 Nguyên tác là Pháp giới lục (>'kẦ>k), nghía là ghi chép lại (#.) những chuyện 
nẽn nol theo (/ 'ầ ) và những chuyện nên răn ngừa, tránh xa (■&). VI thẽ cũng có 
nghla là nêu ra những tám gương tốt, xáu đề người đời noi theo hoặc tránh đi. 

3 „ , 

Phán này có hai chuyện, nêu ra một gương tốt và một gương xáu. 
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nay những bậc anh hùng cái thế, lấp biển dời non, thường 
do noi đây mà bỏ thân mất nước. Bao kẻ tài hoa lắm lời hay 
ý đẹp, lại cũng do việc này mà bại hoại danh tiết. 

Từ xưa đến nay đều như thế, dù kẻ hiền tài hay người 
ngu muội, vẫn cùng một vết xe đổ ấy mà nối nhau giẫm vào. 
Huống chi hiện nay thói đời cao ngạo ngày càng bạo phát, 
đạo thánh hiền xưa ngày một suy vong. Những kẻ tiểu tâm 
hèn kém ngông cuồng, tất nhiên là dễ dam mê noi lầu hoa 
gác phấn, nhưng ngay cả những bậc văn nhân trau dồi trí 
tuệ, cũng không khỏi sa đọa vào chốn phòng the yếm thám. 

Miệng luôn nói lời kiềm chê dục tình, nhưng lòng nghĩ 
đến sắc dục ngày càng mãnh liệt. Tai vẫn nghe lời khuyên 
răn ngừa tính dâm, nhưng ngọn lửa dâm ngày thêm hừng 
hực. Vừa gặp gái đẹp bên đường, mắt dính chặt ngàn lần 
không chớp; thấy bóng hồng thoáng qua trong rèm cửa, 
lòng miên man trăm mối to tình. 

Hết thảy những điều ấy đều do tâm không sáng suốt, 
chịu sự chi phối của hình sắc bên ngoài; thức mê muội bị 
những cảm tình xúc động nhất thời dẫn dắt. Dung nhan tàn 
tạ già nua, một khi điểm phấn tô son, liền tưởng như Tây 
Thi tái thế. Gái quê thô kệch vụng về, trang điểm vào thêm 
hưong đổi sác, liền quên ngay hình bóng vợ nhà. 

Thật không biết rằng, [kẻ buông thả theo dục tình thì] 
tròi đất khó dung tha, quỷ thần đều phẫn nộ. Có kẻ vì hủy 
hoại trinh tiết của người khác mà khiến vợ con mình phải 
chịu nạn đền trả. Lại có kẻ vì làm ô nhục thanh danh người 
khác mà khiến con cháu mình phải chịu báo ứng. Những 
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phần mộ tuyệt tự không người hương khói, chính là những 
kẻ khi sống khát khe ngông cuồng bạc bẽo. Cha ông những 
cô gái lầu xanh, phần nhiều đều là những lãng tử dập liễu 
vùi hoa. Nếu [đã từng tạo phúc] đáng được giàu sang, nay 
[tà dâm] át phải bị trời cao đổi mệnh. Nếu [sẵn nghiệp xưa 
đáng được] vinh quý, nay [tà dâm] ắt bảng vàng phải bị 
gạch tên. [Kẻ tà dâm thì] trong đời này át phải chịu những 
hình phạt như bị đánh bằng roi vọt, gậy gộc, bị hành hạ lao 
dịch, lưu đày, hoặc thậm chí phải chịu tử hình. 

Đến khi chết đi lại phải đọa vào ba đường ác: địa ngục, 
ngạ quỷ và súc sinh, chịu đựng những quả báo khổ sở. Bao 
nhiêu ân ái ngọt ngào trước đây, đến lúc ấy chẳng còn gì cả. 
Cái tâm ý hùng hổ mạnh mẽ [lao vào việc việc tà dâm] ngày 
trước, nay còn thấy đâu? 

Xin rộng khuyên các chàng trai đang tuổi thanh xuân, 
những bậc văn nhân chí sĩ, tài học vang danh cõi thế, hãy 
phát khởi tâm giác ngộ sáng suốt, phá trừ sự che chướng của 
con ma sác dục xấu ác. Mặt hoa da phấn, nên biết vẫn mang 
những xương thịt, đầu lâu ô uế; má thám môi hồng, dưới lớp 
áo kia cũng chỉ là chín lỗ 1 thường chảy ra những chất nhớp 
nhơ. Ví như có gặp trang hồng nhan xinh như ngọc, đẹp như 
hoa, cũng nên khởi tâm nghiêm túc, tưởng đó như chị, như 
mẹ của mình. Kẻ chưa phạm vào việc tà dâm, phải hết sức 
cẩn thận đề phòng sự lỗi lầm hoặc thái quá. Người đã phạm 
lỗi rồi, quan trọng nhất là phải biết quay đầu cải hối. 


1 x x x , x x K a 

Chín lỗ: hai lô tai, hai lỗ mát, hai lỗ mũi, một lố miệng và hai lồ đại, tiéu tiện. 
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Xin mọi người hãy cùng nhau tiếp nối lưu chuyển văn 
này, cùng khuyên nhau noi theo chánh đạo, để ai nấy đều đi 
theo đường sáng, người người đều ra khỏi bến mê. 

Nếu cho những lời răn nhác này chỉ là vu vo vô nghĩa, 
mời xem báo ứng tốt đẹp của họ Mạo dưới đây. Bằng như 
vẫn lấy việc phong lưu cho là tốt đẹp, xin hãy nhìn lại vết xe 
đổ của chàng Kim ngày trước. 

Mạo Tung Thiếu 1 

Tiên sinh Mạo Tung Thiếu người huyện Như Cao, tỉnh 
Giang Tô, vốn tên là Mạo Khỏi Tông. Vào năm Kỷ Mùi, 2 
tiên sinh dự thi không trúng tuyển, quay về lo việc chú giải 
sách Thái Thượng cảm ứng thiên. Đến câu " Thấy vợ người khác 
xinh đẹp ", 3 ông hết sức lưu tâm chú giải ý nghĩa chỗ ấy thật 
kỹ lưỡng [để khuyên răn người]. Lúc đó, người trợ giúp việc 
ghi chép bản thảo cho ông là một thầy giáo được ông mời 
đến, tên La Hiến Nhạc, [có biết việc này]. 

Về sau, La Hiến Nhạc về quê ỏ Nam Xưong. Vào tháng 
giêng năm Mậu Thìn thuộc niên hiệu Sùng Trinh, 4 La Hiến 


1 Trích từ sách Mạo Hiến phó kỉ sự (W (Chú giải của soạn giả) 

2 Tức là năm 1619. 

3 Nguyên văn câu này trong Thái thượng cảm ứng thiên là: “IkíẺ.ểLít > 

Kiẽn tha sác mỹ, khởi tâm tư chi.” (Tháy vợ người khác xinh đẹp, lién khởi 
tâm muỗn chiẽm đoạt láy.) Bài ván chỉ ra điéu này như một trong những điém 
cán phải tránh đi. An Sĩ toàn thư chi trích vẽ đáu tiên đé nói đẽn ý này. 

4 Tức là năm 1628. Sách này biên soạn hoàn tãt và khác bản in năm 1682. Như 
vậy câu chuyện họ Mạo chỉ vừa xảy ra cách đó hon 50 nâm, có thé nói là không 
xa lám. 
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Nhạc nằm mộng thấy một ông lão trang phục ra dáng đạo 
nhân, có hai thiếu niên theo hầu hai bên. Lão nhân tay cầm 
một quyển sách, gọi thiếu niên đứng hầu bên trái bảo đọc lên. 
La Hiến Nhạc chú ý láng nghe, nhận ra chính là phần chú giải 
câu "Thấy vợ người khác xinh đẹp " do tiên sinh Mạo Tung Thiếu 
biên soạn truớc đây. Thiếu niên ấy đọc xong, lão nhân nói: 
"Đáng thi đỗ lắm." Tiếp đó lại gọi thiếu niên đứng bên phải, 
bảo làm một bài tho vịnh. Thiếu niên ấy lập tức đọc tho rằng: 

Tham lam muốn bẻ quế cung Hăng, 

Đâu biết trân lao sắc tức không. 

Thấu rõ thế gian toàn huyễn tướng, 

Bảng vàng tên ngọc khắp trời hồng. 

La Hiến Nhạc tỉnh mộng, tin chác rằng Mạo tiên sinh sẽ 
thi đỗ, liền đem giấc mộng ấy kể lại với đứa con trai. Đến kỳ 
thi năm ấy, quả nhiên Mạo Tung Thiếu đỗ tiến sĩ, sau làm 
quan thăng đến chức Hiến phó. 


Kim Thánh Thán 1 

Kim Thánh Thán 2 là nguời Giang Nam, tên là Vị, học 
rộng biết nhiều, ua thích tìm hiểu những chuyện khác 


1 * 

Chuyện này ở Tô Châu lưu truyên rộng rãi, người người đéu biẽt. (Chú giải của 
soạn giả) Kim Thánh Thán sinh khoảng năm 1608 (có sách nói là 1610) và mất 
năm 1661 vì chịu tội tử hình. 

Câu chuyện này trong nguyên bản [khi đé cập đẽn tên người chỉ] ghi là “ông 
nọ”, đó là vì húy kỵ không dám nói thẳng ra. Nay thời gian trôi qua đã lâu, 
không cán kiêng tránh, nên đặc biệt chỉnh sửa lại cho đúng. (Chú giải của soạn 
già) 
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thường trong đời. Ông có tài văn chương lưu loát hơn người, 
tự cho là trong thiên hạ không ai hon mình. 

Ông soạn ra nhiều sách khiêu dâm, cho đó là cách để biểu 
hiện sự tài hoa của mình. Các bản văn bình giải huyện Tây 
sưong, Thủy hử... của ông đều đầy dẫy những chỗ hết sức 
tục tĩu dâm uế. Ông lại thường trích dẫn kinh Phật trong văn 
chương của mình [nhưng giảng giải hoàn toàn sai lệch], khiến 
không ít người [vì không hiểu rõ nên] khâm phục văn tài của 
ông, mang những chuyện ấy lưu truyền khắp nơi. Ông lại 
soạn ra sách "Pháp Hoa bách vấn", lấy chỗ nhận hiểu sai lầm 
của mình mà đo lường ý nghĩa sâu xa trong Kinh điển, khiến 
nhiều người do đó mà sai lầm theo ông. 

Vào năm Tân Sửu thuộc niên hiệu Thuận Trị , 1 ông bỗng 
nhiên vì chuyện của người khác mà phải bị bát giam vào 
ngục, cuối cùng lại bị xử tội tử hình, bêu thây giữa chợ . 2 


1 ., 

Tức là năm 1661, niên hiệu Thuận Trị nám thứ 18 đời Thanh Thế tỗ. Như vậy, 

Kim Thánh Thán bị tử hình trước lúc biên soạn sách này chi khoảng 20 năm. 

2 , 

Nguyên văn là ‘ khí thị - s T”, một án tử hình tàn khốc ngày xưa, chỉ dành cho 

những tội phạm hét sức nặng né. Tội nhân bị xử chém công khai nơi chỗ đông 

người, rôi thi thé bị vát giữa chợ hoặc ngã tư đường, mục đích là đé người dân 

tháy vậy mà khiếp sợ, không dám phạm tội như người áy. Kim Thánh Thán bị 

xử tội này cùng với khoảng 30 nho sinh, khi họ đẽn Quốc tử giám đé khiếu nại 

vê việc làm sai trái của một viên quan huyện lệnh. Lúc áy Giang Nam đang có 

giặc loạn, quan Tuán phủ là Châu Quốc Trị liên khép số nho sinh này (có cả 

Kim Thánh Thán) vào tội thông đống với giặc nói loạn, do đó bị xử hình phạt 

nặng nhát. 
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KHUYÊN NGƯỜI ĐANG LÀM QUAN 1 

Cùng là con người với nhau, có kẻ làm việc bằng tâm 
trí, có kẻ làm việc bằng sức lực tay chân; có người được giàu 
sang vinh hiển tôn quý, có kẻ phải nghèo hèn đói khổ khốn 
cùng, lẽ nào lại do đạo tròi không công bằng hay sao? 

Đó chẳng qua do chính mỗi người tự chuốc lấy mà thôi. 
Kinh Thi nói rằng: "Vĩnh viễn [làm điều gì củng] hợp với 
mệnh trời, biết tự [sửa mình] cầu được nhiều phúc lành ." 2 
Kinh Dịch nói: "Nhà làm nhiều việc thiện át có thừa niềm 
vui ." 3 Những người đời nay được giàu sang phú quý, nói 
chung đều là nhờ đời trước đã từng tu tạo phúc đức. Con 
cháu được hưởng vinh hoa, đều là nhờ cha ông có nhiều ân 
trạch để lại. 

Những việc như thế vốn là lẽ đưong nhiên. Chỉ có điều là 
trong khi được hưởng phúc, nếu lại tiếp tục tu tạo phúc đức, 
át sẽ như người làm ruộng, mỗi năm đều được thu hoạch thì 
mỗi năm củng đều gieo trồng. Bằng như cậy vào quyền thê 
hiện nay mà hống hách, buông thả phóng túng theo những 
chuyện trăng hoa sắc dục, đó chẳng phải là [như Mạnh tử 

1 

Phụ khuyên các nha dịch, thư lại. Phan này có nám chuyện, nêu ra bốn gương 
tốt và một gương xáu. (Chú giải của soạn giả) 

2 Nguyên tác trong Kinh Thi, phân Đại nhã, Vãn vương: “jjc s‘6£'^> i) Ậ- ị tế - 
Vĩnh ngôn phối mệnh, tự câu đa phúc”. 

3 Nguyên tác trong Kinh Dịch: j t o - Tích thiện chi gia, tát hữu 

dư khánh.” 
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nói,] được tước vị của người mà lại vất bỏ tước vị của trời 
đó sao ? 1 

Điều khó khăn ở đây là, gặp hoàn cảnh thuận lợi thì 
thường vui mừng, vui mừng át thường quên mất tâm thiện, 
không có tâm thiện thì tâm tham dâm sinh khởi. Nếu vào 
lúc ấy mà có thể hốt nhiên phản tỉnh, tâm địa sáng suốt, át 
sẽ bồi đáp được nền phúc sâu dày. 

Hàn Ngụy công 2 

Đời Tống, Hàn Kỳ được phong tước Ngụy công, lúc 
đang giữ chức Tể tướng 3 có bỏ tiền mua một phụ nữ về làm 
thiếp. Người phụ nữ ấy họ Trưong, hết sức xinh đẹp. Lúc 
viết giấy bán thân đã xong, cô Trưong bật khóc. Hàn Kỳ gạn 


1 

Câu này láy ý từ sách Mạnh tử, chương Cáo tử thượng, tiết thứ 16, nguyên ván 
nhưsau: ° 'hầ.Ẩ-ta > o -ồ- 

PpkA’ o o 1ậ--g-^ĨỆyX^-Ả~ 

Ệị o M ìĩ-te-tĩíh o - Mạnh Tử viết: 

“Hữu thiên tước giả, hữu nhân tước giả. Nhân, nghĩa, trung, tin, nhạo thiện bát 
quyện, thử thiên tước dã. Công, khanh, đại phu, thử nhân tước da. Cổ chi nhân 
tu kỳ thiên tước, nhi nhân tước tùng chi. Kim chi nhân tu kỳ thiên tước dĩ yêu 
nhân tước. Ký đác nhân tước nhi khí kỳ thièn tước, tác hoặc chi thậm giả dã. 
Chung diệc tát vong nhi dl hỹ.” (Mạnh tử nói ràng: “Có tước vị của trời, có tước 
vị của người. Nhân, nghĩa, trung, tín, ưa thích làm việc thiện không chán mệt, 
đó là tước vị của trời. Được phong làm công, khanh, đại phu... đó là tước vị của 
người. Người xưa tu sửa tước vị của trời mà tước vị của người tự nhiên có được. 
Người đời nay tu sửa tước vị của trời chi đé mong cáu được tước vị của người. 
Khi được tước vị của người rối thì vát bỏ tước vị của trời, đó là điêu sai lâm hết 
sức nặng né. Cuối cùng sẽ mát hẽt tát cả mà thôi.” 

2 Trích từ sách Tỗng sử. (Chú giải của soạn giả) 

Hàn Kỳ làm Tẽ tướng vào đời Tống, trải qua cả ba triêu vua, đức độ khiến người 
người đêu cảm phục, ồng nhiéu lán tổ chức cứu tẽ cho dân vào những năm 
mát mùa. 
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hỏi nguyên do, cô nói: "Tôi vốn là vợ của quan Cung chức 
lang 1 tên Quách Thủ Nghĩa. Năm truớc chồng tôi bị một kẻ 
thuộc hạ vu cáo, nên hôm nay mới roi vào tình cảnh này." 
Hàn Kỳ động lòng thuong xót, bảo cô gái mang tiền bán 
thân quay về nhà, hẹn khi nào làm rõ sự việc sẽ quay lại. 

Cô gái họ Truông về rồi, Hàn Kỳ xem xét lại vụ việc và 
giải đuợc mối oan cho nguời chồng của cô, lại thu xếp cho 
anh ta đuợc nhận lại quan chức. Cô gái họ Truông đúng theo 
lời hẹn liền quay lại, Hàn Kỳ không gặp mặt, chỉ sai nguời 
đến chuyển lời rằng: "Ta là Tể tuớng đuong triều, không 
thể lấy vợ nguời khác làm thiếp của mình. Số tiền bán thân 
lúc truớc, cô có thể giữ lấy không cần trả lại." Rồi ông trả 
lại giấy bán thân, còn giúp thêm hai muoi luạng bạc làm lộ 
phí đi đuòng, bảo cô ta hãy quay về đoàn tụ gia đình. Cô 
họ Truông cảm động roi lệ, quỳ xuống lạy tạ từ xa rồi ra về. 

Sau, Hàn Kỳ đuợc phong đến tuớc Ngụy quận vuông, 
tên thụy là Trung Hiến, con cháu nhiều đòi vinh hiển không 
ai bàng. 

LỜI BÀN 

Thuở xua, Tu Mã Ôn Công 2 lúc chua có con trai, vợ ông 
[vì muốn ông có con nối dõi nên] âm thầm mua một phụ 
nữ về cho ông làm thiếp, chọn lúc thích hợp đua vào phòng 

Cung chức lang: một chức quan thuộc hàng lục phám. 

Tức Tư Mâ Quang, sinh nám 1019, mát nám 1086, là danh sỉ trải qua bốn triéu 
vua: Tống Nhân Tống, Tống Anh Tông, Tống Thán Tông và Tống Triết Tông. 
Ông là một nhà chính trị, ván học, sử học nổi tiếng. Chính ông đã chủ trì biên 
soạn bộ biên niên sử vỉ đại của Trung quốc là Tư trị thông giám. 
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đọc sách của ông. Ông phớt lờ như không nhìn thấy. Người 
thiếp muốn thử lòng ông, cố ý cầm lên một pho sách hỏi: 
"Đây là sách gì thế?" Ông giữ sắc mặt nghiêm trang, chắp 
tay cung kính trả lời: "Đó là sách Thượng thư." Người thiếp 
[biết ông thực sự không quan tâm đến mình,] đành rụt rè 
lui ra. 

Nhìn chung, một khi tâm ham muốn sác dục đã lạnh 
nhạt đi thì người ta có thể tự chê được. Bản lĩnh của Hàn Kỳ 
[có thể làm được việc nghĩa khí cao thượng như thế], hoàn 
toàn đều nhờ ở chỗ ít ham muốn. 

Tào Văn Trung công 1 

Trong khoảng niên hiệu Tuyên Đức , 2 Tào Nãi giữ chức 
Thái Hòa Điển Sứ. Nhân một lần truy bát bọn cướp trong đêm, 
giải cứu được một cô gái đẹp bị chúng giam giữ noi nhà trọ. Cô 
gái ấy có ý thân cận, muốn gần gũi ông. Tào Nãi nói: "Ta làm 
sao có thể xâm phạm đến con gái nhà lành trong trắng?" Liền 
lấy ra một mảnh giấy, ghi vào bốn chữ "Tào Nãi không thể" rồi 
đốt đi. Suốt đêm ấy ông không hề động tâm. Sáng ra, ông sai 
người tìm gọi gia đình cô gái ấy đến nhận con về. 

Về sau, Tào Nãi tham gia Điện thí , 3 đang làm bài bỗng 
có con gió thổi bay đến trước mặt ông một mảnh giấy, trên 

Trích từ sách Quảng nhân phám. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Niên hiệu Tuyên Đức kéo dài từ năm 1426 đen năm 1435, đời vua Minh Tuyên 
Tông. 

Điện thí: kỷ thi tuyên cao nhát trong hệ thống thi cử thời phong kiến Trung Hoa, 
thường do chính nhà vua ra đê hoặc đích thân chăm thi. Người đố đáu kỳ thi 
này là Trạng nguyên. 
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đó thấy ghi rõ bốn chữ: "Tào Nãi không thể". Ngay lúc đó, 
ông bỗng thấy tinh thần sáng suốt, ý văn dồi dào tuôn tràn. 
Kỳ thi ấy ông đỗ Trạng nguyên. 

LỜI BÀN 

Nguời ta truớc phải [biết kiềm chê đối với những việc] 
"không thể", rồi sau mới làm đuợc những chỗ "có thể". 
Trong hai chữ "không thể" đó, thật có sức mạnh vô cùng. 

Vương Khắc Kính 1 

Vuong Khác Kính làm quan Diêm vận sứ 2 vùng Luỡng 
Chiết . 3 Vùng Ôn Châu cho áp giải tội phạm đến, trong số 
đó có một phụ nữ củng bị áp giải chung. Vuong Khắc Kính 
nổi giận quát: "Sao có thể áp giải phụ nữ cùng đi trên đuờng 
xa ngàn dặm, phải chung đụng với quân binh sai dịch hỗn 
tạp nhu thê này? Làm nhu vậy thật hết sức nho nhớp cho lễ 
giáo. Từ nay về sau không đuợc bắt bớ phụ nữ nửa." 

LỜI BÀN 

Trong chốn quan ữuờng, mỗi khi bắt bớ can phạm vẫn 
thuờng giải nguời đi chung đụng với phụ nữ, việc ấy thật 
không còn gì tổn hại đạo đức hon nữa, bởi vì lòng hổ thẹn của 
nữ giới thật gấp trăm lần so với nam nhân. 

-1 

Trích từ sách Bát khả bát khả lục. (Chú giải của soạn giả) 

Diêm vận sứ: chức quan chủ quản những việc liên quan đẽn sản xuát và vận 
chuyền muối. 

Lưỡng Chiết: vùng bao gôm cả hai tỉnh Chiẽt Đông và Chiết Tây. 
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Chưa nói đến những sự quát mắng nhục mạ, bức bách 
có thể đẩy họ đến chỗ xem thường cả mạng sống, chỉ cần 
dùng lời nhẹ nhàng tra vấn mà thôi, nhưng một khi bị bát 
đến trước cửa quan, át họ đã sớm hồn xiêu phách lạc, xem 
đó như một vết nhơ suốt đời không sao rửa sạch. 

Than ôi, vợ của quan chức so với vợ dân thường, bất quá 
chỉ có sự sang hèn khác nhau đôi chút. Hãy hình dung như 
vợ ta đang phải quỳ dưới công đường, rồi quan phủ hống 
hách bước đến, trăm ngàn con mắt đều đổ dồn vào, thử hỏi 
trong tình cảnh ấy thì cảm xúc của họ sẽ ra sao? 

Nếu biết suy xét ứng xử được như Vương Khác Kính, ắt 
con cháu đời sau có thể nhờ phúc trạch mà vô cùng vinh hiển. 

Cô Đề khống 1 

Có người họ Cố làm quan Đề khống ở huyện Thái 
Thương (tỉnh Giang Tô), mỗi khi lo việc đưa đón quan chức 
các nơi đến phủ, đều tạm ngụ ở nhà một người bán bánh 
họ Giang nơi ngoại thành, về sau, ông Giang bị vu cáo là 
có dính líu đến bọn trộm, bị bắt vào ngục. Ông Cố vì ông 
Giang mà biện bạch, làm rõ được sự oan tình. Ông Giang 
nhân đó hết sức cảm kích, liền mang đứa con gái mười bảy 
tuổi đến nhà ông Cố, bảo lo coi sóc việc nhà, [có ý cho làm 
thiếp của ông Cố]. Ông Cố không nhận, biện lễ vật theo 


1 

Trích từ sách Y hành lục. (Chú giải của soạn giả) Đé khống là một chức quan trợ 
lý cho quan phủ địa phuơng, thuờng phụ trách nhũng công việc nhu chuởng 
quản, quản lý. 
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đúng nghi lễ đưa cô gái trở về nhà ông Giang. Ông Giang lại 
cố ép, đến ba lần như vậy, [ông Cố vẫn từ chối]. 

Về sau, nhà ông Giang ngày càng sa sút túng quẫn, đến 
nỗi phải bán cô con gái này cho một thưong gia. Lại nhiều 
năm sau đó, ông Cố hết hạn kỳ làm việc ỏ Thái Thưong, 
được điều về kinh thành, đến làm việc dưới quyền quan Thị 
lang họ Hàn. 

Một hôm, quan Thị lang có việc đi váng, ông Cố lúc ấy tình 
cờ đang ngồi hước cửa phủ thì nghe có phu nhân quan Thị 
lang đến, ông vội quỳ mọp xuống giữa sân trước, không dám 
ngẩng lên nhìn. Phu nhân vừa ữông thấy ông liền nói: "Xin 
mau đứng dậy, ngài chẳng phải là quan Đề khống họ Cố ỏ 
huyện Thái Thưong ngày xưa đó sao? Tôi chính là con gái nhà 
họ Giang đây. [Khi xưa tôi bị bán cho một thưong gia,] nhờ ông 
ấy thưong yêu xem tôi như con gái, gả cho quan Thị lang làm 
vợ lẽ, chẳng bao lâu lại được thành vợ chính. Giàu sang phú 
quý của tôi hôm nay, đều là nhờ on ngài cứu giúp ngày trước. 
Tôi vẫn thường ân hận không biết làm sao báo đáp on sâu của 
ngài, thật may mắn thay hôm nay được gặp lại ngài ỏ đây. Tôi 
sẽ đem việc này thưa với chồng tôi." 

Quan Thị lang ữở về phủ, phu nhân liền đem hết ngọn 
ngành chuyện xưa kể lại. Thị lang khen: "Quả là một người có 
đức nhân." Liền mang việc ấy trình lên Hoàng đê Hiếu Tông , 1 
vua cũng hết lòi ngại khen, lập tức truyền lệnh tra xét các bộ 


1 

Chuyện này không ghl rõ niên đại. Có hai vị hoàng đẽ xưng hiệu Hiếu Tông. 
Nẽu là đời Tống thì Tống Hiẽu Tỏng trị vì từ năm 1162 đẽn nám 1189. Nẽu là đời 
Minh thì Minh Hiếu Tống trị vì từ năm 1487 đẽn năm 1505. 
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xem nơi nào còn thiếu quan chức. Tìm đuợc chức quan Chủ sự 
ở Hình bộ đang khuyết, liền phong cho ông Cố. 

LỜI BÀN 

Làm ơn không mong đuợc báo đáp, đó là lòng nhân 
của Cố Đề khống. Chịu ơn nguời phải lo nghĩ đến việc báo 
đáp, đó là tình nghĩa của Giang phu nhân. Tiến cử nguời 
hiền cho đất nuớc, đó là lòng trung của Hàn Thị lang. Đuợc 
nguời hiền tài thì dùng ngay không câu nệ quy cách, đó là 
sự [sáng suốt] quyết đoán của bậc thiên tử. 

Nha dịch họ Lưu 1 

Vào năm Nhâm Thìn thuộc niên hiệu Thuận Trị , 2 có 
nguời họ Luu làm nha dịch ở Giang Trử, đi Giang Bắc bát 
nguời. Sau khi bắt giam vào ngục, chiếu theo lệ nếu có hơn 
muời luợng bạc thì đuợc chuộc phạm nhân ra. Một nguời tù 
nói với họ Luu: "Tôi có đứa con gái, nhờ ông báo tin về nhà 
tôi, bán nó đi lấy tiền chuộc tôi về." Họ Luu nhận lời, liền 
sang bên kia sông tìm gặp vợ nguời ấy chuyển lời về việc 
bán con. Nguời vợ đồng ý bán đứa con gái đuợc hai muơi 
luợng bạc, đua hết cho họ Luu. 

Họ Luu nhận tiền rồi chiếm lấy làm của mình, [không 
nói gì đến việc chuộc nguời.] Nguời tù kia biết chuyện, uất 

Chính người anh của người này kế lại câu chuyện với một người họ Vương. 
(Chú giải của soạn giả) 

2 

Niên hiệu Thuận Trị thuộc đời Thanh, từ nãm 1 644 đen năm 1 661 . Năm Nhâm 
Thìn này tức là nãm 1 652, niên hiệu Thuận Trị năm thứ 9. 
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ức quá mà chết. Mười ngày sau, họ Lưu bỗng ngã bệnh, tự 
nói ra rằng: "Người tù kia đến Đông Nhạc tố cáo tôi, lưỡi tôi 
sắp bị móc sắt lôi ra rồi!" Chốc lát sau, bỗng thè lưỡi ra dài 
đến mấy tấc, mắt mủi tai miệng... đều ứa máu ra mà chết. 

LỜI BÀN 

Người làm việc nơi cửa công đúng ra càng phải tu tạo 
phước đức. Những ai giống như họ Lưu, nhất định rồi sẽ 
phải gặp nhau trong ba đường ác. 


KHUYÊN CÁC BẬC TƯỚNG SOÁI' 

Vũ trụ rộng lớn mênh mang, hết thảy đều là sinh linh 
trong trời đất, [người người] đều là con dân trong nước. Nếu 
không may gặp phải những ngày binh lửa nhiễu nhương, vợ 
chồng chia lìa, mẹ con ly tán, khi ấy thì người có thể mở ra 
một con đường sống, cứu muôn dân khỏi phải nhanh chóng 
bị dồn vào chỗ chết trong đám loạn quân, duy nhất chỉ có 
bậc tướng soái mà thôi. Một khi gặp phải vị tướng quân 
không giữ nghiêm được quân kỷ, át [người dân phải chịu 
cảnh] bị hút kiệt máu xương, bị hủy hoại danh tiết, bị cướp 
mất sinh mạng... [Những hoàn cảnh bi đát thê lương ấy thật 
chẳng khác gì] tuyết tráng thêm sương, lửa hồng thêm củi. 


1 , 

Phán này có hai chuyện, nêu ra một gương chung (có tỗt có xáu) và một 
gương xáu. 
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Nay tôi thay mặt cho những người dân nghèo cùng khốn 
khó [từ nay cho đến] trăm ngàn năm sau, xin lễ bái khẩn cầu 
các bậc tướng soái [từ nay cho đến] trăm ngàn năm sau, xin 
[quý vị] đừng bao giờ tận sát dân trong thành quách , 1 đừng 
cướp bóc noi xóm làng, đừng đốt phá nhà dân, đừng chiếm 
đoạt cưỡng hiếp phụ nữ. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ người 
khác phải lâm vào cảnh hoảng hốt trốn chạy, nên hình dung 
đó như cha mẹ của chính mình đang lúc hoang mang không 
biết phải làm gì. Thấy vợ con người khác khốn khổ phiêu 
dạt, nên hình dung đó như chính vợ con mình lúc tình thân 
bịn rịn khó chia lìa. 

Người xưa có nói: "Giàu sang phú quý, há phải do tài 
sản sở hữu trong nhà thôi sao?" Đang lúc nắm quyền thế 
trong tay, nếu không nỗ lực dùng phưong tiện khéo léo cứu 
giúp người, thật chẳng khác gì kẻ vào được núi châu báu 
lại quay về với hai tay không. Làm bậc tướng soái, nếu như 
không nghĩ đến việc vì sinh linh tạo phước, vì muôn dân 
trong nước mưu sự bình an, chẳng phải là đã không nghĩ 
đến con cháu mai sau của chính mình đó sao? Nếu như có 
thể sớm tự hiểu ra được những điều này, quả thật phước báo 
ngày sau không thể đo lường được hết. 


1 

Nguyên bản dùng - đô thành”, chi một chủ trương của tướng lãnh ngày 
xưa, khi đánh thành gặp nhiêu khó khàn thi lúc hạ được thành giết sạch dân 
chúng già trẻ lớn bé... Nẽu thành nào chịu đáu hàng ngay thì không giết. Mục 
đích là đé đe dọa những thành họ sáp đánh tới phải khiẽp sợ mà khổng dám 
chõng trả. 
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Hai vị tướng họ Tào 1 

Tào Bân 2 là tướng quân đòi Tống, tính tình khiêm nhượng 
hiền hòa, chưa từng giết người vô tội. Lúc mới đánh được 
thành Toại Châu, các tướng dưới quyền đều muốn tận sát dân 
trong thành, ông cưong quyết không đồng ý. Khi bắt được phụ 
nữ trong lúc đánh nhau, ông ra lệnh đưa hết về một noi, bí mật 
sai người bảo vệ. Sau khi trận chiến kết thúc, ông cho hỏi quê 
quán tùng người để trả về. Đối vói những người không có ai 
thân thích, ông lại chuẩn bị đủ lễ vật mà gả chồng cho. 

Đến khi đánh thành Kim Lăng, trước hết ông tháp hưong 
khấn nguyện rằng: Ngày hạ được thành ấy sẽ không giết bất 
cứ người nào cả. 

Sau này các con của ông như Tào Vĩ, Tào Tông, Tào Xán 
đều nối nghiệp, nhận lãnh búa việt cờ mao , 3 điều binh khiển 
tướng. Con út của ông là Tào Khí sau được truy phong đến 
tước [Ngô] vưong và có người con gái là Thái hậu Quang 
Hiến , 4 con cháu nhiều đời sau đều vinh hiển phát đạt không 
ai bàng. 

Vào thời ấy lại có một vị tướng khác cũng họ Tào là Tào 
Hàn . 5 Khi đánh thành Giang Châu, bị kháng cự lâu ngày 

1 

Trích từ sách Tống sử. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Tào Bân: tên tự là Quốc Hoa, sinh năm 931 và mát năm 999, là danh tướng 
củatriéu Bác Tống. 

Búa việt cờ mao: những biéu tượng quyên lực của một vị tướng soái, được 
vua ban cho. 

4 Tức là hoàng hậu Từ Thánh Quang Hiẽn của Tống Nhân Tông. Bà sinh nám 
1 01 6 và mất năm 1 079. 

Tào Hàn: sinh năm 924, mát năm 992, cúng là danh tướng triêu Bác Tống, sau 
được vua truy tặng đẽn chức Thái úy, ban thụy hiệu là Vũ Nghị. 


37 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN SI TOÀN THƯ 


không hạ được nên ông nổi giận, hạ lệnh tận sát dân chúng 
trong thành, lại buông thả cho quân sĩ tha hồ cướp bóc hãm 
hiếp. Sau khi ông chết chưa được ba mưoi năm thì gia đình 
ông suy vi tan nát, con cháu có người trôi giạt đến vùng ven 
biển, phải đi ăn xin mà sống. 

LỜI BÀN 

[Một vị tướng quân có thể] tự mình không tham lam làm 
việc sai ữái, tất nhiên là rất tốt, nhung làm sao có thể sánh 
bằng việc nghiêm cấm quân sĩ của mình không cướp bóc? Như 
việc Tào Bân [bát giữ tất cả phụ nữ rồi] bí mật sai người bảo 
vệ, nhất định là vì ông sợ có sự xâm hại từ các tướng lãnh của 
ông, quyết không phải do ông [có ý xấu định] bắt lấy [làm của 
mình] rồi sau đó [đổi ý mà] thả ra, huống chi ông lại còn tự 
mình lo việc gả chồng cho họ. Tào Bân có thể xem là mẫu mực 
muôn đòi của những vị tướng soái có lòng nhân từ. 


Người họ Chi 1 

Huyện Gia Thiện 2 có một nho sinh họ Chi, vào mùa 
xuân năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy , 3 một hôm 
bỗng nói với người bạn họ Cố rằng: "Sao tôi bỗng nhiên 
thấy tinh thần hoang mang hoảng hốt, dường như có oan 
hồn báo oán đang đi theo tôi." 


1 , 

Trích từ sách Hiện quả tùy lục. (Chú giải của soạn glả) 

2 

Thuộc tinh Chiết Giang. 

3 Tức là năm 1669. 
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Tiếp đó họ Chi liền ngã bệnh. Vì thế, người bạn họ Cố 
liền thỉnh một vị tăng là Pháp sư Tây Liên đến thưa hỏi. Lúc 
ấy họ Chi bỗng phát ra tiếng nói từ trong bụng như tiếng 
hồn ma, nói rằng: "Tôi trước đây vốn là một viên phó tướng 
hồi đầu triều Minh, họ Hồng tên Thù. [Tên họ Chi này khi 
ấy là] chủ tướng của tôi, họ Diêu, thấy người vợ họ Giang 
của tôi xinh đẹp liền khởi tâm tham muốn. Nhân khi ấy có 
một nơi kia làm phản, liền sai tôi đi chinh phạt [nhưng cố 
ý chỉ] giao cho bảy trăm tên lính già yếu. [Do quân binh 
yếu ớt], tôi không đủ sức dẹp loạn, phải bỏ mạng cùng cả 
đám quân sĩ ấy. Họ Diêu liền chiếm lấy vợ tôi, nhưng nàng 
[không thuận nên] treo cổ tự vẫn. Tôi ôm mối thù sâu nặng 
đó quyết đi theo báo oán. Nhưng họ Diêu thuở ấy đến tuổi 
già xuất gia tu hành, đời sau đó sinh ra thành một vị cao 
tăng, đời tiếp theo lại làm một vị đại học sĩ trong Hàn lâm 
viện, đời thứ ba lại làm một vị tăng giới hạnh, đời thứ tư 
sinh làm người hết sức giàu có, ưa thích bố thí, nên không 
một đời nào tôi có thể báo oán được cả. Nay là đời thứ năm, 
kẻ oan gia này của tôi lẽ ra đã được thi đỗ liên tiếp cả hai 
khoa thi, nhưng vì vào năm ấy trổ tài văn chương hý lộng, 
hại chết bốn người thương gia buôn trà, bị trời cao tước lộc, 
không cho thi đỗ nữa. Vì thê hôm nay tôi đến đây báo oán." 

Pháp sư Tây Liên nghe lời hồn ma kể rõ ngọn ngành, 
liền khuyên bảo [nên buông bỏ oán cừu,] hứa sẽ vì hồn ma 
mà tụng kinh lễ sám. Hồn ma liền chấp nhận. Người nhà 
thỉnh Pháp sư Tây Liên tụng kinh lễ sám, hóa giải oán cừu. 
Quả nhiên, không bao lâu họ Chi khỏi bệnh. 


39 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN sí TOÀN THƯ 

Sau đó một thời gian, họ Chi lại phát ra tiếng nói trong 
bụng như hồn ma. Pháp sư Tây Liên liền quở trách. Hồn 
ma nói: "Tôi nương nhờ Phật lực đã được siêu sinh, quyết 
không trở lại. Nay đến đòi mạng ông Chi chính là bốn người 
thương gia buôn trà bị ông ấy hại chết trước đây, thật không 
phải tôi. Vì sợ thầy trách tôi không giữ lời hứa nên mới đặc 
biệt trở lại đây nói rõ." Nói xong liền đi mất. Chỉ trong chốc 
lát, họ Chi phát bệnh, chưa được hai ngày thì qua đời. 

LỜI BÀN 

Kinh Phật dạy rằng: "Dù có trải qua trăm ngàn kiếp, 
những nghiệp đã tạo ra đều không tự nhiên tiêu mất. Khi có 
đủ nhân duyên gặp nhau thì những quả báo của việc mình 
làm đều phải tự mình nhận lấy." Việc đền trả một món nợ 
đã vay trước đây hai, ba trăm năm, so [với thời gian trăm 
ngàn kiếp] cũng không phải là quá xa xôi. 


KHUYÊN NHŨNG NGƯỜI 
CẦU CÔNG DANH' 


Sắc đẹp là thứ mà người thê gian luôn mong muốn, khoa cử 
thành đạt công danh lại cũng là điều người thê gian mong muốn. 
Nếu muốn cho cả hai điều này cùng đạt được, thì có khác chi 


1 - 
Phán này có tám chuyện, nêu ra bốn gương tỗt, hai gương xáu và hai gương 

chung (có tốt có xáu). (Chú giải của soạn giả) 
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người lưng đeo vạn đồng tiền còn muốn cưỡi hạc Dương Châu ? 1 
Tuy nhiên, trong thê gian này thì điều làm mê hoặc lòng người 
nhất không gi hon sác dục, mà tưong khắc vói công danh sự 
nghiệp như nước vói lửa, cũng không gi hon [sự dam mê] sắc 
dục. Từ xưa đến nay nhũng người tài ba lấy hi thức làm sự nghiệp 
từng bị con sông lớn ái dục cuốn trôi nhận chìm, thật không thể 
kể hết. Nếu là những kẻ được chăng hay chớ, bình thường không 
chú tâm gì đến sự nghiệp công danh khoa bảng thì như thê cũng 
được, chẳng nói làm gì. Nhưng vói những người tàn đêm tuyết 
lạnh, chong đèn một bóng dùi mài kinh sử; cha mẹ on sâu, mỗi 
khi nhìn bóng hăng lạnh thì tinh thần đau xót [thương con khó 
nhọc sớm hôm đèn sách]; vợ hiền nghĩa nặng, những lúc nghe 
tiếng gà gáy sớm lại roi lệ [nhớ chồng vất vả dùi mài kinh sử]. Thê 
rồi chỉ trong một sớm quan phục 2 không được nhận, bảng vàng 
chẳng thấy tên, vợ con bao ngày luống công mong đợi, ân đức cha 
mẹ sâu dày đành chưa báo đáp, thử hỏi xem trong tình cảnh ấy sẽ 
cảm thấy thê nào? 


Nên có lời thơ ràng: 

Làm trai muốn thỏa chí công danh , 

Má thâm môi hồng đừng vướng bận. 

1 

Câu này láy ý từ một câu chuyện trong phán chú giải tập thơ Lục quân hiên 
của Tô Thức đời Tống: “Khách đén chơi cùng nói ra chí hướng, có người 
muốn được giàu có nhiều tiên bạc, có người muốn được làm quan Thứ sử 
Dương Châu, lại có người muốn cưỡi hạc bay lên trời. Một người khác liên 
nói: Tôi muốn quán ngang lưng một vạn đỏng tién, cưỡi hạc bay trên bắu trời 
Dương Châu. Ấy là bao gốm được hẽt cả ý muốn của ba người kia.” Vì thé, 
thành ngữ “cưỡi hạc Dương Châu” thường được dùng đề chỉ nhửng sự tham 
muốn vô độ, phi lý. 

2 Nguyên tác dùng “jậ-Té- chu y”, y phục màu đỏ như son, chi quan phục của 
những người thi đỗ được bổ làm quan. 
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Lâm Mậu Tiên 1 

Lâm Mậu Tiên là người Tín Châu, [học hành chăm chỉ], 
hằng ngày chỉ đóng cửa đọc sách. Sau khi thi Hương đỗ 
cử nhân, hàng xóm có một nhà rất giàu, người vợ chê ông 
chồng thất học, ngưỡng mộ tài danh của Lâm Mậu Tiên, chủ 
động tìm dịp sang nhà, muốn dan díu với ông. Lâm Mậu 
Tiên nói: "Nam nữ có sự phân biệt, [cô làm như thế] lễ giáo 
không cho phép. Quỷ thần trong trời đất đầy kháp quanh 
đây, sao cô có thể làm vấy bẩn [sự trong sạch] tôi." Người 
phụ nữ kia xấu hổ ra về. 

Kỳ thi sau đó, Lâm Mậu Tiên đỗ tiến sĩ. Về sau, ông sinh 
ba người con trai cũng đều đỗ tiến sĩ. 

LỜI BÀN 

Ngay từ đoạn mở đầu, sách Trung dung đã nói đến [người 
quân tử luôn] "thận trọng răn ngừa" và "lo lắng sợ sệt ". 2 Khi 
bàn luận đến kẻ tiểu nhân thì nói "không có chỗ nào kiêng sợ 
cả ". 3 Qua đó có thể thấy, trong việc tu sửa bản thân thì quan 
trọng nhất chỉ có hai điều là biết "cung kính" và "sợ sệt". 


1 

Trích từ sách Văn Xương hóa thư. (Chú giải của soạn giả) 

2 Nguyên vãn câu này trong đoạn mở đắu sách Trung dung là: 

fcl o - Quân tử giới thận hô kỳ sở bát đó, khủng cụ hố 
kỳ sở bát vãn.” (Người quân tử thận trọng răn ngừa ở cả những nơi không ai 
nhìn thấy, lo láng sợ sệt ở cả những nơi khỏng ai nghe biẽt.) 

3 Chồ này lãy ý từ chương 2 sách Trung dung: 

'lụ-Ế. o - Tiéu nhân chi phản trung dung dã, tiéu nhân nhi vỏ sở kỵ đạn dã.” 
(Ké tiéu nhân làm trái với đạo trung dung, đó là nói kẻ tiểu nhân không biết 
kiêng sợ gì cả.” 
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[Lâm Mậu Tiên nói rằng:] "Nam nữ có sự phân biệt, lễ 
giáo không cho phép", đó là biết cung kính; lại nói: "Quỷ 
thần trong tròi đất đầy khắp quanh đây", đó là biết sợ sệt. 
Nhu thế có thể biết rằng, sự tu duỡng từ lâu của ông thật đã 
hết sức thâm hậu. 


La Văn Nghị Công 1 

La Luân khi trên đuòng dự kỳ thi Hội, thuyền dừng 
lại nghỉ ỏ bến Cô Tô, đêm ấy mộng thấy Phạm Văn Chính 
Công 2 đến chào hỏi, rồi nói rằng: "Danh hiệu trạng nguyên 
năm tới đã thuộc về ông rồi." Họ La khiêm nhuờng không 
dám nhận, Phạm Văn Chính Công liền nói: "Sự việc vào 
năm ấy... noi lầu ấy.. .đã thấu đến lòng trời." 

Họ La [khi tỉnh dậy] nhân câu nói đó liền nhớ lại năm 
xua noi lầu ấy quả thật đã từng cự tuyệt với một cô gái muốn 
cùng ông dan díu. Vì thê nên ông tin ràng giấc mộng này 
chẳng phải hu vọng. Đến kỳ thi Đình [năm sau] quả nhiên 
ông đỗ trạng nguyên. 

LỜI BÀN 

Ớ những noi khuất tất không ai nhìn thấy, con mắt theo 
dõi của quỷ thần vẫn sáng nhu điện. Cho nên, nguời quân tử 
luôn phải thận trọng ngay cả những khi ỏ một mình không 
ai biết đến. 


1 

Trích từ La Trạng nguyên bân truyện. (Chú giải của soạn giả) 

2 Tức Phạm Trọng Yêm (íỉTtrlr), sinh nãm 989, mát năm 1052, tên tự là Hy Vân, 
tên thụy là Vãn Chánh. 
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Dưong Hy Trọng 1 

Dương Hy Trọng quê ở Thành Đô, khi còn chưa đỗ đạt, 
xa quê lo việc học hành đèn sách. Có một cô gái xinh đẹp 
theo gạ gẫm muốn gần gũi ông, Hy Trọng không chấp nhận. 

Đêm ấy, vợ ông ở quê nhà nàm mộng thấy một vị thần đến 
nói: "Chồng cô ở nơi đất khách quê người có thể giữ gìn tiết 
tháo đức độ, rồi đây sẽ được vượt ữội nhất trong hàng sĩ tử." 

Người vợ tỉnh dậy hoang mang không hiểu gì cả. Đến 
cuối năm Hy Trọng về quê, lúc ấy bà mới biết được sự việc. 
Sang năm sau Dương Hy Trọng dự kỳ thi Hương, quả nhiên 
đỗ đầu trong toàn vùng Tứ Xuyên . 2 

LỜI BÀN 

Kinh Ưu-điền vương dạy rằng: "[Dam mê] nữ sác là 
điều xấu ác nhất, rất khó tạo thành nhân duyên [tốt đẹp]. 
Một khi đã bị sợi dây ân ái buộc vào, át sẽ lôi kéo người ta 
đi vào tội lỗi." 

Được như Dương Hy Trọng, có thể nói là bị lôi kéo mà 
không hề lay động. 

Người họ Tào 3 

Có người họ Tào quê ở Tùng Giang, trên đường về Nam 
đô dự thi ở trọ trong một nhà nọ. Trong nhà có một phụ nữ 
[vừa gặp ông thì nảy sinh tư tình, muốn cùng ông] dan díu. 

-1 

Trích từ sách Khoa danh khuyến giới lục. (Chú giải của soạn giả) 

2 , , 

Nguyên bân dùng chữ Thục (si), đát Thục tức là vùng Tứ Xuyên. 

3 

Trích từ sách Bát khả bát khả lục. (Chú giải của soạn giả) 
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Họ Tào vội vã lánh ra khỏi nhà, [tìm ngụ nơi khác], trên 
đường bỗng gặp [một toán quan quân] đèn đuốc sáng rực, 
có kẻ quát người đi đường tránh ra nhường đường. Đoàn 
người ấy cùng nhau kéo vào một ngôi miếu cổ. Họ Tào liền 
đến gần miếu, ý muốn láng nghe xem bên trong nói gì, liền 
nghe thấy tiếng hô tên những người sẽ đỗ khoa này. Hô đến 
tên người đỗ thứ sáu, có tiếng một viên chức bẩm lên rằng: 
"Người này đức hạnh suy tổn, đã gạch tên rồi, giờ sẽ thay ai 
vào?" Có tiếng thần đáp: "Họ Tào không chịu dâm ô với bà 
chủ nhà trọ, đức hạnh tốt lắm, nên ghi tên vào." 

Đến khi công bố kết quả thi, quả nhiên họ Tào đỗ thứ sáu. 

LỜI BÀN 

Những kẻ háo sắc, nếu có phụ nữ tìm đến với họ át 
không chỉ là điềm báo tai họa. Những người đức độ, nếu 
có phụ nữ muốn lôi kéo chuyện mây mưa, [nhất định thê 
nào củng cự tuyệt, nên] đó chính là điềm lành được hưởng 
phúc. Vì thế mới nói rằng, phúc hay họa đều do chính mình 
tự cầu mà có. 

Lưu Nghiêu Cử 1 

Lưu Nghiêu Cử là người ở Long Thư, thuê một chiếc 
thuyền đi lên tỉnh thành dự kỳ thi Hương . 2 Trên đường đi 
đùa cợt trêu chọc người con gái của chủ thuyền, nên ông 
này lưu tâm đề phòng rất kỹ. 

Trích từ sách Quảng nhân lục. (Chú giải của soạn giả) 

Thi Hương: kỳ thí được tó chức ở mỗi tính thành, người thi đỗ lay học vị 
cử nhân. 
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Đến khi Nghiêu Cử đã vào dự thi, chủ thuyền thấy 
truờng thi cửa đóng then cài nhiều lớp, canh phòng hết sức 
nghiêm mật, nên cho ràng chẳng có gì phải lo nữa, liền vào 
trong phố chợ choi một thời gian rất lâu. Không ngờ đề thi 
thuộc phạm vi Nghiêu Cử đã học kỹ nên anh ta làm xong và 
trỏ về thuyền rất sớm, liền [nhân co hội ấy] tu thông với đứa 
con gái chủ thuyền. 

Khi ấy, ở quê nhà cha mẹ Luu Nghiêu Cử đều nằm mộng 
thấy một nguời áo vàng mang bảng danh sách đến, báo tin 
Luu Nghiêu Cử đỗ đầu. Họ vội vã chạy đến bên định xem 
bảng, bỗng có một nguời giật bảng lại, nói: "Họ Luu gần 
đây làm điều gian dối, đã bị tuớc bỏ tu cách dự thi." Hai 
nguời tỉnh dậy kể lại giấc mộng giống nhau, do đó đều sinh 
lòng lo lắng. 

Không bao lâu đến lúc chấm quyển thi, Luu Nghiêu Cử 
vì phạm quy nên bị tuớc bỏ tu cách thi, các quan chấm thi 
đều tiếc cho văn chuông của ông. 

Lúc về nhà, cha mẹ Luu Nghiêu Cử đem chuyện trong 
mộng kể lại và cật vấn, Nghiêu Cử lặng thinh không dám 
nói lời nào. 

Kỳ thi sau, Nghiêu Cử cuối cùng củng đỗ đuợc cử nhân, 
nhung vĩnh viễn không đỗ đuợc tiến sĩ. 

LỜI BÀN 

Ham vui chốc lát trên thuyền mà vĩnh viễn không đuợc 
thi đỗ tiến sĩ, thật không còn gì ngu xuẩn hon! 
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Người nho sinh ở Phụng Dưong 1 

Huyện Phụng Dương có nho sinh nọ, nhà có một cái hồ 
nhỏ trồng sen nhưng đã nhiều năm không nở hoa. Vào năm 
Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy , 2 nho sinh này sắp đi đến 
Cú Khúc để tham dự kỳ thi lục di 3 thì trong hồ bỗng nhiên 
trổ lên một cành sen tuyệt đẹp. Cha mẹ anh ta thấy vậy hết 
sức vui mừng, cho ràng đó là điềm báo tốt lành cho kỳ thi 
Hương sắp tới , 4 liền quyết định sáng sớm hôm sau bày tiệc 
rượu ven bờ hồ để thưởng ngoạn. 

Đêm hôm đó, vợ chồng nho sinh này đang cùng nhau 
vui vẻ, trong nhà có đứa tỳ nữ đi ngang qua, nho sinh buông 
lời đùa cợt trêu ghẹo, người vợ củng không ngăn cản gì, cuối 
cùng đêm ấy anh liền cùng đứa tỳ nữ dan díu. 

Sáng hôm sau ra xem thì cành hoa sen đã bị bẻ mất rồi. 
Cha mẹ nho sinh hết sức kinh sợ, tra hỏi mới biết chính là 
đứa tỳ nữ kia đã bẻ cành sen, hai người hết sức buồn rầu vì 
việc ấy. 

Ngay đêm hôm đó, người nho sinh nằm mộng thấy 
mình được đến bái kiến Đê Quân, thấy tên mình đã ghi trên 
bảng những người thi đỗ, bỗng Đê Quân bước đến gạch xóa 

Một người bạn của người này trực tiếp ké lại với tôi. (Chú giải của soạn giả) 

2 Tức là năm 1669. 

Theo chẽ độ thi cừ triéu Thanh thi kỳ thl “lục di” được tó chức đẽ bố sung 
cho kỳ thi “lục khoa” trước đó. Người đi thi lục khoa không đỗ thi có thể 
tham gia thi lục di, nếu đỗ thì vân có tư cách đé tham gia thi Hương như 
người đố lục khoa. 

4 Cha mẹ nho sinh này cho ràng đây là diêm báo anh sẽ thi đồ kỳ thi lục di. 
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đi. Anh ta liền khóc lóc quỳ lạy hết lời cầu xin, van xin đến 
lần thứ ba thì bị đuổi ra. 

Tỉnh dậy, nho sinh này tự biết đó là điềm chẳng lành, lên 
đuờng đi thi mà trong lòng hết sức buồn bực không vui. Thông 
thuòng, kỳ thi lục di ở phủ tuyển lấy ba nguôi, mà về Cú Khúc 
dự thi năm ấy cũng chỉ có ba nguời, nhung duy nhất chỉ có nho 
sinh này bị đánh rớt. Anh ta dự thi tiếp tục ba lần, cho đến lần 
cuối cùng kết quả vẫn nhu vậy, đành gạt lệ quay về. 

LỜI BÀN 

Giá nhu nguời vợ của nho sinh kia cứng rắn ngăn cản, ắt 
nguời chồng sẽ giận ghét, nhung biết đâu nhờ vậy mà trong 
chốn u minh vẫn bảo toàn đuợc công danh khoa cử cho 
chồng. Thuở xua, nguời mẹ của Thúc Huóng 1 vì nghe lời 
con can gián, muốn tránh tiếng xấu ghen hòn nhung rồi lại 
khiến cho họ Duong Thiệt gặp nạn. Cho nên, chuyện ghen 
hờn của nguời vợ, đâu thể một lời mà nói hết? 2 


1 

Thúc Hướng sinh vào thời Xuân Thu, không rõ năm sinh, mát vào khoảng 
năm 528 trước Công nguyên, ổng tên Hật, tự Thúc Hướng, được phong ở đát 
Dương nên lăy Dương Thiệt làm họ. Cha Thúc Hướng có người vợ lẽ, mẹ ông 
vì ghen hờn nên càn trở không cho gặp cha ỏng. Thúc Hướng khuyên can vì 
sợ bà mang tiẽng xáu là người ghen hờn. Bà nghe theo, do đó người vợ lẽ kia 
mới có cơ hội sinh ra Thúc Hổ, vé sau gây nạn Loan Doanh khiẽn họ Dương 
Thiệt tan nát, bản thân Thúc Hướng củng bị giam vào ngục. 

2 

Xem rõ chuyện này trong Tà truyện. (Chú giải của soạn giả) 
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Hai nho sinh ở Trực Lệ 1 

Vào triều Minh, có một nho sinh về dự thi ở Nam kinh, 
phòng trọ nằm đối diện với nhà của một viên võ quan chỉ 
huy. Viên chỉ huy này có một nguời con gái, thuờng lén nhìn 
sang thấy nho sinh ấy rồi đem lòng yêu mến. Khi anh ta vừa 
thi xong, cô gái sai một tỳ nữ sang ngỏ ý, hẹn đêm hôm ấy sẽ 
gặp nhau. Nho sinh ấy sợ tổn hại âm đức, liền từ chối. 

Có một nguời bạn ỏ trọ cùng phòng vói anh ta, vốn là 
nguời dể duôi phóng túng, biết chuyện này liền giả dạng bạn 
mình, đêm ấy tìm đến chỗ hẹn vói cô gái kia. Trời tối, con tỳ 
nữ không phân biệt đuợc, liền đua anh ta vào trong nhà gặp cô 
chủ, hai nguôi cùng ăn nằm với nhau. Tình cờ quên đóng cửa, 
sáng sớm nguời cha đã về, buớc vào nhìn thấy liền nổi trận lôi 
đình, vung kiếm chém chết cả hai rồi đến tự thú vói quan phủ. 

Hôm sau yết bảng, anh nho sinh kia đuợc đỗ đầu. 

LỜI BÀN 

Một nguời tên đề lên đầu bảng, một nguời danh liệt 
xuống thành quỷ oan hồn. So hai nguời ấy, sự suông khổ, 
vinh nhục thật cách xa nhau một trời một vực. Y niệm khác 
nhau ẩn khuất khó thấy, nhung chỉ trong sớm chiều đã phải 
nhận lấy quả báo tuong ứng, thật đáng sợ thay! 


1 

Trích từ sách Giới dâm vựng thuyết. (Chú giải của soạn giả) Địa danh này 
ngày nay thuộc tỉnh Hà Bác. 


49 


www.huongtrang.net 


Hai anh em ở Nam Xưong 1 

Ớ Nam Xương có hai anh em sinh đôi, giống nhau như 
đúc, từ hình dạng cho đến giọng nói, nên ngay cả cha mẹ 
họ cũng khó phân biệt, phải dùng y phục khác biệt để nhận 
biết. Lớn lên lại cưới vợ cùng lúc, vào trường học cũng cùng 
lúc, cho đến những chuyện nên hư được mất của hai người, 
hầu như củng đều tương tự như nhau. 

Đến ngày hai người đi dự thi, lại cùng ở trọ chung một 
nhà. Có cô gái ở gần nhà ấy có ý trêu chọc người anh, anh ta 
liền cự tuyệt, lại răn nhác người em phải đề phòng. Người 
em giả vờ vâng dạ, nhưng lại lén lút giả danh người anh đến 
gặp cô gái kia, lại có lời ước hẹn sau khi thi đỗ sẽ đến cưới. 

Đến khi yết bảng, người anh đỗ, người em rớt. Cô gái kia 
không phân biệt được hai người, tưởng ràng người thi đỗ 
là người đã dan díu với mình nên trong lòng hết sức mừng 
vui, còn lo tiền đưa cho anh ta làm lộ phí đi đường về quê. 

Mùa xuân năm sau, người anh lại thi đỗ tiếp tiến sĩ. Cô 
gái kia nghe tin mừng rỡ, lo chuẩn bị hành trang đợi người 
ấy đến cưới. Trông đợi hoài chẳng thấy tin tức gì, cuối cùng 
ôm hận mà chết. 

Về sau, người anh được sống thọ, con cháu đều vinh 
hiển. Còn người em đã chết sớm lại không con nối dõi. 

LỜI BÀN 

Tướng mạng tốt xấu của con người đều do tâm thức 
trong đời trước tạo thành. Đời trước làm lành, ắt khi vào 

1 

Trích từ sách Cảm ứng thiên quảng sớ. (Chú giải của soạn giả) 
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thai tự nhiên có đủ tướng tốt, lúc sinh ra đời củng nhằm 
giờ tốt. Đời trước nếu làm ác, ắt kết quả đời này ngược lại. 
Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thê không thể bác bỏ được. 
Tuy nhiên, tướng mạng tốt xấu khi đã sinh ra rồi thì cố định, 
nhưng tâm người lại không cố định. Cho nên những điều tai 
họa hay phước lành đều do tâm tạo ra chứ không do tướng 
mạng tạo ra. Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thê không thể 
xem là tuyệt đối. Cứ xét như việc của hai anh em ỏ Nam 
Xưong [tướng mạng giống nhau mà kết quả cuộc đòi khác 
nhau] thì có thể hiểu ra được lẽ này. 


KHUYÊN NGƯỜI LÀM THẦY GIÁO 1 

Những việc làm bại danh hoại tiết, dù là người noi thị 
phi phố chợ củng không nên làm, huống chi đối với kẻ đã 
được người đời tôn xưng một tiếng "tiên sinh", ngày ngày 
lại đem lễ nghĩa răn dạy học trò? Thà mác lỗi khờ khạo, 
không mắc lỗi quá khôn lanh. Thà để người xem mình là 
thư sinh ngờ nghệch chân chất, đừng để người khen là bậc 
phong lưu tài tử. Như thế có thể xem là tạm được. 


Người nho sinh ở Chiết Giang 2 

Vào khoảng cuối triều Minh, ỏ Chiết Giang có một nho 
sinh được mời làm gia sư ỏ nhà một viên võ quan chỉ huy. 

1 

Phán này có hai chuyện, nêu ra một gương tốt và một gương xáu. 

2 

Trích từ sách Giới dâm vựng thuyết. (Chú giải của soạn giả) 
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Một hôm bị cảm lạnh, sai đứa học trò vào nhà trong lấy tấm 
chăn. Đứa học trò so ý khi ôm chăn ra vướng theo chiếc hài 
của người mẹ, làm roi bên dưới giường nằm của thầy. Cả hai 
thầy trò đều không hay biết. 

Viên chỉ huy về nhà tình cờ nhìn thấy chiếc hài của vợ ỏ 
chỗ dưới giường nằm thầy giáo, nghi ngờ vợ mình tư thông 
cùng thầy liền tra hỏi. Người vợ cưong quyết phủ nhận. 
Ông liền lập kế sai đứa tỳ nữ giả nói là do phu nhân sai đến, 
mời thầy gặp mặt. Xong, ông cầm đao đứng rình ngoài cửa, 
định bụng rằng nếu thấy thầy giáo nhận lời đi gặp vợ mình 
thì lập tức chém chết ngay cả thầy với vợ mình. 

Thầy giáo nghe tiếng gõ cửa, từ trong hỏi vọng ra chuyện 
gì. Đứa tỳ nữ lớn tiếng nói: "Phu nhân con muốn mời thầy 
gặp mặt." Thầy giáo nghe vậy nổi giận, quát đuổi con nô tỳ 
về. Viên chỉ huy lại buộc vợ mình phải đích thân đến gọi cửa 
mời thầy. Thầy giáo nghe rồi từ trong nhà nói vọng ra: "Tôi 
dẫu hèn kém củng được mời về đây làm một thầy giáo, đâu 
dám làm những chuyện không minh bạch? Xin phu nhân 
hãy về ngay cho." Viên chỉ huy thấy rõ mọi việc, con giận 
dần tan biến. 

Hôm sau, thầy lập tức xin từ biệt ra đi. Viên chỉ huy biết 
mình sai, liền tạ lỗi với thầy và kể hết nguyên nhân khiến 
ông nghi ngờ. 

Thầy giáo ấy về sau đỗ tiến sĩ, địa vị cao tột vinh hiển 
vô cùng. 
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LÒI BÀN 

Bóng hồng bên cửa, 

Đao sắc sẵn chờ, 

Một chút buông thả, 

Bao người chết oan. 

Trương Đức Tiên 1 

Ớ Côn Son có người tên Trưong Đức Tiên, khi làm thầy 
dạy học trong làng lại dan díu với đứa con gái nhà hàng xóm, 
bị người chồng phát hiện, cuối cùng phải bỏ quê mà đi. 

Đến năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu Khang Hy , 2 Truông 
Đức Tiên lại về qua làng ấy, muốn nối lại tình xưa, nhân lúc 
đêm tối tìm đến gõ cửa. Không ngờ người chồng một lần 
nữa lại phát hiện, bắt giữ mà đánh, hàng xóm cùng kéo đến 
hùa vào đánh, Truông Đức Tiên chết ngay tại chỗ, bị đám 
người ấy cùng nhau mang xác đi vất bỏ, sau chẳng ai biết 
được việc ấy cả. 

LỜI BÀN 

Đức Phật có dạy: "Chánh pháp của chư Phật, hàng quốc 
vương, đại thần đều không có khả năng phá hoại, chỉ có chính 
tăng chúng trong Phật giáo mới có thể làm hư hoại, cũng giống 
như con trùng sinh ra ữong thân sư tử, quay lại ăn thịt con sư 
tử ấy." Đối với nhà Nho, cũng có thể nói giống như vậy, [chính 
những người học Nho mới có thể phá hoại đạo Nho.] 

Chuyện này lúc tôi còn nhỏ có biẽt tin ông này chét. (Chú giải của soạn giả) 
Vào lúc ông này chết, tiên sinh An Sĩ được 6 tuổi. 

2 Tức là năm 1662. 
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Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn đuợc giàu sang phú 
quý, nhung kẻ tham dâm lại thuờng nghèo cùng tráng tay. 
Đang khi tuổi ữẻ, có ai không muốn đỗ đạt, công danh rộng 
mở, nhung kẻ tham dâm lại thuờng đi vào bê tắc trắc trở. Đang 
khi tuổi trẻ, có ai không muốn ngày sau đuợc sống thọ dài lâu, 
nhung kẻ tham dâm lại thuòng chết yểu. Đang khi tuổi ữẻ, 
có ai không muốn sinh con yêu quý, nhung kẻ tham dâm lại 
thuồng không con nối dõi. Một ngày huảng thói phong luu 
ong buóm mà phải khốn khổ suốt đời. Nguời có chí khí không 
thể đem tấm thân hiếu duỡng cha mẹ, bảo bọc vợ con mà mê 
đắm vào chuyện ong loi buớm lả trong nhất thời. Các bạn ữẻ 
phải biết sợ sệt, hết sức thận trọng đối vói việc này. 

Đường Cao 2 

Đuòng Cao nguời huyện Hấp , 3 thuở còn thiếu thời, 
đang lúc bên đèn đọc sách đêm khuya, có nguời thiếu nữ 
đến trêu ghẹo, nhiều lần [áp mặt vào cửa sổ], liếm rách giấy 
dán . 4 Anh ta lấy giấy khác dán bồi chỗ ấy, nhân đó đề lên 
hai câu tho: 


1 

Phán này có bốn chuyện, nêu ra hai gương tốt, một gương xáu và một gương 
chung (có tốt có xáu). 

Trích từ sách Đường thị phó. (Chú giải của soạn giả) 

3 

Thuộc tỉnh An Huy. 

4 , 
Thời xưa không có cửa kính, người ta thường dùng giãy dán lên các cửa sỗ 

đé che chán gió. 
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Giấy song liếm rách dễ bồi, 

Hại người thất đức vãn hồi khó thay. 

Đêm nọ, có một vị tăng đi ngang qua cửa nhà Đường 
Cao, nhìn thấy trên cổng nhà có tấm biển lớn đề hai chữ 
"Trạng nguyên", hai bên có treo hai ngọn đèn, lại thấy hai 
bên cổng đề hai câu tho của Đường Cao như trên. Vị tăng 
thấy lạ bước vào trước sân dọ hỏi, [bỗng thấy biển, đèn đều 
biến mất,] mới hay những thứ ấy là [điềm báo] của thần 
[chứ không phải thật], về sau, quả nhiên Đường Cao chiếm 
bảng khôi nguyên, đỗ đầu trong thiên hạ. 

LỜI BÀN 

Bên song cửa đề thơ, 

Ngoài cổng đèn tự sáng. 

Đạo trời cảm ứng ngay, 

Như đánh trống vang tiếng. 

Mao Lộc Môn 1 

Mao Lộc Môn quê ở Quy An , 2 khoảng hai mưoi tuổi 
lên đường cầu học phưong xa, theo làm học trò tiên sinh 
Tiền Úng Dưong. Có một cô tỳ nữ lén để ý Lộc Môn, giả vờ 
đến phòng đọc sách của ông bắt con mèo, trong ý là muốn 
cùng ông dan díu. Lộc Môn nghiêm sắc mặt nói: "Tôi từ 
phưong xa đến đây cầu thầy, nếu phạm vào việc không 
đúng lễ nghĩa, sao có thể quay về gặp mặt cha mẹ? Lại còn 

1 

Trích từ sách Mao công vãn tập hậu tự. (Chú giải của soạn giả) 

Mao Lộc Môn: tức Mao Khôn, hiệu Lộc Môn, một nhà văn lớn vào triéu Minh. 
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mặt mũi nào mà nhìn chủ nhân của cô?" Tỳ nữ ấy xấu hổ 
rút lui. 

Về sau, Lộc Môn đỗ tiến sĩ, văn chuơng nổi tiếng khắp 
thiên hạ. 

LỜI BÀN 

Luôn nhớ đến cha mẹ, đó là nhân. Kính trọng thầy, đó 
là nghĩa. Giữ tiết tháo trong sạch, đó là lễ. Không bị sắc dục 
mê hoặc, đó là trí. Chỉ một việc không phạm vào tà dâm mà 
có đủ cả bốn đức lành: nhân, nghĩa, lễ, trí. 


Lục Trọng Tích 1 

Trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh , 2 Lục Quỹ Trai có 
nguời con trai là Lục Trọng Tích tài hoa khác thuòng. Trọng 
Tích học với một vị thầy họ Khâu, theo thầy đến kinh thành 
ngụ lại. 

Nhà đối diện chỗ họ ỏ ngụ có một cô con gái rất xinh 
đẹp, Trọng Tích thuờng nhìn trộm. Ông thầy họ Khâu biết 
chuyện, đã không răn cấm, lại dạy rằng: "Thành hoàng 
chốn kinh đô rất linh thiêng, sao con không đến cầu thần 
[cho đuợc nhu ý nguyện]? 

Trọng Tích nghe lời thầy, đến miếu Thành hoàng cúng tê 
cầu đảo. Đêm hôm đó, Trọng Tích đang ngủ bỗng khóc lớn 

Trích từ sách Quảng Nhân Phám. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Niên hiệu Gia Tĩnh thuộc triêu Minh, kéo dài từ nám 1522 đén năm 1566. 
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vùng dậy. Mọi người kinh hãi hỏi nguyên nhân, Trọng Tích 
nói: "Thành hoàng kinh đô đang truy bắt hai thầy tro tôi." 
Mọi người lại theo gạn hỏi, Trọng Tích khóc lóc kể lại: "Thành 
hoàng ữa xét lại phúc lộc tước vị của hai thầy tro tôi, thấy tên 
tôi có ghi sẽ đậu trang nguyên năm Giáp Tuất, còn thầy tôi thì 
không có phúc lộc gì. Thành hoàng đã trinh tấu lên Thượng đê 
tước bỏ lộc của tôi, còn thầy tôi ắt sẽ tắc ruột mà chết, để cho 
mọi người đều thấy rõ sự ữừng phạt mà tự răn mình." Nói rồi 
lại than khóc bi thưong, không sao ngùng được. 

Ngay khi ấy, đứa nhỏ giúp việc trong quán tro đến gõ cửa, 
báo tin thầy Khâu đã chết vì chứng bệnh tắc ruột. 

Về sau, Lục Trọng Tích quả nhiên nghèo cùng khốn khó 
cho đến hết đời. 

LỜI BÀN 

Chọn thầy để mời dạy học cho con phải hết sức thận trong. 
Tấm gưong của thầy trò họ Khâu, họ Lục củng chẳng xa xôi gì, 
có thể soi vào đó để thấy rõ mà tranh. 

Hai nho sinh ở Bồ Điền 1 

Huyện Bồ Điền 2 có hai anh em con nhà cô cậu, cùng 
theo học một noi, cùng choi với nhau hết sức thân thiết. Một 
người tướng mạo xấu xí nhưng rất giàu có, một người khôi 
ngô tuấn tú nhưng lại hết sức nghèo khó. 

1 

Trích từ sách Dục hải thán chung. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Thuộc tinh Phúc Kién. 
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Anh chàng xấu trai [chết vợ], muốn cuới vợ sau là con 
gái một nhà giàu. Nhà này đòi xem mặt con rể truớc rồi mới 
chịu gả. Anh ta liền khẩn khoản nhờ chàng đẹp trai đi thay 
mình. Nhà kia xem mặt rồi liền hứa gả. Đến ngày cuới, lại 
đòi hỏi chàng rể phải đích thân đi ruớc dâu. Chàng xấu trai 
lại một lần nữa khẩn khoản nhờ bạn mình đi thay. Anh ta 
vừa đến nhà gái thì trời đổ mua to, hai nhà lại cách nhau 
một rặng núi nên đuờng khó đi, [phải dừng việc ruớc dâu, 
mời] chàng rể ỏ lại qua đêm noi nhà gái. Anh đẹp trai mấy 
lần từ chối, nhung lại không dám nói ra sự thật vì sợ xấu hổ. 
Nhà giàu kia sợ lỡ mất ngày tốt giờ tốt, nên thúc giục làm lễ 
thành thân tại nhà gái. Anh đẹp trai hết sức thối thác, nhung 
họ không chịu, cứ tiến hành. 

Lễ cuới xong, đến tối đi ngủ, anh ta không dám cởi áo, 
để nguyên nhu vậy mà ngủ. Hôm sau trời lại mua càng lớn 
hon, đành phải ỏ lại thêm một ngày nữa, đêm ngủ anh ta 
củng không dám đến gần cô dâu. Ngày thứ ba mới ruớc dâu 
về đến nhà. Anh xấu trai [trong lòng sinh ngờ vực,] tức giận 
đua đon kiện lên quan huyện. 

Quan huyện bấy giờ là Lôi ứng Long, đích thân tra xét 
sự việc. Anh chàng đẹp trai liền đem hết sự tình thành thật 
kể ra. Quan huyện thẩm xét thấy lời khai của anh hoàn toàn 
đúng thật, liền nói với chàng xấu trai: "Cô gái này đã cùng 
nguời khác ngủ chung qua đêm, theo lễ nghĩa không thể về 
làm vợ của anh đuợc, nhung anh cũng đừng lo không cuới 
đuợc vợ khác." 

Lại nói với chàng đẹp trai: "Anh có thể giữ lòng trong 
sạch noi chỗ khuất tất không ai biết, vẫn không làm chuyện 
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sai trái mờ ám, nay trời tác hợp cô gái này cho anh. Toàn bộ 
số tiền sính lễ, ta sẽ thay anh trả lại cho anh kia." 

Quan huyện phán xét nhu vậy rồi, mang ra ba muoi 
luạng bạc trả cho anh xấu trai [để đền tiền sính lễ], đồng 
thời tác hợp cho anh đẹp trai với cô gái con nhà giàu kia 
thành chồng vợ. 

LỜI BÀN 

Kẻ muốn dối lừa bên vợ, cuối cùng chuyện thật hóa giả. 
Kẻ không lừa dối bạn bè, cuối cùng chuyện giả hóa thật! 


KHUYÊN CÁC GIA ĐÌNH BẤT HÒA 1 


Vợ chồng có chuyện bất hòa, nếu không phải do nguời 
chồng, ắt cũng có lỗi noi nguời vợ, nhung đa phần thì chuyện 
đúng sai phải trái vẫn thuòng có ỏ cả đôi bên. Nếu không có 
sự tận tâm nỏ lực xây dựng của cả hai nguời, ắt sẽ dẫn đến 
cảnh đôi bên cùng ôm lòng oán hận lẫn nhau. 

Tuy nhiên, ngày nay cai trị thiên hạ vẫn là nam giói, chẳng 
phải nữ giới , 2 nên trong gia đình mà có chuyện bất hòa, tất 
nhiên phải quy lỗi về phía nguôi đàn ông. Tục ngữ có câu: 

1 , 

Phân này cũng phụ khuyên nứ giới, cả thảy có sáu chuyện, nêu ra hai gương 

tốt, bốn gương xáu. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Đây nói vào thời tiên sinh An Sĩ, tức là thời phong klẽn, phụ nữ nói chung 
không được nám quyên cai trị đát nước. 
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Chớ sinh làm kiếp đàn bà, 

Buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. 

Người phụ nữ theo chồng xa cha cách mẹ, đem thân sống 
chết giao phó noi chồng, từ hành vi cử chỉ cho đến nói năng 
cười cợt chỉ biết có chồng là người duy nhất chia sẻ. Lúc đói 
chẳng dám một mình ngồi ăn, lúc rét lạnh chẳng dám một 
mình khoác áo ấm, có chân mà chẳng dám tự tiện ra khỏi nhà, 
có miệng nhiều khi chẳng dám kêu oan. Người ấy quên thân 
mình mà chăm sóc cho ta, bỏ cha mẹ mình mà phụng dưỡng 
cha mẹ ta. Nếu gặp phải người chồng làm ăn trôi giạt xứ người, 
hoặc du học phưong xa, phải đêm đêm phòng không chiếc 
bóng, ôm sầu cô độc, một hình một bóng tự cảm thưong mình, 
thật là một tình cảnh không dễ chịu dưng! 

Người chồng nếu đem tình ái trêu hoa ghẹo liễu, sẽ tạo 
nghiệp xấu ác vô cùng. Ớ noi hẹn hò khuất tất 1 một mình 
tìm hưởng thú vui, một khi tròi cao trách phạt ắt cả nhà phải 
chịu tai họa, lúc ấy cho dù lòng dạ sắt đá củng không khỏi 
phải nhỏ lệ sầu đau. 

Hoặc đến lúc được hưởng vinh hoa phú quý, liền đua 
theo cảnh vợ hai vợ ba mà bạc bẽo với người đã cùng mình 
gắn bó thuở hàn vi. Những lúc khó khăn lo toan trăm việc 
thì chỉ một vợ một chồng, đến khi vui hưởng sang giàu thì 
phụ bạc người xưa, thật không thể chấp nhận được. 


1 

Nguyên tác dùng - tang bộc chi địa”, đó là cách nói khác của thành 

ngừ aj$Ui - tang gian bộc thượng” (trong ruộng dâu hoặc ven bờ sông), 
chi noi trai gái hẹn hò ám muội. 
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Xin rộng khuyên hết thảy người đời, thà cam chịu cảnh 
hàn vi đạm bạc, quyết không buông thả theo thói đa tình. 
Dù có gặp giai nhân tuyệt thế, trước tiên xin hãy nhớ đến 
tình nghĩa kết tóc se tơ. Đừng để đời sau phải [chịu quả 
báo] sinh làm kiếp đàn bà, phòng không chiếc bóng, ôm hận 
nuốt lệ. 


Ố úc Xuyên 1 

Ổ úc Xuyên là người ở Tứ Minh, tên húy là Mạnh Chấn. 
Năm ông hai mươi chín tuổi, vợ là Hà thị qua đời, Xuyên thề 
không cưới vợ khác, suốt đời cũng không bàn đến chuyện 
ái tình nam nữ nữa. Có người đàn bà đã tái giá, mang nhiều 
tiền của đến muốn dan díu cùng ông. Ông đổi sắc mặt giận 
dữ nói: "Tự cô đã phải xấu hổ làm người vợ không giữ tiết 
hạnh, sao lại còn đến đây muốn làm ô nhục tôi?" 

Ban đêm có người phụ nữ tìm đến muốn làm việc dâm ô 
với ông, ông nghiêm khác quát đuổi ra, rồi củng không nói 
lại việc ấy cho ai biết cả. Đêm đêm ông ngủ cùng hai đứa 
con, giữ mình nghiêm cẩn không khác gì phụ nữ tiết hạnh. 

Quan phủ bấy giờ biết chuyện, ban thưởng lúa thóc và 
vải lụa cho ông, lại cấp một tấm biển lớn đặt ở cổng nhà 
ông, đề hai chữ "Nghĩa phu" (người chồng có nghĩa). Con 
trai ông là Ô Nguyên Hội, về sau làm quan đến chức Thái 
thú Tân An. 


1 

Trích từ sách Tiẽt nghĩa truyện. (Chú giải của soạn giả) 
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LÒI BÀN 

[Sách Lễ ký, thiên] Hôn nghĩa nói rằng: "Khi cử hành 
hôn lễ, chàng rể phải đích thân đến nhà gái đón rước cô dâu, 
lễ bái cha mẹ bên vợ, dâng lên một con nhạn lớn để làm tín 
vật, mang ý nghĩa xin thề chung sống cùng nhau, suốt đời 
giữ nghĩa vợ chồng không thay lòng đổi dạ." Cho nên, đâu 
phải chỉ riêng phụ nữ mới có đạo lý thủ tiết thờ chồng mà 
đàn ông cũng phải như thế. 

Nhung người đàn ông phải xem trọng việc nối dõi tông 
đường, nên một khi gặp cảnh gãy gánh giữa đường, việc nhà 
không người coi sóc ắt không giữ trọn được đạo nhà. Vì thê 
nên sau khi đã hết thòi gian để tang, bất đắc dĩ mới mỏ ra 
con đường cho phép họ tái hôn. Đó không phải là do người 
đòi xem trọng nam nhân mà dễ dãi riêng cho họ. Than ôi, 
người đàn ông nếu roi vào cảnh không con nối dõi, hoặc việc 
nhà rối rắm không thể tự lo toan, thì quả thật là đường cùng 
không thể làm khác. Bàng không thì nên biết rằng, tình nghĩa 
vợ chồng vốn là khởi nguyên của đạo làm người, sao có thể 
để cho khí tiết chính nghĩa trong tròi đất này chỉ riêng có phụ 
nữ chủ trưong làm theo, còn các đấng mày râu đều lặng hoi 
trốn tránh? Tiên sinh họ Ô thật có phẩm hạnh cao vời thay! 
Tôi xin cúi đầu bái phục. 

Quan ngự sử họ Giả 1 

Triều Minh có một vị quan ngự sử họ Giả, lúc nhỏ gia 
đình đã cho đính hôn với một cô gái con nhà thanh cao, 

1 

Trích từ sách Y hành lục. (Chú giải của soạn giả) 
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họ Ngụy . 1 Nhiều năm sau, cô gái bị mù, gia đình họ Ngụy 
định mang lễ vật đến trả lại, [ý muốn hủy cuộc hôn nhân 
vì không muốn làm khó cho họ Giả]. Ngự sử họ Giả biết 
chuyện liền gấp rút mang lễ đến xin cuới ngay. 

Sau khi cuới về, phu nhân ngự sử ngày nào cũng thỉnh 
cầu ông cuới thêm thê thiếp, nhung ông nhất định không 
chịu. Bấy giờ, Giả ngự sử có một nguời anh làm ỏ bộ Hộ, vừa 
cuới một nguời thiếp tại kinh thành. Giả phu nhân nghe thê 
lại càng hối thúc Giả ngự sử cuới thêm vợ khác [nhung ông 
nhất định không nghe]. 

Ngự sử sinh đuợc một con trai tên Giả Hành, hai muoi 
tuổi đã đỗ tiến sĩ, sau thăng đến chức chủ sự Hình bộ. 

LỜI BÀN 

Xua nay những nguời cuới vợ mù thì đời Đuòng chỉ có 
Tôn Thái, đời Tống có mấy nguời là Chu Thê Nam, Luu 
Đình Thúc, Chu Cung Thúc, Truông Hán Anh (xem rõ trong 
Đuòng sử và Tống sử), ngoài ra không nhiều. Cách hành xử 
của Giả ngự sử, dù là nguời xua củng khó theo kịp, còn Giả 
phu nhân cũng hiền thục xứng đáng với chồng, thật đáng 
khâm phục. 


1 

Nguyên tác dùng - Ngụy xử sĩ“. Chứ xử sĩ hàm chứa hai nghĩa, hoặc là 

người có tài nhưng ở án không muốn ra làm quan, hoặc là người chưa ra làm 
quan. Trong cả hai trường hợp đêu có ý chỉ người tót, thanh cao. 
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Sử Đường vào thuở hàn vi đã có vợ. Đến khi đỗ tiến sĩ, 
tự giận mình không cưới được con nhà giàu có, dần dần 
ngày càng xa cách khó chịu với vợ, cho đến không ngủ cùng 
phòng nữa. Người vợ uất ức sinh bệnh, nằm liệt giường 
nhiều năm, Sử Đường củng không một lần ngó đến. Đến lúc 
sắp chết, Sử Đường đang ỏ bên kia vách tường, bà lớn tiếng 
nói vọng sang: "Tôi sáp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn 
tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên không 
quan tâm đến. 

Người vợ chết, Sử Đường trong lòng bất an, liền tin theo 
tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng 
gông cùm đeo buộc vào. 

Đêm đó, người vợ hiện về báo mộng cho cha của Sử 
Đường, nói ràng: "Con vô phước gửi thân nhằm kẻ chẳng 
có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật 
trấn áp. Tuy nhiên, ông ta củng vì đối đãi như thế với con 
mà thọ mạng với phước lộc đều bị tước sạch hết rồi." 

Qua năm sau, quả nhiên Sử Đường đột ngột qua đời. 

LỜI BÀN 

Trong khoảng niên hiệu Thiên Thuận , 2 quan Đô chỉ huy 
sứ là Mã Lưong được hoàng đế hết sức tin yêu. Vợ ông ta 

Trích từ sách Cảm ứng thiên đó thuyết. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Niên hiệu Thiên Thuận là từ năm 1457 đen năm 1464. 
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qua đời, hoàng đế vẫn thường có lời an ủi. Trải qua mấy 
hôm, bỗng nhiều ngày liền không thấy Mã Lương ra khỏi 
nhà, vua lấy làm lạ liền gạn hỏi, người hầu thưa ràng Lương 
vừa cưới vợ khác. Vua nổi giận nói: "Tên này đối với đạo 
vợ chồng mà còn bạc bẽo như vậy, làm sao có thể thờ vua?" 
Liền sai người dùng trượng phạt đánh, rồi từ đó xa lánh 
không tin dùng nữa. 

Như câu chuyện của vợ chồng Sử Đường, biết đâu lại 
chẳng phải oan gia từ đời trước tìm nhau? Đại sư Liên Trì có 
nói: "Muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà 
đi." Nhân đây chợt hiểu ra ý nghĩa lời dạy của ngài. 

Bùi Chương 1 

Bùi Chương quê ở Hà Đông, khi cha ông trấn nhậm Kinh 
Châu, có vị thần tăng hiệu Đàm Chiếu nói rằng Bùi Chương 
sau này chức vị cao hơn cả cha. 

Năm hai mươi tuổi, Bùi Chương cưới vợ họ Lý. Đến khi 
nhận chức ở Thái Nguyên, liền bỏ vợ ở lại Lạc Dương một 
mình, riêng đưa người phụ nữ khác đi cùng. Lý thị tự thấy 
mình phận bạc, từ đó ăn chay trường, mặc áo vải thô, ngày 
ngày tụng đọc kinh Phật. 

Trải qua mười năm, Bùi Chương bỗng tình cờ gặp lại 
thầy Đàm Chiếu. Thầy kinh ngạc nói: "Ta trước đây từng 
nói sau này ông sẽ được phú quý vinh hiển, nay lại thấy 
phước lộc chẳng còn gì cả. Nguyên nhân là do đâu?" 

Bùi Chương không thể giấu được, kể lại sự việc [bỏ vợ]. 


1 

Trích từ sách Khoa danh khuyên giới lục. (Chú giải của soạn giả) 
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Thầy nói: "Việc [ông bạc bẽo với] phu nhân đã cảm đến trời 
cao, e rằng ông sắp gặp đại nạn." 

Khoảng mười ngày sau, Bùi Chuông quả nhiên bị một 
tên thuộc hạ giết chết lúc đang ỏ trong bồn tắm. 

LỜI BÀN 

Như Lý thị có thể nói là đã biết làm theo câu: "Muốn 
phá trừ oan gia, mỏi người nên tự tìm đường mà đi." 

Công tử họ Trần 1 

Công tử họ Trần là người ở Gia Định, cưới vợ là con gái 
Từ tiên sinh. Trần công tử đem lòng yêu chuộng một tỳ nữ 
tên Nguyệt Lan, khiến cho vợ chồng bất hòa. 

Một hôm có bà thầy bói đến nhà, biết chuyện liền đòi 
giá thật cao rồi đưa cho cô vợ họ Từ một hình nhân nhỏ 
bằng gỗ, trên thân có ghim bảy cây kim, dặn cô bí mật bỏ 
vào trong gối ngủ của người chồng rồi khâu lại, đoan chác 
ràng chỉ qua ba đêm Trần công tử sẽ không còn yêu chuộng 
tỳ nữ kia nữa. 

Cô vợ họ Từ làm theo, đến nửa đêm người chồng bỗng 
nhiên kêu thét điên cuồng rồi mửa ra máu. Người vợ sợ 
quá, hết sức hối hận, liền lấy hình nhân gỗ ra băm nát vất 
đi. Không bao lâu, người vợ củng bỗng dưng kêu thét điên 
cuồng, miệng nói lảm nhảm những lời vô nghĩa, được mười 
ngày thì chết. Gia đình từ đó tan nát. 

Một người bạn của ông họ Trán đã kẽ lại câu chuyện này với cha tối. (Chú giải 
của soạn giả) 
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LÒI BÀN 

Người chồng như vậy tất nhiên là không tốt, nhưng 
người vợ củng là tự chuốc lấy tai họa. Nghiệp báo của Trần 
công tử với người tỳ nữ kia củng khó lòng trốn tránh. 

Vợ người bà-ỉa-môn 1 

Vào thời đức Phật còn tại thế, có một người bà-la-môn cưới 
vợ không sinh con. Ông có người thiếp sinh được một đứa con 
trai nên hết sức thưong yêu. Người vợ thấy vậy ganh ghét, liền 
giả vờ như yêu thưong đứa bé, rồi lúc đến gần lén dùng một 
cây kim nhỏ kín đáo đâm sâu vào thóp mềm trên đỉnh đầu 
đứa bé. Cây kim được đâm sâu lút vào trong sọ, cả nhà không 
ai hay biết. Đứa bé đau khóc mãi rồi chết. 

Người thiếp mất con đau đón khôn nguôi, lâu dần về 
sau mới biết ra sự việc. Bà liền tìm đến một vị tăng thưa hỏi: 
"Trong lòng con có ý nguyện, muốn thành tựu thì nên tu 
công đức gì?" Vị tăng đáp: "Nếu thọ trì giới Bát quan trai thì 
chỗ mong cầu đều được như ý." 

Người thiếp ấy liền thọ giới Bát quan trai, bảy ngày sau 
qua đời, lập tức sinh làm con gái vợ người bà-la-môn. Đứa 
bé dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ sống được một 
năm thì mất. Vợ người bà-la-môn đau đớn vô cùng, khóc lóc 
còn thê thảm hon cả trước đây người thiếp kia khóc con. Rồi 
bà lại sinh được một đứa con gái khác, còn xinh đẹp hon cả 
đứa con đã chết, nhưng rồi củng chẳng bao lâu thì chết. Cứ 
như vậy lặp lại đến bảy lần. 

1 Xem chi tiết tường tận trong kính Tạp thí dụ (lậApiítM). (Chú giải của soạn giả) 
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Đến đứa con gái cuối cùng thì sống được đến mười bốn 
tuổi, vừa sắp gả chồng thì chết. Vợ người bà-la-môn đau 
đớn than khóc bi ai, bỏ ăn bỏ uống, quàn xác con lại mà 
không nỡ đậy náp áo quan. Mỗi ngày bà đều nhìn ngám thi 
thể đứa con, cảm thấy như vẫn tưoi nhuận xinh đẹp, cho 
đến hon hai mưoi ngày như vậy. 

Khi ấy, có vị A-la-hán hóa làm một sa-môn, đến cửa nhà 
người bà-la-môn xin vào gặp, dùng lời thẳng thán chỉ dạy. 
Vợ người bà-la-môn khi ấy mới bừng ngộ ra, quay nhìn lại 
thi thể đứa con thì thấy quá mức hôi thối, không thể đến 
gần. Bà liền thỉnh cầu vị sa-môn truyền giói. 

Hôm sau, bà vừa định đến chùa, bỗng thấy có một con 
rán độc chặn ngang giữa đường đi. Vị sa-môn biết con rắn 
đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám 
hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó liền 
qua đòi, được tái sinh làm người. 

LỜI BÀN 

Làm chồng bạc bẽo, trước đây đã có nói rõ. Làm vợ ghen 
tức hung bạo, sự ác độc ấy liệu có thể chấp nhận được chăng? 
Kinh Chánh pháp niệm xứ nói rằng: "Tính tình phụ nữ thường 
nhiều sự ghen tức. Do sự ghen tức mà sau khi chết có nhiều 
người phải sinh làm ngạ quỷ." Vì thê nên ỏ đây lược nêu một 
chuyện trong kinh điển để cảnh tỉnh răn ngừa. 
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KHUYÊN NGƯỜI CẦU CON NỐI DÕI' 


Về đường con cái, có người chỉ biết là do mình tạo ra 
mà không biết rằng sự quyết định còn do mệnh tròi; lại có 
người chỉ biết ràng sự quyết định do mệnh trời mà không 
biết rằng củng do chính mình tạo ra. 

Thế nào là sự quyết định do noi mệnh trời? Ớ đời có 
những người thê thiếp đầy nhà mà không con, lại có những 
người chỉ duy nhất một vợ nhưng con cái đông đúc, rất 
thường thấy như vậy. Lại [trong số những người không 
con], có người tìm cầu đủ mọi phưong thuốc nhưng đều vô 
hiệu, lại có người chưa dùng hết một thang thuốc đã sớm có 
con; có người thử qua trăm phưong ngàn cách củng không 
tác dụng gì, nhưng có người chỉ tạm chung chăn gối lại sinh 
con. Những trường hợp như thế đều do trời quyết định, 
chẳng phải do ý người. 

Thê nào là do chính mình tạo ra? Nói chung, nếu phải 
chịu cảnh không con nối dõi, đó thường không phải do 
nghiệp vừa tạo ra trong đời này, mà là nghiệp quả chiêu 
cảm từ đòi trước. Trời cao sáng suốt, có lẽ nào chỉ riêng ghét 
bỏ một mình ta? Ấy chỉ là chuyện làm ác át phải gặp ác, làm 
lành tất nhiên được hưởng quả lành đó thôi. Ví như đeo 
chuông vào cổ cọp, ai buộc vào được ắt phải chính người ấy 
mới có khả năng gỡ ra được. Lại củng như trong đầm lạnh 
chứa nước, nước ấy có thể đông lại thành băng, băng ấy có 


1 

Phán này có năm điêu, đêu nêu ra những gương tốt. (Chú giải của soạn giả) 


69 


www.huongtrang.net 


thể tan ra thành nước. Đó gọi là [thiện ác tốt xấu đều] do 
chính mình tạo ra, không phải do trời. 

Người khéo biết cách cầu con, thường là trong chỗ không 
cầu mà được, trong chỗ thường làm phưong tiện giúp người 
mà được, trong chỗ tu tập lòng từ bi, bình đẳng đối với tất cả 
chúng sinh mà được. Hiện nay đã thấy người xưa đạt được 
những kết quả như thế, sao không noi theo đó mà làm? 

Cận Du 1 

Vùng Trấn Giang có người tên Cận Du, đã năm mưoi tuổi 
mà chưa có con. Ông đi dạy học ở Kim Đàn, người vợ ỏ nhà 
liền bỏ tiền mua một cô gái ở gần nhà về làm thiếp cho ông. 
Khi ông về nhà, bà sắp đặt tiệc rượu ữong phòng, đưa cô gái 
vào hầu rượu rồi mói nói cho ông biết. Ông vừa nghe thì đỏ 
mặt, bà nghĩ là vì có mặt mình ở đó, nên liền ra khỏi phòng rồi 
đóng cửa, cài then lại. Ông liền theo cửa sổ leo ra ngoài, nói vói 
bà: "Tâm ý bà rất tốt, nhung cô gái này thuở còn bé tôi tùng 
bồng bế, vẫn mong sau này cô ấy có được tấm chồng nuông 
thân. Nay tôi đã già lại nhiều bệnh, không thể bắt cô ấy phải 
chịu đụng tôi." Liền đưa cô gái trả về gia đình. 

Năm sau, bà liền sinh được con trai, [sau này] là Văn Hy 
Công, mới mười bảy tuổi đã đỗ Giải nguyên , 2 cuối cùng làm 
đến chức quan Tể tướng. 

-Ị 

Trích từ sách Y hành lục. (Chú giải của soạn giả) 

Giải nguyên: Vào các triêu Minh, Thanh, triéu đình ba năm tó chức thi Hương 
một lán ờ các tinh, người thi đỗ được nhận danh hiệu cử nhân, có thé tiẽp tục 
tham gia thi Hội. Người dự thi Hưong đố đáu trong một tỉnh được gọi là Giải 
nguyên. 
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LỜI BÀN 

Vì không con nên xếp đặt chuyện cưới thiếp. Nhờ ữả thiếp 
về nhà hóa ra lại sinh được con. Ví như không trả cô gái ấy về 
nhà, chưa hẳn đã sinh được con. Người đời nay, không có con 
liền nghĩ ngay đến việc cưới thiếp, không biết rằng lửa dục 
càng mạnh thì phước đức càng mỏng đi, chẳng khác nào khát 
nước lại uống nước muối, càng uống càng thêm khát. Chỉ tiếc 
thay cho người đòi không hiểu ra được điều ấy. 

Mã Phong ông 1 

Mã Phong ông 2 trước đây đến tuổi trung niên vẫn chưa 
có con, cưới được một người thiếp hết sức xinh đẹp. Mỗi khi 
chải tóc, nhìn thấy ông liền tránh mặt đi. Ông gạn hỏi, cô 
nói: "Cha tôi chết trong lúc đang làm quan, hài cốt vẫn chưa 
đưa về quê được, chính vì thê gia đình mới phải bán tôi làm 
thiếp cho ngài [để có tiền đưa hài cốt cha về quê]. Tôi vẫn 
chưa hết thời gian khóc tang cha, dùng lụa tráng búi tóc. Vì 
thế mỗi khi [chải tóc] thấy ngài thì tránh đi, [không muốn 
cho ngài biết]." 

Ông nghe chuyện như thê hết sức cảm động, liền ngay 
trong ngày ấy đưa cô gái trỏ về với người mẹ, chẳng những 
không đòi lại số tiền trước đây mà còn giúp thêm lộ phí cho 
họ đi đường. Hai mẹ con cùng khóc mà từ biệt ông. 


1 

Trích từ sách Địch cát lục. (Chú giải của soạn giả) 

2 Phong ông (i-tHy tước hiệu do triêu đình ban tặng cho những người có con 
được phong chức tước cao. ông này sau có người con đỗ Trạng nguyên nên 
được ban tặng tước hiệu Phong ông. 
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Đêm ấy, Mã Phong ông nằm mộng thấy một vị thần đến 
bảo ông rằng: "Trời ban cho ông một đứa con trai, phúc lành 
từ nay thường đến, như dòng nước chảy mãi không dứt." 

Qua năm sau, quả nhiên ông sinh được một đứa con trai, 
[nhớ lại điềm mộng cũ,] liền đặt tên con là Mã Quyên, [vì 
chữ quyên (}§ ) có nghĩa là dòng nước], về sau, Mã Quyên 
thi đỗ Trạng nguyên. 

LỜI BÀN 

Ớ Nhạc Châu, người cha của Phùng Trạng nguyên trước 
đây cũng vì không con nên bỏ tiền cưới thiếp, gặp người 
thiếp là con nhà đang lúc hoạn nạn khốn cùng, liền trả cho 
về nhà. Không bao lâu vợ ông liền có thai. Người trong làng 
khi ấy có nhiều người đều nằm mộng nghe thấy tiếng trống 
nhạc đưa đón Trạng nguyên. 

So với câu chuyện của Mã Phong ông củng tưong đồng. 

Cao Phong ông 1 

Có người họ Cao ở Dưong Châu, trước đây vốn không 
có con. Một lần đến kinh thành ngụ lại buôn bán, ông [ở 
trong phòng trọ] nghe thoảng mùi hưong thom cánh kiến 
trắng . 2 Một hôm bỗng thấy chỗ gần vách tường mọc nhú ra 
một mầm cây ấy, ông bước lại kế bên quan sát, chợt thoáng 
thấy bên kia vách tường có người con gái đang ngồi một 

-Ị 

Trích từ sách Cảm ứng thiên dược chú. (Chú giải của soạn giả) 

Cánh kiẽn tráng (an tức hương): một loại cây gỗ có mùi thơm, dùng chẽ 
hương liệu. 


HƯƠNG TRANG 


72 


KHUYÊN NGƯỜI BÒ sự THAM DỤC 

mình. Nhân đó liền hỏi thăm chủ nhà, hóa ra đó là con gái 
ông chủ. Ông liền hỏi: "Sao chưa gả chồng cho cô ấy?" Chủ 
nhà đáp: "Kén rể còn khó quá!" 

Mấy hôm sau, ông Cao dò tìm ỏ vùng quanh đó được 
một người thích hợp, giới thiệu với người chủ nhà trọ. Ông 
ta đồng ý nhưng chê nhà ấy quá nghèo, e không tiền cưới 
vợ. Ông Cao liền nói: "Tôi có thể giúp tiền cho họ." Nói rồi 
ngay trong ngày ấy nhận làm mai mối cho nhà trai, lại đưa 
tặng mấy chục lượng bạc [để lo việc cưới xin]. 

Lúc ông Cao quay về nhà, liền nằm mộng thấy một vị 
thần đến nói: "Nhà ngưoi lẽ ra không có con, nhưng nay ban 
cho ngưoi một đứa, có thể đặt tên là Thuyên." 

Qua một năm, quả nhiên sinh được người con, về sau đỗ 
tiến sĩ, làm quan đến chức Thượng thư. 

LỜI BÀN 

[Nhìn thấy nữ sắc] không khỏi lòng tà, đã là rất khó. Vì 
người khác kén rể thích hợp, lại càng khó hon. 

Kén rể giúp người đã là rất khó, bỏ tiền giúp cho sự sống 
của người lại càng khó hon. 

Người có đức nhân từ, mỗi khi khởi tâm ắt phải giống 
như thế. 
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Trưởng giả họ Tiền 1 

Ớ Tỳ Lăng có người họ Tiền, giàu có nhất trong quận, 
thường làm việc thiện nhưng chưa có con. Trong làng có 
một nhà họ Dụ, bị kẻ quyền thê bức bách đến bước đường 
cùng, khẩn khoản nhờ ông Tiền giúp đỡ. Ông Tiền chẳng 
cần viết giấy nợ, cứ y theo số tiền họ Dụ đang cần mà đưa 
cho đủ số. Nhà ông Dụ nhờ đó mà được bình an thoát nạn, 
ông liền dắt cả vợ con đến nhà ông Tiền cảm tạ. Tiền phu 
nhân thấy con gái ông Dụ xinh đẹp, ý muốn ông Tiền cưới 
về làm thiếp, nhà họ Dụ nghe vậy mừng lắm. Ông Tiền nói: 
"Nhân lúc người ta có việc nguy khốn mà giúp để được 
việc mình, đó là bất nhân. Mình vốn muốn làm thiện, lại để 
chuyện ái dục xen vào, đó là bất trí." Nói rồi lập tức trả cô 
gái về với gia đình. 

Đêm hôm ấy, Tiền phu nhân nằm mộng thấy một vị 
thần đến bảo: "Chồng bà đức độ sâu dày lám, nay sẽ ban 
quý tử cho gia đình bà." 

Qua một năm sau quả nhiên sinh được con trai, đặt tên 
là Thiên Tích, vừa mười tám tuổi đã đỗ kỳ thi Hưong, năm 
sau đỗ tiếp kỳ thi Hội . 2 


-1 

Trích từ sách Y hành lục. (Chú giải của soạn giả) 

Theo chẽ độ thi cử thời Minh, Thanh, đồ kỳ thi Hưong được gọi là cử nhân, mới 
có tư cách được tham gia thi Hội. Đố kỳ thi Hội được xưng là cõng si, mới có tư 
cách tham gia Điện thi, là kỳ thi cao nhát. Những người thi đồ Điện thí là tiễn sĩ. 
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LÒI BÀN 

Trong kinh dạy rằng: "Những kẻ tà dâm với vợ người 
khác, phải chịu quả báo không con nối dõi." Theo đó mà xét 
điều ngược lại thì hiểu được lý lẽ trong chuyện này. 

Chuyện phú ông 1 

Tỉnh Phúc Kiến có một phú ông nọ, không con, tuy 
nhiều vợ nhưng không người nào sinh con cả. 

Bấy giờ, có vị quan trên đường đi nhậm chức ngang qua 
đó thì vợ chết, tiền đi đường cũng đã cạn hết. Đứa con gái khóc 
nói: "Thi thể mẹ con sắp hư hoại cả rồi, chi bằng cha bán con đi 
lấy tiền an táng mẹ, còn lại dùng làm lộ phí đi đường. Khi nào 
cha xong việc quan, có thể đến chuộc con về." 

Người cha nói: "Cha chỉ có mỗi mình con, nỡ lòng nào 
làm như thê được?" Đứa con gái đáp: "Không làm thê thì 
chẳng còn cách nào khác cả." Người cha đành gạt lệ đưa con 
đến bán cho phú ông kia, được ba trăm ngàn đồng tiền. 

Phú ông tuy bỏ tiền mua nhưng chẳng biết gì hoàn cảnh 
nhà ấy cả. Đến khi thấy cô gái này đoan trang hiền thục, 
cử chỉ hành vi đều khác hẳn những cô gái thông thường, 
tuy cũng trang điểm búi tóc nhưng không che giấu được vẻ 
buồn đau rười rượi. Phú ông gạn hỏi không nói, liền tìm hỏi 
người trung gian giới thiệu mới biết rõ sự tình. 

Phú ông lập tức đưa cô gái trả về với người cha. Người 
cha lo lắng không có tiền trả lại, ông nói: "Không cần phải 

1 

Trích từ sách Địch cát lục. (Chú giải của soạn giả) 
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trả lại." Lại còn giúp thêm cho hai trăm ngàn đồng tiền làm 
lộ phí đi đường. 

Không bao lâu sau, người vợ chính của ông [liên tiếp] 
sinh được hai con trai, đều đỏ tiến sĩ từ khi còn trẻ. 

LỜI BÀN 

Người thiếp mà Mã Phong ông bỏ tiền mua là bán thân 
lấy tiền an táng hài cốt của cha. Người thiếp mà phú ông này 
bỏ tiền mua là bán thân lấy tiền mai táng mẹ. Nếu không 
gặp được những người hiền thiện [như Mã Phong ông với 
phú ông] này, thì thật chẳng lấy gì để khuyên khích những 
người con gái có hiếu với cha mẹ. Nếu các vị ấy lại không 
sinh được quý tử, thì chẳng lấy gì để khuyên khích những 
bậc trượng nghĩa. 


KHUYÊN NGƯỜI CẦU SỐNG LÂU' 


Con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như 
đèn có dầu. Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng, nếu 
nhựa khô, dầu hết ắt cây chết, đèn tát. Sách Giải thoát yếu 
môn có nói: "Người tu hành trải qua nhiều chục năm không 
động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành 
xá lợi." Sách của Đạo gia nói rằng: "Dục niệm không sinh 
khỏi thì tinh khí phát ra ở tam tiêu, nuôi dưỡng mạnh mẽ tất 
1 . 

Phán này có ba chuyện, nêu ra một gương tốt, một gương xãu và một gương 
chung (có tốt có xáu). (Chú giải của soạn giả) 
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cả kinh mạch trong cơ thể." Tô tử 1 nói rằng: "Gây hại đến 
sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng 
người háo sắc thì nhất định phải chết sớm." 

Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục, cho đến 
tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý. Đang lúc lửa dục 
bốc cao, liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên 
thì tinh khí hao tổn. Tinh khí đã hao tổn, mà lửa dục lại càng 
thêm mạnh mẽ. Tác động qua lại với nhau như thê mà khiến 
cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người 
còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương kích dục, nung 
đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm. Lại còn những tác 
hại như làm suy tổn âm đức, rút ngán thọ mạng, thật không 
thể nói hết. Những ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại 
có thể giẫm vào những vết xe đổ ấy? 

Quan huyện họ Phạm 2 

Đời nhà Đường có người họ Phạm tinh thông thuật số, 
tự đoán số mình đến mùa thu năm sau thì thọ mạng củng 
như phước lộc đều hết. Lúc bấy giờ, họ Phạm sắp đi Giang 
Tây nhậm chức, đến hỏi một người giỏi bói toán. Người này 
nói: "Tháng bảy năm tới ông có đại nạn, sao còn tính chuyện 
nhận chức quan ở xa?" Người họ Phạm nói: "Tôi củng tự 
biết được điều đó, chỉ là muốn nhận được bổng lộc để dùng 
vào việc gả chồng cho đứa con gái." 

1 

Tô tử: tức Tô Đỏng Pha, tên thật là Tô Thức, sinh năm 1037, mát năm 1101. 
Ông là nhà vãn, nhà thơ nổi tiêng triêu Tống, được xẽp vào Đường Tống Bát 
đại gia. 

2 

Trích từ sách Địch cát lục. (Chú giải của soạn giả) 
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Đến khi nhậm chức rồi, mua được một đứa nữ tỳ, hỏi ra là 
họ Trương, con của một ngươi đã tùng làm quan địa phương, 
vốn là bạn cũ của ông Phạm. Ông liền than rằng: "Con ta thôi 
củng không lo gì chuyện không gả được chồng." Liền tìm chọn 
được một người xứng đáng làm rể hiền, dùng số tiền bạc nữ 
trang đã chuẩn bị cho con gái mình mà lo chu tất việc gả chồng 
cho đứa con gái của người bạn cũ vừa gặp lại. 

Đến khi mãn hạn quan chức ở Giang Tây, quay về kinh 
thành, gặp lại người bói toán ngày trước, ông này hết sức kinh 
ngạc [vì nghĩ ông Phạm lẽ ra đã chết rồi], gạn hỏi nguyên do. 
Ông Phạm kể lại sự thật, người bói toán liền nói: "Phúc lộc và 
tuổi thọ của ông bây giờ, thật không thể biết được." 

Ông Phạm về sau trải qua nhiều lần nhậm chức quan rồi 
mới chết. 

LỜI BÀN 

Con người đang lúc khỏe mạnh nếu thường biết nghĩ đến 
một ngày kia mình sẽ chết, thì có việc thiện nào lại không cố 
làm, có việc ác nào lại không răn tránh? Chỉ tiếc là người đòi 
đa phần không biết nghĩ đến hạn cuối phải quay về. Cho nên, 
trong tám điều thường nhớ nghĩ của Bồ Tát có một điều là nhớ 
nghĩ đến cái chết , 1 ý nghĩa đó thật thâm sâu biết bao! 


Tám điéu thường nhớ nghi của Bô Tát (Bó Tát bát niệm): bao gốm (1) nhớ nghĩ 
đẽn chư Phật, (2) nhớ nghĩ đẽn Chánh pháp, (3) nhớ nghĩ đẽn Tâng-già, (4) 
nhớ nghĩ đẽn giới luật, (5) nhớ nghĩ đẽn sụ thí xả, (6) nhớ nghi đẽn chư thiên 
hay các việc thiện, (7) nhớ nghĩ đẽn hơi thở vào ra, (8) nhớ nghi đẽn cái chết. 
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Người họ Vưong 1 

Ớ Côn Sơn có người tú tài họ Vương, năm hai mươi tuổi 
đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với 
nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, 
nhưng rốt cùng tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một 
hôm [do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh] bị tổn 
thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết, thuốc 
thang chạy chữa đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới 
nhau vừa được ba năm thì chết. Người vợ buồn thương đau 
đớn trong mấy năm rồi cũng chết. 

LỜI BÀN 

Xưa có nhiều tỳ nữ trong nội cung do ức chế tâm sinh 
lý 2 nên thường mang bệnh. Gọi thầy thuốc đến, họ nói rằng: 
"Cần phải dùng khoảng vài chục trai tráng còn ít tuổi để làm 
thuốc chữa trị." Hoàng đê chuẩn y cho thực hiện. Qua một 
tháng sau, các tỳ nữ ấy đều khỏe mạnh, tươi tỉnh, cùng lạy 
tạ ơn vua. Hoàng đế lại nhìn thấy phía sau họ có nhiều kẻ 
đang quỳ, dáng vẻ phờ phạc gầy đét không ra hình người, 
liền hỏi: "Đó là gì thế?" Thầy thuốc thưa: "Đó đều là những 
bã thuốc đã dùng qua." 

Than ôi, họ Vương tự mình đã làm bã thuốc, lại uống 
thuốc vào thì còn có tác dụng gì? 


-1 

Chuyện này do tôi trực tiẽp chứng kiến. (Chú giải của soạn giả) 

2 Nguyên tác dùng chứ “'ÌẬẠ - hoài xuân” đé chi trạng thái tâm sinh lý của những 
cô gái đẽn tuổi muốn láy chông. Những cung nứ phục vụ trong cung vua phải 
bị ức chẽ điêu này. 
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Họ Vưong và họ Thấm 1 

Khoảng đầu niên hiệu Khai Hy triều Tống , 2 có vị tiến 
sĩ nguời Giản Châu là Vuơng Hành Am, vốn nguời ốm yếu 
nhung biết tiết chê sắc dục. Ông có nguời em con nhà cô cậu 
họ Thẩm, thân thể cuờng tráng, nhung thuờng buông thả 
phóng túng chuyện sắc dục. Ông Vuông nhiều lần khuyên 
can nhung ông Thẩm không nghe. 

Một hôm, ông Thẩm từ bên ngoài quay về nhà, bỗng 
tận mát chứng kiến vợ mình đang gian dâm với nguời khác. 
Ông vừa muốn đua tay lấy khí giói vung lên để đánh, thì 
bỗng nhiên cánh tay không thể nào cử động đuợc nữa, chỉ 
thét lên một tiếng lớn rồi chết. Năm ấy ông vừa mới ba muoi 
mốt tuổi. 

Mùa đông năm Đinh Mão , 3 ông Vuông ngẫu nhiên có 
bệnh, liền mời đạo sĩ đến thiết đàn làm lễ cầu an. Đạo sĩ đốt 
sớ xong, nằm phục xuống đất hồi lâu rồi bỗng nhiên vùng 
dậy nói: "Ta tra xem tuổi thọ của ông, thấy chỉ sống đuợc 
đến năm muoi tuổi. Nhung vì cân nhác đến việc ông không 
khỏi niệm tà dâm, nên đuợc sống thêm ba kỷ nữa . 4 Quả 
nhiên, về sau ông Vuông sống đến tám muoi sáu tuổi mới 
qua đời. 


1 

Trích từ sách Cảm ứng thiên tập giải. (Chú giải của soạn giả) 
Niên hiệu Khai Hy từ năm 1205 đẽn năm 1207. 

3 Tức là năm 1207. 

4 

Mỗi kỷ là 12 nám. Ba kỷ tức là 36 nám. 
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LÒI BÀN 

Những chuyện trêu hoa ghẹo liễu noi lầu xanh gác tía 
cố nhiên là phải vĩnh viễn dứt trừ, nhung ngay cả trong đạo 
vợ chồng, những lúc quan hệ củng phải giữ sự nghiêm túc, 
kính trọng nhau nhu khách quý. 

Tiết Xuong Tự sống vào đời Đuòng, mỗi khi đến gặp vợ 
đều nghiêm trang đúng lễ. Truớc tiên ông phải sai nguời 
hầu gái đến báo truớc nhiều lần, sau đó mới cầm đuốc sáng 
đi vào phòng vợ, cùng nhau chuyện trò, chỉ nói đến những 
việc cao thuợng, thanh nhã, sau khi dùng trà xong thì từ biệt 
quay về phòng mình. Nếu hôm nào muốn ngủ lại chung 
phòng cùng vợ thì nghiêm chỉnh mỏ lời rằng: "Xuơng Tự 
này lấy việc nối dõi tông đuờng làm trọng, xin đuợc cầu 
may một dịp gần gũi." 

Chuyện này nghe qua có vẻ gần nhu hoang đuờng 
thái quá. Tuy nhiên, muốn uốn nán chỗ cong lệch sai lầm 
thì truớc tiên củng phải hoi thái quá trong sự ngay thẳng 
chính đáng. Vì thê nên trích ghi vào đây để sự răn nhắc 
đuợc thêm đầy đủ. 


KHUYÊN NGƯỜI GẶP KẺ HOẠN NẠN' 


Vào những lúc đảo điên luu lạc, nếu có thể góp phần 
giúp bảo toàn tiết hạnh phụ nữ, ắt công đức lớn gấp bội 
1 

Phán này có ba chuyện, nêu ra hai gương tốt và một gương xáu. 
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phần. Ngược lại, nếu làm tổn hại đến tiết hạnh phụ nữ trong 
những lúc ấy, thì tội lỗi củng nặng hơn gấp bội. 

Chỗ được mất hơn kém, so với nhau thật chênh lệch một 
trời một vực, phải hết sức thận trọng giữ gìn, nỗ lực mà làm 
theo việc thiện là tốt. 


Uông Nhất Thanh 1 

Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tĩnh , 2 ở Chương Tường 
có một người tên Uông Nhất Thanh, bị bọn giặc bắt trong lúc 
loạn lạc. Ông nhìn thấy bọn giặc cướp bắt được một người 
phụ nữ đang dẫn đến, nhận ra là vợ một người bạn học của 
ông. Ông liền nhận cô này là em gái mình và hứa với bọn giặc 
cướp là sẽ mang tiền đến chuộc. Bọn giặc nghe vậy liền giam 
ông với cô này chung vào một phòng trong hơn một tháng 
trời, ông không hề khởi lên chút tà niệm nào. về sau khi cô 
này được chuộc về, người bạn học của ông khóc mà lạy tạ. 

Không lâu sau việc ấy, Uông Nhất Thanh thi đỗ tiến sĩ. 

LỜI BÀN 

Nghĩa khí của người [cầm đuốc] đợi sáng 3 đến nay lại 

1 

Trích từ sách Tục bút thừa. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Niên hiệu Gia Tĩnh triéu Minh, kéo dài từ nám 1 522 đẽn năm 1 566. 

3 Nguyên tác dùng hai chứ “ÌỀ-2- - đạt đán” đé chi đẽn điển tích Quan Vân Trường 
“bĩnh chúc đạt đán” ỈÌÍ-S-). Trong thời gian Quan Vân Trường (Quan Công) 

bị Tào Tháo giữ lại, họ Tào cho Quan Vân Trường ở chung phòng với hai người 
chị dâu (vợ của Lưu BỊ), dụng ý là muốn Quan Vân Trường làm điéu bát nghla 
với hai người thì sau này sẽ không thé nào quay vé với Lưu BỊ. Không ngờ suốt 
đêm Quan Vân Trường cám đuốc đứng nơi cửa phòng dpi sáng. Câu chuyện 
“bĩnh chúc đạt đán” (cám đuốc đợi sáng) này được lưu truyên vì mọi người đêu 
ca ngợi nghia khi của Quan Vân Trường. 
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thấy ở Uông Nhất Thanh. Từ xưa đến nay có mấy ai được 
như thế? 

Trưong Văn Khải 1 

Vào khoảng cuối triều Minh, ỏ Phúc Kiến có người tên 
Trưong Văn Khải, cùng với một người họ Chu cùng chạy 
vào núi tránh giặc loạn, gặp một cô gái đã đến đó trước. Cô 
gái nhìn thấy hai người thì hết sức hoảng sợ, muốn bỏ chạy 
đi noi khác. Văn Khải liền nói: "Nếu cô đi khỏi đây át gặp 
phải bọn giặc loạn. Chúng tôi đều là những người chân thật, 
quyết không làm hại cô đâu." 

Giữa đêm, họ Chu có ý muốn xâm phạm cô gái, Văn 
Khải liền hết sức ngăn cản nên không làm gì được. Đến 
sáng, Văn Khải sợ có họ Chu ỏ đó [sinh chuyện không hay, 
liền] đưa cô gái cùng ra khỏi núi, mới biết bọn giặc đã rút 
đi. Văn Khải dò hỏi tìm được người nhà cô gái, giao cho họ 
đưa cô về nhà. 

Về sau, Văn Khải cưới vợ là con gái nhà họ Hoàng, của 
hồi môn đưa theo rất nhiều, đến khi gặp mặt mới biết, hóa 
ra chính là cô gái đã gặp trong núi. Họ sinh được hai người 
con trai, về sau đều đỗ tiến sĩ. 

LỜI BÀN 

Nghiệp báo xấu ác của họ Chu kia át rồi sau cũng tự 
đến, chỉ tiếc là [không được ghi chép nên] chúng ta chưa 
được biết mà thôi. 


1 

Trích từ sách Bát khả bát khả lục. (Chú giải của soạn giả) 
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Người chủ thuyền ở Trì Chầu 1 

Vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy , 2 vùng 
Trì Châu bị nạn lụt lớn. Có nguời chủ thuyền vớt đuợc một 
thiếu nữ, định xâm hại cô. Thiếu nữ lập tức nhảy xuống 
nuớc, may bám đuợc vào một thân cây mà thoát chết. 

Một năm sau, thiếu nữ lấy chồng là một nguời trong 
thôn ấy. Sau đêm động phòng, sáng ra mới nhận biết cha 
chồng chính là nguời năm truớc đã định xâm hại mình. Cô 
giận lám, khóc lóc kể hết sự tình với nguời đi theo đua dâu, 
rồi tự treo cổ mà chết. 

LỜI BÀN 

Về sau, gia đình cô gái mang sự việc khiếu kiện lên quan 
huyện nên mọi nguời trong vùng mới biết rõ. 

KHUYÊN NGƯỜI LÀM THẦY THUỐC 3 


Đứng truớc cửa ải dâm dục, nguời đời vuợt qua rất khó, 
nhung nguời thầy thuốc vuợt qua rất dễ. Vì sao vậy? Nguời 
đời thuờng mỗi khi nghĩ tuởng đến bệnh tật thì tâm tham 
dục tự nhiên láng xuống, mà đối với thầy thuốc thì mỗi 
ngày đều gặp gỡ toàn là bệnh nhân, [tất nhiên phải luôn 
nghĩ tuảng đến bệnh tật], đó là điều dễ dàng thứ nhất. 

Chuyện này do người dân ở Tri Châu ké lại. (Chú giải của soạn giả) 

2 Tức là năm 1663. 

3 -» 

Phán này có hai chuyện, nêu ra hai gưong tốt. (Chú giải của soạn giả) 
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Người đời chỉ vì không biết phép dưỡng sinh [nên mới 
buông thả phóng túng], gây hại cho thân thể, thầy thuốc thì 
tinh thông các phương pháp điều phục thân thể, đó là điều 
dễ dàng thứ hai. 

Thân thể con người dù nam hay nữ, chẳng qua chỉ là một 
cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ xú uế. Chỉ vì được 
che kín bên trong nên lừa dối hết thảy các bậc anh hùng trong 
thiên hạ [đắm say mê muội]. Đối với người thầy thuốc, không 
chỉ thấy biết thấu suốt lục phủ ngủ tạng bên trong cơ thể con 
người, mà còn hiểu rõ cả mọi căn nguyên gây bệnh, đó là 
điều dễ dàng thứ ba. 

[Đã có những điều thuận lợi dễ dàng như thế, nên phải] 
tự mình cố gắng nỗ lực vượt qua [sự tham dục]. 

Nhiếp Tòng ChP 

Trong khoảng niên hiệu Gia Hựu , 1 2 Hoàng Tĩnh Quốc 
làm phán quan ở Nghi Châu, một hôm [tự thấy mình] bị bát 
đưa đến âm phủ. Diêm vương hỏi: "Ồng làm quan ở Nghi 
Châu, có một việc tốt đẹp này ông có biết hay không?" Nói 
rồi lấy sổ sách đưa cho xem, trong đó thấy ghi chép chuyện 
thầy thuốc Nhiếp Tòng Chí, vào ngày ấy tháng ấy năm ấy... 
đến nhà họ Dương ở Hoa Đình trị bệnh, có dâm nữ họ Lý 
muốn cùng ông làm chuyện đồi bại, ông cự tuyệt. Thượng 
đê nhân việc ấy ban cho ông được tăng tuổi thọ thêm ba kỷ, 

con cháu ba đời đỗ đạt. 

1 

Trích từ sách Văn Xương bảo huán. (Chú giải của soạn giả) 

Niên hiệu Gia Hựu triéu Tống kéo dài từ năm 1056 đẽn năm 1063. 
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Những điều Hoàng Tĩnh Quốc đuợc nghe thấy đó, về 
sau đều ứng nghiệm. 

LỜI BÀN 

Ngăn dứt đuợc sự tà dâm, quỷ thần lập tức ngợi khen 
đó là điều tốt đẹp. Nhu vậy, nếu làm điều nguợc lại sẽ bị thế 
nào, có thể tự suy xét mà biết. 

Thầy thuốc họ Trần 1 

Huyện Du Can 2 có một nguời họ Trần, từng dùng y 
thuật cứu sống một thu sinh nghèo, anh ta hết sức cảm kích 
on cứu mạng. Một hôm, họ Trần đến choi gặp lúc trời vừa 
tối, ở lại qua đêm. Thu sinh kia củng có việc váng nhà, nguời 
vợ ra tiếp đón ông, tỏ ý muốn cùng ông làm chuyện ân ái. 
Họ Trần ngăn lại. Nguời vợ thu sinh liền nói: "Quả thật đây 
là ý của mẹ chồng tôi [muốn báo on thầy]." Thầy thuốc họ 
Trần nói: "Không thể nhu thế đuợc." 

Nguời vợ thu sinh cúi đầu hồi lâu, vẫn không đi. Thầy 
thuốc họ Trần lại liên tục nói: "Không đuợc, không đuợc..." 
Lát sau, thấy mình gần nhu không tự kiềm chế đuợc nữa, 
ông liền lấy giấy bút viết ra rằng: "Hai chữ 'không đuợc' 
thật hết sức khó thay!" Nhờ đó mà kiềm chê đuợc, đợi đến 
vừa sáng thì cáo biệt đi ngay. 

Về sau, con trai của thầy thuốc họ Trần dự thi, quan chủ 
khảo đọc qua bài văn muốn đánh rớt, bỗng nghe có tiếng hô 

1 

Trích từ sách Cảm ứng thiên quảng sớ. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Thuộc tình Giang Tây. 
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liên tiếp: "Không được, không được..." Ông liền mang bài ra 
đọc thật kỹ lại, rồi quyết ý đánh rớt, lại nghe có tiếng hô rất 
lớn trong không trung rằng: "Hai chữ 'không được' thật hết 
sức khó thay!" Quan chủ khảo [lấy làm hoang mang,] bất 
đắc dĩ phải chấm cho bài ấy đỗ. 

Sau khi yết bảng, những người thi đỗ đều đến yết kiến 
quan chủ khảo, ông mới dò hỏi hiểu ra được nguyên nhân. 

LỜI BÀN 

Đứa con trai suýt nữa bị đánh rớt, ấy là vì ngày trước 
thầy thuốc họ Trần củng đã suýt nữa thì không tự kiềm 
chế được. 


KHUYÊN NGƯỜI BUÔN BÁN, 
NÔNG PHU, THỢ THUYỀN 1 


Những người buôn bán, nông phu, thợ thuyền, nên 
thường suy nghĩ rằng: Chúng ta đây hoặc theo việc kinh 
doanh, hoặc dựa vào nghề này nghiệp khác, gió suông từng 
trải, dãi nắng dầm mưa, chẳng qua chỉ vì muốn tích lũy 
được đôi chút tiền bạc mà thôi. 

Người khác có vợ con, chúng ta cũng có vợ con; người 
khác có chị, em gái, chúng ta cũng có chị, em gái. Người khác 

1 

Phụ khuyên những người giúp việc cho chú. Phán này có sáu chuyện, đêu nêu 
ra những gương xáu cán phải tránh. (Chú giải của soạn giả) 
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nếu khởi tâm xấu ác [muốn xâm hại nguời thân của ta], át ta 
phải nghiên răng oán hận. Vậy nếu ta khởi lên một chút niệm 
tà ác [muốn xâm hại nguời thân của họ], át họ cũng phải tức 
giận chẳng khác gì ta. 

Hiện nay chúng ta có thể tận mát chứng kiến kẻ nọ nguời 
kia, vì sự gian dâm mà mang bệnh tật bỏ mạng, hoặc bị pháp 
luật trừng trị, gia đình tan nát, thậm chí con cái phải bán cho 
nguời khác. Gia đình nghiêng ngả, sản nghiệp tiêu tan, chung 
quy củng chỉ vì một ý niệm sai trái mà phải roi vào tình cảnh 
nhu thế. 

Nay chúng ta nên sớm tự hiểu rõ vấn đề, phải dứt trừ 
ngay những tâm niệm tà dâm xấu ác nhu thế. Nhìn thấy 
nguời phụ nữ tuổi cao, nên hình dung đó nhu mẹ mình. 
Thấy phụ nữ lớn tuổi hon mình, nên hình dung đó nhu chị 
mình, nếu ít tuổi hon, nên nghĩ tuảng đó là em gái mình, 
hoặc còn nhỏ tuổi hon nữa, nên hình dung đó nhu con gái 
mình. Hằng ngày chớ nên bàn luận trao đổi những chuyện 
phòng the, chớ nên đọc những sách khiêu dâm. 

Thêm nữa, mỗi một việc làm đều phải cố gắng tích lũy 
âm đức, thuờng xuyên nghĩ đến việc thực hành phuong tiện 
lợi ích giúp nguời. Đuợc nhu vậy thì phuớc báu củng nhu 
tuổi thọ đều ngày một tăng thêm, cháu con đời sau tự nhiên 
đuợc vinh hiển phát đạt. Chuyện tốt đẹp nên làm ỏ đời, còn 
gì hon thê nữa? 
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Chuyện người buôn gỗ 1 

Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tĩnh , 2 huyện Nghi Hung 
có một quả phụ họ Trần thủ tiết thờ chồng, dung mạo xinh 
đẹp. Có một nguời buôn gỗ từ xa đến nhìn thấy sinh lòng ua 
thích, tìm đủ cách dụ dỗ nhung đều bị cô ấy từ khuớc. Ông 
ta liền lập muu mang gỗ đến bỏ trong nhà quả phụ họ Trần 
rồi đến báo quan rằng gổ ấy bị ăn cắp, lại hối lộ cho bọn nha 
dịch để chúng bức bách làm nhục cô ta, trong lòng dự tính là 
khi bị khốn quẫn nhu thê rồi, cô ta sẽ chịu khuất phục chiều 
theo ý mình. 

Quả phụ họ Trần gặp nạn ấy, ngày đêm cầu khấn truớc 
tuạng thần Huyền Đàn . 3 Một đêm, cô mộng thấy thần 
Huyền Đàn hiện ra bảo: "Ta đã ra lệnh cho cọp đen rồi." 

Không bao lâu, nguời buôn gỗ kia vào núi, bỗng có con 
cọp đen bất ngờ xông ra, bỏ qua nhiều nguời khác mà chỉ 
bát lấy nguời buôn gỗ mang đi ăn thịt. 

LỜI BÀN 

Loại nguời gian ác nhu thế, dẫu có ném cho sài lang hổ 
báo xé xác củng chua xứng tội, chỉ thuong tiếc cho cha mẹ 
hán ta già nua tóc bạc, vợ nhà còn trẻ tuổi ngàn dặm trông 
ngóng, nuốt lệ huớng về phuong xa biệt tin bặt tức, cho đến 
nắm xuong tàn bỏ lại củng chẳng thấy đâu. Những nguời 

1 

Trích từ sách Giới dâm vựng thuyết. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Niên hiệu Gia Tĩnh thuộc triêu Minh, từ nám 1 522 đẽn nãm 1 566. 

Huyên Đàn: tức Chánh Nhát Huyên Đàn Nguyên Soái Tài thán Triệu Công 
Minh, theo niêm tin của Đạo giáo. Tượng thờ của ông thường vẽ ông cưỡi trên 
con cọp đen, nên cúng thường tôn xưng Hác Hó Huyên Đàn. 
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làm ăn xa xứ, đối với việc này phải biết đau lòng mà khác 
cốt ghi tâm, [tự răn mình chớ phạm vào những việc xấu ác 
gian tà]. 

Vương Cần Chánh 1 

Vuơng Cần Chánh là nguòi ở Trừ Duơng, cùng một phụ 
nữ kia thông gian. Cả hai nguời đều muốn làm chuyện gian 
dâm với nhau, nhung chỉ lo sợ nguòi chồng của cô kia phát 
hiện mà thôi. Không bao lâu sau, nguời chồng ấy bị vợ hại 
chết, Vuong Cần Chánh nghe tin hoảng sợ bỏ trốn đến huyện 
Giang Son, nghĩ là đã thoát đuợc rồi. Lúc ấy đói bụng liền vào 
một quán ăn, nguời phục vụ mang ra hai phần com. Vuong 
Cần Chánh ngạc nhiên gạn hỏi, nguời ấy nói: "Vừa thấy có 
một nguôi cùng đi vói ông, chẳng phải là hai nguời sao?" 

Cần Chánh biết là oan hồn nguời chồng đi theo mình, sợ 
quá liền đi đến quan huyện tự thú mà chịu tội. 

LỜI BÀN 

Oan hồn đã đi theo ắt không thể tự mình làm chủ đuợc 
nữa. Quyết định đi đến quan huyện tự thú, đó củng là do 
oan hồn xúi giục mà phải làm. 

Hai người ở thôn Ma 2 

Ớ thôn Ma có hai nguời nọ, sống không xa nhau lắm. 
Một nguời (tạm gọi là Giáp) say mê đeo đuổi một nguời đàn 

1 -í 

Trích từ sách Cảm ứng thiên đô thuyết. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Trích từ sách Bát khả bát khả lục. (Chú giải của soạn giả) 
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bà góa, khiến cho vợ anh ta hết sức oán hận. Người kia (tạm 
gọi là Ât) [nhân lúc vợ Giáp có lòng oán hận chồng, liền] sai 
vợ mình dụ cô ta đến nhà rồi đôi bên thông dâm. Được một 
thời gian, vợ Ât củng lấy làm oán hận chuyện chồng mình 
gian dâm với vợ Giáp. 

Một đêm nọ, Giáp đến choi nhà góa phụ kia, bỗng khát 
nước quá quay về nhà, vừa đến ngoài cửa thì chợt nghe tiếng 
Ất trò chuyện âu yếm với vợ mình. Giáp nổi giận, lập tức 
quay lại nhà góa phụ kia, lấy một cái búa [định về nhà chém 
Ất], trên đường đi ngang qua nhà Ất, liền nghĩ trước tiên 
hãy vào thông dâm với vợ Ât để trả thù. Vợ Ât đang lúc oán 
hận chồng không về nhà với mình, liền chiều theo ý Giáp. 

Bấy giờ, Ât đang ỏ tại nhà Giáp, độ chùng đã đến lúc Giáp 
sắp về, có ý muốn giết đi nên liền cầm một cái búa quay về 
đứng ỏ cửa nhà mình mà đợi Giáp. Bỗng lúc ấy nghe trong 
nhà có tiếng đàn ông, liền gấp rút gọi cửa. Giáp từ bên trong 
nhà cầm búa nhảy ra, Ât từ bên ngoài cầm búa nhảy vào chém, 
hai người trong bóng tối cùng kêu thét lên. Hàng xóm nghe 
tiếng cùng nhau đốt đuốc kéo đến. Khi ấy, Ât mới nhận ra tên 
gian phu chính là Giáp, hết sức kinh ngạc, liền hỏi: "Sao mày 
lại cầm búa ỏ đây?" Giáp nói: "Tao cầm búa đến chặt đầu đứa 
gian phu là mày, nhung vì muốn làm nhục vợ mày trước nên 
còn tạm chưa lấy mạng mày." Ât nói: "Tao có dan díu vói vợ 
mày bao giờ đâu?" Giáp liền chỉ cái búa, nói: "Đó chẳng phải 
cái búa ở trong bếp nhà tao, có khuyết một chút noi cán búa 
đó sao?" Ât cứng miệng không chối cãi gì được. Những người 
chứng kiến sự việc đều nói: "Quả đúng là tròi trả báo!" Xôn 
xao một lát rồi giải tán hết. 
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LỜI BÀN 

Gian dâm với vợ người, vợ mình lại bị người gian dâm, 
so với chuyện Khánh Phong hoán đổi thê thiếp ngày xưa 
đâu có gì khác ? 1 


Qua A Kỷ 2 

Vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy , 3 ỏ Côn Son 
có người tên Qua A Kỷ, gian dâm với vợ của một người họ 
Khâu, thường qua lại. Một hôm, ông ta nói: "Tôi định giết 
chồng cô, cô nghĩ sao?" Người vợ của họ Khâu nghe vậy nổi 
giận, ông ta liền thôi. 

Đêm hôm đó, A Kỷ vẫn mang dao đến, người vợ họ 
Khâu không hay biết. Nhân lúc đêm tối, hán rình vung dao 
chém, không ngờ lúc ấy họ Khâu đã đi ra nhà xí, nên giết 
nhầm đứa con gái ông ta. Họ Khâu báo lên quan huyện, 
Qua A Kỷ bị xử tội lôi ra chém giữa chợ. 


1 Chuyện vé Khánh Phong được ghi chép trong Tả truyện, ổng là nhân vật thời 
Xuân Thu, làm quan đại phu nước Tê. Sau khi hại chết cả nhà Thôi Thư đoạt 
lăy quyền chính, ông đam mê sác dục, giao hét việc nước cho con trai là 
Khánh Xá. ồng có người thuộc hạ là Lư Bó Miết, có người vợ rát đẹp. Khánh 
Phong ưng ý liên đưa hét vợ con đẽn ở chung nhà, cùng Lư Bố Miết hưởng 
lạc, mỗi người đêu tư thông qua lại với thê thiẽp của người kia. Người đời đéu 
cười chê cho là chuyện chưa từng có. Vé sau Khánh Phong bị tội diệt tộc, cả 
họ đéu chết chém. 

2 

Chính tôi được tháy bản án của người này. (Chú giải của soạn giả) 

3 Tức là năm 1669. 
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LÒI BÀN 

Đã gian dâm với vợ người, còn quay lại giận ghét người, 
chỉ một ý niệm xấu ác như thê đã khó thoát khỏi lưới trời. 

Người thợ Nam Kinh 1 

Vào mùa đông năm Tân Hại thuộc niên hiệu Khang Hy , 2 có 
một người thợ mộc ỏ Nam Kinh đến ngụ cư tại Côn Son. Ông 
ta gian dâm vói vợ của một người bán mì. Người chồng phát 
hiện, đưa cả gia đình tránh đi, đến ỏ một thôn khác. Chẳng bao 
lâu, người thợ mộc lại cũng tìm đến thôn ấy. 

Một đêm nọ, người chồng đi ra ngoài quay về nhà, bỗng 
nghe tiếng vợ mình tư tình với người thợ mộc trong nhà, 
liền tự mình mỏ cửa lẻn vào, trong bóng tối tay cầm con dao 
chém xuống, đúng ngay giữa đỉnh đầu người thợ mộc, anh 
ta cuộn cả tấm chăn mà lăn rớt xuống dưới chân giường. 

Người bán mì nghĩ rằng người thợ mộc đã chết, lớn tiếng 
kêu la hàng xóm mang đèn đuốc tới, vừa có ánh sáng đến 
liền chém chết luôn người vợ, nhưng đến khi nhìn lại thì tên 
gian phu đã biến mất. 

Sáng hôm sau, có người báo [lên quan phủ] nhìn thấy 
ỏ một chỗ nọ, giữa bụi cỏ lau có một xác chết, trên người 
không có quần áo gì, chỉ thấy có một tấm chăn bị băng đóng 
cứng lại như keo. Cho người đến xem thì chính là người thợ 
mộc kia. Chỗ ấy cách nhà người bán mì một con sông lớn, 
hóa ra đêm trước ông ta ôm tấm chăn mà boi qua sông, nước 

Chuyện này chính tôi được nghe vào độ tuổi thiéu niên. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Tức là nám 1671. 
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sông lạnh thấm vào vết thưong trên đầu đóng băng, chịu 
không nổi mà chết. 

LỜI BÀN 

Bị dao chém vào đầu, thật quá đau đớn. Bơi qua sông 
băng [giữa đêm], thật quá rét buốt. Thi thể chết rồi lõa lồ 
phơi ra, thật quá xấu hổ. Vĩnh biệt vợ con, thật quá thê thảm! 

Mà tất cả những điều [đau đớn, rét buốt, xấu hổ, thê 
thảm] đó đều chỉ do một niệm tà dâm đưa đến, khiến phải 
chịu như vậy. Cho nên kinh Lăng nghiêm dạy rằng: "Bồ Tát 
thấy sác dục thì tránh xa như tránh hầm lửa." 

Trương Phủ 1 

Ớ huyện Thái Thương có người tên Trương Phủ, thường 
cưỡng dâm phụ nữ, ngay cả những phụ nữ con nhà hiền 
lương củng bị hán cưỡng hiếp. Về sau, hán đến phục vụ 
trong nhà một quan chức cao cấp ở huyện, dựa thế lực nên 
càng ngang ngược hơn. 

Vào mùa thu năm Nhâm Tuất thuộc niên hiệu Khang 
Hy, những người bị hại mang hết việc làm xấu ác xàng bậy 
của hán tố cáo lên [vị đề đốc chỉ huy] quân đội, [đề đốc] cho 
tra xét kỹ thấy những điều tố cáo đều là sự thật, liền dùng 
hình phạt đánh khảo [cho đến lúc nhận tội], rồi bát phải 
mang gông cùm đi diễu tại Xương Môn cho dân chúng đều 
nhìn thấy, đồng thời kết án chung thân, tù đày cho đến chết. 

Chuyện này có rát nhiêu người [ở Thái Thương] đéu tháy biết. (Chú giải của 
soạn giả) 
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LỜI BÀN 

Khi tôi ở Xương Môn đích thân nhìn thấy sự kiện này, 
trở về lại vừa lúc sách khác bản còn chưa xong, nên nhân đó 
mới kịp đưa thêm sự việc này vào. 


KHUYÊN NHỮNG KẺ 
MÊ ĐẮM LẢU XANH- 


Sự độc hại lan tràn của những kẻ bán dâm thật đáng sợ 
lắm thay! Họ làm cho người khác tinh khí phải cạn kiệt, tài 
sản phải hao tổn, vợ chồng phải chia lìa. Những kẻ chon chất 
thật thà, nhưng gần gũi họ thì thành ra dâm đãng; những 
người trí thức khôn ngoan, nhưng say đắm họ thì thành mê 
muội. [Chốn lầu xanh của] họ bao giờ cũng đưa người cửa 
trước, rước người cửa sau, chất chứa bao điều nhơ nhớp. Đó 
thật là chốn ô uế nhất trong thiên hạ, nhưng bao người thê 
tục lại cam chịu [nhơ nhớp mà chui vào], thật kỳ lạ thay! 
Đến như những người nam đồng tính luyến ái thì sự mê 
luyến lại càng nặng hơn. 

Đã may mắn sinh ra làm thân nam tử, không thể chấp 
nhận bị người làm cho ô nhục. Nếu đã ở cương vị không thể 
chấp nhận bị ô nhục, mà lại tìm đến con đường nhơ nhớp 
của những kẻ bán dâm, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền 
não đó sao? Thật chẳng biết thói tục xấu [mua bán dâm] này 

1 

Phán này có hai chuyện, nêu ra hai gương xáu. (Chú giải của soạn giả) 
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bắt đầu từ ai, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Những người 
trong sạch thanh cao, phải biết răn ngừa tránh xa. 

Hai chàng Triệu, Lưu 1 

Triệu Lâm quê ỏ Uyển Bình, có lần cùng Lưu Phưong 
Viễn đi choi uống rượu với một kỹ nữ trong lầu xanh, bỗng 
có người tình cũ của cô ta là Vuông Tông Nghĩa tìm đến. 
[Đôi bên gây gổ,] Lưu Phưong Viễn đánh anh ta ngã xuống 
chết ngay. 

Sự việc được báo lên quan huyện. Lưu Phưong Viễn 
[mua chuộc] cô kỹ nữ vu cáo cho Triệu Lâm việc giết họ 
Vưong. Triệu Lâm phải chịu tội chết. 

Sau đó, một hôm Lưu Phưong Viễn đang bày tiệc đãi 
khách, có người khách bỗng xông tói túm chặt tóc trên đầu 
Lưu Phưong Viễn, rồi phát ra giọng nói hệt như Triệu Lâm, nói 
rằng: "Người là do mày giết, mày lại vu oan cho tao. Tao đã tố 
cáo mày tại âm phủ rồi, cả hai đứa bọn mày rồi sẽ bị bắt." 

Không lâu sau đó, Lưu Phưong Viễn cùng với cô kỹ nữ 
kia đều đột nhiên ngã lăn ra chết. 

LỜI BÀN 

Dưong Bang Nghệ 2 thuở xưa không bao giờ vào những noi 
trà đình tửu điếm. Một lần bị người bạn lừa dẫn vào kỹ viện, 

Kháp chốn kinh thành đêu kẽ cho nhau nghe chuyện này. (Chú giải của 
soạn giả) 

2 ' 

Dưong Bang Nghệ: trung thân thời Bác Tong, thuộc phe ủng hộ việc chống 

giặc Kim thay vì nghị hòa. 
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Ông về đem y phục [mặc hôm đó] đốt hết đi và tự trách mình 
một cách nghiêm khác. Đem tấm gương này so với Triệu Lâm 
và Lưu Phương Viễn, tốt xấu thật khác biệt biết bao. 

Trưong Sùng Nghĩa 1 

Vào năm Tân Hơi thuộc niên hiệu Khang Hy , 2 tại châu 
Vĩnh Ninh thuộc tình Sơn Tây có người thợ bạc tên Trương 
Sùng Nghĩa, luyến ái đồng tính với một thiếu niên giúp việc 
cứng đầu hư hỏng, tên là Vũ Căn Nhĩ Tử, khi ăn lúc ngủ đều 
không rời xa nhau. 

Một hôm, họ Trương uống rượu say vào giường ngủ 
trước. Vũ Căn Nhĩ Tử nhìn thấy trong người Trương Sùng 
Nghĩa có giấu vật quý giá, đêm ấy liền giết ông để đoạt lấy 
rồi trốn đi. Lúc ấy vừa canh năm, Nhĩ Tử chạy trốn đến cửa 
thành phía đông, nhưng cửa thành vẫn còn chưa mở [nên 
không thoát ra được]. Đến sáng thì bị quan quân bắt được, 
kết án tử hình ngay lập tức. 

LỜI BÀN 

Nuôi ữẻ giúp việc là thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ trong nhà, 
thường sinh luyến ái với phụ nữ thành chuyện đồi bại. Tai họa 
của họ Trương chính là do mê luyến dáng vẻ bên ngoài. 


1 , * 

Câu chuyện này do một người bạn tôi tận mát chứng kiến ké lại. (Chú giải 

của soạn giả) 

2 

Tức là nâm 1671 . 
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KHUYÊN NGƯỜỊ PHẢI BIẾT 
SÁM HỐI LỖI LẦM' 

Những chuyện tà dâm, người đời mắc phải rất nhiều. 
Tuy ngay trước mát không thấy quả báo xấu ác, nhưng 
trong chốn u minh mờ mịt, vẫn có người âm thầm bị mất 
hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có 
người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị 
chết vì rắn độc, hổ báo, hoặc chết vì đao binh, vì bị kết tội ỏ 
cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt, nắng hạn. Ví như 
bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng 
ngày sau cũng sẽ đến với cháu con; nếu đòi này không đền 
trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như 
chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào củng không 
thoát được, như cá nàm trong chậu thủng, nước cạn dần 
nhất định phải chết. 

Người đời nay động tay nhấc chân đều roi vào hố sâu 
hầm kín, [dẫy đầy nguy hiểm], thê mà vẫn điềm nhiên 
không biết sợ sệt, một khi nghiệp báo đã đến, tay chân 
cuống cuồng, khác nào như con cua roi vào chảo nước sôi, 
lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa? 

Xin rộng khuyên hết thảy mọi người, nên sớm tự rõ biết 
[nhân quả thiện ác], hết lòng sợ sệt [quả báo xấu ác], hết 
lòng hổ thẹn [những việc bất thiện], khởi tâm dũng mãnh 
đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi [sự việc lỗi lầm] đều 
thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ noi tâm [xấu ác] 
1 * 

Phán này có ba chuyện, đêu nêu ra những gương tót. (Chú giải của soạn giả) 
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sinh khởi, át củng sẽ theo tâm [chí thành sám hối] mà diệt 
mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì [tội chướng] có thể tự 
nhiên [tiêu diệt,] thân tâm trong sạch như xưa. 

Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi , 1 cần phải phát khỏi 
thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tuông lai sẽ cứu độ cho 
hết thảy chúng sinh, đối với tất cả những chúng sinh nào 
mác phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều dùng phưong 
tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen [noi 
cõi Tịnh độ], không phải chịu cảnh tù ngục ỏ trong thai mẹ. 

Phát tâm như thê thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp 
chướng xấu ác, mà còn được vô lượng phước báu. Cho nên 
trong kinh Niết-bàn có dạy rằng: "Ví như bông vải, dù có 
đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bàng chỉ một 
cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hàng mà 
đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không 
thể có vị mặn." [Đối với tâm Bồ-đề cứu độ hết thảy chúng 
sinh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm 
cho vấy bẩn.] 

Buông dao đồ tể, liền được lại chân thân bất hoại; quay 
đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng 
gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù 
kẻ trí người ngu, đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. 


1 , 

Ba cồi (tam giới): tức cõi Dục (Dục giới), cõi Sác (Sác giới) và cổi Vô sác (Vô 

sác giới). Tát cả chúng sinh tùy theo nghiệp lực thọ sanh trong luân hôi, đêu 

không ra ngoài ba cồi này. 
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Hồng Đảo 1 

Vào triều Minh có người tên Hồng Đảo, là con thứ của 
Văn Trung công. Một hôm, trong lúc ông đi ra nhà xí thì bị 
vong hồn một người đầy tớ đã chết lôi kéo xuống âm phủ, 
thấy có một người dáng tôn quý mặc áo lụa ngồi giữa, hai 
bên có hai người mặc áo xanh đứng hầu. 

Hồng Đảo đem việc sắp tới thưa hỏi, người áo xanh liền 
lấy trong tay áo ra một tập sách đưa cho xem, nhìn vào thấy 
chữ nhỏ li ti khó đọc. Hồng Đảo nhìn thấy được tên mình 
nhưng không thể đọc hết những dòng chữ bên dưới, cuối 
cùng đọc thấy một dòng chú thích ghi rằng: "Lẽ ra đáng 
nhận chức Tham tri chính sự, nhưng vào ngày ấy tháng ấy 
gian dâm với một tỳ nữ trong nhà, nên giáng chức sang 
Thượng thư tỉnh, làm Chuyển vận phó sứ." 

Hồng Đảo sợ sệt khóc lóc, người mặc áo xanh liền nói: 
"Chỉ cần nỗ lực làm việc thiện thì vẫn có thể chuộc lỗi được." 

Rồi Hồng Đảo sống lại, mới biết mình chết đã ba ngày. 
Từ đó hết sức tinh tấn làm việc thiện, về sau quả nhiên 
ông bị chuyển sang Thượng thư tỉnh, làm chức quan 
Chuyển vận sứ vùng Lưỡng Chiết. [Nhớ lại chuyện cũ,] 
trong lòng ông hết sức hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng 
củng được vô sự. Ông sống thọ, quan chức lên đến Đoan 
minh điện học sĩ. 


1 

Trích từ sách Địch cát lục. (Chú giải của soạn giả) 
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LÒI BÀN 

Dễ phạm vào tà dâm nhất là quan hệ với tỳ nữ, đâu biết 
rằng điều đó làm hao tổn đi phúc lộc của mình? Cho nên, 
phải hết sức thận trọng việc này. 

Hạng Mộng Nguyên 1 

Hạng Mộng Nguyên quê ở Bắc Trực, truớc đây có tên 
là Hạng Đức Phân. Một hôm, ông nằm mộng tự thấy mình 
lẽ ra đuợc đỗ cử nhân trong khoa thi Huong năm Tân Mão, 
nhung vì dan díu với hai cô tỳ nữ nên bị xóa tên. 

Tỉnh dậy, ông thề từ đó giữ giới không tà dâm, lại mỗi 
năm đều khác kinh Kim cang ấn tống, về sau, ông nằm 
mộng đi đến một chỗ nọ, nhìn thấy một tờ giấy vàng trên 
đó ghi tên nguời đỗ thứ tám họ Hạng, ỏ giữa có một chữ 
không đọc rõ, bên duới lại thấy một chữ "nguyên". Nhân 
giấc mộng ấy, ông tự đổi tên thành Hạng Mộng Nguyên. 

Năm Nhâm Tý dự khoa thi Huong, ông đỗ thứ hai muoi 
chín. Đến năm Kỷ Mùi ông dự khoa thi Hội, đỗ thứ hai, 
trong lòng hết sức hoài nghi [vì không hợp với giấc mộng 
xua]. Đến khi dự kỳ Điện thí, ông đỗ hàng Nhị giáp, thứ 
năm, mới biết khi tính cả ba nguời đỏ hàng Nhất giáp 2 thì 
đúng là ông đỗ thứ tám, hoàn toàn đúng nhu trong mộng đã 
thấy. Sau ông làm quan đến chức Phó Hiến . 3 

-1 

Trích từ sách Tri phi tập. (Chú giải của soạn giả) 

Hàng Nhát giáp láy ba người đồ đáu là Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám 

hoa. Từ người thứ tư xép vào hàng Nhị giáp. 

3 

Phó Hiẽn: tức là Phó Đô ngự sử của Đô Sát Viện. 
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LÒI BÀN 

Lập lời thề giữ giới không tà dâm, đó là điều rất tốt. Khác 
in Kinh điển lưu hành, lại càng tốt đẹp hon nửa. Đâu chỉ là 
trừ dứt tội lỗi mà thôi, [át còn được phước lành vô lượng]. 

Người họ Điền 1 

Vào khoảng cuối đời Minh, có một người họ Điền, 
phong lưu tuấn tú, phụ nữ theo ve vãn muốn gần gũi ông 
rất nhiều. Họ Điền trong lòng tự biết là sai trái, chỉ có điều 
không tự giữ mình được. 

Một hôm, ông đến đọc sách ở chùa Nam Son, có một vị 
thần ngay giữa ban ngày hiện ra nói với ông: "Nhà ngươi có 
phúc lớn, chỉ vì chuyện ong bướm đa tình mà hao tổn hết 
sạch rồi. Từ nay nếu biết ăn năn sửa lỗi, may ra có thể sẽ 
được đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức ngự sử." 

Họ Điền từ đó nỗ lực tu tỉnh sám hối, về sau quả được 
như lời thần nói. 

LỜI BÀN 

Sách Giải thoát yếu môn dạy rằng: "Nếu muốn sám 
hối nghiệp dâm dục đã tạo, nên quán chiếu nữ căn [nguy 
hại] như miệng rắn độc, tội cũ tự nhiên tiêu diệt." Người đã 
phạm vào tội dâm dục, không thể không biết điều này. 


1 

Trích từ sách Bát khả bát khả lục. (Chú giải của soạn giả) 
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KHUYÊN NGƯỜI LỠ PHẠM 
CÁC TỘI NẶNG' 

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: "Tội tà dâm có thể khiến cho 
chứng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. [Sau khi ra khỏi 
ba đường ác, nếu] được sinh làm người, cũng phải chịu hai 
loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến 
thuộc không được như ý muốn." Kinh Tội phước báo ứng 1 2 dạy 
rằng: "Tà dâm với vợ người khác, chết đọa vào địa ngục, gian 
phu phải ôm cột đồng [cháy đỏ], gian phụ nàm trên giường 
sắt [bị lửa nung bên dưới]. Sau khi ra khỏi địa ngục, phải sinh 
vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt." 

Tuy nhiên, trên đây chỉ là nói chung về tội tà dâm. Nếu 
là đối với những bậc tôn trưởng chí thân của mình, hoặc đối 
với tăng ni tu hành thanh tịnh mà dở trò dâm loạn làm ô uế 
các vị, thì đó gọi là các tội nặng căn bản, sau khi chết phải 
đọa vào địa ngục Vô gián, liên tục bị cát xẻ, thiêu đốt, xay 
nghiền, không một lúc nào được tạm dừng. Cho đến khi thế 
giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thê giới khác [tiếp tục 
chịu tội]. Khi thê giới khác bị hoại diệt, lại phải sinh vào các 
thế giới thuộc phưong khác nửa [để tiếp tục chịu tội]. Trong 
kinh có nói đầy đủ những việc như thế, nếu đã nghe qua 
không khỏi khiếp sợ. 

1 Ạ 

Phán này có ba chuyện, đéu nêu ra những gương xáu phải tránh. (Chú giải 
của soạn giả) 

2 Tức là Kinh Phật thuyết Tội phước báo ứng ('íậìẾIM ếệ&Ễầrềẫ), 1 quyén, do 
ngài Cáu-na-bạt-đà-la dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 17, kinh số 747. 
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Nếu có những người do không hiểu biết mà từng phạm 
vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có 
khỏi tâm niệm xấu như thế, củng gọi là phạm tội. Nên biết 
rằng những người như thế, chỉ đợi khi ba tấc hoi dừng, vừa 
mạng chung át đọa ngay vào địa ngục Vô gián, cho đến 
muôn ngàn vạn kiếp, mong muốn thoát ra củng không có 
kỳ hạn. 

Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được 
sống khỏe mạnh trên dưong gian, đối trước Tam bảo mà 
phát tâm tha thiết chí thành sám hối, phát lời thệ nguyện 
cứu độ hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả đều được vượt 
thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành Chánh giác. 

Nếu phát khỏi được nguyện lực thiết tha, lớn lao như 
thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, át củng được tiêu 
trừ. Thuở xưa, vua A-xà-thê phạm vào tội đại nghịch, nhờ 
khẩn thiết sám hối nên khi vào địa ngục, bất quá chỉ phải 
chịu khổ như lao ngục của thê gian trong vòng năm trăm 
ngày mà thôi . 1 Qua đó đủ thấy rằng công đức của sự sám 
hối quả thật không thể nghĩ bàn. Bằng như lần lũa lười nhác 
không chịu quyết tâm nỗ lực, át khó tránh khỏi phải chịu 
khổ đau trong muôn kiếp. 


1 ^ 

Chuyện này xem đáy đủ trong kinh Bố Tát bản hạnh. (Chú giải của soạn giả) 

Tức là kinh Phật thuyết Bó Tát bản hạnh ĩà TTrM) , 3 quyền, được xép 

vào Đại Chánh tạng, thuộc Tập 3, kinh số 155. Đoạn trlch này nàm ờ quyén 

2, trang 1 1 6, tờ c, bát đáu từ dòng thứ 1 9. 
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Họ Chu chấm thi 1 

Quan huyện lệnh Tú Tùng là Chu Duy Cao, vào năm Kỷ 
Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy 2 đuợc điều về Giang Nam 
làm quan chấm thi. Sau khi ông chấm đỗ cho bài thi của một 
thí sinh nọ, đêm ấy liền nằm mộng thấy có con quỷ hiện đến 
nói: "Nguời ấy không thể chấm đỗ." Nói rồi đua tay viết 
ra một chữ "dâm". Chu Duy Cao không hiểu, gạn hỏi, quỷ 
đáp: "Nguời ấy gian dâm với con gái của mẹ kế, vì chuyện 
đó đã bị trời trách phạt." 

Hôm sau, Chu Duy Cao quên mất chuyện trong giấc 
mộng, vẫn mang bài thi ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức 
khen ngợi bài ấy, rồi phóng bút gạch xóa bớt hai chữ "hiểm 
trỏ". Chu Duy Cao thấy vậy liền thua: "Trong bài thi của các 
thí sinh ỏ vòng này, rất nhiều nguời dùng hai chữ ấy, có lẽ 
không nên xóa." Quan chủ khảo nghe lời thì đổi ý, lệnh cho 
Chu Duy Cao tẩy xóa chỗ gạch bỏ ấy đi. Đến lúc tẩy, bỗng 
thấy vết mực thấm sâu qua đến mấy lớp giấy, Chu Duy Cao 
nhân đó chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, liền quyết định 
đánh rớt bài thi ấy. 

LỜI BÀN 

Nguời ỏ châu Bắc Câu-lô, khi nam nữ muốn gần gũi 
nhau thì cùng đi đến duới một gốc cây. Lúc ấy, tán cây bốn 
phía liền hạ thấp xuống che kín cho họ, rồi bên trong tự 

Chuyện này do một người đống chám thi với ông Chu là Ngố Lý Thanh ké lại. 

(Chú giải của soạn giả) 

2 Tức là nám 1669. 
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nhiên có đủ giường gối. Nếu người phụ nữ ấy lại chính là 
mẹ, dì hoặc chị em gái của người nam, thì tán cây nhất định 
không che xuống. Nếu cố cưỡng bức làm chuyện loạn dâm, 
thì cây ấy sẽ chết khô . 1 

Xem đó có thể thấy rằng việc gian dâm với người cùng 
huyết hệ là tối kỵ đối với đạo tròi. Chỉ bị đánh rớt bài thi 2 thì 
đâu đã đủ để trừng phạt tội lỗi ấy! 

Hứa Triệu Hinh 3 

Hứa Triệu Hình là người ỏ Tân Giang, thi đỗ cử nhân vào 
năm Mậu Ngọ, lên đường đến châu Phúc Ninh để bái kiến 
quan chủ khảo của kỳ thi. Khi tình cờ đi ngang qua một cái 
am nhỏ, anh ta nhìn thấy một ni cô còn ít tuổi thì ưa thích, 
buông lời trêu ghẹo nhưng bị ni cô cự tuyệt, liền dùng sức 
mạnh cưỡng hiếp. 

Qua ngày hôm sau, Triệu Hình bỗng nhiên phát cuồng, 
từ cắn đứt lưỡi mình mà chết. 


1 

Xem trong kinh Khởi thế nhân bản. (Chú giải của soạn giả) 

2 Nguyên tác dùng “thán xuát Tôn sơn - #íbTTJ V’ (đuổi ra khỏi núi Tôn) đé chỉ 
việc đánh rớt thí sinh. Điền cố này xuát phát từ một cách nói trong tập Quá đinh 
lục (Ì±A#-) cùa Phạm Công Xung (1126-1158) vào triéu Nam Tống. Người đời 
sau củng thường nói “danh lạc Tôn son” hay “Tôn sơn chi ngoại”, đéu là đề 
chi người thi rót. 

3 

Trích từ sách Cảm ứng thiên thuyết định. (Chú giải của soạn giả) 
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LÒI BÀN 

Đó chẳng qua chỉ là hoa báo 1 hiện tiền, còn quả báo thực 
sự đang chờ noi địa ngục. 

Người đi thuyền dâng hương 2 

Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị , 3 có một đôi vợ chồng 
cùng đi thuyền đến dâng huong ỏ núi Cửu Hoa, ban đêm 
ngủ lại trên thuyền. Có kẻ xấu thấy nguời vợ xinh đẹp, nên 
khoảng nửa đêm giả dạng làm nguời chồng vào ăn nằm với 
nguời vợ. Sáng sớm ra nguời vợ mới biết, quá xấu hổ nên 
treo cổ mà chết. Nguời chồng hết sức đau khổ, mua quan 
tài quàn tạm xác vợ bên đuờng, đợi lên núi hoàn tất khóa lễ 
dâng huong rồi lập tức đua linh cữu về quê. 

Về đến nhà, bỗng thấy nguời vợ đã ỏ đó rồi. Nguời chồng 
kinh hãi ngỡ là mình đang thấy ma quỷ, nhung nguời vợ 
nói: "Chính anh đã đua tôi về truớc kia mà." Nguời chồng 
càng thêm hoảng sợ, liền mỏ nắp quan tài ra xem, hóa ra 
trong ấy chính là nguời đi cùng thuyền [đã làm chuyện xấu 
đêm hôm nọ], ỏ cổ có dấu hằn nhu nguời treo cổ. 

Câu chuyện ly kỳ này truyền khắp xa gần, do đó mà 
những nguời đến núi Cửu Hoa dâng huong ngày càng thêm 
cung kính, đông đảo. 

1 , 

Hoa báo: những quả báo xáu ác phải chịu tức thời, ví như cây ra hoa roi sau mới 
két quả. Những việc làm xáu ác phải chiêu cảm quả báo hiện tién gọi là hoa 
báo, củng như cây ra hoa, sau đó nhân duyên hội đủ phải chịu quả báo thục 
sự, cũng như cây đủ thời gian kết quả. 

Chuyện này do một người ở Tô Châu cùng đi dâng huung kẽ lại. (Chú giải của 
soạn giả) 

3 

Tức là nám 1644. 
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LỜI BÀN 

Người đi dâng hương, nhất định phải là hàng thiện nam 
tín nữ, chính vì thế mà báo ứng đến với kẻ kia mới nhanh 
chóng thần kỳ như vậy. 


KHUYÊN NGƯỜI PHÁT TÂM 
XUẤT THẾ 

Vào thời đức Phật còn tại thế, một hôm tại tinh xá Kỳ 
Viên có bốn vị tỳ-kheo cùng nhau bàn luận xem trong thê 
gian này điều gì là khổ nhất. Một vị cho là sự dâm dục khổ 
nhất, một vị cho đó là sự đói khát, vị khác lại cho là sự sân 
hận, còn vị cuối cùng cho là sự kinh hãi sợ sệt. Bốn vị tranh 
luận không ngừng. Nhân đó, đức Phật dạy rằng: "Những 
điều các ông nêu ra để tranh luận đó, đều chưa phải là ý 
nghĩa cứu khổ. Sự khổ trong thê gian này, không gì hon việc 
sở hữu cái thân. Những việc như đói khát, dâm dục, sân 
hận, oán cừu, thảy đều nhân nơi thân này mà khởi sinh. Cho 
nên, thân là gốc của mọi sự khổ não, là cội nguồn của tất cả 
những tai họa hoạn nạn ." 1 2 


1 „ „ , 

Phân này trích dân kinh điẽn mười chuyện, nêu ra tám gương tốt và hai gương 
xáu. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Trích từ kinh Pháp cú. (Chú giải của soạn giả) Đúng ra nội dung này được trích 
từ kinh Pháp cú thí dụ (iỀéj ^INH-i), tổng cộng 4 quyền, được xẽp vào Đại 
Chánh tạng, thuộc Tập 4, kinh số 211. Phán được trích dân nàm ở quyền 3, 
trang 595, tờ a, bát đâu từ dòng thứ 13. 
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Xét riêng về chuyện dâm dục, có thân nữ át tự nhiên 
luyến ái với nam, có thân nam át tự nhiên luyến ái với nữ. 
Thanh danh bại hoại, tiết tháo tiêu tan, phuớc lộc hao tổn, 
tuổi thọ giảm thiểu, hết thảy đều do việc ấy. Ví nhu giữ đuợc 
sự trong sạch đức hạnh, át nhờ đó đuợc huởng phú quý. 
Nhung lúc đuợc huỏng phú quý rồi, lại rất dễ tạo nghiệp ác. 
Chỉ cần một ngày làm ác đã phải chịu quả báo trong ngàn 
vạn kiếp, nên chỗ đuợc không sao bù chỗ mất. Lại ví nhu lúc 
huảng phúc vẫn siêng tu các nghiệp lành, át sẽ đuợc sinh 
lên cõi trời. Nhung một khi phuớc báo cõi trời đã hết, lại 
củng phải quay trở lại luân hồi. Cho nên, trong kinh có nói: 
"Chuyển luân Thánh vuong cai trị khắp bốn châu thiên hạ, 
có thể tùy ý bay trên hu không, nhung hết phuớc rồi lại sinh 
làm một con trùng nhỏ sống bám noi cổ trâu." 

Cho nên biết rằng, dù là nghiệp duyên phuớc báo, hết 
thảy rồi củng quy về thành nguyên nhân của sự đọa lạc, 
dù là địa ngục hay cõi trời, hết thảy củng không ra khỏi 
luân hồi. Nếu không mạnh mẽ phát tâm xuất thế, một lòng 
huóng theo con đuờng giác ngộ, chỉ uổng công làm chuyện 
vụn vặt tầm thuờng, hôm nay làm thiện, ngày mai tạo ác, 
loay hoay xoay chuyển mãi trong ba đuờng ác, không thoát 
khỏi tám nan xứ , 1 thật không phải chỗ huóng đến của bậc 
nam tử truợng phu. 

Tuy nhiên, khúc nhạc thanh cao hiếm nguôi hòa nhịp, 
những lòi này chỉ có thể nói vói bậc thuợng căn trí tuệ mà thôi. 


1 

Tám nan xứ: Tám hoàn cảnh rát khó khăn cho việc tu tập theo Phật pháp. 
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Đức Phật đản sinh 1 

Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni vốn đã thành đạo từ 
vô lượng kiếp trước đây. Vì muốn cứu độ chúng sinh nên 
ngài đã phân thân thành vô số ứng hóa thân, ở khắp các thê 
giới khác nhau đều thị hiện đản sinh. Chỉ lấy riêng sự kiện 
hóa thân của đức Thích-ca [đản sinh] ở thê giới này mà nói, 
thì chính là thái tử [Tất-đạt-đa] con vua Tịnh Phạn ỏ nước 
Thiên Trúc . 2 Trước khi đản sinh, ngài ở tại cung trời Đâu- 
suất, hiệu là Bồ Tát Thiện Tuệ. 

Thuở ấy, nước Thiên Trúc có vị thánh vưong là vua Tịnh 
Phạn, thánh hậu là phu nhân Ma-da, đều là những vị cổ 
Phật trong quá khứ, hiện thân làm bậc quốc vưong, quốc 
mẫu. Bồ Tát cưỡi con voi tráng sáu ngà, từ trên hư không 
giáng hạ, nhập vào hông bên phải của đức thánh mẫu, sau 
đó bà lập tức cảm thấy thân thể an vui khinh khoái như 
được uống nước cam lộ, trí tuệ biện tài củng đồng thời tự 
nhiên có đủ. Những món ăn kỳ diệu của chư thiên cõi trời 
củng tự nhiên hiện đến đầy đủ cho bà. 

Đến kỳ sinh nỏ, thánh mẫu cùng cung nữ dạo choi trong 
vườn, tình cờ đưa tay phải lên vịn cành hoa ba-la-xoa . 3 Ngay 
lúc ấy, thái tử từ hông bên phải của thánh mẫu đản sinh, 

1 Trích từ sách Thích-ca Như Lai phổ (#ì£ĩ T ơ ạ#). Phán này có vẻ như chảng 
liên quan đẽn việc ràn ngừa dâm dục, nhưng vì muốn mở bày cho phán tiẽp 
theo nên không thề không thuật rỗ nguyên do ứng hóa ra đời của đức Bổn Sư, 
hon nữa cũng là đé không mai một đi một đoạn vân ké vé đại sự nhân duyên 
này. (Chú giải của soạn giả) 

Thiên Trúc: một tên gọi người Trung Hoa dùng đẽ gọi nước An Độ. 

3 

Tức là hoa vô ưu. 
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phóng tỏa hào quang chói sáng khắp trong trời đất, có ngàn 
vạn thánh chúng đồng thời hiện ra vui mừng tán thán. Từ 
trong lòng đất bỗng tự nhiên nổi lên hai hồ nuớc thom, một 
hồ nuớc lạnh, một hồ nuớc nóng, để tắm thân thái tử. Trên 
không trung lại hiện ra chín con rồng phun nuớc xuống, bốn 
vị thiên vuong cùng hiện ra bê thân thái tử, vua tròi Đao-lợi 
dùng y phục cõi trời bọc đón lấy. 

Khi ấy, thái tử liền huớng về các phuong, mỗi phuong 
đều tự mình buớc đi bảy buớc, nói lên ràng: "Trên tròi duới 
tròi, chỉ có Ta là tôn quý nhất." 

Khi ấy, đức vua Tịnh Phạn đang ngồi trên bảo điện cùng 
quần thần bàn việc nuớc, bỗng nghe có vị đại thần nổi trống 
hoan hỷ, tâu lên việc đản sinh thái tử. Mọi nguời muốn đua 
xe báu [của thánh mẫu và thái tử] quay lại nhập cung, thiên 
thần Tỳ-thủ-yết-ma lập tức hóa hiện ra xe bằng bảy món 
báu, bốn vị thiên vuong làm nguời đánh xe. Chu thiên cõi 
tròi đều hiện xuống giữa hu không, đốt lên những huong 
thom nhiệm mầu kỳ diệu để cúng duờng thái tử. 

Thái tử sinh ra có đủ ba muoi hai tuớng tốt, tám muoi 
vẻ đẹp. Muời chín tuổi ngài xuất gia, ba muoi tuổi thành 
đạo. Đó là chỉ nói qua những điều so luợc nhất, chi tiết 
tuờng tận xin xem tại các kinh trong Đại tạng, ỏ đây không 
thể nói hết. 
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KHỔNG NHIỄM DUYÊN TRÂN 1 

Bấy giờ, vua Tịnh Phạn mang đầy đủ lễ vật hỏi cưới 
công chúa Da-du-đà-la về làm thái tử phi, cùng với hai thứ 
phi khác nữa tên là Cù-di và Lộc-dã. Như vậy, thái tử có ba 
người phi . 2 


1 Trích từ kinh Phật bản hạnh và kinh Quá khứ nhân quả (iỄL-i- 0 Ậ. 

M). (Chú giải của soạn giả) 

2 

Chúng tôi tìm tháy nguyên vẹn đoạn vân trích này trong sách Thích-ca Như Lai 
ứng hóa lục (ỆệìỀl-kv do Bảo Thành biên soạn vào đời Minh, được 

xẽp vào Vạn tục tạng, Tập 75, kinh số 1511. Đoạn trích này thuộc trang 63, tờb, 
bát đáu từ dòng thứ 23, mang tiêu đê của đoạn làTát-đạt nạp phi (íê-ìỉTMí'). 
Đoạn này mở đáu bàng câu “Nhân quả kinh vàn” Điéu này chứng 

tỏ An SI toàn thư đã trích từ sách này và dụa vào câu mờ đâu đé dàn chú, chứ 
không phải trích từ kinh Nhân quả như ghi trên. Tuy nhiên, vé người thái tử phi 
thứ hai tên Cù-di, trong sách Thích-ca phổ (chinh là sách mà An Si toàn thư 
trong đoạn trước gọi là Thích-ca Như Lai phổ), có đoạn này: o 

o ihi— -kZ iíếM Ạ o ẴM 

# ÍÈ-lc-th o ” - Thái tử niên thập thát, vưong vi nạp phi, giản soát sổ niên. Tối 
hậu nhát nứ danh viết Cù-di, đoan chánh đệ nhát, lê nghla b| cử. Thị tác túc 
mạng mãi hoa nữ dã. “ (Thái tử được mười bảy tuổi, vua muốn tuyền thái tử phi, 
tìm kiẽm trong nhiêu năm. Cuối cùng tìm được một cô gái tên Cù-di, xinh đẹp 
đoan trang không ai bàng, lại đủ cả lè nghla đức hạnh. Đây chinh là cô gái bán 
hoa [đã có duyên với thái tử] trong tién kiếp.) (Đại Chánh tạng, Tập 50, kinh 
số 2040, trang 6, tờ c, bát đáu từ dòng thứ 3) Theo mô tà như vậy két hợp cáu 
chuyện tiên thẽ bán hoa sen thi có thé chác chán sách này đang đé cập đến 
công nuông Da-du-đà-la, nhưng không hiéu sao lại dùng tên Cù-di (cũng sách 
này, trong một đoạn khác ghi Cừu-di / Ẹ- Ằ)- Qua đây chúng tôi có máy 
nghi ván vê việc thái tử có 3 người vợ. Thứ nhát, việc này không tháy đê cập ở 
kinh sách nào khác, chi tháy riêng sách Thích-ca Như Lai ứng hóa lục nêu ra, 
nhưng dân chú lại không chính xác. Thứ hai, đổi chiếu với Thích-ca phổ thì tháy 
sách này có dáu hiệu nhâm lán nẽu như Da-du-đà-la với Cù-di thật ra chỉ là một 
người. Thứ ba, tên cổ Lộc-dã không tháy nhác đẽn ở bát kỳ kinh sách nào khác, 
nên căn cứ vào hai nghi vấn trước thl việc sách Thích-ca Như Lai ứng hóa lục 
nêu ra tên này chưa đủ tin cậy. 
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Vua lại cho xây dựng ba cung điện, số cung nữ hầu hạ là 
ba ngàn nguời. Cung nữ thuộc cung thứ nhất lo việc hầu hạ 
thái tử từ lúc đầu hôm, cung thứ hai hầu hạ trong khoảng 
giữa đêm, cung thứ ba hầu hạ trong khoảng sau giữa đêm 
về sáng. Trong cung lúc nào củng tấu lên ngàn vạn khúc 
nhạc du duong, ngày đêm không dứt. 

Thái tử vẫn thuờng cùng với các phi tần đi đứng nằm 
ngồi, nhung tuyệt nhiên không hề khải lên những ý niệm thê 
tục. Trong đêm thanh váng ngài chỉ chuyên tu tập thiền quán, 
chua tùng cùng với các phi tần làm chuyện nhu vợ chồng. 

BỒ Tát hàng ma 1 

Khi thái tử đến ngồi duới gốc cây bồ-đề nhập vào thiền 
định, Ma vuong Ba-tuần thấy thái tử tu hành dũng mãnh, 
muốn phá hoại đạo hạnh của ngài, liền tập trung hết thảy 
thiên ma, rồng độc, ác quỷ, cùng kéo đến noi thái tử đang tu 
tập, hiện vòng đao, tên lửa từ bốn phía cùng ồ ạt tiến vào. 
Thái tử nhập tam-muội khỏi tâm đại từ, [khiến chúng ma] 
không thể làm hại gì đuợc. 

Ma vuong Ba-tuần hết sức tức giận, liền sai ba đứa con 
gái mình, đội mũ cõi tròi, thân đeo chuỗi anh lạc, dung nhan 
hết sức xinh đẹp rực rỡ, đi trên xe bằng bảy báu có che màn 
báu, cùng vô số ngọc nữ theo hầu, tấu lên âm nhạc cõi trời 
êm dịu du duong, lại tỏa ra mùi huong thom quyến rũ từ 
mỗi lỗ chân lông trên nguời. Các ma nữ ấy đi đến chỗ thái 

1 Trích từ kinh Quán Phật tam-muội hải ịỆUậ^BẶỈặ- M). (Chú giải của soạn giả) 
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tử liền dừng xe bước xuống, dáng đi khoan thai, cùng đến 
chắp tay lễ kính thái tử, sau đó cầm bình báu trong tay có 
đựng đầy nước cam lộ cõi trời dâng lên cho thái tử, nói rằng: 
"Thái tử từ lúc sinh ra đã có muôn ngàn thiên thần hộ vệ, 
sao lại vất bỏ địa vị tôn quý như vậy mà đến ngồi dưới gốc 
cây này? Chúng tôi là con gái Thiên vưong, trong sáu tầng 
trời [của Dục giới] không ai hon được, nay nguyện đem thân 
phụng sự thái tử, cúi mong ngài nhận lời cho." 

Bấy giờ thái tử không chút dao động thân tâm, chỉ từ noi 
khoảng giữa hai chân mày màu tráng [phóng ra ánh sáng] 
hướng về phía ba cô ma nữ, khiến họ tự nhiên nhìn thấy được 
[sự thật] trong thân thể mình toàn là máu, mủ, dòm dãi, gân 
mạch, cho đến chúi lỗ thông ra bên ngoài, rồi ruột già, ruột 
non, gan, mật, phèo phổi... mỗi phần đều có vô số nhũng con 
trùng nhỏ li ti sinh sống, bai lội qua lại trong đó. Ba ma nữ 
[nhìn thấy vậy rồi] lập tức [ghê tởm] nôn mửa. Họ lại tự thấy 
một người hóa thành đầu rắn, một người hóa ra đầu chồn, còn 
một người thì hóa ra đầu chó. Trên lưng mỗi người đều cõng 
một bà già tóc bạc, da mặt nhăn nheo, thân thể như xác người 
đã chết cúng. Trước bụng mỗi người đều thấy đang bê một 
đứa bé, mát tai mũi miệng đều chảy ra chất mủ hôi hám. Ba ma 
nữ kinh hãi khôn xiết, líu ríu bỏ chạy về. 

CHÌ RA CHỒ XÂU CÙA MỸ NỮ 1 

Vào thời đức Phật còn tại thế, có một người bà-la-môn 

1 Trích từ kinh Tạp thí dụ (lịiApltM). (Chú giải của soạn giả) Thật ra câu chuyện 
này được trích lại từ sách Pháp uyén châu lâm xẽp vào Đại Chánh 

tạng, thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyền, do ngài Đạo Thẽ 
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sinh được cô con gái đoan trang xinh đẹp vô cùng. Ông ta 
treo một bảng cáo thị trước nhà nói rằng, nếu ai có thể chỉ ra 
được chỗ xấu của con gái ông thì sẽ được thưởng bàng vàng. 
Trong vòng 90 ngày, không thấy có ai đến chỉ trích cả. 

Bấy giờ, người bà-la-môn kia dẫn cô con gái đến chỗ đức 
Phật. Đức Phật liền chê ràng: "Cô gái này quá xấu, chẳng có 
gì đẹp." Ngài A-nan bạch Phật: "Cô gái đẹp thế này, vì sao 
Phật nói là quá xấu?" 

Đức Phật liền dạy: "Mắt không bị huyễn hoặc bởi hình sắc 
giả tạm, ấy gọi là mắt đẹp; tai không nghe nhưng tiếng tà mị 
xấu ác, ấy gọi là tai đẹp; lưỡi không tham muốn vị ngon, ấy gọi 
là lưỡi đẹp; thân không ưa thích nhũng thứ lụa là mềm mại, ấy 
gọi là thân đẹp; tay không trộm cáp tài sản người khác, ấy gọi 
là tay đẹp. Cô gái này hiện nay mắt thì dam mê hình sác, tai 
thích nghe tiếng thị phi, mũi tham muốn hưong thom, thân ưa 
thích lụa là, tay muốn lấy tài sản người khác, chỉ so lược kể ra 
như vậy đã thấy không có gì là đẹp cả." 


soạn vào đời Đường. Đoạn trích này nàm trong quyền 75, bát đáu từ dòng thứ 
22, trang 848, tờ b, với câu mở đáu là (Hựu Tạp thí dụ kinh 

vân - Kinh Tạp thí dụ lại có nói ràng). An Sĩ toàn thư đã cán cứ vào câu này đé 
dân chú. 
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PHẬT PHÁ TRÙ LÒNG DỤC CÙA NAM GIỚI 1 

Thuở xưa, ở nước Câu-thiểm-di 2 có người tên là Ma- 
nhân-đề, sinh được một cô con gái đoan trang xinh đẹp, liền 
đưa đến chỗ đức Phật, tự nguyện cho con mình theo Phật 
nâng khăn sửa túi. Đức Phật liền hỏi: "Ông cho rằng con gái 
ông thật xinh đẹp lám sao?" Ma-nhân-đề đáp: "Đúng vậy, 
con tôi thật rất đẹp, nhìn kỹ từ đầu xuống chân không có 
chỗ nào là không đẹp cả." 

Đức Phật dạy: "Thật sai lầm thay cái nhìn bằng mắt 
thịt. Nay ta nhìn con gái ông từ đầu xuống chân, chẳng 
thấy có chỏ nào đẹp cả. Ông nhìn thấy trên đầu là tóc, 
nhưng tóc ấy cùng loại với lông, củng không khác gì lông 
noi đuôi ngựa. Bên dưới tóc là hộp sọ, nhưng sọ ấy tức 
là xưong, nếu so với xưong trong đầu lợn đã giết mổ ra, 
thật củng không khác. Trong sọ là não, hình dạng nhão 
nhoẹt chẳng khác chất bùn, nhưng lại có mùi hôi tanh 
khó ngửi, nếu như đổ tràn trên đất thì ai ai cũng ghê sợ 
không dám giẫm đạp lên. Cặp mát đó lại giống như hố 
nước, thường chảy ra nước mát. Trong mũi đầy nước mũi, 
trong miệng là dòm dãi... Bên trong thân là gan thận phèo 
phổi hết thảy đều tanh hôi. Trong ruột già, bàng quang 

1 Trích từ kinh Xuát diệu (ibBặM). (Chú giải của soạn giả) Thật ra câu chuyện 
này được trích lại từ sách Pháp uyén châu lâm (sách đã dàn trên), quyén 21 , 
bát đáu từ dòng thứ 19, trang 444, tờ a. Phán trích này có đoạn mờ đáu trước 
đó ghi là: -ịp itl HỊẳMír (NhưXuát diệu kinh vân - Như trong kinh Xuát diệu có 
nói ràng). An Sl toàn thư đã căn cứ vào câu này đé dán chú. 

2 Câu-thiém-di: phiên âm từ Phạn ngữ Kauẳãmbĩ, là một quốc gia thời cổ đại 
thuộc miên trung Ấn Độ, vị trí ngày nay nàm cách khoảng hon 40 dặm vê phía 
tây bác của thành phố Allahabad. 
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thì chứa đầy phẩn dơ, nước tiểu. Chân tay chẳng qua là 
những đốt xương, gân tủy bọc trong lớp da, phải dựa vào 
hơi thở vào ra mà cử động, khác nào người máy bàng gỗ, 
cử động được là nhờ máy móc bên trong, nếu máy móc 
ngừng hoạt động át toàn thân đều tan rã, từng chi tiết bị 
tháo rời, chân tay vứt ra bừa bãi... Con người mà ta nhìn 
thấy bất quá củng chỉ là như vậy, có chỗ nào là đẹp?" 

Phật phá trừ lòng dục của nữ giới 1 

Đức Phật hỏi cô Ma-đăng-già : 2 "Ngươi thương yêu 
A-nan, đó là thương những gì [của A-nan]?" 

Ma-đăng-già thưa: "Con thương mát, mũi, miệng, tai 
của A-nan, con thương dáng đi đứng của A-nan." 

Phật dạy: "Trong con mát chứa đầy nước mát, trong mủi 
là nước mũi, trong miệng là nước bọt, trong tai đầy ghét bẩn, 
trong thân thể chứa phân và nước tiểu, hết thảy đều hôi thối 
không trong sạch. Vợ chồng hòa hợp liền tiết ra những chất 
ô uế, trong chất tiết ô uế đó mà hình thành con cái. Sinh ra 
con cái át có lúc chết đi, có chết đi át có khổ đau than khóc. 
Cái thân như thế, [đem lòng thương yêu] nào có ích lợi gì?" 


1 Trích từ kinh Ma-đặng nữ (Chú giải của soạn giả) Tức là Phật thuyết 

Ma-đặng nữ kinh (i^>iỉUỆ9f- TtrM) . 

2 

Nguyên tác dùng tên Ma-đậng nứ, có nghĩa là “con gái của bà Ma-đặng”, vì 
Ma-đặng là tên người mẹ của cô này. Nhung cô gái này thường được biết hơn 
với tên gọi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là Ma-đăng-già (lỆS-tyv). Ma-đăng-già 
là cô gái đã dùng chú thuật đé mê hoặc ngài A-nan. Xem chuyện này trong 
kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
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Mục-kỉền-liên khước từ phụ nữ 1 

Trưởng lão Mục-kiền-liên sau khi xuất gia, tu hành 
chứng quả A-la-hán. Người vợ cũ trước đây của ngài muốn 
nối lại tình xưa nên ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp tìm 
đến, cố hết sức quyến rủ ngài. Trưởng lão Mục-kiền-liên liền 
đọc kệ dạy rằng: 

Thân nhờ gân, xương đứng, 

Da, thịt cùng che nhau, 

Bên trong đầy nhơ nhớp, 

Có gì tốt đẹp đâu ? 

Tâm ta đồng hư không, 

Hoàn toàn không vướng mắc. 

Dù gặp tiên giáng thế, 

Củng không hề đắm nhiễm. 

Sa-di giữ giới 2 

Thuở xưa , 3 ỏ nước An-đà có một người ưu-bà-tắc , 4 cúng 
dường một vị tỳ-kheo và một sa-di, ngày ngày lo việc cung 
cấp thức ăn. Một hôm, cả nhà đều đi vắng, chỉ còn một cô 
gái mười sáu tuổi ỏ nhà, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Tình 
cờ, hôm ấy cô gái quên mất chuyện mang thức ăn đến chùa 

1 Trích từ kinh Thién bí yẽu (Chú giải của soạn giả) 

2 Trích từ kinh Hién ngu nhân duyên (Chú giải của soạn giả) 

3 Nguyên tác ghi “tỆ-ữ- Phật thẽ”, nhưng đoạn cuối câu chuyện cho tháy đức 
Phật đã nhập Niẽt-bàn, vì thẽ chúng tôi chỉ dịch là “thuở xưa” mà không dịch 
là “Phật còn tại thẽ”. 

4 

Tức là cư sí nam, người đệ tử Phật tu tại gia. 
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cúng dường. Đến giờ ăn, vị tỳ-kheo liền sai chú sa-di tự đi 
đến nhà người ưu-bà-tác ấy để nhận thức ăn. 

Cô gái nghe tiếng gõ cửa, biết là chú sa-di đến, mừng rỡ ra 
đón vào nhà, cử chỉ hết sức đa tình quyến rũ, lại nói với sa-di: 
"Tài sản nhà tôi nhiều lắm, không thể tính xuể, nếu anh chịu 
thương tôi, tôi sẽ làm vợ anh ngay." 

Chú sa-di tự suy nghĩ: "Không biết ta đã tạo tội gì mà nay 
gặp phải chuyện xấu ác này. Ta thà bỏ mạng cũng không thể 
hủy phá giới luật. Nhung nếu giờ ta bỏ chạy khỏi ncá này, cô ta 
chác chắn sẽ lôi kéo, chạy theo, người đi đường nhìn thấy thì 
hóa ra chuốc lấy sự ô nhục." 

Nghĩ như vậy rồi liền dùng phương tiện khéo léo, bảo cô 
gái: "Vậy cô hãy đóng cổng lại, để ta vào phòng nghỉ ngơi 
một lát rồi sẽ chiều theo ý cô." 

Cô gái nghe lời liền đi ra đóng cổng. Sa-di bước vào 
phòng, nhìn thấy một con dao cắt tóc thì mừng rỡ, liền cởi 
bỏ y ngoài, quỳ xuống chắp tay cung kính quay về hướng 
thành Câu-thi-na là nơi đức Phật nhập Niết-bàn, rơi nước 
mát phát lời nguyện rằng: "Con nay không thể hủy phá giới 
luật của chư Phật, Bồ Tát [chê định], cũng như giới luật hòa 
thượng [đã truyền trao], nên quyết định tự xả bỏ thân này. 
Nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp sinh ra đều xuất gia 
tu tập Chánh đạo, trọn vẹn thành Phật." 

Sa-di phát lời nguyện như thế rồi liền dùng dao tự đâm 
vào cổ mà chết, máu chảy lênh láng. Cô gái quay vào nhìn 
thấy, tâm tham dục lập tức nguội lạnh, hết sức hối hận, liền 
dùng dao tự cát tóc mình. 


119 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN SI TOÀN THƯ 

Khi người cha quay về gọi cửa, không thấy ai ra mở, liền 
sai người leo qua cổng vào mỏ cửa. Vào nhà rồi, nhìn thấy 
con gái như vậy liền kinh hãi truy vấn nguyên do. Cô gái im 
lặng không đáp, suy nghĩ: "Nếu mình nói thật thì xấu hổ, 
nhục nhã quá. Nhưng nếu vu oan cho sa-di làm nhục mình 
thì chác chắn sẽ phải đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng." 
Suy nghĩ hồi lâu như thế, liền quyết định nói ra sự thật. 

Người cha nghe rồi liền vào phòng, chắp tay cung kính 
lễ bái di thể. Đức vua nghe biết chuyện này củng đến lễ bái, 
hết lời xưng tán ngợi khen. Những người nghe biết chuyện 
này, hết thảy đều phát tâm Bồ-đề, [cầu thành quả Phật]. 

Quả báo của tội sa-di ôm nhau ngủ 1 

Tỳ-kheo Tăng Hộ sau khi ra khỏi cung điện của Long 
vưong, đi đến một chỗ kia, thấy đủ hết thảy mọi chuyện rất 
đáng kinh sợ, như có những tòa nhà mà tường vách trụ cột 
đều do máu thịt chất thành, [tội nhân trong đó] bị lửa dữ 
thiêu đốt khổ sở, cộng tất cả có 56 việc đáng sợ như vậy. 2 
Trong đó nhìn thấy có hai sa-di ôm nhau nàm ngủ, lửa dữ 
thiêu đốt khổ sỏ, không một lúc nào được tạm dừng. 


1 Trích từ kinh Tăng Hộ (tf H.M). (Chú giải của soạn giả) Tên kinh đáy đủ là 
kinh Phật thuyết nhân duyên Tãng Hộ 0ỆM.IễỊỉậ-'ltiỊÍM), được xếp vào Đại 
Chánh tạng, thuộc Tập 17, kinh số 749, 1 quyền, đã mát tên người dịch. Câu 
chuyện này nàm ở trang 589, tờ a, bát đáu từ dòng thứ 9. 

2 

Xem chi tiẽt tường tận trong kinh. (Chú giải của soạn giả) 
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Tỳ-kheo Tăng Hộ ra khỏi nơi ấy liền đến thưa hỏi Phật, 
được Phật ân cần giải đáp nguyên nhân từng việc . 1 Đức Phật 
lại dạy rằng: "Ông nhìn thấy hai sa-di đó, chính là người đã 
đọa vào địa ngục. [Hai người ấy] vào thời đức Phật Ca-diếp 
xuất gia tu hành, lại cùng nhau đắp chung một tấm chăn và 
ôm nhau ngủ. Vì tội ấy mà nay bị đọa vào địa ngục, nằm 
trong một tấm chăn bị lửa thiêu đốt không ngừng, cùng ôm 
nhau chịu khổ, đến nay vẫn chưa dứt tội." 

Nghiệp thức hóa ỉàm trùng 2 

Vào thời đức Phật còn tại thế, có một vị cư sĩ tu hành 
thanh tịnh, tin sâu, cúng dường Tam bảo. Vào lúc ông lâm 
chung, người vợ ở bên cạnh than khóc thảm thiết, ông nghe 
như vậy sinh lòng luyến ái, ngay lúc ấy qua đời, thần thức 
liền không đi đâu được, lập tức hóa sinh làm một con trùng 
nhỏ ở trong mũi người vợ. 

Bấy giờ có một vị tăng 3 đi ngang qua, thấy người vợ khóc 
than quá thảm thiết liền ghé vào dùng lòi khuyên nhủ, an ủi. 
Khi ấy người vợ khóc nhiều, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra, 
con trùng củng theo đó mà rcá xuống đất. Người vợ nhìn thấy 
con trùng [từ trong mũi mình ra] thì hổ thẹn, muốn dùng chân 

-1 

Xem chi tiết trong kinh. (Chú giải của soạn giả) 

2 Trích từ kinh Pháp cú dụ (>i-ểjtftM). (Chú giải của soạn giả) Đúng ra là kinh 
Pháp cú thí dụ (;'Táj ípikM). 

3 Nguyên bản dùng “if Xv- đạo nhân” (người tu đạo), nhưng xét theo nội dung 
trò chuyện và việc vị này vì con trùng thuyết pháp thì biết đạo nhân này chính 
là một vị tăng sĩ Phật giáo. 
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đạp lên. Vị tăng thấy vậy gấp rút ngăn cản, nói: "Đừng, đừng 
giết nó. Đó chính là chồng cô vừa mới hóa sinh đó." 

Người vợ ngạc nhiên nói: "Chồng tôi là người tụng kinh, 
giữ giới, tu tập tinh tấn khó có người theo kịp, vì nhân duyên 
gì lại có chuyện [hóa sinh làm trùng]?" 

Vị tăng liền đáp: "Do tình ân ái của cô, lúc ông ấy lâm 
chung lại than khóc thảm thiết, khiến trong lòng ông ấy 
khỏi sinh sự luyến ái quá mạnh, phải đọa làm thân trùng." 

Nhân đó vị tăng liền thuyết pháp cho con trùng nghe. 
Nghe xong, con trùng khải tâm sám hối, vừa bỏ thân trùng 
liền sinh về cõi ữòi. 

LỜI BÀN 

Lúc lâm chung là thời điểm hết sức khẩn thiết và quan 
trọng, chỉ cần một ý niệm sai lầm thì bao nhiêu công phu tu 
tập trước đó đều mất hết. Phải hết sức thận trọng với điều này. 
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PHƯƠNG PHAP TU SƯA CHO 
NGƯỜI LÀM QUAN' 


T , 

■1. rong muôn điều ác [của con nguời], chỉ duy nhất 
có tà dâm là nghiêm trọng nhất. Huống chi [nguời làm quan] 
ỏ địa vị cao, bản thân mình là khuôn mẫu phép tắc để giáo 
hóa muôn dân noi theo, càng không thể xem nhẹ. [Nguời 
làm quan] là bề tôi tay chân giúp dật cho vua, phải thuờng 
nỗ lực chuyên cần đem những lời tốt đẹp mà khuyên răn 
can gián, là cha mẹ của muôn dân, phải thuờng ân cần dạy 
bảo giáo hóa, giúp cho phong tục xã hội ngày càng tốt đẹp. 

Chương này chia làm mười phân, tát cả có bảy mươi lâm đléu, đa phán thuộc 
phạm vi trị nước, giúp xã hội được an ổn. 
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[Nay vì lợi ích quần sinh, xin] liều lĩnh đem hết những 
lời quê kệch hiến dâng lên cho các vị [quan chức], mong có 
thể [nỗ lực thực hành theo đó rồi] mỏ rộng, bổ sung thêm, 
làm lợi ích cho muôn nguời. 

Phần thứ nhất: Ra sức giúp vua trị nước tốt đẹp. 

1. Trong việc giúp vua, trước hết là phải giữ lòng trong sạch, 
giảm thiều sự ham muốn; 

2. Tiếp đến phải thường trình bày với vua những lý lê vê 
nhân quả thiện ác, hién thiện được phước báo và tà ác 
phải chịu họa hại; 

3. Thứ ba, không dâng lẽn vua những sách khiêu dâm; 

4. Thứtư, không hiến cho vua những cô gái đẹp; 

5. Thứ năm, thường khuyên vua tuyền ít phi tân, cung nữ; 

6. Thứ sáu, thinh câu vua ban lệnh cấm khắp trong thiên hạ 
không được biên soạn in ấn các sách khiêu dâm; 

7. Thứ bảy, hạn chế những phường trò, ca kỹ hý lộng; 

8. Thứ tám, thực hiện việc in ấn lưu hành kinh điền, sách vở 
của Tam giáo. 1 

Tám điều nêu trên, những điều trước tiên có thể giúp 
thành tựu đức độ của bậc quân vưong, tiếp theo là nỗ lực 
trọn vẹn đạo nghĩa của người bầy tôi, tạo phúc lành trong 
cung nội, và những điều cuối cùng là ban ân điển rộng khắp 
cho nhân dân cả nước. 


1 

Tam giáo: chỉ Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. 
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Phần thứ hai: Khuyên khích phát triển phong tục tốt đẹp. 

1 . Phải tăng thêm việc ghi chép truyén bá những tấm gương 
tiết hạnh, nghĩa khí [trong nhân dân]; 

2. Đối với những phụ nữ tiết hạnh hoặc nam giới có nghĩa 
khí, phải ban tặng biền ngạch 1 đề khích lệ, tưởng thưởng, 
nhưng không cho phép bày tiệc rượu chúc mừng; 

3. Thực hiện in ấn lưu truyén các sách khuyến thiện; 

4. Nghiêm khác thực hiện lệ cấm không được cưới vợ hoặc 
sinh con trong thời gian đang đề tang vợ hoặc tang chóng; 

5. Nghiêm cấm việc nuôi kỹ nữ, phường trò trong nhà [đề 
phục vụ ăn chơi]; 

6. Nghiêm cấm việc biên soạn, in ấn lưu truyén các sách 
khiêu dâm; 

7. Nghiêm cấm mua bán, lưu hành các loại tiều thuyết phong 
tình, [khêu gợi tình cảm nam nữ có hại cho phong hóa]; 

8. Nghiêm cấm việc tạo vẽ các bức tranh miêu tả chuyện 
tình cảm nam nữ; 

9. Nghiêm cấm việc tạo tượng mỹ nữ; 

10. Nghiêm cấm việc mua bán lưu hành các loại thuốc kích 
dục hoặc dụng cụ kích dâm; 

1 1 . Nghiêm cấm tất cả các trò cờ bạc; 

1 2. Nghiêm cấm việc dùng thế lực cướp đoạt hoặc mua bán 
người, bất kề nam hay nữ; 


1 

Bién ngạch: tám bàng lớn trước cong nhà hoặc tẫm hoành phi treo trong nhà, 
trên đó ghl những chữ lớn do vua hoặc quan địa phưong ban tặng đề ghi nhận 
đức hạnh hoặc công lao đóng góp của một người dân. 
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1 3. Nghiêm cấm việc rước tượng thân đi diễu trên đường 
phố, những chỗ đông người; 

1 4. Nam nữ nếu không có lý do chính đáng không được cho 
vào các tu viện, ni viện; 

1 5. Phụ nữ không được ăn mặc khêu gợi đi ra bên ngoài. 

16. Hâu thiếp không được dùng y phục bằng to lụa mỏng 
manh, khêu gợi. 

1 7. Tỳ nữ không được dùng dâu nhuộm tóc, tô điềm phấn sáp. 

1 8. Đánh thuế nặng vào việc sản suất, mua bán rượu. 

[Quan chức địa phương nên thực hiện] mười tám điều 
nêu trên. Những điều trước tiên là tôn trọng thực hiện theo 
lễ giáo, tiếp theo là ngăn cấm những khuynh hướng khêu 
gợi dâm tà trong xã hội, và những điều cuối cùng là giúp 
người dân tiết kiệm việc chi tiêu. 

Phần thứ ba: Giữ kỷ luật, kiểm soát binh sĩ. 

1 . Nghiêm cấm việc cưỡng bức hâm hiếp người dân. 

2. Không cho phép tùy tiện đi vào những nơi tu hành của ni 
chúng. 

Hai điều nêu trên, điều thứ nhất áp dụng chung trong 
toàn quân đội, điều thứ hai áp dụng riêng cho các trường 
hợp liên quan. 
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Phần thứ tư: Không dễ dãi xem nhẹ việc chấp nhận đơn thư 
cáo trạng . 1 


[Phải hết sức thận trọng lưu tâm đến các trường hợp 
khiếu kiện:] 

1 . Đưa đến việc vợ chóng ly dị nhau. 

2. Có liên quan đến ni cô hoặc góa phụ. 

3. Những chuyện dan díu nam nữ không có chứng cứxác thực. 

4. Nguyên đơn hoặc bị đơn là người còn ởđộtuổi vị thành niên. 

Bốn điều nêu trên, trước là giữ gìn đức trung hậu, sau là 
bảo vệ tình người. 

Phần thứ năm: Không bất bớ phụ nữ. 

[Không được bắt giam phụ nữ nếu rơi vào các trường 
hợp sau đây:] 

1 . Không liên quan đến các tội phản nghịch nghiêm trọng. 

2. Phụ nữ phạm tội ngay trước thời gian có lệnh đại xá trong 
kháp nước. 

3. Phụ nữ có chóng hoặc con trai có thề chịu tội thay. 

4. Phụ nữ sáp sửa lấy chóng. 

1 

Theo pháp luật thời xưa, khi người dân nộp cáo trạng (đon khiếu kiện) thi vị 
quan địa phương có quyén xem xét nội dung đé cháp nhận hoặc bác bỏ. Nẽu 
nhận thi phải tra xét rối mời đôi bên nguyên cáo và bị cáo cùng đẽn giải quyết, 
nẽu khống thl xem như không có việc đó. Quan địa phương nẽu dẻ dãi cháp 
nhận mọi cáo trạng sẽ dàn đẽn nhiều trường hợp người khiếu kiện không đủ 
chứng cứ vân gây phiên nhiêu cho người khác, nhát là bốn trường hợp được 
nêu ở đây. 
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5. Phụ nữ vừa mới kết hỏn. 

6. Phụ nửđang mang thai sáp đến kỳ sinh nở. 

7. Gặp lúc bản thân mình sáp đi xa, không thề thám xét kỹ 
trước khi ra lệnh bát. 

8. Gặp lúc bản thân mình đang có sự tức giận hoặc sau khi 
uống rượu [thì không ra lệnh bát]. 

Tám điều nêu trên, truớc là luận xét hợp lý theo sự việc, 
sau là có châm chuớc theo tình nguời, cuối cùng là có sự tự 
xét bản thân mình. 


Phần thứ sáu: Phải xét kỹ trước khi bắt phụ nữ. 

[Các truờng hợp sau đây truớc khi quyết định ra lệnh 
bát phụ nữ phải cân nhác, xem xét thật kỹ:] 

1 . Vào các ngày lẻ tiết quan trọng trong năm. 

2. Đang lúc thời tiết quá nóng bức hoặc quá rét buốt. 

3. Sự việc không quá gấp, vần còn có thề trì hoãn [đé xem 
xét lại]. 

4. Khoảng cách quá xa, nếu bát giải đi phải ngủ qua đêm 
giũa đường. 

5. Sự việc có thề tìm được phưong cách hòa giải. 

6. Nguyên đon là nhà giàu có quyén thế. 

7. Đưong sự hành động do thiếu suy nghĩ chín chán, [không 
cố tình gây tội]. 

8. Vào lúc muốn bát thì đưong sự đang là người xuất gia làm 
ni cỏ. 
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9. Đương sự là người tiết hạnh, đã thủ tiết thờ chổng qua 
nhiéu năm. 

10. Đương sự là con nhà hiền lương. 

1 1 . Đương sự hiện đang mang thai. 

1 2. Đương sự vừa trải qua các tai nạn như bị cướp bóc, bị cháy 
nhà v.v... 

Mười hai điều nêu trên, trước hết là cân nhác yếu tố thời 
tiết, tiếp đến xem xét địa hình đường xá, sau đó khảo sát kỹ 
các yếu tố liên quan đến sự việc phạm tội, và cuối cùng cân 
nhác, xem xét hoàn cảnh thực tê của đương sự. 

Phần thứ bảy: Thận trọng những điều có thể gãy dị nghị. 

[Người làm quan phải tránh không làm những việc 
sau đây:] 

1 . Không dùng gái đẹp, trai tơ hiến tặng đé kết giao những 
nơi quyẻn quý [nhằm tạo thế lực]. 

2. Không dung túng, không cho phép thuộc hạ, người hâu 
cận hoặc con em, thân quyến của mình đến chơi những 
nơi lâu xanh, kỹ viện. 

3. Không cưới thêm thê thiếp ở nơi mình đang trấn nhậm. 

4. Không thường xuyên thưởng hoa, ngám trăng. 

5. Không sử dụng các loại thuốc hay phương tiện kích dục. 

6. Không tuyén ca kỹ, vũ nữ đề phục vụ riêng trong phủ. 

7. Không dự các yến tiệc có ca múa, vũ nhạc, kỹ nữ giúp vui 
hâu rượu. 
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Bảy điều nêu trên, truớc là giữ gìn không để mất danh 
tiết, sau là thận trọng không để mất uy vọng của mình đối 
với nguời dân. 

Phần thứ tám: Phải giữ lòng nhân khi dùng hình phạt. 

[Khi buộc phải dùng đến hình phạt, nên chú ý những 
điều sau:] 

1. Thưsinh còn đang học tập, nếu phạm tội nên giao cho giáo 

quan 1 xử phạt. 

2. Người tu hành như tăng sĩ, đạo sĩ... nếu phạm tội, trước tiên 
phải bát họ cởi áo hoàn tục, sau đó mới áp dụng hình phạt. 

3. Phụ nữ nếu phạm tội chịu phạt trượng, khi chịu đòn phải 
cho họ mặc đủ y phục. 

4. Phụ nữ phạm tội nặng phải giam ở ngục riêng, [không 
chung chạ cùng người khác]. 

Bốn điều nêu trên, truớc là có sự áp dụng thích hợp với 
kẻ cao quý, nguời hạ tiện, sau là có xét đến sự khác biệt giữa 
nam nữ. 

Phần thứ chín: Không cưới thêm thê thiếp. 

[Nguời làm quan trong các truờng hợp sau đây không 
đuợc cuới thêm thê thiếp:] 

1. Đã có con nối dõi. 

2. Đâ già yếu. 

3. Đâ có nhiéu thê thiếp. 


1 

Giáo quan: quan lại phụ trách việc giáo dục ở địa phuung. 
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4. Đă tạo nghiệp tà dâm. 

5. Vợ nhà tánh tình hung dữ. 

6. T rong nhà có người giúp việc đẹp trai tuấn tú. 

7. [Tuy chưa có con nhưng] đã áp dụng nhiéu phưong cách 
đề câu có con mà không hiệu quả. 

8. Bản thân được phú quý vinh hiền nhưng vợ mình còn ở noi 
quê nhà. 

Tám điều nêu trên, truớc hết luận về lý lẽ, sau đó xét 
đến tình trạng thực tế, cuối cùng dựa theo tình cảm thông 
thuờng mà ứng xử. 

Phần tiếp theo duới đây [không chỉ dành riêng cho nguời 
làm quan, mà] áp dụng cho cả hàng nho sĩ hoặc dân thuờng. 

Phần thứ mười: Những trường hợp không nên cưới làm thiếp. 

1. Phụ nữcùng họ với mình. 

2. Con gái nhà có học. 

3. Ni cỏ hoặc góa phụ thủ tiết. 

4. T rước đây từng làm tỳ nữ hâu hạ cha hoặc ông nội mình. 

Bốn điều nêu trên, truớc là nói đến những truờng hợp 
bên ngoài, sau là nói về những truờng hợp trong gia đình. 
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Đã sinh ra làm một đấng mày râu, đường đường bậc 
trượng phu nam tử, trong gia đình tất cả mọi người đều tôn 
trọng kính ngưỡng noi theo, nếu bản thân mình phạm sai 
lầm, làm việc bất chính, át mọi việc trong nhà củng theo đó 
mà sai lệch, đi vào đường xấu ác. 

Xưa nay lòng trời vẫn ghét kẻ dâm tà, khác nào như 
ta nhổ bỏ nước bọt. Những trường hợp chịu quả báo xấu 
của sự tà dâm thật nhiều đến không thể tính đếm. Nói ra 
chỉ khiến trong lòng càng thêm thưong cảm tội nghiệp, 
nghe đến việc này lại càng thê thảm đón đau. Vì thê nên 
tôi không ngại khó nhọc, chỉ một lòng thưong xót muôn 
người, đem hết những chỗ thấy biết hẹp hòi của mình trình 
bày ra dưới đây. Nếu ai có thể theo đúng như vậy mà ứng 
xử, sửa trị trong gia đình, nhất định sẽ để lại danh thom 
tiếng tốt đến muôn đời. 

Phần thứ nhất: Ngăn dứt mọi điều kiện dẫn đến tà dâm. 

1. Không cho phép kỹ nữ vào nhà. 

2. Không cho những kẻ diễn trò ca kịch hát xướng vào nhà. 

3. Không cho những kẻ cờ bạc, ăn chơi đàng điếm vào nhà. 

4. Không cho những người hành nghé đổng cốt, bói toán 
vào nhà. 

1 

Chương này chia làm mười phân, tát cả có một trâm điêu, đa phán thuộc phạm 
vi ứng xử, sửa trị trong gia đình. 
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5. Không cho những người bán thuốc kích dục vào nhà. 

6. Không cho những người bán dụng cụ kích dâm vào nhà. 
Sáu điều nêu trên, truớc là ngăn chặn những đối tuợng 

có thể tà dâm, sau là dứt hẳn những duyên xấu có thể hỗ trợ 
cho việc tà dâm. 


Phần thứ hai: Tránh những điều có thể làm nảy sinh sự 
hiềm nghi. 

1. Anh em ruột thịt, người này không được vào phòng ngủ 
của người kia. 

2. Chị dâu, em chổng khi gặp nhau, cười nói không được đề 
lộ răng. 

3. Con trai, con gái từsau 5 tuói không được ngủ cùng giường, 
sau 1 0 tuổi không được cùng ngôi ăn. 

4. Người trong nhà không được đối mặc đổ lót của nhau. 

5. Chị em gái sau khi đã có chóng, người này không được 
đến phòng ngủ của người kia. 

6. Chị em gái, chị dâu, em chóng sống chung một nhà không 
được gặp gỡ riêng tư [khi không có người khác]. 

7. Chị em gái đang mặc áo tang không gập gỡ riêng với nhau. 

8. Con trai khi bổng bế em gái nhỏ tuổi hoặc cháu gái, phải 
mặc y phục kín đáo, không được đé thân trân, không hôn 
hít lộ liễu. 

9. Con dâu trong nhà vô cớ không được gập gở anh rề, em rề. 

1 0. Chàng rề không được tự mình đến gặp riêng chị vợ, em vợ. 

1 1 . Chàng rề đến nhà vợ, không được tự mình đi vào nhà trong. 
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12. Anh hoặc em trai của người vợ lẽ không được vô cớ gặp 
gỡ người vợ chính. 

13. Con dâu được nhận nuôi từ nhỏ, 1 tuy lúc còn nhỏ tuồi 
cũng không được phép ngôi ăn com chung với cha chóng. 

14. Nếu không phải họ hàng thân thích, thê thiếp trong nhà 
không được ra trò chuyện với khách đến choi. 

1 5. Nếu không phải những ngày lẻ tiết quan trọng, thê thiếp 
trong nhà không được ra tiếp xúc trò chuyện với khách 
đến nhà. 

Mười lăm điều nêu trên, truớc là ngăn ngừa trương hợp 
giữa những nguời ữong cùng họ, tiếp đến là truờng hợp với 
những nguời khác họ, cuối cùng là những điều cần chú ý đối 
với cả nguời cùng họ và khác họ. 

Phần thứ ba: Răn dạy người trong nhà. 

1. Phụ nữtrong nhà không nên quát la to tiếng. 

2. Phụ nữ không nên trang điềm xinh đẹp, không xông ướp 
nước hoa, dâu thơm. 

3. Phụ nữ không ra ngoài xem rước đèn, diễn kịch. 

4. Phụ nữ không được từ trong nhà nhìn lén ra ngoài qua 
khe cửa. 

5. Phụ nữ nếu phải uống rượu, chi uống rất ít. 

6. Phụ nữ không được nói năng thô tục, thiếu sựthanh nha. 


1 

Đây nói theo tục lệ ngày xưa, hai nhà kẽt hôn ước từ lúc đôi bên trai gái còn 
thơ áu. Trường hợp này là nhà chông nhận đón con dâu vé nuôi từ thuở nhỏ 
(ì IMẳ- - đống dưỡng tức). 
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7. Vợ chóng phải kính trọng lấn nhau, đỗi xử theo lẻ nghi 
nghiêm trang nhưvới khách đến nhà. 

8. Phụ nữ cười nói không được đề lộ răng. 

9. Dù tiết trời nóng nực cũng không được cởi áo ngoài. 

1 0. Vào mùa hè nóng bức, đàn ông thân dưới vấn phải mặc ít 
nhất hai lớp y phục, phụ nữ phải đủ ba lớp. 

11. Y phục của phụ nữ không được mang phoi những noi 
bên ngoài nhìn thấy, không được ướp hưong thom. 

12. Thư từ, văn bản giao dịch, không nên đé vợ viết thay 
chổng. 

1 3. Vợ lê không được tiếp xúc gân gũi với trẻ hâu nam. 

14. Đây tớ trai không được cởi trân. 

1 5. Tỳ nữ không được vào chợ mua sám. 

Mười lăm điều trên đây, trước là răn dạy vợ và tỳ thiếp, 
sau là răn dạy những người giúp việc nam, nữ trong nhà. 

Phần thứ tư: Dạy dỗ con em. 

1 . Trước mặt con cái, vợ chóng không đùa cợt với nhau. 

2. Con trai được mười tuổi trở lẽn không cho phép tiếp xúc 
với hâu gái. 

3. Khi [đưa con] đến choi nhà bạn bè, không cho phép tự ý 
vào nhà trong. 

4. Khi đi trên đường, dạy con chỉ nhìn thảng phía trước, 
[không liếc ngó hai bên]. 

5. Con trai không cho phép uống nhiêu rượu. 
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6. Không cho phép đi xem rước đèn, xem diễn kịch, đi 
chơi xuân. 

7. Không cho tập chơi các trò cờ bạc, cá độ ăn thua. 

8. Không cho phép giao du, thân cận với những kẻ hung bạo 
ngông nghênh. 

9. Không cho theo học với nhũng thây giáo hủy báng Tam bảo. 

1 0. Sớm dạy cho con cái biết tu tập các phép quán như quán 
bất tịnh, [quán từ bi] v.v... 

1 1 . Thường dạy cho con biết những lẽ thiện ác báo ứng, tai 
họa hay phước báo đéu do mình tự tạo. 

12. Con gái còn nhò không cho người giúp việc phái nam 
bông bế. 

13. Con gái từ sau khi được sáu tuổi không cho đi ra khỏi nhà 
[một mình]. 

14. Cấm con gái uống rượu. 

15. Không cho con đọc các loại tiều thuyết mỏ tả, khêu gợi 
tình cảm luyến ái. 

16. Con gái không cho học các môn chơi đàn, đánh cờ, làm 
thơ, vẻ tranh. 

1 7. Thường khuyên con biết tụng kinh, niệm Phật. 

1 8. Dạy con gái ghi nhớ noi theo tam tòng, tứ đức. 1 

Tam tòng tứ đức: khuôn mâu của nén giáo dục Nho giáo đỗi với người con gái. 
Tam tòng bao gôm: tại gia tòng phụ (sống trong nhà phải váng lời cha), xuát giá 
tòng phu (sau khi láy chông phải theo chống), phu tử tòng tử (nẽu chóng mát đi 
phải sống vì con). Tứ đức bao gốm: công (các kỹ nâng thêu thùa, bẽp núc...), 
dung (giữ gìn dáng vẻ, diện mạo, đi đứng nghiêm trang), ngôn (nói nâng khéo 
léo biẽt lụa lời, hợp lúc, hòa nhã...), hạnh (luôn tu sửa đức hạnh của bản thân). 
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Mười tám điều nêu trên, những điều trước hết nêu việc 
[cha mẹ phải sửa mình] nghiêm chỉnh theo khuôn phép để 
làm căn bản, tiếp theo là dạy dỏ con trai, cuối cùng là dạy 
dỗ con gái. 

Phần thứ năm: Con cái trưởng thành , xây dựng gia đình. 

1. Con trai chưa đến tuổi trưởng thành 1 thì chưa tiến hành 
hôn sự. 

2. Con rề đến ở nhà gái, con dâu được nhà chóng nhận nuôi 
từ nhỏ, khi chưa thành hôn thì chưa được gặp mặt nhau. 

3. Khi tổ chức hỏn lề, đêm động phòng vợ chổng không 
được cười đùa to tiếng. 

4. Con trai đã trưởng thành (sau 20 tuổi), người cha phải tiết 
giảm tình dục. 

5. Con trai đã thành hôn, người cha phải dứt hản chuyện 
tình dục. 

Năm điều vừa nêu trên, trước là nói về đạo làm chồng, 
sau nói đến đạo làm cha. 


Phần thứ sáu: Nghi lễ tang ma, cúng giỗ. 

1. Trong thời gian đé tang [cha mẹ] ba năm, không được 
cưới vợ, nạp thiếp. 

2. Trong thời gian đétang [cha mẹ] ba năm, vợchóng không 
ngủ chung một phòng. 


1 

Theo tục lệ thời xưa, con trai đủ hai muui tuổi thi tổ chức lé đội mũ (ỉễtjẾ - quán 
lẻ), sau đó mới được xem là trưởng thành. 
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3. Trong thời gian đề tang một năm [đỗi với các người thân 
khác], vợ chóng tuy có thề ngủ chung phòng nhưng phải 
tiết chẽ chuyện ân ái. 

4. Cha mẹ đã qua đời, ngày ky giỗ vợchóng không được ngủ 
chung một phòng. 

5. Trong thời gian ba ngày trước ngày giỗ cha hoặc mẹ, vợ 
chổng tuy có thé ngủ chung phòng nhưng phải tiết chế 
chuyện ân ái. 

Năm điều nêu trên đây, truớc là những sự tiết chê khi để 
tang, sau là những sự tiết chê khi kỵ giỗ. 


Phần thứ bảy: Tổ chức yến tiệc. 

1 . Khi tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, không kèm theo âm nhạc 
ca hát. 

2. Không say sưa ca hát, uống quá chén. 

3. Không đé tỳ thiếp hâu rượu, chuốc rượu cho khách. 

4. Phụ nữ góa chóng nếu không phải là người quá thân 
thiết trong gia tộc thì không được mời đến nhà uống 
rượu, càng không được giữ lại nhà qua đêm. 

5. Trong nhà có con gái, nếu có khách nam ở lại qua đêm, 
phải bố trí phòng ngủ cách xa. 

6. Nếu khách có tỳ nữ đi theo, nên bố trí cho nghi cùng 
phòng với bà chủ của họ. 

7. Nữ tỳ [đă có chóng] còn ít tuổi, nếu phải sai đi mời khách 
ở xa, nên đé người chóng cùng đi. 
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Bảy điều nêu trên, truớc là những điều nam giới cần chú 
ý, sau là những việc cần sắp xếp thỏa đáng cho phụ nữ. 

Phần thứ tám: Biết lo xa. 

1. Người chủ trong một nhà phải thường thức khuya dậy 
sớm [coi sóc công việc], cửa nẻo phải luôn cán thận. 

2. Không tham dự những lẻ hội tà vạy như nghênh rước 
tượng thân... 

3. Con trai, con gái xét thấy tính tình nghiêm cán thật thà thì 
nên chậm việc hôn nhân, nếu thấy tính tình năng động 
nhanh nhẹn thì nên sớm định việc cưới gả. 

4. Con trai còn quá nhò không nên định trước chuyện hôn 
sự; không quá tin vào người mai mỗi. 

5. Nếu nhận nuôi con dâu từ nhỏ, không được dẻ dãi xem 
giống nhưcon gái. 

6. Nếu vợ chết lúc đã có hai con rói, không cưới vợ khác. 

7. Nếu vợ chết lúc có một con, chi nên nạp thiếp mà không 
cưới vợ kẽ, đé tránh tình trạng vợ kế sẽ ngược đãi con của 
vợ trước. 

8. Con gái còn ít tuổi mà góa chóng, nếu xét thấy là người có 
ý chí thì cho thủ tiết, nếu thấy là người yếu ớt không kiên 
định thì nên tính chuyện tái giá. 

9. Nuôi bà vú [nhờ giữ con], không nên chọn người có 
nhan sác. 

1 0. Không công khai ngợi khen sác đẹp của tỳ thiếp. 

11. Người hâu trong nhà, trai gái không cho phép ăn cùng 
mâm, ngủ cùng phòng. 
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1 2. Không chọn những người hâu tuấn tú, đẹp trai. 

1 3. Không cất giữ trong nhà những loại tiếu thuyết, hý kịch. 

14. Không sưu tâm cất giữ tranh tượng mỹ nữ. 

1 5. Không sưu tâm cất giữ các loại nhạc khí. 

Mười lăm điều nêu trên, trước là lưu ý đề phòng bên 
ngoài, sau bàn đến chuyện hôn nhân cưới gả, tiếp nữa là 
việc chọn hầu thiếp, cuối cùng là nói về các món vật giải trí. 

Phần thứ chín: Những điều cấm kỵ [phải đề phòng]. 

1. Cha con cùng chung sống, phải đé phòng xảy ra chuyện 
loạn luân. 

2. Anh em sống chung với nhau, phải đé phòng xảy ra 
chuyện dâm loạn. 

3. Thân thích sống chung với nhau, phải đé phòng xảy ra 
chuyện dâm loạn. 

4. Con gái chưa có chỏng mà giao tiếp với bên ngoài, phải 
đé phòng chuyện xấu trong phòng the. 

Bốn điều nêu trên, trước là đề phòng sự băng hoại luân 
thường, sau là giữ gìn đức hạnh, danh tiếng. 

Phần thứ mười: Sai khiến, đối đãi với kẻ dưới. 

1. Đối đãi khoan dung với nỏ bộc trong nhà, thường xem 
nhưcon trai của mình. 

2. Đối với tỳ nữ, thường xem như con gái của mình. 

3. Bà chủ váng nhà, tỳ nữ không được phép vào nằm trong 
phòng ngủ. 
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4. Những việc như cởi giày, mũ, thay y phục, đàn ông không 
được sai tỳ nữ giúp mình. 

5. Đổ rửa bỏ tiều của người nam, không được sai tỳ nữ. 

6. Nô bộc trong nhà, khi đến tuổi nên sớm lo liệu hỏn nhân; 
sau khi vừa mới kết hôn, không được sai khiến những việc 
phải đi xa. 

7. Tỳ nữ nếu được cha mẹ mang tién đến chuộc, phải nhanh 
chóng hoàn trả giấy bán thân cho họ. 

8. Nỏ bộc trong nhà sinh con gái, chuyện cưới gả nên cho 
phép họ đứng ra làm chủ. 

9. Người hâu trai, hâu gái trong nhà dan díu với nhau phải 
trục xuất ra khỏi nhà, nhưng không được dùng đòn roi 
đánh đập. 

10. Khi trách máng người hâu, nam cũng như nữ, không được 
nặng lời xúc phạm đến cả cha mẹ, vợ hoặc chổng của họ. 
Cũng phải nghiêm cấm việc người hâu của mình máng 
chửi, xúc phạm người khác. 

Mười điều trên đây, trước nói chung về việc giữ tâm 
nhân hậu, sau nêu rõ những sự khoan thứ trong khuôn 
phép của gia đình. 
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PHƯƠNG PHÁP TU SỨA, 

RĂN NGỪATÓNG QUÁT 

Trong kinh A-hàm có ghi lại lời ngài A-nan [dẫn bài kệ do 
Phật thuyết] ân cần khuyên dạy: 

Không làm các việc ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

Giữ tâm ý trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy . 2 


Những điều răn ngừa tổng quát tôi soạn ra đây, vốn 
củng xuất phát từ tâm Bồ-đề nhu thế, xin đừng vì thấy bản 
thân tôi kém cỏi tài đức mà cho rằng những lời này cũng 

Chương này có mười phán, tống cộng một trăm hai mươi điêu, đêu là những 
việc tu sủa tự thân, giữ tâm chân chánh. 

Bài kệ này có xuát xứ từ kinh Đại Bát Niẽt-bàn (40 quyén), quyến 14 (Đại Chánh 
tạng, Tập 12, kinh số 375, trang 693, tờ c, dòng thứ 12-13). Ở đây dân theo 
kinh Tâng nhát A-hàm (51 quyền), quyền 1 (Đại Chánh tạng, Tập 2, kinh số 
125, trang 551, tờa, dòng thứ 11-14). Trong đoạn kinh này, ngài A-nan dẫn bài 
kệ trên đé trả lời câu hỏi của ngài Đại Ca-diẽp: “Phải chăng từ kinh Táng nhát 
A-hàm này có thé xuát sinh tát cả giáo pháp vé 37 phẩm đạo cùng tát cả các 
pháp?” Ngài A-nan đáp: “Đúng vậy thưa ngài. Nhưng không chi từ kinh này có 
thé xuát sinh như vậy, mà chỉ từ một bài kệ [do Phật dạy thôi] củng có thé xuát 
sinh tát cả giáo pháp vé 37 phám đạo cùng tát cả các pháp.” Theo nội dung 
này, chúng ta cắn lưu ý hai điêu. Thứ nhát, bài kệ này không phải lời ngài A-nan, 
mà là do ngài dân lại lời Phật dạy. Thứ hai, An Sĩ toàn thư đa dân chú từ kinh 
Tăng nhát A-hàm, nhưng nội dung này trong A-hàm lại dán lời Phật dạy vốn 
được ghi chép trong kinh Đại Bát Niẽt-bàn như chúng tôi vừa nêu trên. Ngoài 
ra, theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh huyên nghĩa của Đại sư Trí Khải (Đại Chánh 
tạng, Tập 33, kinh số 1716, trang 695, tờ c, dòng thứ 26-28) thì bài kệ này nàm 
trong Thát Phật thông giới kệ (-tlậiấAl#) . 
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không đáng xem trọng. Xin tất cả các vị quân tử cùng láng 
lòng thanh tịnh, rửa tai lắng nghe. 

Phần thứ nhất: Giữ gìn thân thể. 

1. Không dám sử dụng thân thé do cha mẹ ban cho đé làm 
những việc bại hoại danh tiết, khiến người khác khinh rẻ. 

2. Không dám sử dụng thân thế do cha mẹ ban cho đề choi 
bời hoa liễu từ lúc thiếu niên, tham dâm háo sác tồn hại 
sức khỏe, vướng nhiéu bệnh tật rói phải chết yều. 

3. Không dám sử dụng thân thề cha mẹ ban cho đề làm 
chuyện vi phạm pháp luật, phải bị giam câm trừng trị. 

4. Không dám sử dụng thân thề cha mẹ ban cho đé làm 
những chuyện trái nghịch đạo trời, phải bị trời trách phạt, 
khiến cho bao nhiêu phước lộc sân có đéu tiêu tan hết. 

5. Không dám sửdụng thân thề cha mẹ ban cho đé làm những 
việc xấu ác, tạo nhân phải bị tuyệt tự, không con nối dõi. 

Năm điều nêu trên đây, truớc nói về danh tiết, tuổi thọ, 
sau bàn đến pháp luật quốc gia, cuối cùng luu ý quả báo của 
việc làm. 

Phần thứ hai: Giữ tâm chân chánh. 

1. Cốt yếu trong việc giữ tâm chân chánh là phải dứt tuyệt 
tham dục. 

2. Dứt tuyệt lòng tham lam. 

3. Dứt tuyệt lòng kiêu ngạo. 

4. Dứt tuyệt sự tùy tiện tiêu xài hoang phí. 
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5. Dứt tuyệt lòng tham muốn hưởng lạc và lười nhác 
phóng dật. 

6. Dứt tuyệt lòng ganh ghét đố ky. 

7. Dứt tuyệt khuynh hướng xấu ác do tập khí lâu đời. 

8. Dứt tuyệt lòng si mê luyến ái. 

9. Dứt tuyệt lòng xu phụ, không kiên định, chi hành xử theo 
người khác. 

1 0. Dứt tuyệt tâm lười nhác thối chí. 

1 1 . Thường phát khởi tâm từ ái thưong yêu muôn loài. 

12. Thường phát khởi tâm bi mản, muốn cứu vớt chúng sinh 
khỏi mọi khổ đau. 

13. Thường phát khởi tâm bao dung khoan thứ, cảm thông 
với người khác. 

14. Thường phát khởi tâm trí tuệ sáng suốt. 

1 5. Thường phát khởi tâm chê bỏ chán ghét mọi điéu xấu ác. 

1 6. Thường phát khởi tâm tàm quý, hổ thẹn, biết xấu hổ khi 
làm những việc sai lâm, xấu ác. 

1 7. Thường phát khởi tâm sợ sệt đối với nhũng quả báo xấu ác. 

18. Thường phát khởi tâm chân thành sám hỗi đối với những 
lỗi lâm đã mác phải. 

19. Thường phát khởi tâm kiên định, vững chác, không thối 
chuyền trong sựtu tập hoàn thiện. 

20. Thường phát khởi tâm xuất thế, muốn giải thoát khỏi mọi 
khổ đau trong đời sõng trân tục. 

Hai mươi điều nêu trên, trước là loại bỏ tâm mê vọng, 
sau là giữ gìn và phát triển tâm chân thành. 
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Phần thứ ba: Cẩn thận lời nói. 

1. Nói chuyện với phụ nữ không được biều lộ ham muốn 
dục tình. 

2. Không nói đến những chuyện vợ chóng, chuyện thai 
nghén, sinh sản. 

3. Không kề lại cho người khác nghe những lời trong chốn 
phòng the. 

4. Không [nói những lời] gây chia rẽ, làm tan vỡ chuyện hỏn 
nhân của người khác. 

5. Không thay người khác làm chuyện mai mỗi, sáp đặt việc 
hôn nhân. 

6. Không mỏi giới chuyện mua bán tỳ thiếp. 

7. Không dùng những lời thô tục, nho nhớp đế nhục mạ, 
máng chửi những kẻ mình thù ghét. 

8. Không nói nhũng lời hàm ý khêu gợi sự phong lưu, đa tình. 

9. Tình cờ gặp phụ nữ đi ra khỏi nhà, không mang việc ấy kề 

lại với người khác [khiến họ khởi tâm tham muốn]. 

10. Không nói những chuyện noi này hoặc noi kia có diễn 
kịch, hát tuông... 

1 1 . Không bàn tán những chuyện vẻ người phụ nữ như trinh 
tiết hay dâm loạn, xinh đẹp hay xấu xí... 

1 2. Không bàn luận vê y phục của người phụ nữ đẹp hay xấu, 
hợp thời hay cố lỗ. 

13. Không nói chuyện nhà nọ, nhà kia có con gái hién thục, 
con gái đã lớn, con gái đẹp v.v... 

14. Không hòi chuyện con gái nhà nọ, nhà kia đã có thai hay 
chưa. 
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15. Không nói lời ngợi khen, khuyến khích những sách khiêu 
dâm. 

16. Thường nói vê lẽ nhân quả, thiện ác báo ứng rõ ràng, rằng 
sau khi chết không phải chấm dứt tất cả vì thân thức vấn 
tiếp tục tôn tại không diệt mất. 

Mười sáu điều nêu trên, trước là có thể giúp mình tự tích 
tạo âm đức, phước báo, sau là có thể giúp trừ bỏ những ý 
niệm tà vạy, xấu ác của người khác. 

Phần thứ tư: Trước tác văn chương. 

1 . Thường đọc nhiéu Kinh sách Phật học. 

2. Hạn chế việc làm tho phú, [ngâm vịnh phong cảnh trăng 
hoa mây nước]. 

3. Khi đọc thấy những gưong trinh tiết trong sách vở, thường 
khởi tâm kính trọng. 

4. Khi xem những đoạn mỏ tả phụ nữ đẹp trong tho văn, 
không khởi tâm ham muốn nhiễm ỏ. 

5. Khi đọc thấy những chuyện trái lẻ giáo trong sách vở, 
không khởi tâm tán thành cho đó là thích đáng. 

6. Đối với những tho văn chúc mừng hôn sự của anh chị 
em, chú bác, cha, ông... không cân chú tâm nghiên ngấm, 
ngâm vịnh. 

7. Thường đem những quan điềm tốt đẹp viết thành sách 
[đé lưu hành giúp đời]. 

8. Không say mê việc phê bình, phân tích, hý luận đối với các 
loại truyện tích, ký sự. 
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9. Khi viết truyện ngợi khen phụ nữ trinh tiết, không được 
chú trọng vào việc mỏ tả nhan sác, hình dáng. 

1 0. Đối với những câu chuyện phụ nữtrinh tiết đã được người 
đời truyén tụng ngợi khen, không sai lâm phân tích khảo 
xét rổi khởi tâm ngờ vực hoặc thay đổi cho khác trước. 

1 1 . Không giúp vào việc sao chép, in ấn, lưu hành những tho 
văn do phụ nữ làm ra. 

12. Biên soạn ghi chép sử sách, nếu gập những câu chuyện 
có thề khêu gợi, dấn dát người khác vào sự dâm loạn, nên 
cố sức loại bỏ đi; nếu là những chuyện phỉ báng tăng ni thì 
càng phải tức thời loại bò ngay. 

Mười hai điều nêu trên, trước là nuôi dưỡng tâm hiền 
thiện, sau là giúp ngăn ngừa sự nhiễm ô vi tế, cuối cùng là 
nghĩ đến việc làm lợi lạc cho nhiều người. 

Phần thứ năm: Thận trọng lúc đi ra ngoài. 

1. Không lui tới những noi phòng trà, quán rượu. 

2. Không tham gia những buối tiệc tùng ca hát nhảy múa. 

3. Không tham gia những chuyến đi choi xuân. 

4. Không đi xem những cuộcxétxửnam nữ phạm tội gian dâm. 

5. Không ngủ lại qua đêm ở nhà có đàn bà góa chống. 

6. Đến thăm bạn bè thân hữu, không được lặng yên đi thảng 
vào trong nhà. 

7. Không được nhìn lén [qua khe cửa] vào phòng trong. 

8. Không bóng âm trẻ em gái con nhà người khác. 

9. Không được nói cười đùa cọt với hâu gái, tỳ nữ nhà người 
khác. 
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10. Khi gặp phụ nữ không cố ý chinh sửa trang phục hình 
dung cho đẹp đẽ, hấp dần hơn. 

1 1 . Khi nhìn thấy phụ nữ không khởi tâm suy đoán xem người 
đó là vợ của ai, con của ai, có chóng hay chưa, có mang 
thai hay không, có hién đức hay không... 

12. Nhìn thấy những y phục, đó trang sức của phụ nữ như 
vòng ngọc, trâm cài đâu, bỏng tai... không suy nghĩ tìm 
hiều xem những vật đó là sở hữu của ai. 

13. Đến nhà người khác, nếu thấy trong nhà có ảnh tượng 
người phụ nữ đã mất, không được chăm chú nhìn thảng 
vào, không được nghĩ đến việc người ấy đẹp hay xấu. 

14. Nếu nhìn thấy cảnh hành dâm của người khác hoặc của 
loài vật, trong lòng không được khởi lên ý nghĩ khoái trá, 
thích thú. 

15. Dù là đàn ỏng với nhau, khi nằm ngủ đáp chung chăn 
mén cũng không được cởi quân dài. 

16. Dù là đàn ỏng với nhau cũng không được cùng lúc vào 
nhà tám hoặc nhà vệ sinh. 

Mười sáu điều nêu trên, những điều trước hết là thận 
trọng về những nơi đi đến, tiếp đó giữ gìn ý tứ để tránh 
được mọi sự hiềm nghi, kê đến là giữ cho tâm ý được trong 
sạch, và cuối cùng là tu sửa về hình dung, cử chỉ. 

Phần thứ sáu: Quan hệ giao tiếp. 

1 . Không kết bạn với những kẻ hủy báng Tam bảo. 

2. Không kết bạn với những kẻ viết sách khiêu dâm. 

3. Không kết bạn với những kẻ thường bàn tán chuyện trong 
phòng the. 
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4. Không kết bạn với những kẻ ăn chơi nơi lâu xanh hoặc 
những kẻ đóng tính luyến ái. 

5. Không kết bạn với những kẻ rượu chè say sua, đam mê 
cờ bạc. 

6. Thường khuyên người quy y Tam bảo. 

7. Thường khuyên người sao chép, in ấn lưu hành các sách 
khuyến thiện. 

8. Thường khuyên người tin sâu lê nhân quả, thiện ác đéu có 
báo ứng. 

9. Thường khuyên người giữgiới không tà dâm, không quan 
hệ tình dục với người không phải vợ hoặc chông mình. 

1 0. Thường khuyên người tu tập pháp quán bất tịnh. 

Mười điều nêu trên, trước là biết chọn lọc trong sự giao 

tiếp, sau đó là [khi đã giao tiếp] phải dùng lời chân thành tốt 
đẹp khuyên người. 

Phần thứ bảy: Những ngày kiêng kỵ. 

[Vào những ngày tháng, điều kiện nêu ra dưới đây cần 
phải kiêng kỵ, không được hành dâm:] 

1. Ngày đức Phật đản sanh. 1 

2. Ngày đức Phật thành đạo. 2 

3. Ngày trời đất giao hội. 3 


1 A 

Trước đây là ngày mông 8 tháng 4 âm lịch, nhưng khuynh hướng ngày nay 
thống nhát là ngày ràm tháng 4 âm lịch, vì tương ứng với ngày tráng tròn. 

2 

Tức là ngày mông 8 tháng Chạp âm lịch. 

3 

Thường được hlẽu là đêm giao thừa cuối năm âm lịch. 
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4. Ngày giỗ chung của cả nước. 1 

5. Dưới ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. 

6. Vào lúc đang có gió mưa, sấm sét. 

7. Vào những ngày lục trai 2 hoặc thập trai. 3 

8. Vào các ngày tam nguyên, 4 ngũ tịch. 5 

9. Vào các ngày bát vưong. 6 

1 0. Vào các ngày đại hàn, đại thử. 7 

1 1 . Ngày giỗ cha, mẹ đã qua đời. 

1 2. Ngày sinh của chông hoặc vợ. 

Mười hai điều kiêng kỵ nêu trên, trước là nói về những 

Như ngày giỏ tố của dân tộc Việt Nam là ngày mong 10 tháng 3 âm lịch. 

Lục trai: 6 ngày ân chay trong mối tháng, tinh theo âm lịch bao gôm các ngày 
mông 8, 14, 15, 23 và 2 ngày cuối tháng (29, 30 hoặc 28, 29 nẽu tháng thiếu). 

Thập trai: 10 ngày ân chay trong mồi tháng, tính theo âm lịch bao gôm các ngày 
mông 1 , 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 3 ngày cuối tháng (28, 29, 30 hoặc 27, 28, 29 nẽu 
tháng thiếu). 

4 Tam nguyên: bao gốm thượng nguyên là ngày ràm tháng giêng, trung nguyên là 
ngày ràm tháng bảy và hạ nguyên là ngày ràm tháng mười. Thật ra, cả ba ngày 
này đêu đã được bao gổm trong các ngày lục trai và thập trai. 

Ngủ tịch: bao gốm thiên tịch là ngày móng một tháng giêng, địa tịch là ngày 
mông nàm tháng năm, đạo đức tịch là ngày mông bảy tháng bảy, dàn tuế tịch 
là ngày mông một tháng mười, háu vương tịch là ngày mông tám tháng chạp. 

6 Bát vưong: chỉ 8 ngày phân tiết trong năm theo lịch pháp phưong Đông. Đặc 
biệt, do các ngày này được xác định dựa theo quỹ đạo của trái đát xoay quanh 
mặt trời, nên có sự tưong ứng với các ngày dương lịch như sau đây (với sai số 
có thé là ± 1 ngày): ngày lập xuân (4 tháng 2), xuân phân (21 tháng 3), lập hạ 
(6 tháng 5), hạ chí (21 tháng 6), lập thu (7 tháng 8), thu phân (23 tháng 9), lập 
đông (7 tháng 11) và đông chi (22 tháng 12). 

Tiết đại hàn thường rơi vào ngày 21 tháng 1 dương lịch, tiết đại thử thường rơi 
vào ngày 23 tháng 7 dương lịch. Tùy theo nám, các ngày này có thé sai lệch 
đi đôi chút. 
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kiêng kỵ chung cho tất cả mọi người, sau nói đến những 
ngày kiêng kỵ riêng của mỗi người. 

Phần thứ tám: Kiêng kỵ khi mang thai. 

1. Khi đang mang thai phải kiêng ky việc hành dâm. Nếu 
không, sinh con ra thường sẽ bị bệnh đậu mùa. 

2. Đang lúc thân thề suy nhược ốm yếu phải kiêng kỵ việc hành 
dâm. Nếu không, sinh con ra dẻ mác chứng động kinh. 

3. Đang lúc tinh thân hao tổn mệt mòi phải kiêng ky việc 
hành dâm. Nếu không, sinh con ra dẻ mác chứng tham 
dâm quá độ. 

4. Đang uống thuốc trong người nóng nảy phải kiêng kỵ 
việc hành dâm. Nếu không, sinh con ra thường dẻ bị mụn 
nhọt ghẻ độc cùng những chứng bệnh vé máu huyết. 

5. Đang mang thai mà đi đứng không khoan thai chững chạc 
thì sinh con ra hình thề không được cân đối, xinh đẹp. 

6. Đang mang thai mà uống rượu thì sinh con ra thường 
dâm dục quá độ. 

7. Đang lúc tinh khí hao tổn mà hành dâm thì sinh con ra 
thường yếu ớt, khiếp nhược, dẻ sợ sệt. 

8. Sau khi sinh con mà hành dâm ngay thì cả vợ và chông 
đéu dẻ bị các chứng suy nhược cơthé 1 và tổn thương sức 
khỏe. 2 


1 Nguyên tác dùng lao thương đé chỉ ngủ lao và thát thương. Ngũ lao (JL 

#) chi năm chứng bệnh do lao nhọc quá độ, bao góm: chi lao (-È#), tư lao ( 
®'#), tâm lao ('^#), ưu lao (Jề:#) và bì lao (-ỔL#). Có thé hiéu chung là các 
chứng suy nhược cơthé do nhléu nguyên nhân khác nhau. 

2 Thát thương (-blặ) chi bảy trường hợp thương tổn do các nguyên nhân khác 
nhau, gôm thương tì ('íề^), thương can ("íl>Jỉf), thương thận i'íềW), thương 
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Tám điều nêu trên, truớc đề cập đến giai đoạn mang 
thai, tiếp đến là giai đoạn sau khi sinh nả. 

Phần thứ chín: Những điều kiêng kỵ đối với thê thiếp. 

[Không hành dâm vói vợ ữong những truòng họp sau đây:] 

1 . ở những nơi không thích hợp. 1 

2. Phương thức không thích hợp. 2 

3. Lúc vợ đang mang thai. 

4. Sau khi vợ sinh nở chưa được bốn tháng. 

5. Lúc vợ đang trong giai đoạn bông bế con nhỏ. 

6. Lúc vợ đang trong giai đoạn cho con bú. 

7. Lúc vợ đang có bệnh. 

8. Vào ngày sinh hoặc ngày kỵ giỗ của cha, mẹ vợ. 

9. Phải tôn trọng vợ, thường nhớ nghĩ đến việc người ấy là 
con gái của cha mẹ vợ mình. 3 

10. Phải tôn trọng vợ, thường nhớ nghĩ đến việc người ấy 
chính là con dâu của cha mẹ mình. 4 

Mười điều nêu trên, trước giúp ngăn ngừa nhũng tội lỗi 
nơi thân, sau ngăn ngừa tội lỗi phát sinh từ tâm ý. 

phẽ (iặlỉệ), thương tâm thương hình (iếM) và thương chí (H ,è) . Có 

thé hiéu chung là những thương tổn khác nhau gây hại đẽn sức khỏe. 

Nơi thích hợp chỉ phòng riêng của vợ chông, nơi không thích hợp là những nơi 
khác trong nhà. 

2 

Nghĩa là không dùng các phương thức như qua đường hậu môn, đường miệng 
v.v... 

Nghla là nghĩ đen các bậc trương thượng nên không dám khinh thường trong 
quan hệ vợ chông. 

4 

Nghla là nghi đẽn cha mẹ mình mà không dám khinh thường người vợ đã được 
cha mẹ mình chính thức công nhận. 
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Phần thứ mười: Một sô những điều khác. 

1. Tình cờgặp phụ nữtrên đường, không liếc mát nhìn theo, 
không nói những lời thỏ tục. 

2. Khi dạo choi hóng gió, không cùng đi với phụ nữ. 

3. Không đi xem nghi lẻ rước dâu nhà người khác. 

4. Không khiếp nhược sợvợ. 

5. Không ngược đãi vợ. 

6. Khi tiéu tiện không nhìn xuống. 

7. Không cố ý [thủ dâm đề] xuất tinh. 

8. Tìm cách dẹp bỏ, trừ dứt những phưong tiện truyén bá 
các phưong thức trợ dâm được phổ biến noi phố chợ hoặc 
chỗ đông người. 

9. Đi qua các nhà có phụ nữ góa chóng hoặc ni viện, không 
dừng lại quay vào vách tường tiều tiện. 

10. Thoáng nhìn thấy phụ nữtừxa thì không tiều tiện. 

1 1. Trong chỗ tối tăm án khuất cũng không cởi bỏ hoàn toàn 
y phục. 

Mười một điều nêu trên, trước là giúp trừ bỏ những 
hành vi, thái độ khinh bạc thô bỉ, sau là giúp nuôi dưỡng 
lâu dài tấm lòng nhân hậu chân chánh. 
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PHƯƠNG PHÁP DÚT TRỪ TỘI LỎI ' 

Thời gian trôi đi như tên bắn, ngày tháng như dòng 
nước chảy [không bao giờ quay lại]. Nghiệp báo một khi đã 
đến, dù muốn trốn tránh củng không có phưong cách nào. 
Nên biết nhân lúc sức vóc còn khỏe mạnh, dũng mãnh quay 
đầu hướng thiện, từ bỏ việc xấu ác. Sáu căn nếu không còn 
xao động chạy theo trần cảnh, thì tám nỗi khổ 2 liền đồng 
thời dứt hết. 

Phần thứ nhất: Thân cận Tam bảo. 

1. Thường nghiên tâm học hòi đạo thién [đé đạt đến trí tuệ 
sáng suốt]. 

2. Thường tu tập tinh tấn pháp môn Tịnh độ [đé thành tựu 
viên mãn quả Phật]. 

3. Thường xiền dương Phật pháp, làm hưng thịnh đạo Phật. 

4. Thường tôn tạo, trang nghiêm hình tượng Phật. 

5. Thường tu sửa, kiến tạo chùa chién, tự viện. 

6. Thường dốc sức sao chép, in ấn lưu hành Kinh điền. 

7. Thường chuyên tâm trì tụng thân chú [do chư Phật 
truyền dạy]. 

8. Thường tham bái, học hỏi với các vị đại đức, cao tăng, cung 


-Ị a A 

Chương này có bảy phán, tống cộng sáu mươi điêu, đa phân đé cập đẽn ý 
niệm chán thành. 

Tám nối khố: 1. Sanh là khỗ; 2. Già là khó; 3. Bệnh là khố; 4. Chết là khố; 5. 
Mong cáu không được là khó; 6. Nãm ám phát trién bát thường là khổ; 7. Xa 
lìa người minh thương yêu là khổ; 8. Gặp gỡ, gán gũi kẻ minh oán ghét là khổ. 
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kính cúng dường bốn món nhu yếu. 1 

9. Không nghĩ đến lỗi lâm của các vị tăng, ni. 

10. Nếu đang giữchứcquan, phải luôn hết sức hộ trì Chánh 
pháp. 

Mười điều nêu trên, trước tiên đề cập tổng quát việc quy 
y Tam bảo, sau bàn chi tiết đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo, cuối cùng đúc kết lại [là phải hộ trì Chánh pháp]. 

Phần thứ hai: Phát nguyện sâu rộng. 

1. Chúng sinh số lượng nhiều không kề xiết, xin phát thệ 
nguyện cứu độ tất cả. 

2. Phién não nhiéu vô tận, xin phát thệ nguyện [tu tập] dứt 
trừ tất cả. 

3. Pháp môn tu tập nhiéu không thề đo lường, xin phát thệ 
nguyện tu học tất cả. 

4. Phật đạo cao quý không gì hơn được, xin phát thệ nguyện 
[tu tập] thành tựu. 

Bốn điều nêu trên, trước nói về tâm bi mẫn, tiếp đến nói về 
tâm trí tuệ, cuối cùng là tâm thành tựu viên mãn. 

Phần thứ ba: Sám hối dứt trừ nghiệp chướng. 

1. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đối với các bậc tôn trưởng và lục thân quyến thuộc. 2 

1 

Bốn món nhu yẽu: bao gốm thức án, y phục, thuốc men trị bệnh và phương 
tiện ngủ nghỉ. 

Lục thân: chỉ những người thân thiết nhát, bao gốm cha, mẹ, anh chị, em, 
vợ, con. 
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2. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đỗi với các vị xuất gia nói riêng, hoặc với bốn chúng 1 nói 
chung. 

3. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đỗi với bạn bè thân hữu, vợ cả, vợ lê. 

4. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đối với nô bộc, người hâu, tỳ nữ. 

5. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đỗi với hạng ca kỹ lâu xanh. 

6. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đỗi với các vị thân nữ, tiên cô. 

7. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đỗi với hàng trời, róng, tám bộ chúng. 2 

8. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đối với các loài yêu ma, quỳ my. 

9. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay 
đỗi với các loài ngạ quỳ, súc sinh. 

10. Tất cả những tội lỗi nho nhớp nhưtrên đã chí thành sám 
hối, nguyện được tiêu trừ, dứt sạch hết thảy. 

11. Nguyện thay mặt cho cha mẹ, lục thân quyến thuộc 
trong đời này và các đời trước, chí thành sám hối tất cả 
những tội lỗi nhưtrên. 

1 , 

Bốn chúng (tứ chúng): chi tát cả đệ tử Phật, bao góm hai chúng xuất gia là tỳ- 
kheo và tỳ-kheo ni, hai chúng tại gia là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. 

Tám bộ chúng: chỉ chung các loài chúng sinh bao gôm: 1 . chưthiên, chúng 
sinh ở các cồi trời; 2. loài rống; 3. dạ-xoa, loài quỷ thán; 4. càn-thát-bà, loài 
quỷ thân giỏi âm nhạc; 5. a-tu-la, loài á thân hung bạo, nóng nảy; 6. ca-lâu- 
la, loài chim cánh vàng (kim si điều); 7. khần-na-la, loài chúng sinh minh 
người đáu ngựa; 8. ma-háu-la-già, loài rán thán. 
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12. Nguyện thay mặt cho các vị quốc vương, sư trưởng, chí 
thành sám hối tất cả những tội lỗi nhưtrên. 

13. Nguyện thay mặt cho các vị tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tác, 
ưu-bà-di, chí thành sám hối tất cả nhũng tội lỗi nhưtrên. 

1 4. Nguyện thay mặt cho các vị bằng hữu, các bậc tri thức, chí 
thành sám hối tất cả những tội lỗi nhưtrên. 

15. Nguyện thay mặt cho tất cả những kẻ có oán thù ngang 
trái với mình từ vô lượng kiếp đến nay, chí thành sám hối 
tất cả những tội lỗi như trên. 

16. Nguyện thay mặt cho tất cả chúng sinh trong các cảnh 
giới địa ngục, ngạ quỳ và súc sinh, chí thành sám hối tất cả 
những tội lỗi nhưtrẽn. 

17. Nguyện thay mặt cho tất cả chúng sinh [đă tạo các ác 
nghiệp phải sinh ra vào lúc có nạn] đao binh, mất mùa đói 
kém, bệnh dịch lan tràn, chí thành sám hối tất cả những 
tội lỗi như trên. 

18. Nguyện thay mặt cho chư thiên các cõi trời và các vị tiên 
nhân, chí thành sám hối tất cả những tội lối như trẽn. 

19. Nguyện thay mặt cho tất cả chúng sinh hữu tình đang 
chịu khố não trong cõi pháp giới cùng kháp cả hư không, 
chí thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 

20. Tất cả những tội lỗi nhơ nhớp [của hết thảy những chúng 
sinh khác nhau] như trên đa chí thành sám hối, nguyện 
được tiêu trừ, dứt sạch tất cả. 

Hai mươi điều nêu trên, trước là tự mình sám hối tội lỗi 
của bản thân, sau là thay mặt cho [tất cả các loài chúng sinh] 
để sám hối. 
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Phần thứ tư: Tu tích phước lành lợi ích cho người khác. 

1 . Biếu tặng [đé lưu hành rộng rãi] các sách răn ngừa sự dâm 
dục [thái quá]. 

2. Đốt bỏ những sách khiêu dâm, [ngăn cản không đé cho 
lưu hành rộng rãi]. 

3. Ra sức giúp đỡ bảo toàn tiết hạnh trong sạch cho phụ nữ. 

4. Giúp đỡtién bạc [cho người nghèo đé họ có thề] gả con 
lấy chóng. 

5. Bỏ tiên thay người chuộc tự do cho những con gái nhà 
lành [đã bị bán làm tỳ nữ, kỹ nữ]. 

6. Nhận nuôi dưỡng những trẻ em [không noi nưong tựa]. 

7. Bỗ thí thuốc men cân thiết cho phụ nữ mang thai. 

Bảy điều nêu trên, trước là bố thí [những điều nuôi 
dưỡng] trí tuệ, tiếp đến là bảo vệ thanh danh cho người, 
cuối cùng là bố thí tài vật. 

Phần thứ năm: Tính giác nhận biết trong hiện tại. 

1 . Nhìn thấy vợ mình chịu đựng nhiéu sự khổ não khi sinh nở 
và nuôi nấng con cái, nên quán tưởng đó là do chính mình 
đã khiến người ấy phải chịu khổ, nhân đó liên thâm niệm 
danh hiệu Phật, nguyện cho người ấy được đời đời kiếp 
kiếp vé sau không phải sinh làm thân nữ, [sau khi chết] 
được vâng sinh vẻ cõi Phật thanh tịnh. 

2. Nhìn thấy con cái mình chịu bệnh khổ, cho đến những nỗi 
khổ khi sinh nở, nuôi con, lại cũng quán tưởng đó là do 
chính mình đã gây ra những nòi khổ ấy, nhân đó liên phát 
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nguyện cứu độ cho tất cả đéu được thoát khỏi khổ não 
luân hôi. 

3. Nhìn thấy các tỳ nữ, nô tỳ khó nhọc bông bế chăm sóc con 
cái của mình, lại cũng quán tưởng đó là do chính mình đă 
gây ra những nỗi khố ấy, nhân đó liên phát nguyện cứu độ 
cho tất cả đéu được thoát khỏi khổ não trong luân hói. 

4. Nghĩ đến việc lâu xa vé sau nữa, con cháu nhiéu đời của 
mình rói cũng sẽ đời này sang đời khác cưới vợ, gả chóng, 
lại cũng đời này sang đời khác sinh con rói nuôi dưỡng 
khó nhọc, cho đến đời đời kiếp kiếp phải lưu chuyền mãi 
mãi trong sinh tử luân hôi, lại cũng quán tưởng đó là do 
chính mình đã gây ra những nòi khổ ấy, nhân đó liên phát 
nguyện cứu độ cho tất cả đéu được thoát khỏi khổ não 
luân hói. 

Bốn điều nêu trên, trước là nhân nơi những việc nhìn 
thấy trước mắt mà tỉnh giác nhận biết, sau là do sự suy xét 
quán tưởng mà tỉnh giác nhận biết. 

Phần thứ sáu: Vui theo niềm vui của người khác. 

[Gặp những trường hợp như sau đây nên khởi tâm hoan 
hỷ tán thành, trợ giúp cho thành tựu và cùng vui theo với 
niềm vui của người:] 

1 . Nhìn thấy những gương trinh tiết của phụ nữ. 

2. Nhìn thấy con gái nhà nghèo hoặc đã lớn tuổi có thề lấy 
được chông, yên bé gia thất. 

3. Nhìn thấy vợ chóng người khác [chia lìa rói lại] được đoàn 
tụ như xưa. 
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4. Nhìn thấy những sách khuyến thiện, khuyên người tránh 
ác làm thiện [được lưu hành rộng]. 

5. Nhìn thấy người khác có thé dứt lìa tham dục, xuất gia tu 
hành. 

Năm điều nêu trên, truớc là nói về công đức [tùy hỷ] của 
thế tục, sau nói về công đức [tùy hỷ với] việc xuất thế. 

Phần thứ bảy: Biểu hiện của sự dứt trừ tội lỗi. 

[Khi sự tu tập thành tựu, tội lỗi đuợc dứt trừ, nguời tu sẽ 
nhận thấy có các biểu hiện nhu sau:] 

1. Tự nhiên không còn nghĩ tưởng đến chuyện ái dục nam nữ. 

2. Tự nhiên nhận biết được những sựuếtrượcnơithân người 
nữ. 

3. Tự nhiên thấy chán ghét, không ưa thích những chuyện 
xướng ca múa hát. 

4. Tự nhiên muốn trừ bỏ hết những sách khiêu dâm, tiều 
thuyết gợi tình. 

5. Tự nhiên phát khởi tâm từ bi [đối với tất cả chúng sinh]. 

6. Tự nhiên thấy vững tin sâu sác vào nhân quả. 

7. Tự nhiên thấy ưa thích, hoan hý làm chuyện bố thí. 

8. Tự nhiên thấy tôn trọng, kính tin Tam bảo. 

9. Tự nhiên tinh giác nhận biết vé việc mình sẽ chết. 

10. Tự nhiên thấy chán ghét thân xác [giả tạm] này, liên phát 
khởi ý tưởng muốn [tu tập pháp môn] xuất thẽ. 

Mười điều nêu trên, trước là nói những chuyển biến liên 
quan đến ái dục, sau nói đến những chuyển biến khác khi 
đã lìa bỏ được ái dục. 
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NHƯNG ĐIÉM CỠTYẺU TRONG 
KINH ĐIẾN' 

Tôi từng nghe chuyện thuở xua, ngài Cuu-ma-la-thập 
khi sắp viên tịch có phát lời nguyện rằng: "Tôi phiên dịch 
Kinh điển, mỗi chữ mỗi câu đều cố gáng chân thành đúng 
thật. Nếu nhu trong đó có câu chữ nào hu dối sai lệch, 
nguyện cho luỡi tôi sẽ vì thế mà thối nát." 

Sau khi ngài viên tịch, đến lúc làm lễ tra-ty nhục thân có 
hàng vạn nguời chúng kiến, thấy luỡi ngài chẳng những không 
hề thối nát, mà nguợc lại còn đỏ thám nhu màu hoa sen. 

Những lời chân thật trong ba tạng Kinh điển có uy lực 
lớn lao đến nhu thế, nên từ Thiên cung cho đến Long cung 
đều hết sức trân quý không để mất đi, lại thuòng dùng 
huong hoa, tháp báu ngàn tầng cúng duờng cung kính. 

Đau đón thay cho những kẻ phàm phu có mắt không 
tròng, đuợc đối diện với Kinh điển lại sai lầm bỏ luống qua 
[không biết học hỏi tu tập], thật đáng tiếc thay! 

Nay tôi xin rửa tay sạch sẽ, cung kính trích ghi một số 
điều trong Kinh điển, khác bản in ấn, luu truyền rộng rãi 
đến muôn nguời, [mong sao mọi nguời] cùng nhau trừ diệt 
con ma dâm dục, để đuợc an nhiên tự tại giữa dòng ái luyến. 


1 

Những trích dân Kinh điẽn trong chương này được chia thành bốn phán, tống 
cộng 24 điêu, phán nhiêu thuộc vé những chuyện do quán sát, suy xét theo 
đúng đạo lý mà nhận hiéu được. 
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Phần thứ nhất: Bồ Tát quở trách sự dâm dục. 

Kinh Đại Bảo Tích 1 dạy ràng: "Bồ Tát quán sát trong 
chốn thê gian, thấy những chúng sinh ngu si điên đảo, đối 
với sự dâm dục đem lòng tham luyến, si mê, đối với mẹ hay 
chị, em gái của mình còn dám xâm hại làm nhục, huống chi 
đối với những nguời phụ nữ khác. Quán sát thấy rõ thực 
trạng nhu thế, Bồ Tát liền khỏi tâm suy nghĩ rằng: 'Thê gian 
này thật là chốn khổ sỏ thay! Những chúng sinh ngu si kia 
vốn từng ỏ trong bào thai của mẹ, đuợc nuôi duỡng lớn 
dần lên trong đó, lại sinh ra qua cửa mình nguời mẹ, sao 
không biết hổ thẹn mà còn làm chuyện loạn luân nhu thế? 
Thật đáng thuong xót thay, những kẻ ấy rồi sẽ đọa vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, [chịu hành hình] không một lúc 
nào đuợc tạm dừng. Nhu một nguời mù bị bầy chó hung 
dữ ruợt đuổi, nhất định phải roi xuống hầm sâu, những 
chúng sinh si mê kia củng giống nhu vậy, [chắc chán rồi sẽ 
phải roi vào những cảnh giới đọa lạc]. Lại nhu con lạn nuôi 
trong chuồng trại nhớp nhúa, sống giữa đống phẩn do hôi 
hám, ăn uống trong đó mà không hề biết ghê tởm chán ghét, 
những chúng sinh si mê kia [sống giữa tội lỗi mà không ghê 
sợ,] cũng giống nhu vậy. Nay ta sẽ vì những chúng sinh si 
mê tội nghiệp ấy mà tuyên thuyết giảng bày Chánh pháp 
mầu nhiệm, khiến cho họ [nghe theo rồi] liền vĩnh viễn dứt 
trừ tham dục, không còn phiền não." 


Kinh Đại Bào Tlch ( c ff Át~M ) , tổng cộng 120 quyén, do ngài Bó-đê-lưu-chi 
dịch sang Hán ngữ vào đời Đường, được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
11, kinh số 310. Đoạn trích này thuộc quyén 41, trang 236, tờ b, bát đâu từ 
dòng thứ 18. 
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Kinh Nguyệt thượng nữ 1 dạy rằng: "[Trong vô số kiếp luân 
hồi,] hoặc các người đã tùng sinh ra làm cha ta, hoặc ta đã từng 
sinh ra làm mẹ các người, chúng ta đều đã từng là cha mẹ, anh 
em của nhau, làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm 
dục vói nhau? [Trong vô số kiếp luân hồi,] ta cũng từng giết 
hại các người, hoặc các người đã tùng giết hại ta, chúng ta đều 
đã tùng có mối oán cừu giết hại lẫn nhau, làm sao có thể khỏi 
tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau?" 

Tuân Trí độ 2 nói: "Bồ Tát quán xét thấy trong tất cả các 
mối nguy hại thì [sự nguy hại đến từ] nữ sác là nghiêm trọng 
nhất. Những mối nguy như đao kiếm, lửa thiêu, sấm sét, kẻ 
thù, rắn độc, vẫn còn có thể tạm thòi gần gũi [mà chưa bị hại 
ngay], nhưng người phụ nữ có những tính xấu như keo kiệt, 
đố kỵ, sân hận, siểm nịnh, yêu mị, ô uế, ưa tranh chấp, tham 
lam thì không thể gần gũi được." 

Kinh Tăng nhất A-hàm 3 dạy rằng: "[Người xuất gia] 
đừng tới lui quan hệ thường xuyên với nữ nhân, củng đừng 

1 Tên đây đủ là kinh Phật thuyết Nguyệt thượng nữ ('íậìttt 1 JiTtrS), tổng cộng 2 
quyén, do ngài Xà-na-quật-đa dịch sang Hán ngữ vào đời Tùy, được xẽp vào 
Đại Chánh tạng thuộc Tập 14, kinh số 480. Đoạn trích này thuộc quyển 1 , trang 
61 8, tờ c, bát đáu từ dòng thứ 3. 

2 Tức luận Đại trí độ tổng cộng 100 quyén, do Bỗ Tát Long Thụ trước 

tác, ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán ngứ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 25, kinh sỗ 1509. Đoạn trích này thuộc quyền 14, trang 165, tờc, bát 
đáu từ dòng thứ 27. 

3 Kinh Táng nhát A-hàm (i#' irPT^M), tổng cộng 51 quyền, do ngài Cù-đàm 
Tãng-già-đê-bà dịch sang Hán ngữ vào đời Đông Tán, được xép vào Đại Chánh 
tạng thuộc Tập 2, kinh số 125. Đoạn trích này thuộc quyền 36, trang 751, tờ b, 
dòng 23 và 24. 
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cùng họ nói năng bàn luận. Ai có thể xa lìa được nữ sác, át 
có thể lìa xa được tám hoàn cảnh khó tu tập ." 1 

Kinh Trường A-hàm 2 chép ràng: "Ngài A-nan thưa hỏi 
Phật: "Sau khi Phật diệt độ, nếu có người nữ đến thưa hỏi 
giáo pháp, nên làm thê nào?' Phật dạy: '[Chỉ dạy cho họ 
nhưng] không nên gặp mặt/ Ngài A-nan lại hỏi: 'Nếu phải 
gặp mặt thì nên làm thê nào?' Phật dạy: 'Không nên cùng 
họ chuyện trò qua lại/ Ngài A-nan lại hỏi: 'Nếu phải trò 
chuyện thì nên thê nào?' Phật dạy: "Phải luôn biết tự kiểm 
thúc tâm mình.'" 

Kinh Mật nghiêm 3 dạy ràng: "Nam nữ cùng dam mê ái 


1 

Tám hoàn cảnh khó tu tập (bát nan xứ): do tạo nhân xáu ác mà chúng sinh phải 
roi vào tám hoàn cảnh rát khó tu tập Phật pháp, bao gôm: 1 . Địa ngục (AítẰ) ; 
2. Súc sanhCÌ' A); 3. Ngạ qui (#,JL); 4. Trường thọ thiên (-|L-Ịf-A), là cõi trời 
thuộc Sác giới với thọ mạng cao. Thọ mạng cao cũng là một chướng ngại vì 
nó làm mê hoặc người tu, làm cho dê quên những nỗi khổ của sanh lão bệnh 
tử trong luân hồi; 5. Biên địa (ìíiề), là những vùng không nàm noi trung tâm, 
không thuận tiện cho việc tu học Chánh pháp; 6. Căn khuyết (#.■£&), không có 
đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyên như mù, câm, điếc... 7. Tà kiến 
(#JL), những kiến giải sai lệch, bát thiện; 8. Như Lai bát xuát sanh 
ỉá A), nghla là sanh ra vào thời gian không có Phật hoặc giáo pháp của Phật 
xuát hiện. 

2 Kinh Trường A-hàm (A PT/^M), tổng cộng 22 quyền, do ngài Phật-đà-da-xá và 
Trúc Phật Niệm dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
1 , kinh số 1 . Đoạn trích này thuộc quyển 4, trang 26, tờ a, từ dòng thứ 22 đẽn 
dòng thứ 26. 

3 Kinh Mật nghiêm, tên đây đủ là kinh Đại thừa Mật nghiêm tổng 

cộng 3 quyén, có 2 bản Hán dịch. Một bản do ngài Địa-bà-ha-la dịch, được xẽp 
vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 6, kinh số 681 . Bản còn lại do ngài Bát Không 
dịch, được xẽp vào Tập 16, kinh số 682. Cán cứ theo kinh vãn thl đoạn trích này 
thuộc bản dịch của ngài ĐỊa-bà-ha-la, nàm trong quyén 2, trang 735, tờ b, bát 
đáu từ dòng thứ 13. 
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dục, tinh huyết cùng hòa hợp sinh con. Như loài trùng sinh 
ra trong bùn nho, người sinh từ bào thai của mẹ củng nho 
nhớp như vậy." 

Trên đây có sáu phần được trích dẫn từ kinh luận. Hai 
phần đầu tiên dạy khởi tâm bi mẫn đối với tất cả chúng 
sinh. Các phần thứ ba, thứ tư và thứ năm dạy người đoạn 
tuyệt cội gốc dâm dục. Phần cuối cùng kết lại bằng cách chỉ 
rõ sự bất tịnh của xác thân máu thịt giả tạm này. 

Phần thứ hai: Quả báo của tội tà dâm. 

Sách Pháp uyển châu lâm 1 chép: "Đức Phật dạy rằng 
tà dâm có mười tội báo. Một là [gian dâm với người vợ] 
nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại. Hai là khiến 
cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận. Ba là điều ác 
ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bót. Bốn 
là [chết sớm khiến cho] vợ con phải cô độc không người 
chăm sóc. Năm là tài sản gia đình mỗi ngày một hao tổn. 
Sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người 
khác nghi ngờ cho mình. Bảy là bị bạn bè thân hữu khinh 
bỉ phỉ báng. Tám là rộng kết oán thù với nhiều người. 
Chín là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Mười là sau 
khi chịu tội ỏ địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì 
gặp phải người vợ không trinh tiết, nếu sinh làm thân nữ 
thì gặp phải người chồng đa thê." 


1 Pháp uyén châu lâm tổng cộng 100 quyền, do ngài Đạo Thẽ soạn 

vào đời Đường, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 53, kinh số 2122. 
Đoạn trích này thuộc quyền 73, trang 839, tờ b, bát đáu từ dòng thứ 11 . 
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Kinh Bát sư 1 dạy ràng: "Kẻ tà dâm dan díu với vợ 
người khác, hoặc bị người chồng bắt được, lập tức phải 
gặp tai ương, gây họa lây đến cho cả người trong gia đình, 
thân tộc; hoặc bị pháp luật trừng trị, phải chịu hình phạt 
đau đớn khổ sở. Sau khi chết lại phải đọa vào những cảnh 
giới địa ngục, súc sinh, tùy theo mức độ mà chịu tội. Ví 
như sau đó còn chút may mắn được sinh trở lại làm người, 
át phải rơi vào cảnh nhục nhã xấu hổ vì vợ con dâm loạn. 
Nay ta thấy rõ [những sự báo ứng] như vậy nên không 
dám phạm vào tà dâm ." 2 

Kinh Tát-già Ni-kiền tử 3 dạy rằng: "Người nào không 
biết đủ với vợ nhà, tham muốn dâm dục với vợ người khác. 


1 Kinh Bát sư, tên đáy đủ là kinh Phật thuyết Bát sư M), 1 quyén, do 

ngài Chi Khiêm dịch sang Hán ngữ vào đời Ngô, được xép vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 14, kinh số 581 . Đoạn trích này nàm ở trang 965, tờ b, bát đáu từ 
dòng 10. 

Trong kinh Bát sư (tám vị tháy), đức Phật dạy vê tám vị tháy có thẽ giúp chúng 
ta tu tập. Quán xét tháy rõ quả báo của việc giết hại nén không dám phạm vào, 
đó là vị tháy thứ nhát. Quán xét tháy rõ quả báo của việc trộm cướp nén không 
dám phạm vào, đó là vị tháy thứ hai. Quán xét tháy rõ quả báo của việc tà dám 
nên không dám phạm vào, đó là vị tháy thứ ba. Quán xét tháy rõ quả báo của 
những việc nói lời ác độc, nói hai lười, nói dối trá, nói vô nghla, nén không dám 
phạm vào, đó là vị tháy thứ tư. Quán xét tháy rõ quả báo của việc uống rượu 
nên không dám phạm vào, đó là vị tháy thứ nám. Quán xét tháy rõ nồi khổ của 
sự già yếu, vô thường trong đời sống nên phải nố lực tu tập cáu đạo, đó là vị 
tháy thứ sáu. Quán xét tháy rõ nỗi khó của bệnh tật nên phải nố lực tu tập cáu 
đạo, đó là vị tháy thứ bảy. Quán xét tháy rõ nói khổ của sự chẽt nên phải nồ lực 
tu tập cáu đạo, đó là vị tháy thứ tám. 

3 Kinh Tát-già Ni-kién tử, tên đây đủ là kinh Đại Tát-già Ni-kiền tử sở thuyết (;kií 
jề-^ífc^#ĩa£M), tổng cộng 10 quyén, do ngài Bố-đé-lưu-chi dịch sang Hán 
ngủ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 9, kinh số 272. Đoạn trích này 
nàm ở quyén 5, trang 340, tờ a, bát đáu từ dòng thứ 8 đẽn dòng thứ 11 , nội 
dung kinh vãn có khác biệt vì nói đây đù hon. 
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đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải thường chịu khổ não, 
không được an vui ." 1 

Kinh Ưu-bà-tắc giới 2 dạy rằng: "Nếu người nào có quan 
hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ỏ địa điểm 
không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc 
với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ 
với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan 
hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó 
củng là tà dâm. Những sự tà dâm như thê củng có phân ra 
nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội 
báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hon, át chịu tội báo 
kém nặng nề hon." 

Kinh Niết-bàn 3 dạy ràng: "[Nếu có] Bồ Tát nào, tuy 
không cùng nữ nhân làm chuyện dâm dục, nhưng khi nhìn 
thấy những cặp nam nữ mê đắm theo đuổi nhau liền khỏi 

1 So sánh với nguyên bản kinh văn như sau: -iĩMl-ầ-ltệ-i c> 

#m. ['Ệ4Ấ J ứt ựs ĩf' o íJLẠẠ.ậ-$t. &£ẳ.ìèÂ, 

Tựthê bát sinh túc, háo dâm tha phụ nữ, thị nhân vô tàm quý, [thường bị thẽ ha 
trách. Hiện tại vị lai thé, thụ khổ cập đả phược, xả thân sinh địa ngục,] thụ khổ 
thường vô lạc. (Đối với vợ mình không sinh tâm thỏa mãn, tham muốn gian dâm 
với vợ người khác, người nhưthẽ không có lòng hổ thẹn, [thường bị người đời 
chê trách. Hiện tại củng nhưtưong lai thường bị đánh đập, buộc trói, khi chét 
rói phải đpa vào địa ngục,] thường chịu khổ não không được an vui.) An Sĩ toàn 
thư đã lược bỏ phán chúng tôi đật trong ngoặc vuông. 

2 Kinh Ưu-bà-tác giới (lỄllrl&tỉkM), tổng cộng 7 quyén, do ngài Đàm-vô-sám 
dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 24, kinh số 1488. 
Phán trích này nàm ở trang 1 069, tờ a, bát đáu từ dòng thứ 4, được lược trích từ 
kinh văn, không chép nguyên văn. 

3 Tên đáy đủ là kinh Đại Bát Niẽt-bàn tổng cộng 40 quyén, do 

ngài Đàm-vô-sám dịch sang Hán ngữ, đưọc xép vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
12, kinh số 374. Đoạn trích này chỉ láy ý kinh, nàm ở trang 549, tờ a, bát đắu từ 
dòng thứ 24. 
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sinh tâm tham muốn vướng chấp, đó gọi là hủy phạm giới 
hạnh thanh tịnh." 

Kinh Tạo tượng công đức 1 chép ràng: "Phật dạy Bồ Tát 
Di-lặc: 'Có bốn nhân duyên khiến cho nam giới phải chịu 
thân bất lực, không có khả năng hành dâm. Một là hủy hoại 
tàn khốc thân thể người khác, hoặc thậm chí là các loài súc 
sinh. Hai là đối với các vị tỳ-kheo trì giới mà khỏi tâm sân 
hận hoặc chê cười, hủy báng. Ba là buông thả tâm ý tham 
dâm quá độ, cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi kết giao với người 
phạm giới, lại khuyên khích, xúi giục người khác phạm giới. 
Nếu có người đã lỡ phạm vào bốn điều ấy, nhưng sau đó 
khỏi tâm thành tín tin sâu Tam bảo, tạo tác hình tượng Phật, 
[nhờ công đức ấy sẽ] không phải chịu quả báo như trên. 
Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến cho nam giới phải chịu 
thân lưỡng căn, trong người mang cả hai căn nam nữ. Một là 
dâm loạn với các bậc tôn túc trưởng thượng của mình. Hai 
là quan hệ tình dục với người đồng tính. Ba là tự mình thủ 
dâm. Bốn là làm việc môi giới mua bán dâm. Nếu có người 
đã lỡ phạm vào bốn điều ấy, nhưng sau đó khởi tâm thành 
tín tin sâu Tam bảo, tạo tác hình tượng Phật, [nhờ công đức 
ấy sẽ] không phải chịu quả báo như trên." 

Trên đây có sáu phần được trích dẫn từ Kinh điển, ba phần 
đầu hên nói về [những sai lầm tội lỗi] của người xấu ác, phần 
thứ tư nói về [sai lầm tội lỗi] của người phát tâm tu thiện, phần 

1 Tên đáy đủ là kinh Phật Thuyết Đại Thùa Tạo Tượng Công Đức (■íệiiỉL^Ệ.ìHặ. 
íửíỀ-M), tổng cộng 2 quyền, do ngài Đé-vân Bát-nhã dịch sang Hán ngữ, được 
xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 16, kinh số 694. Đoạn trích này nàm ở trang 
795, tờ c, bát đáu từ dòng thứ 1 7. 
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thứ năm nói về [sai lầm tội lỗi] của người xuất gia, phần cuối 
cùng khuyên sám hối nếu đã lỡ phạm vào tội lỗi. 

Phần thứ ba: Công đức của việc giữ giới không tà dâm. 

Kinh Thất Phật diệt tội 1 nói rằng: "Người thọ trì giới 
không tà dâm có năm vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị 
ấy có tên là Trinh Khiết, Vô Dục, Tịnh Khiết, Vô Nhiễm và 
Đãng Địch." 

Kinh Phật bát Nê-hoàn 2 chép: "Phật dạy Nại nữ : 3 'Người 
không tà dâm có năm điều phước lành tăng trưởng. Một là 
được nhiều người khen ngợi, hai là không sợ quan quyền, ba 
là được sống yên ổn, bốn là sau khi chết được sinh lên cõi trời, 
năm là tu tập theo đạo thanh tịnh, chứng đác Niết-bàn.'" 

1 Hiện chúng tôi không tim tháy tên kinh này, chỉ có kinh Thát Phật (-btậM), 

nhưng nội dung ở đây được tim tháy trích dán gián tiếp từ sách Pháp uyển châu 
lâm, Đại Chánh tạng, Tập 53, kinh số 2122, trang 930, tờ b, dòng thứ 27, mở 
đáu bàng câu: “tk-ttậMír” (Y Thát Phật kinh vân). Phán này có tên là Thán 
vệ bộ nói đù vé 25 vị thiện thắn theo bảo vệ cho người thọ trì Năm 

giới, trong đó mối giới có 5 vị. 

2 Kinh Phật bát Nê-hoàn ựịỆ-ẺẤỈỈL/ũỷđ), tổng cộng 2 quyén, do ngài Bạch Pháp 

Tổ dịch sang Hán ngư, được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 , kinh sỗ 5. 
Tuy nhiên, An Sĩ toàn thư đã dân chú nhâm lân, vì đoạn trích này không tìm 
tháy trong kinh Phật bát Nê-hoàn mà thực sự nàm trong kinh Bát Nê-hoàn 
ì/EàãM), tổng cộng 2 quyén, mát tên người dịch, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 1, kinh số 6. Phán trích dân thuộc quyền 1, nàm ở trang 179, tờ a, 
bát đâu từ dòng thứ 27. Sách Pháp uyén châu lâm, quyén 75, cùng trích dân 
nội dung này và ghi dản chú sal là - Hựu Phật bát Nè-hoàn 

kinh vân” (Đại Chánh tạng, Tập 53, kinh số 21 22, trang 848, tờ c, dòng thứ 22.) 
Chúng tôi ngờ ràng An Sl toàn thư đã trích lại từ sách này nên bị nhám lân theo. 

3 Nạl nữ: tên một cô gái. Chư nại (^) chi một loài cây, do cô gái này khi sinh ra 
bị vát bỏ dưới gốc cây nại, được một người bà-la-môn nhặt vé nuôi dưỡng nên 
đặt tên cô là Nại nữ. 
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Kinh Giới đức hương 1 dạy rằng: "Người không tà dâm, 
không xâm phạm đến vợ người khác, dù sinh ra ở đâu củng 
được hóa sinh từ hoa sen." 

Kinh Lăng nghiêm 2 dạy ràng: "Nếu chúng sinh trong 
sáu đường luân hồi giữ tâm không tham dâm, át không bị 
lôi cuốn mãi trong tướng trạng sinh tử. [Tỳ-kheo] các ông 
tu tập pháp Tam-muội, vốn là để thoát ra khỏi chốn trần 
lao, nhưng nếu không trừ tâm dâm dục thì không thể thoát 
ra được. Ví như hiện tại có được nhiều trí tuệ thiền định, 
nhưng nếu không trừ dứt tâm dâm dục át sẽ bị lạc vào ma 
đạo. Nếu như cả thân và tâm đều dứt sạch động cơ hành 
dâm, cho đến dứt cả ý niệm về sự đoạn trừ, may ra mới có 
khả năng chứng đác quả Phật Bồ-đề ." 3 


1 Tên đáy đủ là kinh Phật thuyết Giới đức hương (tậsitẰ-íềỲM), 1 quyển, do 
ngài Trúc Đàm-vô-lan dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc 
Tập 2, kinh số 116. Đoạn này trích theo ý kinh, khổng trích nguyên văn, thuộc 
trang 507, tờ c, dòng thứ 20 và 21 . 

2 A \ , X 

Tên đáy đủ là kinh Đại Phật đỉnh Như Lai Mật nhân tu chứng liêu nghía chư Bô 
Tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm HHệ-ìẾ-T 

JPLM), tổng cộng 10 quyền, do ngài Bát-thich-mật-đẽ dịch sang Hán ngữ vào 
đời Đường, được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 19, kinh số 945. 

Thật ra An Sl toàn thư đã dân chú không chính xác, vì đoạn trích này không nam 
trong kinh Láng nghiêm, mà được tìm tháy trong Thủ lăng nghiêm nghla sớ chú 
kinh JÌ®fbjìM), tổng cộng 20 quyén, do ngài TửTuyén soạn vào đời 

Tống, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 39, kinh số 1 799. Phán trích dán 
này thuộc vê quyén 6, trang 91 2, tờ b, bát đáu từ dòng thứ 1 9. 
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Kinh Đề-vị 1 dạy rằng: "Mỗi năm vào 3 tháng ăn chay, 2 
mỗi tháng vào 6 ngày ăn chay, 3 hoặc dưới ánh sáng của mặt 
tròi, mặt trăng và các vì sao, cùng với các ngày bát vưong, 4 
đều phải giữ gìn kiêng kỵ [không được hành dâm]." 

Kinh Thiền yếu ha dục 5 dạy rằng: "Người tu tập cầu đạo 
giải thoát, trì giới tu định, phải trừ dứt sáu sự ham muốn. 
Một là ham muốn ngoại hình xinh đẹp, hai là ham muốn 
dung mạo xinh đẹp, ba là ham muốn dáng vẻ xinh đẹp, 
bốn là ham muốn âm thanh tiếng nói dịu ngọt, năm là ham 
muốn sự xúc chạm mềm mại êm ái, sáu là ham muốn cử chỉ 
hành vi dịu dàng. Nếu roi vào những sự ham muốn như thế, 
nên quán tưởng sự bất tịnh, ô uế [của đối tượng]." 

Trên đây có sáu phần được trích dẫn từ Kinh điển. Hai 
phần đầu tiên nêu những phước lành hội tụ [đến với người 

1 Kinh Đé-vị (ITtlM), 2 quyén, do ngài Đàm Tĩnh soạn vào đời Bác Ngụy, hiện 
nay đã thát bản, chi còn tháy được trích dân trong các kinh luận khác. Đoạn 
trích này được An Sl toàn thư trích lại từ sách Pháp uyén châu lâm, quyền 88 
(Đại Chánh tạng, Tập 53, kinh số 2122), trang 928, tờ b, bát đáu từ dòng thứ 
13, mở đâu bàng câu “ ĩLịsLM M ÍT - H ựu Đé-vị kính vân” (Kinh Đé-vị lại có 
nói ràng). 

2 

Tức là tháng giêng, tháng năm và tháng chín âm lịch. 

Tức lục trai, bao gốm các ngày mông 8, 14, 15, 23, và 2 ngày cuối tháng theo 
âm lịch. 

4 Bát vương: 8 ngày phân tiết trong nám, gốm các ngày lập xuân (4 tháng 
2), xuân phân (21 tháng 3), lập hạ (6 tháng 5), hạ chí (21 tháng 6), lập thu 
(7 tháng 8), thu phân (23 tháng 9), lập đông (7 tháng 11) và đông chí (22 
tháng 12). Ngày dương lịch tương ứng có thé sai lệch sớm hoặc muộn hơn 
một ngày. 

5 Căn cứ nội dung trích dân thi đây là kinh Thiên yẽu (#ẶM), 1 quyén, đa mát 
tên người dịch, hiện được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 15, kinh số 609. 
Nội dung trích dân nàm ở trang 237, tờ c, bát đâu từ dòng thứ 21 . 
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giữ giới không tà dâm]. Các phần thứ ba và thứ tư nói đến 
việc xuất ly sinh tử [nhờ giữ giới không dâm dục]. Hai phần 
cuối cùng nêu rõ thêm phương pháp giữ giới. 

Phần thứ tư: Tỉnh giác răn ngừa trong đời sống thê tục. 

Kinh Bồ Tát ha sác dục pháp 1 có nói: "Sắc đẹp nữ nhân 
là gông cùm của người thế gian, những kẻ phàm phu tham 
luyến vướng mác rồi không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp 
nữ nhân là khổ nạn nặng nề của người thê gian, những kẻ 
phàm phu bị vây khốn vào đó thì cho đến chết cũng không 
dứt được. Sắc đẹp nữ nhân là mối tai họa nguy hiểm của 
người thê gian, những kẻ phàm phu đã vướng phải rồi thì 
mọi thứ tai ách khổ nạn đều theo nhau kéo đến. Người tu 
tập một khi buông bỏ được [sự tham luyến sác dục] rồi, nếu 
lại còn khởi lên tà niệm thì chẳng khác nào như vừa từ trong 
lao ngục được thoát ra đã quay trở vào, như người điên loạn 
vừa được tỉnh táo lại tái phát bệnh cuồng điên như cũ ." 2 

Lại củng nói rằng: "[Quán xét] tướng trạng của sác dục, 
lời nói thì dịu dàng như mật ngọt, nhưng bên trong ẩn chứa 
sự nguy hiểm độc hại, khác nào như vực sâu nước trong 
vắt im lìm nhưng có loài thuồng luồng dữ tọn ẩn náu [chực 
chờ hại mạng], lại củng như núi vàng hang báu nhưng có 
sư tử hung bạo nằm phục [sẵn sàng giết người]. Gia đình 
bất hòa, nguyên do thường phát sinh từ sự dam mê sắc dục. 


1 Kinh Bó Tát ha sác dục pháp ( : S-ầỀi ! ĩềj&fcỉirM), 1 quyền, do ngài Cuu-ma-la-thập 
dịch sang Hán ngứ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 5, kinh số 61 5. 

Phán trích dàn này nam ở trang 286, tờ a (sách đa dân trên), bát đáu từ dòng 
thứ 19. 
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Gia tộc suy bại là tội lỗi của sác dục. Sác dục chính là kẻ giặc 
nghịch ngấm ngầm diệt mất sự sáng suốt trí tuệ của nguời. 
Ví nhu tấm luới giăng cao ngang trời, bầy chim vuớng phải 
thì không còn đuợc tự do bay nhảy. Lại nhu tấm luới bủa 
dày duới sông, cá tôm đã mác vào thì chác chán phải bỏ 
mạng vì dao thót. Cho nên, nguời có trí tuệ nhận biết rõ 
ràng sự nguy hại nhu thê mà khéo tránh xa, không để cho 
sác dục mê hoặc ." 1 

Kinh Đại Bảo Tích 2 dạy: "Nên biết rằng sự dam mê sác 
dục là cội gốc của muôn điều khổ não, là căn bản của mọi 
chuông ngại, là gốc rễ của sự giết hại, của sự trói buộc, của 
sự oán thù đối địch, của sự mù quáng si mê. Nên biết rằng, 
sự dam mê sác dục sẽ diệt mất con mát trí tuệ của bậc thánh. 
Nên biết rằng, sự dam mê sác dục là đốm lửa [văng ra khi 
đập] sắt nóng, nàm vung vãi trên mặt đất đợi chân nguời 
giẫm phải [gây bỏng ]." 3 

Lại cũng dạy rằng: "Vì sao gọi là mê đám [sắc dục]? Nói 
mê đám có nghĩa là khiến cho nguời ta nhu mang vác thêm 
vật nặng, phải chìm đắm [trong dòng đời], boi lội tới lui đều 
phải vất vả mang theo ." 4 

Đoạn trích này thuộc trang 286, tờ a (sách đã dân), bát đáu từ dòng thứ 29. 

2 Kinh Đại Bảo Tích tổng cộng 120 quyén, do ngài Bó-đé-lưu-chí 

dịch sang Hán ngứ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 11, kinh số 310. 

Đoạn trích này thuộc quyén 44 (sách đã dân), trang 258, tờ c, bát đáu từ dòng 
thứ 2. 

Đoạn trlch này thuộc quyẽn 44 (sách đã dàn trên), trang 258, tờ c, bát đáu từ 
dòng thứ 7. Kinh vãn dùng cách so sánh chữphụ (#) chí phụ nữ với chứ phụ 
(^) có nghĩa là mang vác, gánh nặng. Đé tái hiện sự đóng âm dị nghía này 
trong tiẽng Việt, chúng tôi dùng chứ “đám” trong mê đám đé liên hệ ý nghĩa với 
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Lại củng nói rằng: "Ta quán xét trong cùng khắp các 
cõi thê giới, mối oán cừu lớn lao nhất của tất cả chúng sinh 
không gì hon sự đam mê tham muốn sác dục. Vì đối với nữ 
sắc bị đam mê trói buộc nên huóng về các pháp lành nảy 
sinh rất nhiều chuông ngại ." 1 

Kinh Tứ thập nhị chuông 2 nói: "[Đức Phật dạy ràng:] 
Con nguời bị vuông mắc trói buộc với vợ con, tài sản còn 
ghê gớm hon cả tù ngục giam cầm. Tù ngục giam cầm còn 
có kỳ hạn đuợc thả ra, trói buộc với vợ con thì [vĩnh viễn] 
chẳng lúc nào nghĩ đến sự xa lìa ." 3 

Kinh Đạo hạnh Bát-nhã 4 dạy ràng: "Nguời tại gia ngày 
ngày đối diện với nữ sác, trong lòng không đuợc vui vẻ an 
ổn, thuồng phải lo láng sợ sệt. Củng giống nhu nguời phải 


chữ “đám” trong chim đám. Do đó, đoạn vân này xin được hiéu là chuyên dịch 
theo ý chứ không sát theo từ ngữ. Hòa thượng Trí Tịnh dịch đoạn tương ứng 
này trong Kinh Đại Bảo Tích là: “Cớ gì gọi là phụ nhơn? Chứ phụ áy có nghía là 
mang gánh nặng. Vì hay khién chủng sanh vác gánh nặng đl khấp nơl. ” Đoạn 
ván này e ràng rát khó hiéu với độc giả người Việt, vì trong tiẽng Việt không có 
ý nghla đó. Ngoài ra, chúng tôi hiéu ý Kinh vân theo hướng “sự say đám sác 
đẹp” mới là nguyên nhân dân đẽn tội lỗi, chứ bản thân sác đẹp hay người phụ 
nữ không phải là tội lỗi. 

Đoạn trích này thuộc quyên 44 (sách đã dân), trang 258, tờ a, bât đáu từ dòng 
thứ 18. Nội dung trích dân được lược ý từ kinh văn, không dân nguyên vẹn. 

2 Kinh Tứthập nhị chương 1 quyền, do ngài Ca-diẽp Ma-đàng và 

Pháp Lan cùng dịch sang Hán ngữ, được xép vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
17, kinh số 784. 

Đoạn trích này thuộc trang 723, tờ a (sách đã dân), bát đáu từ dòng thứ 27. 

4 Kinh Đạo hạnh Bát-nhâ (iltíLSt^rM), 10 quyền, do ngài Chi-láu-ca-sám dịch 
sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 8, kinh số 224. Đoạn 
trích này thuộc quyền 6, trang 455, tờ b, bát đáu từ dòng thứ 20, chí lược ý kinh 
chứ không trích nguyên văn. 
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đi qua vùng hoang vu rộng lớn, trong lòng thuờng lo sợ bọn 
giặc cuớp." 

Trên đây có sáu phần đuợc trích dẫn từ Kinh điển. Ba 
phần đầu tiên luận tổng quát về những mối nguy hại của sự 
đam mê sắc dục. Các phần thứ tu và thứ năm nói đến việc 
chúng sinh bị sác dục trói buộc. Phần cuối cùng khoi dậy sự 
tỉnh giác sợ sệt đối với sác dục. 

Các chuông tiếp theo duói đây đều đi vào pháp môn quán 
tuảng, công phu đạt đến mức thâm sâu tinh tế ắt có thể lắng 
tâm thanh tịnh, lặng lẽ soi chiếu, cho đến lúc thuần thục mới có 
thể vĩnh viễn dứt trừ đuợc cội gốc của sự dâm dục. 

QUÁN TUỚNG BÀO THAI 
NHƯ TÙ NGỤC 


Phép quán này thành tựu thì thấy rõ được đủ mọi thảm trạng 
[của chúng sinh] khi ở trong bào thai. Đây chính là phương tiện 
đầu tiên để ngăn dừng sự tham muốn dâm dục. 

Khi cha mẹ còn chua sinh ta ra, nào biết mặt mũi lúc ấy 
ỏ noi nào? Chỉ vào thời điểm đầu thai, chợt nhìn thấy cảnh 
[cha mẹ] hành dâm mà khởi tâm tham muốn ái luyến. Lòng 
dâm một khi sinh khởi, lập tức bị bao trùm giữa tinh cha 
huyết mẹ. Từ đó chịu giam hãm trong bào thai muời tháng, 
lần luợt [chịu các nỗi khổ để] đền trả những món nợ [nghiệp 
báo] đã vay. Khi nguời mẹ ăn các món nóng nảy, thai nhi 
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phải chịu khổ như ngâm trong nước nóng. Khi người mẹ 
uống nước lạnh vào, thai nhi phải chịu rét buốt như nằm 
giữa khối băng. Khi người mẹ ăn no bụng, thai nhi [bị ép 
chặt đến nỗi] đỉnh đầu như có treo túi sắt nặng. Lúc mẹ đói 
chưa ăn, trong bụng trống rỗng, thai nhi [sợ sệt vì] như lo 
lửng giữa khoảng không, không noi bám víu. 

Đến kỳ sinh nở, mẹ đối mặt với hiểm nguy, cha kinh hãi 
sợ sệt, quyến thuộc tụ hội quanh giường sản phụ cầu trời 
khấn đất, thai nhi lúc ấy như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, 
thật khó khăn như không thể thoát ra. Bà mụ đưa tay vào 
nắm đầu lôi, thai nhi cảm thấy như đao kiếm cắt đâm vào 
da thịt. Vừa thoát được ra bên ngoài liền bật lên tiếng kêu 
khóc lớn, đau đón khi ấy tưởng như không sao chịu nổi. 
Những người chung quanh không biết được việc này, [nhìn 
thấy trẻ được sinh ra thì] đều vỗ tay mừng vui, đâu biết rằng 
chính những người hôm nay vui mừng đó, ngày trước củng 
đã từng trải qua đau đớn khổ não như vậy không khác. 

Đêm khuya thanh vắng, láng lòng suy nghĩ mới thấy 
ràng, [người đời phải chịu đựng bao nỗi thống khổ như thê 
mà không hề nghĩ đến việc làm sao để thoát ra,] thật là điều 
kỳ quái biết bao! 

Những điều nói trên không phải do ức đoán, mà có ghi 
chép rõ ràng trong kinh Ngủ vưong. 1 Kẻ phàm phu dam mê 
ái dục, do đó mà đời đời kiếp kiếp phải chìm đám trong khổ 

1 Tên đáy đủ là kinh Phật thuyết Ngũ vương (ÌỆÌỈLJLJLỈ&), 1 quyén, đã mát tên 
người dịch, được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 14, kinh số 523. Đoạn văn 
trên trích láy ý kinh, không dân nguyên văn, phân được trích nàm ở trang 796, 
tờ a, bát đáu từ dòng thứ 28. 
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não khốn cùng, trải qua vô số kiếp đều phải tự mình gánh 
chịu, không ai thay thê đuợc. Nếu muốn phá trừ quân ma 
phiền não, nguời có trí phải bắt giữ đuợc ngay tên chủ soái 
của giặc. Chủ soái đó chính là con ma dâm dục. Ma dâm dục 
đã bị giết chết thì bao nhiêu quân ma còn lại đều sẽ đại bại. 

Tiếp theo đây sẽ [căn cứ vào kinh văn] để miêu tả rõ 
ràng những thảm trạng con nguời phải trải qua khi ỏ trong 
bào thai. Mong sao nguời đời khi hiểu thấu đuợc rồi sẽ sớm 
phát tâm mong cầu giải thoát, chỉ một lần này đã sinh ra, 
quyết [tu tập chứng ngộ để] không còn phải tiếp tục phải 
chịu nỗi khổ trong bào thai nhu tù ngục. 

Kinh Tu hành đạo địa 1 dạy rằng: Bào thai hình thành 
trong thời gian 7 ngày đầu tiên không có sự tăng giảm. Sang 
tuần thứ hai, hình trạng nhu khối cao sữa loãng. 

Đến tuần thứ ba hình trạng [hoi sệt] nhu khối cao sữa 
sống, qua tuần thứ tu chuyển thành nhu khối cao sữa đã ủ 
chín. 

Đến tuần thứ năm thì hình trạng chỉ nhu khối bo sống, 
tuần thứ sáu thì có da thịt hình thành bao quanh nhu lớp 
màng bọc. 

Đến tuần thứ bảy thì hình trạng nhu khối thịt, sang tuần 
thứ tám thì độ cứng chác của bào thai chỉ tựa nhu khối đất 
sét còn chua nung. 


1 Kinh Tu hành đạo địa {íậ-jf tổng cộng 7 quyền, do ngài Trúc Pháp 

Hộ dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 15, kinh số 
606. Phán trích dân này thuộc quyén 1 , trang 1 87, tờ a, bát đáu từ dòng thứ 1 0. 
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Đến tuần thứ chín, thai nhi bắt đầu hình thành năm 
bọc dịch, tức là [nền tảng để sau này] tạo thành hai đùi, hai 
khuỷu tay và cổ. 

Sang tuần thứ muòi thì hình thành đủ tứ chi và đầu. 

Vào tuần thứ muời một, bào thai hình thành cả thảy 26 
bọc dịch [ỏ những vị trí sẽ phát triển thành] muời ngón tay, 
muời ngón chân và hai mắt, hai tai cùng với mũi và miệng. 

Sang tuần thứ muời hai, hình dạng bên ngoài hoàn chỉnh. 

Vào tuần thứ muời ba, hình dáng của ruột đã hình thành 
bên trong bào thai, sang tuần thứ muời bốn thì hình thành 
ngủ tạng. 1 

Đến tuần thứ muời lăm thì hình thành ruột già, tuần thứ 
muời sáu hình thành ruột non. 

Tuần thứ muời bảy, trong bào thai đã có dạ dày, sang 
tuần thứ muời tám hình thành hai tạng. 2 

Tuần thứ muời chín sinh ra hai bàn tay, bàn chân, các 
phân đoạn cánh tay. 

Đến tuần thứ hai muoi, sinh ra bộ phận sinh dục, rốn, 
gò má và vú. 

Tuần thứ hai muoi mốt, bào thai hình thành 300 đốt 
xuong mềm, hình trạng giống nhu quả bầu non. 

Tuần thứ hai muoi hai, hình trạng giống nhu quả bầu 
[đã lớn nhung] chua già. 


1 

Ngủ tạng: bao gốm tâm (tim), can (gan), tì (lá lách), phế (phối) và thận (thận). 

2 

Chì sinh tạng và thục tạng. 
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Đến tuần thứ hai mươi ba, bào thai đã có hình trạng 
cứng cáp như quả bầu già. 

Tuần thứ hai mươi bốn, bào thai hình thành một trăm 
đường gân [trong toàn cơ thể]. 

Tuần thứ hai mươi lăm, bát đầu hình thành 7.000 kinh 
mạch nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn, sang tuần thứ hai 
mươi sáu thì kinh mạch đã lớn dài hoàn hảo, hình tượng 
như những sợi tơ ngó sen. 

Tuần thứ hai mươi bảy, bào thai đã hình thành được ba 
trăm sáu mươi ba đường gân. 

Tuần thứ hai mươi tám, bắt đầu hình thành các lớp thịt. 

Tuần thứ hai mươi chín, các lớp thịt đã hình thành khá dày. 

Tuần thứ ba mươi, mới bắt đầu có hình tượng lớp da bao 
quanh. Tuần thứ ba mưoi mốt, lớp da đã có độ dày và chác hon. 

Tuần thứ ba mươi hai, lớp da bao quanh bào thai phát 
triển hoàn chỉnh. 

Tuần thứ ba mươi ba, những bộ phận như lỗ tai, lỗ mũi, 
hai vai, các ngón tay, đầu gối đều hình thành. 

Tuần thứ ba mươi tư, bào thai khởi sinh 99 vạn lỗ chân 
lông, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. 

Tuần thứ ba mươi lăm, các lỗ chân lông phát triển hoàn 
thành. 

Tuần thứ ba mươi sáu, hình thành đầy đủ các móng 
chân, móng tay. 
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Tuần thứ ba mươi bảy, trong bụng mẹ có gió nổi lên, thổi 
thông suốt qua bảy lỗ 1 trên thân thai nhi. 

Tuần thứ ba mươi tám, tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo 
trong đời trước của thai nhi mà hình thành hai loại gió, có 
hương thơm hoặc hôi hám, do đó xác định dung mạo, cốt 
cách [sau này] của thai nhi là sang quý hay hèn hạ. 

Vào lúc này, thai nhi còn thiếu 4 ngày mới được tròn 9 
tháng. Sau 4 ngày đó, có gió nổi lên [trong bụng mẹ], thổi 
vào thai nhi khiến cho phải đảo lộn tư thế, xoay đầu về phía 
dưới, hướng đến cửa mình người mẹ. Nếu là người có nhiều 
phúc đức, khi ấy sẽ có cảm giác [thoải mái] như vào hồ tám, 
hoặc tự thấy mình đi đến nơi có nhiều hương thơm hoa đẹp. 
Nếu là người vô phúc, khi ấy sẽ có cảm giác [hốt hoảng] 
như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống, hoặc tự thấy như mình 
bị treo trên cây, bên dưới có đầy đao sắc kiếm nhọn, trong 
lòng khổ não không vui. 

Vào thời điểm ra khỏi lòng mẹ, thai nhi cảm thấy như 
có hai quả núi ép vào thân thể mình, đau đớn khổ sở khôn 
lường, do đó thần thức trở nên hôn mê rối loạn, không thể 
nhớ được những chuyện đã qua. 

Hài nhi sinh ra rồi lớn dần lên, do ăn uống vào người 
đủ loại thực phẩm, nên bên trong cơ thể liền sinh ra tám 
mươi loại trùng. (Trong phép quán tiếp theo sau sẽ trình 
bày chi tiết.)" 2 


1 , „ , „ 

Bảy lô: gổm 2 lô mát, 2 lồ tai, 2 lô múl và lố miệng. 

Nội dung trích dân trên chỉ dựa theo ý kinh đẽ diên đạt, không trích nguyên văn. 
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QUÁN KÝ SINH TRÙNG 

Phép quẩn này thành tựu thì thấy rõ bên trong thân thể mình 
là nơi các loại trùng tụ tập sinh sản đầy dẫy. Đây chính là pháp 
môn phương tiện khởi đầu để quán bất tịnh. 

Ô uế thay thân thể máu thịt này, là nơi vô số loại trùng tụ 
tập ký sinh. Ân nấp bên trong thân tứ đại, những loại trùng 
ấy có hình thể cực kỳ nhỏ bé nên phàm phu hoàn toàn không 
thấy biết, chỉ bậc chứng đác thiên nhãn mới nhìn rõ đuợc. 
Nếu dùng tâm thanh tịnh quán sát, át sẽ thấy việc nam nữ 
đam mê bám chấp vào thân thể của nhau thật đáng chê cuời. 

Kinh Chánh pháp niệm xứ 1 dạy rằng: Bên trong xuơng 
sọ có hai loại trùng, di chuyển bên trong phạm vi hộp sọ, 
thuờng ăn vào não nguời. 

Lại có một loại trùng không bị kiềm chế, thuờng ở yên 
trên đỉnh đầu, khiến nguời sinh bệnh. 

Có loại trùng tóc, sống ở phía ngoài xuơng sọ, thuờng 
ăn các chân tóc. 

Lại có loại trùng sống bên trong lỗ tai, thuờng ăn thịt 
trong lỗ tai. 

Lại có loại trùng sống trong lỗ mũi, thuờng ăn thịt trong 
lỗ mũi. 


1 Kinh Chánh pháp niệm xứ tổng cộng 70 quyền, do ngài Cù-đàm 

Bát-nhã-lưu-chi dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
17, kinh số 721. 
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Lại có loại trùng sống trong lớp mỡ, khi chúng hoạt 
động mạnh thì khiến người bị đau đầu. 

Lại có loại trùng ăn nước bọt, sống noi cuống lưỡi, khi 
chúng hoạt động mạnh thì làm cho người bị khô miệng. 

Lại có loại trùng say đắm mùi vị [thức ăn], sống noi đầu 
lưỡi. Khi gặp thức ăn ngon thì mê đắm say sưa, nếu gặp 
thức ăn không ngon thì khô héo yếu ớt. 

Lại có loại trùng có tên gọi theo sáu mùi vị, nếu chúng 
ưa thích mùi vị nào thì khiến cho người củng ưa thích mùi 
vị đó. 

Lại có loại trùng chân răng, sống bên trong răng, khi 
chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau răng. 

Lại có bốn loại trùng sống trong cổ họng, khiến cho 
người trong lúc ăn uống, nước bọt tiết ra rối loạn, nuốt vào 
qua cổ họng lại hòa lẫn với dịch não, gây ra nôn mửa. 

Lại có loại trùng tên là trùng sinh khí, khi nó hoạt động 
mạnh thì làm cho cổ họng bị nghẹn lại. 

Lại có hai loại trùng liên kết, sống trong khoảng giữa các 
đốt xưong, khiến người bị đau đớn noi các mạch máu. 

Lại có loại trùng phù thủng, sống trong co thể, khi nó 
uống máu người thì tự nhiên người phát bệnh phù thủng. 

Lại có loại trùng mê ngủ, sống ở khắp noi trong co thể, 
khi mệt mỏi chúng liền tụ hội về noi tim, khiến cho người 
roi vào trạng thái mê ngủ. 
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Lại có mười loại trùng di chuyển trong gan, phổi, khiến 
người sinh bệnh. 

Lại có hai mưoi loại hùng di chuyển bên trong tủy xưong, 
hút lấy tinh dịch của người, khiến cho lửa dục thường bốc lên. 

Lại có hai mưoi loại trùng sống bên trong bộ phận sinh 
dục, khiến cho người gầy ốm nhưng nhiều sân hận, phần 
dưới co thể lại thường bốc mùi hôi hám. 

Lại có mười loại trùng sống trong phân và nước tiểu, 
vừa hôi thối vừa khó nhìn thấy, có lúc làm cho người bị tiêu 
chảy, lại có lúc gây bệnh táo bón . 1 

Trên đây kể ra tám mưoi loại trùng, tất cả đều có tên gọi, 
hình trạng, được nói rõ trong kinh văn, vì quá nhiều chi tiết 
nên ỏ đây không nói hết. 


QUÁN BẤT TỊNH 

Phép quán này thành tựu thì hốt nhiên thấy rõ được sự ô 
uế trong tinh huyết của kẻ nam người nữ, chính là pháp quán 
phương tiện để đối trị vượt qua cửa ải dâm dục. 

Mọi sự khổ não trong thê gian đều khải sinh từ ái dục. Tâm 
tham ái nếu không thể dứt trừ thì khi đối diện với sắc dục ắt 
phải hồn xiêu phách tán, nước [ái luyến như] từ trong xưong rỉ 


1 

Toàn bộ nội dung trèn láy ý từ kinh vân chứ không trích nguyên vãn. Nội dung 
kinh văn được sử dụng thuộc quyền 64, trang 381 , tờ c (sách đã dân), bát đáu 
từ dòng thứ 15. 
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chảy ra mãi, lửa [tham dục như] từ trong đôi mát cháy phừng 
lên dữ dội. Tâm hùng hổ, ý bừng bừng, [không việc gì không 
dám làm,] khiến cho nghiệp ác càng thêm nặng, tội chướng 
càng thêm sâu. Lúc bình thường luôn quan tâm đến lễ nghĩa, 
giữ gìn danh thom tiếng tốt, đến lúc [đối diện vói sắc dục] chỉ 
trong chốc lát đã không còn màng đến chuyện liêm sỉ. Khi ấy 
dù quỷ thần củng không nể sợ, huống chi những chuyện danh 
tiếng, lễ giáo, sao có thể ràng buộc được? Mênh mang trong 
cõi đời ô trược, tù ngục giam cầm ngày một nhiều hon. Những 
lời răn dạy ân cần thưong xót của các bậc thánh hiền, chỉ sợ 
rằng không còn chút tác dụng nào. 

May mán thay vẫn còn có Giáo pháp của đức Như Lai, 
rộng mỏ pháp môn [diệt trừ tham dục, như mưa] cam lộ 
[tưới mát xuống cõi trần, giúp người] dùng phép quán bất 
tịnh có thể khiến cho lửa dục hóa thành băng giá, [khi ấy] 
dù có tiên nữ giáng trần cũng chỉ xem như kẻ ăn mày cùi hủi 
gớm ghiếc, huống chi là những phụ nữ phàm tục chốn thế 
gian, vốn chỉ là một cái túi da bọc xưong thịt. 

Không cần phải luận bàn về nhân quả, củng không cần 
đặt ra hình luật nghiêm khắc, chỉ [quán chiếu] thấy hết được 
những điều ô uế nho nhớp thì con ma dâm dục sẽ không 
còn dám đấu tranh cùng ta nữa. 

Phép quán này được thành tựu sẽ nhổ bật tận gốc rễ 
dâm dục ái luyến. Tôi từ nhiều năm về trước vẫn thường 
bị ái dục khống chế, củng tuông tự như [lòng dục của] Ma- 
đăng-già [khi gặp A-nan]. Mặc dù đã thử qua nhiều phưong 
pháp để chê ngự tham dục, nhưng mỗi khi gặp hoàn cảnh 
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[cám dỗ] thì lòng dục lại khởi lên như trước. Kể từ sau khi tu 
tập thực hành phép quán bất tịnh này thì tâm niệm ái dục tự 
nhiên tan biến, lòng được nhẹ nhàng. Nay nhờ đó được đôi 
chút tỉnh ngộ, xin cung kính lễ bái đấng Đại Từ Tôn, phát 
thệ nguyện trong đời vị lai sẽ trừ sạch hết quân ma, phân 
thân hóa hiện nơi vô số cõi thê giới để làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. 

Tôi có vị thầy là tiên sinh Trương Băng Am, thường ân 
cần dạy dỗ răn nhác, nhiều lần nói với tôi ràng: "Việc tu tập 
phép quán bất tịnh này củng giống như học nghề làm bếp. 
Khi học thành nghề rồi, lúc xẻ thịt trâu không nhìn thấy 
toàn thân con trâu nửa, [mà chỉ thấy đó là những bộ phận 
riêng rẽ hợp thành,] dùng một con dao [mổ trâu] qua mười 
chín năm vẫn còn sác bén như vừa mới mài." Nay thanh 
kiếm trừ ma của tôi qua trăm lần tôi luyện đã hóa thành 
vàng, chém sạch hết những con quỷ hiện hình dung xinh 
đẹp mỹ miều, bởi trong mát không còn nhìn thấy những 
thân thể xinh đẹp hoàn hảo, [mà chỉ thấy đó là những túi da 
bọc chứa xương thịt, máu mủ], nên cho dù có ngồi cạnh [mỹ 
nữ đẹp như] Tây Thi củng chỉ thấy những xương thịt, gân 
cốt, ba mươi sáu thứ uế tạp như dòm dãi, phẩn uế, lông, tóc, 
móng tay v.v... Do đó, củng không cần phải ngưỡng mộ học 
theo Triển Cầm 1 xưa kia ngồi cạnh nữ nhân mà tâm không 
rối loạn, [chỉ cần theo phép quán này át dập tát được trong 
tâm không còn ham muốn]. 

Trién Cám: tức Liêu Hạ Huệ, một bậc danh sĩ người nước Lô nối tiẽng vé đức độ, 
có lán phải ôm một cô gái đé cứu cô ãy khỏi chết rét nhưng trong lòng không 
hé khởi sinh tà niệm. 


185 


www.huongtrang.net 


Nay tôi viết ra đây những lời thô thiển, không văn hoa 
mỹ lệ, chỉ nhằm nêu rõ được ý nghĩa tu tập, để người xem 
qua liền có thể thực hành theo; thực hành được rồi lại tiếp 
nối truyền đạt cho người khác, khiến cho ai ai cũng đều có 
thể vĩnh viễn dứt trừ, làm khô kiệt con sông ái dục. 

Nguyện cho bánh xe Chánh pháp thường chuyển động 
lưu hành, khiến cho cõi đời uế trược dần trỏ nên thanh tịnh 
trang nghiêm [như cõi Phật]. 

Phần thứ nhất: Quán xét chung hình thể nam nữ 

1. Nếu tĩnh tâm quán chiếu, có thề thấy rằng hết thảy kẻ 
nam người nữởthế gian đéu do tình dục mà sinh ra, đó là 
nguón gốc sinh ra không trong sạch. 

2. [Bào thai] con người vốn do tỉnh cha huyết mẹ hòa hợp 
mà sinh ra, đó là cách thọ sinh không trong sạch. 

3. [Bào thai] ở trong bụng mẹ, nằm bên dưới sinh tạng, bẽn 
trên thục tạng, đó là chỗ ở không trong sạch. 

4. Lúc ở trong bào thai, chi duy nhất sống bằng máu huyết 
của mẹ, đó là nguón thức ăn không trong sạch. 

5. ở trong thai đủ mười tháng rói từ cửa mình người mẹ mà 
sinh ra, đó là vừa sinh ra đã không trong sạch. 

6. [Sinh ra rói lớn lên,] trong thân thề chứa đầy máu mủ, chín 
lỗ trên thân thường chảy ra những thứ nước dơ nhớp, đó 
là toàn thân đéu không trong sạch. 
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Phần thứ hai: Bộ sinh dục nữ không trong sạch. 

Rinh Đại oai đức đà-la-ni 1 chép rằng: "Phật bảo A-nan: 
Nên biết rằng trong co thể người phụ nữ có 5 nhóm trùng mà 
người đàn ông không có. Năm nhóm trung này cư trú trong 
âm đạo của phụ nữ, 2 mỗi nhóm có tám mưoi loại, cả hai đầu 
con trung đều có miệng như kim nhọn, như dao sác. Mỗi khi 
chúng ăn vào co thể thì khiến cho người phụ nữ tinh thần bất 
an, bực dọc, lại tăng thêm ham muốn tình dục." 3 

Phần thứ ba: Những ô uế trong bụng người phụ nữ. 

Kinh Thiền bí yếu 4 nói rằng: "Nếu người tu tập thiền 
định mà lửa dục bùng phát, đêm ngày to tưởng chuyện dâm 
dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, phải gấp 

1 Kinh Đại oai đức đà-la-ni ( A A-ÍẾ-PỒ lặ/ủM), tổng cộng 20 quyén, do ngài Xà- 
na-quật-đa dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 21, 
kinh số 1341 . Nội dung trích dản bát đâu từ dòng thứ 29, trang 833, tờ c. 

2 An Sĩ toàn thư khác là “Ạ— - tại nhị đạo trung”. Tham khảo kinh ván chép 
là: “ẠF#ìlT - tại âm đạo trung”. Chúng tôi e ràng An Sl toàn thư đã khác 
nhám. Hoặc củng có thé An Sĩ toàn thư muốn dùng “nhị đạo” đé chi cả 2 
đường đại, tiéu tiện, nhưng như vậy củng không hợp nghĩa lám. Chúng tôi cán 
cứ kinh ván. 

3 

Đoạn trích này lấy ý từ kinh vãn, không trích nguyên văn. 

4 Kinh Thién bí yẽu, tức kinh Thiên bí yếu pháp (##JcìỀ-M), tổng cộng 3 quyén, 
do ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 15, kinh số 613. Đoạn trích này được chúng tôi tim thấy trong sách 
Pháp uyén châu lâm (rỀ-^Èíậ.#-), quyền 67, ở trang 793, tờ b, bát đắu từ dòng 
thứ 14 (Đại Chánh tạng, Tập 53, kinh số 2122), với dòng mở đáu là “ÌP## 
ẶầÃ - NhuThién bí yẽu kinh vân”. Tuy nhiên, nội dung này không có trong 
kinh Thiền bí yẽu pháp, mà thật ra là ở trong sách Trị thiền bệnh bí yếu pháp ( 
rể - À # A ) , 2 quyền, do Thư Cừ Kinh Thanh dịch sang Hán ngứ, đượcxẽp 
vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 5, kinh số 620. Nội dung trích này thuộc quyén 
1 , bát đáu từ dòng thứ 4, trang 335, tờ c. Như vậy, sách Pháp uyển châu lâm 
đã dân chú sai tên sách và An Sĩ toàn thư trích lại từ đó nên đã nhám lán theo. 
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rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng 
việc quán xét tử cung của người nữ. Tử cung 1 nằm phía dưới 
sinh tạng, phía trên thục tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như 
bào thai con lọn chết, bên trong lại chứa đầy chất nước hôi 
hám, có hình như ruột ngựa, phía trên cong tròn, phía dưới 
hơi nhọn lại như hình quả lê, gắn vào âm đạo, bên trong có 
đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên 
tàu lá chuối, có 8 vạn nhóm trùng vây quanh. Mỗi khi người 
phụ nữ uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch, 
các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mủ hôi 
hám có màu như máu. Lại có giống trùng cực nhỏ thường 
thích thú dạo chơi bên trong tử cung, sinh sản tích tụ trong 
một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên mới có chu 
kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra." 

Phần thứ tư: Những ô uế trong thân người đàn ông. 

Trong sách trên củng có đoạn nói ràng: "Toàn thân người 
đàn ông có 404 đường mạch [liên quan đến sự dâm dục], tất 
cả đều xuất phát từ mắt rồi phân tán xuống ruột, cho đến 
vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, cùng với các 
mạch của phổi, tì, thận... nằm ở hai bên, thảy đều chứa đầy 
chất mủ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng, hôi thối 
không thể đến gần. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ 
dương vật thì chia làm ba nhánh như đường gân trên tàu 

1 Nguyên bản dùng tử tạng (-ỷlế), là tên khác của tử cung (Ít), chi một bộ 
phận thuộc cơ quan sinh dục nữ, nảm giữa bàng quang và trực tràng có hlnh 
quả lê dốc ngược. Phân trên lối to gọi là đáy tử cung, phán dưới nhỏ dài gọi là 
cổ tử cung. Cổ tử cung thò vào âm đạo, còn đáy tử cung được kẽt nối VỚI một 
hoặc cả hai ống dân trứng. 
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lá chuối, cộng cả thảy có 1.200 đường mạch nhỏ, trong mỗi 
một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li 
ti, hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng 
li ti này lại sinh ra các cân sắc trùng, 1 số lượng nhiều đến 
78.000, vây quanh thành vòng tròn. 

"Khi mát người nam vừa nhìn thấy hình sắc gợi dục, tâm 
tham dục liền khởi lên. Tâm dục vừa khỏi lên, 404 đường 
mạch nói trên đều nhất thời bị khích động, 80 nhóm trùng 
đều đồng thời há miệng, chảy nước mát ra. Nước mắt của 
chúng màu xanh tráng, hóa thành tinh dịch theo nam căn 
mà tiết ra ngoài." 2 

Phần thứ năm: Sức mạnh của phép quán hất tịnh. 

Đức Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: "Nếu như có người 
trong bốn chúng đệ tử Phật, mặc áo hổ thẹn, uống thuốc 
hổ thẹn, cầu được giải thoát, thì nên theo học pháp môn 
[quán bất tịnh] này, củng như được uống vào chất nước 
cam lộ mầu nhiệm. 

"Trước hết hãy quán tưởng rằng, hết thảy các loài trùng 
sống ỏ vùng phía trước tử cung cho đến bên trong âm hộ 
người nữ, củng như trong khắp thân thể người nam, trong 
lúc giao hợp đều há miệng, vểnh tai, trợn mắt nôn ra chất mủ 

1 An Sĩ toàn thư chép là ẾỉềjA - phong trùng chi ngoại hữu cân sác 

trùng”, nhung tham chiẽu bàn sách nguôn được trích là Trị thién bệnh bí yếu pháp 
thì chép là: “iằ~Á ư Ỳ Ì-M ẾjA - chư trùng kháu trung sinh cân sác trùng”. 
Chúng tôi cán cứ bản gốc đề dịch là “bên trong” chứ không phải “bên ngoài”. 

2 Đoạn trích này nàm trong quyển 1 , sách Trị thiền bệnh bí yẽu pháp 

■ểc/Ế-) như vừa dàn trên, bát đáu từ dòng thứ 20, trang 335, tờ c. An Sl toàn thư 
vàn dân chú nhám lán dựa theo sách Pháp uyén châu lâm. 
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tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa an 
tĩnh, tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu 
mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những 
đường chỉ trong lòng bàn tay. Cho đến lúc dù nhám mắt hay 
mở mắt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả thì xem như 
phép quán này được thành tựu, lửa dục tự nhiên dứt hẳn. 
Khi ấy cho dù có chư thiên, tiên nữ hiện ra trước mắt củng 
chỉ nhìn thấy như người cùi hủi. Đối với thân thể của chính 
mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh 
trong khắp cõi Dục giới này, củng đều quán thấy như vậy. 

"Nếu người nào đã uống được loại thuốc 'quán tưởng' 
này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai 
cõi trời người, không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu 
dạt. Nên biết rằng những người như thế, tuy trong lúc còn 
chưa vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi nhưng thân thể đã 
thơm tho tinh khiết như hoa ưu-bát-la, là bậc hương tượng 
mạnh mẽ trong cõi người, cho dù lực sĩ của Long vương hay 
vị trời Đại Tự Tại đều không bằng được ." 1 

Phần thứ sáu: Khuyên người phải quyết định tu tập. 

Kinh Thiền yếu ha dục 2 nói ràng: "[Người muốn tu 

1 Đoạn trích này nàm trong sách Trị thiền bệnh bí yẽu pháp 

quyén 1 , trang 336, tờ a, bát đâu từ dòng thứ 6. An Sl toàn thư vẫn dân chú sai 
lám theo sách Pháp uyén châu lâm. 

2 Kinh Thién yẽu ha dục (#ẶÍT£Í:M): Hiện không tim tháy tên kinh này, nhưng 

trong Khai nguyên thích giáo lục lược xuát quyền 4, có 

ghi: N# - Thiên yẽu ha dục 

kinh, nhất quyền (đé vân: Thiên yẽu kinh, Ha dục phám), Hậu Hán, thát dịch.” 
Như vậy đây chính là kinh Thién yẽu (#ẶM), 1 quyén, dịch vào đời Hậu Hán, 
đã mãt tên người dịch, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 15, kinh 609. 
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tập pháp quán bất tịnh, phải quán tuởng] nhu nguời tù bị 
giam trong ngục, bốn phía đều có tuờng vách canh phòng 
nghiêm ngặt, chỉ còn duy nhất một lối thoát ra qua hố xí, 
không còn đuờng nào khác. Lại ví nhu nguời trúng độc, 
chỉ duy nhất có một cách là dùng phẩn uế mới trị đuợc, 
không còn cách nào khác. Quán tuỏng nhu thê rồi [thì sẽ 
quyết tâm] tu tập tinh tấn phép quán bất tịnh, [vì biết đó 
là phuong pháp duy nhất để diệt dục, là con đuờng duy 
nhất để cầu đạo giải thoát.]" 


BỐN CÁCH QUÁN TƯỚNG KHỚI 
SINH Sự Rỏ BIẾT 


Phép quán này thành tựu thì rõ biết sâu xa ràng bản thân ta 
với người khác đều có đủ những điều xấu xa ô uế. Đây là pháp 
môn phương tiện áp dụng ngay trong hoàn cảnh hằng ngày để 
phá trừ tham dục. 


Tâm tham dục của phàm phu vốn thay đổi khác nhau 
từ đời này sang đời khác. Đời truớc sinh làm thân nữ, nhìn 
thấy nguời nam liền khỏi tâm tham muốn. Đời này sinh làm 
thân nam, lại khỏi tâm tham muốn thân thể nguời nữ. Nếu 
trong mỗi hoàn cảnh nhu thê đều có sự nhận biết rõ ràng 

Phầm Ha dục (thứ nhát) bát đâu từ dòng thứ 20, trang 237, tờ c. Từ dẫn chú 
này chúng tôi tìm ra được chính xác đoạn kinh vãn trích dán nàm ở trang 238, 
tờ b, bát đáu từ dòng thứ 1 6. 
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bản chất ô uế của thân thể nam nữ, thì tâm tham ái không 
thể dựa vào đâu để sinh khởi. 

Phần thứ nhất: Quán tưởng lúc ngủ vừa thức dậy, khởi sinh 
sự rõ biết 

Trải qua một giấc ngủ, ngay khi vừa tỉnh giấc, nằm yên 
lặng lẽ tĩnh tâm quán tuởng vào lúc hai mắt vừa mỏ ra lờ mờ 
chua nhìn rõ, còn chua rửa mặt. Khi ấy, trong miệng chứa 
đầy nuớc bọt qua đêm hôi hám, luỡi thì bám đầy những bọn 
vàng cáu bẩn, thật hết sức nho nhớp, liền quán niệm rằng: 
Cho dù là bậc tuyệt thê giai nhân, mỹ miều kiều diễm, môi 
thám miệng xinh, nhung vào lúc vừa thức giấc qua đêm, 
chua tô son điểm phấn, tất nhiên trong miệng củng hôi hám 
nho nhớp không khác gì ta. 

Phần thứ hai: Quán tưởng sau khi say rượu, khỏi sinh sự rõ biết 

Tĩnh tâm quán tuởng nhu lúc ban đêm uống ruợu quá 
chén, say đến nỗi ruột gan đảo lộn, vừa sáng ra liền nôn mửa 
đầy nhà, khắp mặt đất đều là những thứ đã ăn vào chua tiêu 
hóa hết, chó đói vừa đến ngửi vào cũng chịu không nổi phải 
vẫy đuôi chạy mất không ăn, [thật là hôi hám nho nhớp 
không thể nói hết], liền quán niệm rằng: Cho dù là nguời 
đẹp thùy mị, ăn uống nết na dịu dàng, nhung lúc trải qua 
tiệc ruợu linh đình rồi thì trong bụng củng chứa đầy những 
thứ [thức ăn chua tiêu hóa nhu ta đã nôn ra] không khác. 

Phẩn thứ ba: Quán tưởng vào lúc có bệnh, khởi sinh sự rỡ biết 

Tĩnh tâm quán tuảng lúc ữải qua con bệnh nặng vừa mới 
khỏi, gầy ốm đen sạm, hình dung khô tóp xấu xí, ví nhu lại bị 
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những chứng ưng nhọt, ghẻ chốc, máu mủ cùng rỉ chảy, hôi 
hám khiến người ta chẳng dám đến gần, liền quán niệm rằng: 
Cho dù là bậc quốc sác thiên hương, hoặc thiếu nữ diễm kiều, 
nếu như gặp lúc trải qua cơn bệnh nặng, thì thân thể hình trạng 
củng sẽ gầy còm xấu xí như ta không khác. 

Phần thứ tư: Quán tưởng hố xí, khởi sinh sự rỡ biết 

Tĩnh tâm quán tưởng như trong hố xí kia, tích tụ đầy 
những phẩn và nước tiểu, giòi tráng nhặng xanh thường tụ 
tập trong đó, [thật hôi hám ô uế không thể nói hết], liền 
quán niệm ràng: Cho dù là mỹ nhân kiều diễm muôn phần, 
thân thể thường tắm gội, xông hoa ướp hương thơm ngát, 
nhưng một khi ăn uống vào bụng rồi củng phải tiêu hóa ra 
thành những thứ như trong hố xí kia, không thể khác được. 


CHIN phep quan tu thi 

Phép quán này thành tựu thì rõ biết thân này sau khi chết có 
vô số những điêu thê thảm. Đây là pháp môn phương tiện dùng sự 
suy xét chỗ kết thúc cuối cùng để dứt tuyệt tham ái. 

Con người khi nghĩ đến ngày chết thì lửa tham dục tự 
nhiên láng xuống. Kẻ ngu si khi nghe nói đến cái chết thì buồn 
bã than khóc, cho là sự chẳng lành, [đâu biết rằng] rốt cùng thì 
trăm năm sau rồi bất cứ ai cũng phải tan rã hoại diệt mà thôi. 
Chín phép quán tưởng của hàng Bồ Tát [được trình bày dưới 
đây] chính là bến bờ giải thoát, là cây cầu lớn giúp người vượt 
qua [dòng sông ái dục, thoát khỏi] biển khổ. 
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Phép quán thứ nhất: Thi thể người mới chết 

Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thân thể người mới chết, 
hình dung chỉ thấy toàn thân buông xuôi nàm ngửa, khí 
lạnh thấu xương, không còn hay biết được điều gì cả, liền 
quán niệm rằng: Thân thể hiện nay của ta dù tham tài luyến 
sắc, tương lai rồi củng phải đến lúc [buông xuôi] như thế. 
Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh 
phai nhạt. 

Phép quán thứ hai: Máu bầm xanh đen trong thi thể người chết 

Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết khi còn 
chưa liệm, ví như từ một ngày cho đến bảy ngày, sắc khí đen 
sậm khắp thi thể, dần dần biến thành chất máu bầm màu 
xanh đen, thật đáng sợ vô cùng, liền quán niệm rằng: Thân 
thể sinh động đẹp đẽ này của ta, tương lai rồi củng phải đến 
lúc [hư hoại dần dần] như thế. Quán niệm như vậy rồi thì 
tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. 

Phép quán thứba: Máu mủ tanh hôi trong thi thể người chết 

Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết khi vừa 
bắt đầu phân hủy, da thịt hoại rửa dần thành chất mủ tanh hôi, 
toàn bộ lục phủ ngủ tạng đều tiêu nát, liền quán niệm rằng: 
Thân thể phong lưu, tuấn tú, thanh nhã này của ta, tương lai 
rồi cũng phải đến lúc [hoại rửa thối nát] như thế. Quán niệm 
như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. 

Phép quán thứ tư: Nước nhầy chảy ra từ thi thể người chết 

Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết đã đến 
lúc tan rã nhưng chưa được chôn cất, nước nhầy màu vàng 
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từ trong chảy ra tanh tưởi, hôi thối đến mức không sao chịu 
nổi, liền quán niệm rằng: Thân thể thom tho sạch sẽ này của 
ta, tưong lai rồi củng phải đến lúc [hoại rửa thối nát] như 
thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội 
lạnh phai nhạt. 

Phép quán thứ năm: Các loại trùng rúc rỉa thi thể người chết 

Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết đã lâu, 
phân hủy hôi thối, trong toàn thân noi nào củng có các loài 
trùng chui rúc cán rứt, ăn vào chất thịt thối rửa ấy, bên trong 
các đốt xưong đều như hang ổ của chúng, liền quán niệm 
ràng: Thân thể quý giá xinh đẹp, hình loan vóc phụng này 
của ta, tuông lai rồi củng phải đến lúc [bị trùng bọ rúc rỉa] 
như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội 
lạnh phai nhạt. 

Phép quán thứ sáu: Dây gân ràng rịt các đốt xương trong thi 
thể người chết 

Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết đã thối rửa, tan 
rã hết da thịt, chỉ còn lại những dây gân ràng rịt lấy các đốt 
xưong, giữ cho chúng dính lại cùng nhau, giống như sợi dây 
thừng ràng quanh bó củi, nhờ đó mà không rã lìa, liền quán 
niệm ràng: Thân thể của ta ngày nay thường mượn lấy hoa 
thom ngọc quý để tô điểm làm đẹp, tưong lai rồi củng phải 
đến lúc [còn tro lại gân xưong] như thế. Quán niệm như vậy 
rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. 
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Phép quán thứ bảy: Các đốt xương trong thi thể người chết 
rã lìa 

Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết khi tất cả dây 
gân ràng rịt lại tiếp tục tiêu tán mất, các đốt xương không 
còn gì liên kết nên rệu rã tách rời, nàm la liệt vung vãi 
khắp nơi trên mặt đất, liền quán niệm ràng: Thân thể cao 
sang quý phái ngày nay của ta, tương lai rồi củng phải 
đến lúc [trở thành những đốt xương nàm vung vãi] như 
thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội 
lạnh phai nhạt. 

Phép quán thứ tám: Thi thể người chết bị thiêu đốt 

Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết sau khi bị lửa 
thiêu đốt, cháy đen nằm trên mặt đất, có phần thịt cháy đến 
chín, có phần vẫn còn chưa cháy hết, quang cảnh thật ghê 
sợ không dám nhìn đến, liền quán niệm rằng: Thân thể này 
của ta ngày nay văn chương cái thế, tài ba hơn người, tương 
lai rồi cũng có thể sẽ [bị thiêu đốt] như thế. Quán niệm như 
vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. 

Phép quán thứ chín: Chỉ còn lại xưong khô 

Tĩnh tâm quán tưởng thân thể người chết sau khi chôn cất 
đã lâu ngày, mưa nắng dãi dầu, [phần mộ hư hoại,] những 
đốt xương khô từ lòng đất lộ ra, hoặc đã chuyển màu trắng 
toát, hoặc ngả sang màu vàng như gỗ mục, người đi qua lại 
hoặc thú vật đều giẫm đạp lên, liền quán niệm rằng: Thân 
thể này của ta ngày qua tháng lại thật dễ dàng đi đến cảnh 
già nua, tương lai rồi củng phải đến lúc [trở thành những 
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khúc xương khô không ai biết đến] như thế. Quán niệm như 
vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. 

Trích dẫn Kinh điển để sách tấn việc tu tập 

Kinh Niết-bàn 1 dạy ràng: "Bồ Tát tu tập quán tưởng sự 
chết, quán xét mạng sống hiện nay thường có vô số sự cừu 
địch, oán thù quấy nhiễu, trong mỗi một niệm [thì mạng 
sống này] đều hao tổn đi dần đến sự diệt mất, không có 
tăng trưởng, củng giống như thác nước mạnh từ núi cao đổ 
xuống, không thể dừng nghỉ; lại cũng giống như kẻ tử tù bị 
đưa đến chỗ hành hình, mỗi một bước đi đều là đến gần hơn 
với cái chết, lại củng giống như trâu, dê đang bị dắt đi đến 
lò mổ, [cái chết càng lúc càng tiến đến gần]." 2 


QUAN LUAN HOI 

Phép quẩn này thành tựu rồi liên thấy rõ được hình tướng của 
sáu đường sinh tử luân hồi. Đây là pháp môn phương tiện dùng 
trí tuệ phá trừ các duyên sai lầm. 

Khi thần thức rời khỏi thân xác này, gọi là thân trung ấm. 
Một khi đã nhập vào bào thai [tái sinh] rồi thì thân trung ấm 
không còn nữa, cũng giống như cây đèn đặt trong nhà tối. 


1 Kinh Niẽt-bàn, tên đáy đủ là kinh Đại Bát Niẽt-bàn tổng cộng 40 

quyén, do ngài Đàm-vô-sám dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 1 2, kinh sổ 374. 

2 a 

Đoạn trích này thuộc quyẽn 38 của kinh Đại Bát Niẽt-bàn, trang 589, tờ c, bát 
đáu từ dòng thứ 8. 
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khi đèn tát thì bóng tối lại bao trùm. Trong sáu đường luân 
hồi có mười bảy tướng trạng [tái sinh] khác nhau, người có 
trí nên quán xét rõ biết. 

1. Từ cõi người tái sinh vẻ cõi trời: Kinh Chánh pháp niệm 1 
dạy rằng: "Nếu người chết tái sinh vê cõi trời, át sẽ nhìn 
thấy những sợi tơ tráng mém mại treo lơ lửng như sáp 
rơi xuống, lại nhìn thấy những cảnh như vườn, rừng, 
hoa cảnh, hó nước, lại có người ca múa, cười đùa, tiếp 
đó ngửi thấy mùi hương thơm và nghe tiếng âm nhạc. 
Khi gia đình thân quyến kêu gào than khóc [vào lúc sáp 
chết], do có nghiệp lành nên tự nhiên không hé nghe 
thấy, nhờ đó không luyến tiếc nghĩ nhớ, lập tức được tái 
sinh vẻ cỗi trời." 

2. Từ cõi Diêm-phù-đé tái sinh vé châu Uất-đan-việt: 2 Khi 
ấy thân trung ấm sẽ nhìn thấy những sợi tơ mém mại 
màu đò thám, liên khởi tâm tham muốn, đưa tay nám lấy. 
Những người thân chung quanh lúc ấy đéu cho là người 
lâm chung đang nám tay vào khoảng không. Tiếp theo 
sẽ nhìn thấy hó nước có hoa sen xanh, trong đó có đây 
các loài ngỗng, vịt, uyên ương, liên vào nơi ấy dạo chơi. 


1 Kinh Chánh pháp niệm, tức kinh Chánh pháp niệm xứ tổng cộng 

70 quyén, do ngài Cù-đàm Bát-nhâ-lưu-chi dịch sang Hán ngứ, được xép vào 
Đại Chánh tạng thuộc Tập 17, kính số 721. Nội dung phán này được trích từ 
quyển 34, bát đắu từ trang 1 97, tờ c, dòng thứ 1 1 . 

Theo the giới quan Phật giáo được trình bày trong kinh điẽn thi có bốn cõi thiên 
hạ bao quanh núi Tu-di vê 4 hướng là: Nam Thiệm bộ châu (hay Diêm-phù-đé), 
Bác Câu-lô châu (hay Uát-đan-việt), Đông Tháng thán châu (hay Phát-bà-đé), 
Tây Ngưu hóa châu (hay Cù-da-ni). An Sl toàn thư dùng tên Cù-đà-ni (Ẹ. PèAL) 
thay vì Cù-da-ni đéu chl là những tên phiên âm. Cõi Diém-phù-đê 

chính là địa cáu mà ta đang sõng. 
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Lại sau khi từ hó sen đi ra liên nhìn thấy cha mẹ tương 
lai của mình đang cùng nhau giao hợp. Do sự điên đảo 
trong tâm tưởng nên nhìn thấy người cha mang thân 
ngỗng đực, mẹ mang thân ngỗng cái. Nếu sẽ sinh làm 
thân nam, tự thấy thân mình là ngỗng đực, rói khởi tâm 
sân hận với cha, ái luyến với mẹ. Nếu sẽ sinh làm thân nữ, 
tự thấy thân mình là ngỗng cái, rói khởi tâm ái luyến với 
cha, sân hận với mẹ. 

3. Từcõi Diêm-phù-đẻtái sinh vé châu Cù-da-ni: Khi ấythân 
trung ấm sẽ nhìn thấy những sợi tơ vàng quấn quanh, 
nhà cửa đéu hóa ra màu vàng ròng, tựthấy thân mình là 
con trâu, thấy người cha là trâu đực, người mẹ là trâu cái. 
Lại cũng khởi sinh tâm ái luyến và sân hận đối với cha mẹ 
tùy theo việc sinh làm thân nam hay thân nữ, giống như 
trường hợp trên. 

4. Từ cõi Diêm-phù-đé tái sinh vé châu Phất-bà-đé: Vào lúc 
lâm chung, người này sẽ thấy mọi thứ đéu hóa ra màu 
xanh, có những sợi tơ màu xanh treo lơ lửng, vì sợ những 
sợi tơ xanh rơi mất, liên dùng tay nám giữ lấy, lại thấy 
như trong lòng sợ sệt. Khi ấy nhìn thấy cha mẹ giao hợp 
như ngựa đực và ngựa cái, [tự thấy thân mình cũng là 
ngựa,] lại khởi tâm ái luyến và sân hận đối với cha mẹ 
tùy theo việc sinh làm thân nam hay thân nữ, giống như 
những trường hợp trẽn. 

5. Từ châu Uất-đan-việt tái sinh vé cõi trời, thuộc hạ phám: 
Khi lâm chung nhìn thấy hương hoa xinh đẹp mâu nhiệm, 
liên khởi tâm luyến ái, vướng mác, muốn leo lên cây cao. 
Vừa nghĩ như vậy liên lập tức được bay lên cao, lên đến 
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đính núi Tu-di, rói đến các cõi trời, có nhiều hoa quả xinh 
tươi đẹp đẽ. 

6. Từ châu Uất-đan-việt tái sinh vẻ cõi trời, thuộc trung 
phám: Khi lâm chung nhìn thấy hoa sen trong hổ nước, 
có bây ong bay chung quanh, liên trèo lên hoa sen ấy rối 
bay trên không trung mà đi. 

7. Từ châu Uất-đan-việt tái sinh vé cõi trời, thuộc thượng 
phám: Khi lâm chung nhìn thấy tòa cung điện uy nghi 
xinh đẹp, hết sức trang nghiêm thù tháng, liên đi lên rói 
trở thành vị thiên tử trong cung điện ấy. 

8. Từ châu Uất-đan-việt tái sinh vé cõi trời, thuộc trường 
hợp khác: Khi lâm chung nhìn thấy nhũng cảnh dạo chơi 
trong vườn, rừng xanh tốt, trong tâm không hé rối loạn 
hoặc ô nhiễm. Do tâm được thanh tịnh nên tụ nhiên bay 
thảng lẽn các cung điện cõi trời, nhìn thấy chư thiên nơi 
ấy, rói bay giữa không trung mà đi. 

9. Từ châu Cù-da-ni tái sinh vé cõi trời: Khi lâm chung nhìn 
thấy hỏ nước rất lớn, thân thức liên trôi giạt trong đó, 
cho đến tận bờ bên kia liên nhìn thấy các vị thiên nửtiến 
gân đến rói ỏm lấy, liên được sinh lên cỗi trời. 

10. Từ châu Phất-bà-đé tái sinh vê cõi trời: Khi lâm chung 
nhìn thấy cung điện nhà cửa nguy nga xinh đẹp, liên khởi 
tâm vui mừng. Từ bên ngoài cung điện lại gập gỡ các vị 
thiên nhân, cùng các vị thiên nữ dạo chơi. Cũng giống 
như người ngủ say thức giấc, liên lập tức sinh vê cõi trời. 

11. Ngạ quý dứt nghiệp được tái sinh vé cõi trời: Khi lâm 
chung không còn nghĩ đến chuyện đói khát, nhìn thấy 
thức ăn uống cũng chỉ lấy mát nhìn [mà không ăn]. Chỉ 
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nhìn như thế cũng đủ mừng vui, liên lập tức tái sinh vé 
cõi trời. 

12. Súc sinh dứt nghiệp được tái sinh vé cõi trời: Khi lâm 
chung liên nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, tâm si mê lập tức 
suy giảm, mờ nhạt đi, trí tuệ dân dân khai mở, vừa khởi 
tâm vui mừng liên được sinh vê cõi trời. 

13. Từ địa ngục dứt nghiệp được tái sinh vé cõi trời: Khi ấy 
vừa bị ngục tốt nơi địa ngục đánh liên chết đi. Nẽu là tội 
nhân bị ném vào nói đông chảo sát, thì vừa ném vào liên 
chết ngay. Nếu là tội nhân bị chim sát, ác thú ăn nuốt, thì 
vừa bị ăn liên chết ngay, không còn sống lại như trước. 
Khi ấy thân thức bỗng dưng nhìn thấy giữa không trung 
có những cảnh ca múa cười đùa, có gió thơm thổi đến 
chạm vào thân mình, liên lập tức sinh vê cõi trời. 

14. Người chết tái sinh làm người: Khi lâm chung liên nhìn 
thấy hòn núi đá rất lớn, sáp rơi đè lên mình, liên đưa tay 
chõng đõ, bống thấy núi đá hóa ra như dải lụa tráng, liên 
leo lên đó, đến nơi lại thấy hóa ra dải lụa đỏ, lân lượt lại 
nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, bên trong ánh sáng có đỏi nam 
nữ đang giao họp. Nếu sinh làm thân nam, liên tự thấy 
mình đến giao họp với người nữ, bị người nam cản trở, 
hoặc nếu sinh làm thân nữ, sẽ thấy ngược lại. Trong giây 
lát, thân trung ấm diệt mất, lập tức nhập vào bào thai. 

1 5. Chư thiên được tái sinh trở lại cõi trời: Khi thọ mạng cõi 
trời đa hết, vị trời này vân không mất đi các tướng trang 
nghiêm, lại cũng không có vị trời nào khác đến chiếm lấy 
tòa ngói. Nếu được tái sinh vê các cõi trời cao hơn, liên 
nhìn thấy những tướng trạng khả ái thù tháng. 
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16. Chưthiên tái sinh vé các cõi trời thấp hơn: Khi lâm chung 
vị trời này nhìn thấy những cảnh vườn, rừng, ao hó đéu 
không được [tốt đẹp] như trước, lại cảm thấy đói khát khổ 
não. Vào lúc khát nước mong muốn được uống, liên lập 
tức tái sinh vào cõi trời thấp hơn. 

17. Từchâu Phất-bà-đé tái sinh vẻ châu Cù-da-ni và ngược lại: 
Khi lâm chung nhìn thấy trong hang tối có tia chớp điện 
màu đỏ, lại thấy như có lá phướn từ trên cao rủ xuống, 
liên đưa tay đón lấy rói lân theo lá phướn ấy mà đi vào 
trong hang, liên thọ thân trung ấm. Khi ấy, hoặc nhìn thấy 
hai con ngựa [giao hợp, nếu tái sinh vé châu Phất-bà-đé], 
hoặc là hai con trâu, [nếu tái sinh vê châu Cù-da-ni], tướng 
trạng cũng giống như đã nói [tại mục 3 và mục 4 ở trên]. 

Nếu tái sinh vào địa ngục, cũng có các tướng trạng phân 
biệt, mời xem trong kinh Quán Phật tam-muội, 1 ở đây không 
thể trình bày hết được. 


1 Kinh Quán Phật Tam-muội, tức kinh Phật thuyết Quán Phật Tam-muộí hải ('ÍỆiỉL 
Ệi HẶ/ẬM), tổng cộng 1 0 quyển, do ngài Phật-đà-bạt-đà-la dịch sang Hán 
ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 5, kinh sỗ 643. 
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QUÁN XÉT TÌNH DỤC 
Ớ CÁC CÕI TRỜI 


Phép quán này thành tựu rồi liền rõ biết nguyên do tạo thành 
phúc đức nặng nhẹ khác nhau nơi cõi trời. Đây là pháp môn 
phương tiện nhờ nhận biết sự giảm nhẹ tình dục ở các cõi trời mà 
tỉnh giác đổi với sự tham muốn ái dục nơi cõi người. 

Cõi Ta-bà này thật đáng kinh sợ biết bao! Không một 
chúng sinh nào không tham muốn sắc dục. Trên từ chư thiên 
các cõi trời, dưới cho đến các loài sâu bọ côn trùng, một khi 
đã có thân tướng hình trạng thì đều bị sóng nghiệp xô đẩy 
trôi giạt. Nhưng trong chỗ nặng nhẹ khác nhau của nghiệp 
lực, chẳng những cách biệt rất xa như trời vực, mà [còn thể 
hiện rõ] ràng phước đức càng cao dày thì dục tình càng suy 
giảm, mà nghiệp ác càng nặng nề thì dục tình cũng theo đó 
càng thêm bức bách. 

Hãy xem một bầy chó đang lúc tụ tập tranh nhau hành 
dâm, có thể thấy rõ tham dục thật quá mạnh mẽ. Một con 
chó cái hôi tanh ghê tởm mà cả bầy chó đực đều biểu lộ sự 
tham muốn ghê gớm. Con mạnh nhất tranh giành phủ được 
lên rồi, những con yếu vẫn chạy quanh thèm thuồng luyến 
tiếc. Khi thỏa mãn được lòng dục rồi lại dưong dưong tự 
đắc, thè lưỡi vẫy tai, hoàn toàn không biết gì đến sự hổ thẹn. 
Ví như gặp phải người tàn nhẫn vác gậy lớn quật thẳng vào 
xưong sống, át là ngay sau phút ái ân say sưa, trong khoảnh 
khác đã phải hồn xiêu phách lạc. 


203 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN SI TOÀN THU 


Chư thiên các cõi trời nhìn con người ở thê gian, cứ theo 
lý mà suy thì có thể hiểu được, [củng sẽ cảm giác không 
khác gì chúng ta nhìn quang cảnh bầy chó như trên]. Dù 
vậy, rốt ráo siêu việt ra khỏi tất cả các tầng trời, thật chỉ có 
uy đức xuất thê lớn lao của Như Lai mà thôi. 

1. Cõi trời Tứ vương và cõi trời Đao-lợi: Kinh Lâu thán chánh 
pháp 1 nói rằng: "Chư thiên ở hai cõi trời Tứ vương và Đao-lợi, 
khi giao hợp thì hình thề nam nữ cũng gân gũi nhau giống 
như người thế gian, nhưng không có việc xuất tinh." 

2. Cõi trời Dạ-mơ: Trẽn cõi trời Dạ-ma, [chư thiên nam nữ 
muốn thỏa lòng dục thì] lộ vẻ mừng vui ôm nhau, hoặc 
chi cân nám tay nhau là đủ. 2 

3. Còi trờiĐâu-suất:ĩrên cõi trời Đâu-suất, [chưthiên nam nữ 
muốn thỏa lòng dục] chi cân đùa cợt nói cười với nhau là 
đủ, không cân phải ôm nhau. 


1 An Sĩ toàn thư dân chú: “H-^iE-íLMír - Lâu thán chánh pháp kinh vân“ (Kinh 
Lâu thán chánh pháp nói ràng). Thật ra không có kinh mang tên “Lâu thán 
chánh pháp”. Chúng tôi tim tháy đoạn văn được An Sĩ toàn thư trích dân ở đây 
trong sách Pháp uyén châu lâm (/Ề-ỷÈíệ-tẬ), tổng cộng 100 quyén, được xẽp 
vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 53, kinh số 2122. Nội dung trích thuộc quyén 
72, trang 830, tờ b, bát đáu từ dòng thứ 1 0, với câu mở đáu là 
M^rír- Cố Lâu thán, Chánh pháp niệm kinh đẳng vân” (Cho nên, các kinh 
Lâu thán và Chánh pháp niệm đéu nói ràng). Như vậy, An Sl toàn thư đã dân 
chú theo sách này nhưng ghi sai lệch nén có vẻ như một tên kinh, trong khi 
thật sự là hai tên kinh khác nhau. Kinh Lâu thán tức là kinh Đại lâu thán 
M), tổng cộng 6 quyển, hiện được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 , kinh 
số 23. Kinh Chánh pháp niệm tức là kinh Chánh pháp niệm xứ (i/L^JLM), 
tổng cộng 70 quyén, đượcxẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 17, kinh số 721 . 
Nguyên tác không tiẽp tục dân chú, nhưng tát cả các đoạn trích trong phán này 
đéu dản lại từ sách Pháp uyén châu lâm như đã nói trên. 
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4. Cõi trời Hóa Lạc: Trẽn cõi trời Hóa Lạc, [chư thiên nam nữ 
muốn thỏa lòng dục] chi cân nhìn nhau là đủ, không cân 
đến việc nói cười. 

5. Cõi trời Tha Hóa Tự Tại: Trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, [chư 
thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục] chỉ cân nghe tiếng 
nói của nhau, hoặc ngửi mùi hương là đủ, không cân phải 
nhìn thấy nhau. 


QUAN XET NHAN DUYEN 

Phép quán này thành tựu rồi thì thấu suốt rõ ràng [nguyên 
nhân] căn bản của phiên não trong ba đời. Đây là pháp mồn 
phương tiện làm khô kiệt nguồn nước ái dục. 

Chúng sinh chỉ biết sợ sệt khi quả báo [của việc làm] 
xấu ác đã đến. [Nguợc lại,] Bồ Tát biết lo trừ bỏ ngay từ đầu 
những nhân xấu ác. Một khi đã trừ bỏ đuợc nhân xấu ác, thì 
tự nhiên quả khổ đau không còn xảy đến nữa. 

Ví nhu con su tử dũng mãnh bị trúng tên vào truớc ngực, 
lập tức phóng nhanh về huớng đã bán ra mũi tên, truy lùng 
bốn phía để bát cho kỳ đuợc nguời thợ săn. Một khi đã bát 
đuợc thợ săn ấy rồi, bao nhiêu những kẻ cùng đi ắt đều phải 
trốn chạy hết, [sự nguy hiểm không còn nữa]. 

Đối với những con chó ngu xuẩn thì khác, khi bị nguời 
dùng gậy đánh, chỉ biết huớng theo đầu gậy mà sủa. [Cách 
phản ứng của su tử và chó,] một bên là khôn ngoan trí tuệ, 
một bên là ngu xuẩn si mê, thật hoàn toàn khác biệt. 
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Lại ví như muốn cho nồi nước đang đun không sôi nữa, 
người đầu bếp chỉ cần rút hết củi ra. 

Trong mười hai nhân duyên thì đầu mối xấu ác nàm ỏ 
vô minh. Xin mọi người hãy cùng nhau lắng lòng ngồi yên 
cùng nghe giảng kinh Pháp Hoa. 

Kinh Pháp Hoa dạy rằng: 

- Vò minh duyên hành. Vô minh tức là phién não si mẽ tăm 
tối từ nhiéu đời trước, không có sự sáng suốt soi chiếu . 1 
Duyên nghĩa là duyên do, là nguyên nhân khởi sinh, dẫn 
đến. Hành nghĩa là các nghiệp đã tạo ra từ nhiêu đời trước 
đến nay. Nói "vô minh duyên hành" có nghĩa là, trong đời 
quá khứ do một niệm vô minh khởi lên mà tạo thành các 
nghiệp thiện, ác. 

- Hành duyên thức. Thức ở đây là chi đến một niệm mẽ lâm 
vừa sinh khởi, mong muốn nhập vào thai mẹ. 

- Thức duyên danh sác. Danh sác ở đây chi đến việc từ sau 
khi nhập thai, các căn dần dân được hình thành. 

- Danh sác duyên lục nhập. Đã hình thành sáu căn, trong tương 
lai chác chán sẽ nhập với sáu trân, nên gọi là lục nhập. 

- Lục nhập duyên xúc. Xúc là chi đến việc sau khi ra khỏi thai 
mẹ, trong khoảng ba, bốn tuổi, đối diện với trân cảnh nhưng 
chưa có sự hiều biết gì nên chỉ đơn thuân là tiếp xúc. 


1 ^ 

Các phán giải thích trong nguyên tác được khác kiẽu chư nhỏ giống như 

chú thích, có lẽ đé phân biệt với kinh vãn. Chúng tôi xét tháy nội dung giải 

thích là quan trọng nên trinh bày như chính ván và in nghiêng phán kinh ván 

đé phân biệt. 
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- Xúc duyên thụ. Thụ là chỉ đến trong khoảng từ năm, sáu 
tuổi cho đến mười hai, mười ba tuổi, đã có khả năng tiếp 
thụ trân cảnh [vào tâm thức]. 

- Thụ duyên ái. Ái là chi đến trong khoảng từ mười bốn, 
mười lăm cho đến mười tám, mười chín tuổi, do tham 
muốn, bám chấp vào âm thanh, hình sắc... nên liên sinh 
khởi tham ái. 

- Ái duyên thủ. Thủ là chi đến từ năm hai mưoi tuồi trở vẻ 
sau, tham dục ngày càng lớn mạnh, khiến cho phải tìm 
câu theo đuổi không thôi. 

- Thủ duyên hữu. Hữu là chỉ đến nhân hữu lậu, vì đă vướng 
chấp vào cảnh giới thiện ác, nên tưong lai phải luân hôi 
hiện hữu mãi mãi trong ba cõi. 

- Hữu duyên sinh. Sinh là chỉ đến thân năm uán tưong lai 
phải thọ sinh trong sáu đường. 

- Sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Lão tử là chi đến thân tưong 
lai [một khi đã sinh ra] át phải chịu sự già yếu rói chết đi. [Từ 
lúc sinh ra cho đến già chết, lại do nghiệp nhân phién não mà 
phải chịu đụng đủ mọi nỗi buón đau sâu khổ.] 

[Trên đây là chu kỳ sinh khởi của mười hai nhân duyên. 
Do quán xét như thế mà có thể biết được ràng, nếu] vô minh diệt 
mất, ắt hành củng diệt mất; hành diệt mất, ắt thức củng diệt mất; 
thức diệt mất, ắt danh sắc củng diệt mất ; danh sắc diệt mất, ắt lục 
nhập cũng diệt mất; lục nhập diệt mất, ắt xúc cũng diệt mất; xúc 
diệt mất, ắt thụ củng diệt mất; thụ diệt mất, ắt ái cũng diệt mất; 
ái diệt mất, ắt thủ cũng diệt mất ; thủ diệt mất, ắt hữu cũng diệt 
mất ; hữu diệt mất, ất sinh cũng diệt mất; sinh diệt mất, ất lão tử, 
ưu bi khổ não cũng diệt mất. 
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[Củng do quán xét như trên mà có thể biết rằng,] vô 
minh trong quá khứ chính là tham ái, chấp thủ trong hiện 
tại. Nếu quán xét thấy được tất cả các pháp đều vô thường, 
do đó dứt trừ được tham ái, chấp thủ trong hiện tại, át là vô 
minh từ quá khứ củng được phá trừ. Đó là chỗ giản yếu nhất 
[trên con đường tu tập ]. 1 

QUÁN GIẢI THOÁT 

Phép quán này thành tựu rồi thì tất cả tội lỗi đều tự nhiên 
diệt mất, được [vãng sinh về Cực Lạc,] hóa sinh từ hoa sen. Đây là 
pháp môn phương tiện cắt đứt dòng sinh tử, hước lên bờ giải thoát. 

Trong sự tu tập theo Phật pháp, hết thảy các pháp môn 
đều không có sự khác biệt về mục đích, tất cả đều lấy sự 
vượt thoát luân hồi làm cứu cánh rốt ráo. 

Muốn vượt thoát luân hồi cũng có nhiều con đường, nhưng 
trong đó thì pháp môn Tịnh độ là con đường thẳng tát, nhanh 
chóng nhất. Nay xin trình bày pháp môn quán tưởng dưới đây, 
mỗi câu mỗi chữ đều cung kính dựa theo Kinh điển Đại thừa. 
Nếu ai y theo đây mà tu tập hành trì, nhất định sẽ được vãng 
sinh về Cực Lạc, hóa sinh từ hoa sen vào hàng thượng phẩm , 2 

1 

Trong một ý nghĩa khác, chu kỳ 12 nhân duyên cũng có the phân tích tháy rõ là 
sinh khởi và diệt mát ngay trong từng niệm tưởng của chúng ta. 

Người tu pháp môn Tịnh độ được vãng sinh tùy theo két quả công phu tu tập 
sẽ phân làm ba phẩm là thượng phám, trung phẩm và hạ phầm. Mỗi phám như 
vậy đêu chia làm ba bậc là thượng sanh, trung sanh và hạ sanh. Do đó cộng 
tát cả có chín phám. 
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việc tu tập răn ngừa dâm dục đến khi ấy mới có thể xem như 
thành tựu trọn vẹn. 

Hành giả tu tập răn ngừa sự dâm dục, mỗi buổi sáng sớm 
sau khi rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, liền mặc y phục sạch sẽ, [đến 
trước bàn thờ Phật,] đốt hương đảnh lễ Tam bảo, sau đó ngồi 
kết già quay mặt về hướng tây [bắt đầu quán tưởng]. 

Trước hết quán tưởng từ trên đỉnh đầu mình có một chữ 
"lam" ( s.) 1 hiện ra, tỏa hào quang màu đỏ rạng chiếu khắp 
nơi, ban đầu chỉ nhỏ như một quả cầu màu đỏ thám, tiếp đó 
lớn dần lên như mặt trăng tròn, rồi tiếp tục lớn lên như một 
bánh xe lửa có ba góc, lửa ấy thiêu đốt tự thân hành giả từ 
đầu cho đến chân không sót chỗ nào, đồng thời củng thiêu 
cháy cả thành quách, đất nước, rồi khắp cõi Diêm-phù-đề, 
lan ra cho đến khắp bốn cõi thiên hạ đều thiêu cháy. Sức lửa 
ngày càng lớn mạnh, phát triển ra đến khắp mười phương 
thê giới. Ví như hành giả có bao nhiêu tội lỗi nặng nề, sau 
khi bị sức lửa phát ra từ chữ Phạn ấy thiêu đốt củng đều dần 
dần tiêu diệt hết. 

Tiếp theo, quán tưởng chữ ' ằ a" (5d), 2 thấy từ trong chữ 
"a" đó khởi sinh ra thân mình cùng với thân của hết thảy 
chúng sinh, tất cả đều bền chác như kim cương, không thể 
hư hoại. Lại quán tưởng thấy tự thân mình ở tại thê giới Cực 
Lạc phương Tây, hiện ra trong hồ bảy báu, ở giữa đóa hoa 
sen có ngàn cánh hoa, còn chưa nở hẳn. Tiếp theo lại quán 
tưởng tự tâm mình như bánh xe hình mặt trăng tròn, bên 

1 

Phạn ngữ, đọc là “lam”. 

2 

Phạn ngữ, đọc là a”. 
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trong bánh xe ấy có hiện ra chữ "úm" ( it )/ tiếp đó quán 
tưởng đóa hoa sen bỗng nhiên nở bừng, chu vi rộng ra đến 
12 do-tuần, cọng sen bằng vàng Diêm-phù-đàn, cánh sen 
bằng bạch ngân, nhụy sen bằng kim cưong, đài sen bằng 
loại hồng ngọc chân-thúc-ca, đủ mọi dáng vẻ trang nghiêm 
xinh đẹp, không thể nói hết được. 

Tiếp theo lại quán tưởng vào lúc hoa sen vừa nỏ ra liền 
được nhìn thấy đức Phật A-di-đà, ngồi trên một tòa sen báu 
rất lớn. Hoa sen của tòa ấy có đến tám vạn bốn ngàn cánh 
hoa, mỗi cánh hoa đều có tám vạn bốn ngàn đường gân, mỗi 
đường gân lại có đủ tám vạn bốn ngàn màu sắc, mỗi một 
màu sắc lại tỏa ra tám vạn bốn ngàn tia sáng. Thân Phật oai 
nghiêm gấp trăm ngàn vạn ức lần chư thiên cõi tròi Dạ-ma, 
với sác vàng tía như vàng Diêm-phù-đàn. Thân Phật cao vô 
lượng do-tuần, noi lông trắng giữa hai chân mày có hình 
xoáy tròn uyển chuyển, như năm ngọn núi Tu-di. Mát Phật 
long lanh như nước trong bốn biển lớn, trong đó hai màu 
xanh, tráng phân biệt rõ ràng. Các lỗ chân lông trên thân 
Phật đều tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Hào quang từ thân 
Phật bao trùm khắp trăm ức cõi thế giới đại thiên. 

Tiếp theo lại quán tưởng có một tòa sen báu rất lớn ngay 
bên trái tòa sen của Phật, trên đó có đức Bồ Tát Quán Thế 
Âm ngồi kết già, toàn thân màu vàng pha sắc tím, trên đỉnh 
đầu có bảo châu như ý kết thành mũ báu, có ánh quang 
minh vô lượng làm thành tua giải mũ. Từ trong lòng bàn 
tay ngài hóa ra năm trăm ức đóa hoa sen có đủ các màu 

1 

Phạn ngứ, đọc là “úm”. 
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Sắc khác nhau, mỗi một ngón tay đều có đến tám vạn bốn 
ngàn đuờng chỉ tay, mỗi một đuờng chỉ ấy đều tỏa chiếu 
hào quang đủ loại khác nhau. Mỗi khi ngài nhấc chân lên, 
đặt chân xuống đều hiển lộ tuớng bánh xe có ngàn nan hoa 
[duới lòng bàn chân], tự nhiên hóa thành năm trăm ức đài 
quang minh. Ngoài ra, những hình tuớng khác trên thân Bồ 
Tát đều giống nhu Phật, chỉ riêng tuông nhục kế và tuớng 
không thể nhìn thấy trên đỉnh đầu là không theo kịp đức 
Thê Tôn. 

Tiếp theo lại quán tuảng có một tòa sen báu rất lớn ngay 
bên phải tòa sen của Phật, trên đó có đức Bồ Tát Đại Thế 
Chí ngồi kết già, các hình tuớng lớn nhỏ của thân ngài đều 
giống nhu Bồ Tát Quán Thế Âm, hào quang tỏa chiếu ra 
chung quanh, mỗi huóng đều xa đến một trăm hai muoi 
lăm do- tuần. Trên mũ báu của Bồ Tát có năm trăm đóa hoa 
quý, trong đó hiển lộ hết thảy các Phật sự. Bồ Tát thuờng 
đua cánh tay báu ra đón lấy và tiếp dẫn những chúng sinh 
niệm Phật. 

Kê đó quán tuảng trên mặt đất bằng luu ly có những sợi 
dây bằng vàng giăng thành đuòng đi, lại có ngàn vạn tòa 
lầu gác, thảy đều bằng trăm món báu hợp thành, hoặc lo 
lửng trên hu không, hoặc ỏ trên mặt đất quý. Có vô số các 
loại nhạc cụ, thảy đều phát ra âm thanh nhiệm mầu hay lạ. 

Tiếp theo lại quán tuởng cây báu, tất cả đều xếp thành 
bảy hàng, đều có hoa, quả bằng bảy báu, mỗi hoa mỗi quả 
đều có màu sác khác lạ của các món báu, trong màu luu ly 
có tỏa sáng màu vàng ròng, trong màu pha lê có tỏa sáng 
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màu hồng ngọc, trong màu mã não có tỏa sáng màu xà cừ, 
trong màu xà cừ có tỏa sáng màu trân châu diệp lục, san hô, 
hổ phách, cùng tất cả các loại châu báu, phản chiếu ánh sáng 
của nhau trang nghiêm xinh đẹp, lại có luới bằng trân châu 
che phủ trên cao. 

Tiếp theo lại quán tuỏng bên trong hồ bảy báu có nuớc 
tám công đức, tất cả đều do các món châu báu kỳ diệu hợp 
thành. Các loại châu báu này đều mềm mại nhiệm mầu, từ 
noi loại châu nhu ý quý nhất sinh ra, phân chia thành muời 
bốn nhánh, mỗi nhánh đều có đủ màu sắc của bảy món báu, 
kênh muong dẫn nuớc đều bằng vàng ròng, đáy muông 
bằng kim cuông đủ màu sác khác nhau, trong mỗi muong 
nuớc đều có sáu muoi ức đóa sen bàng bảy báu, mỗi đóa sen 
đều lớn rộng hình tròn với đuòng kính nhu nhau, đến muời 
hai do-tuần. 

Kế đến lại quán tuởng tự thân mình đuợc gặp Phật và 
Bồ Tát, trong lòng hết sức phấn chấn hoan hỷ, lại có thể bay 
lên không trung mà đi, huóng đến chỗ đức Phật và các vị Bồ 
Tát, cúi đầu và mặt sát duới chân các ngài đảnh lễ, đồng thời 
đốt huong báu vô giá, rải hoa báu vô giá, xuớng lên vô số 
âm nhạc cõi tròi, phóng ra vô số vầng mây báu, cùng dâng 
lên cúng duòng đức Phật A-di-đà và hai vị Đại Bồ Tát. 

Tiếp theo lại quán tuởng tự thân mình sau khi cúng 
duòng đức Phật và hai vị Bồ Tát, liền đối truớc các ngài thực 
hiện đại lễ sám hối, phát thệ nguyện cứu độ tất cả chúng 
sinh trong muời phuong. 
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Kế đến quán tưởng nơi thê giới Cực Lạc ấy, mỗi một cây 
báu, mỗi một lầu gác, cung điện đều có một vị Phật và hai vị 
Bồ Tát cùng ngồi kết già trang nghiêm. Khi ấy, tự thân mình 
liền hóa ra vô số thân, cùng đến trước các vị Phật và Bồ Tát 
ấy, cúng dường đầy đủ như trước, lại củng sám hối và phát 
thệ nguyện như trước. 

Tiếp theo quán tưởng tự thân mình quay trở lại ngồi trên 
tòa sen báu lúc trước, ngồi kết già trang nghiêm, nhất tâm 
quán tưởng hào quang từ cụm lông tráng giữa hai chân mày 
của đức Phật A-di-đà tỏa chiếu, liền vui mừng an nhiên trụ 
yên trong đó. 

Nếu vào lúc có vọng tưởng khởi sinh, chỉ cần quán tưởng 
hoa sen nở ra hoặc hoa sen khép lại thì vọng tưởng tự nhiên 
dứt mất. Nếu thấy khởi sinh tâm phân biệt, chỉ cần quán 
tưởng một chữ "sái" (S) 1 thì trong tâm liền không còn phân 
biệt. Nếu thấy khởi sinh tâm tham trước vướng chấp, chỉ cần 
quán tưởng một chữ "hàm" (s ) thì sẽ không còn chấp trước. 

(Các pháp quán tưởng này được mô tả tường tận trong 
kinh Thập lục quán, 2 ở đây vì phạm vi giới hạn của sách này 
nên không thể trình bày đầy đủ, vì thê chỉ căn cứ vào các 
kinh sách như: kinh Đại A-di-đà, Quán kinh sớ sao, Hiển 
mật viên thông, Chuẩn-đề, Tịnh nghiệp v.v... mà tham khảo, 

1 

Phạn ngữ, đọc là sái”. 

2 Kinh Thập lục quán: tức là kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng The Phật ('ÍỆM.ặ^ 
Mit-ầrlỆM), 1 quyén, đưqc xẽp vào Đại Chánh tạng, thuộc Tập 12, kinh số 
365. Kinh này thường đưqc gọi là kinh Thập lục quán, vì trong kinh chi bày 16 
phép quán tưởng. 
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biên soạn lại một số điểm cốt yếu, nhằm giúp cho những ai 
bước đầu tìm đến với pháp môn này có thể dễ dàng tu tập 
hành trì, đồng thời củng trợ giúp thêm cho những ai tu tập 
ba pháp quán nhất tâm còn chưa được thành tựu. Đối với 
những hành giả đã có tín tâm sâu vững, xin đọc kỹ trong 
kinh Thập lục quán, để khi thực hành pháp quán không 
bị sai lệch với lời Phật dạy, như vậy mới không bị đọa lạc 
vào cảnh giới của ma. Nếu như pháp quán tưởng này được 
thành thục rồi thì cảnh giới Tịnh độ hiện ra ngay trước mắt, 
khi ấy cho dù đối diện với những lạc thú cõi trời củng không 
còn thấy ham thích gì nữa, đâu chỉ là khăng khăng lo việc 
ngăn ngừa hạn chế dâm dục, vốn chỉ là pháp vì người căn 
co thấp kém ban đầu mà nói ra thôi.) 
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QUYÉN BA 

GIẢI TRỪ NGHI VẤN 

L A 


TỐNG LUẬN VỀ NGHIỆP THAM DỤC 1 

Hỏi: Thái cực sinh ra lưỡng nghi , 2 lưỡng nghi lại sinh ra 
tứ tượng , 3 từ đó mới khởi sinh con người. Cho nên biết được 
ràng, hình thể nam nữ phân biệt vốn là do trời đất sinh ra 
[theo nguyên lý âm dưong]. Nam nữ đã do trời đất sinh, nay 
lại chê bỏ chán ghét chuyện nam nữ đến với nhau, như vậy 
liệu có hợp lý chăng? 


1 -* 

Phán này có 8 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 

Câu hỏi này dựa trên vũ trụ quan theo kinh Dịch, phố biến ở Trung Hoa. Theo 
đó thì từ chố khởi đáu hồn mang của trời đát gọi là thái cực, sinh ra lưỡng nghi 
tức hai khi âm, duung. 

Tứ tượng: tức thái dương, thiếu dương, thái âm và thiêu âm. 


215 


www.huongtrang.net 





CHU AN SI 


AN sí TOÀN THU 

Đáp: Nam nữ lập thành gia đình, vốn là ước nguyện lớn 
lao của các bậc cha mẹ. Nhưng nếu không đợi sự cho phép 
của cha mẹ mà lén lút vụng trộm tìm cách qua lại với nhau 
thì tất nhiên đó là điều đáng ghét đáng khinh. Đối với cha 
mẹ đã là như thế, át đối với trời đất củng là như thế, [nên 
những chuyện tà dâm phải ngăn cấm củng là lẽ tất nhiên.] 

Hỏi: Trời đất lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, 
chuyện quan hệ nam nữ, căn bản vốn là để sinh con cái. Nếu 
như lại chê bỏ chán ghét việc ấy thì còn chi là lý lẽ sinh tồn? 

Đáp: Lấy sự sống của muôn vật làm tâm nguyện, ấy 
là nói chung về lòng từ bi không làm tổn hại sự sống, chứ 
không có ý cho ràng việc sinh sản nhiều là quý. Trời đất 
nếu cho việc sinh sản nhiều là quý, ắt những loài như gà, 
chó, lợn, dê, mỗi con đều sinh sản rất nhiều, hoặc như cá 
tôm đẻ trứng củng nhiều đến số trăm ngàn, đem so với con 
người [hẳn phải là đáng quý hon], như vậy liệu có thể xem 
là hợp với lòng tròi chăng? 

Hỏi: Thượng đê nếu như đã ghét việc tà dâm, lẽ ra nên 
làm cho loài người sinh ra cùng một hình tướng [không 
phân nam nữ], đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên phát dục 
sinh con, như vậy ắt sẽ dứt được tận gốc chuyện tà dâm. Vì 
sao Thượng đế lại không làm như vậy? 

Đáp: Chuyện lành dữ, họa phúc chốn nhân gian, tuy 
quả thật do trời định, nhưng bất quá củng chỉ là dựa theo 
nghiệp nhân đã tạo mà hình thành quả phải nhận, tuyệt 
nhiên không thể có ý riêng thiên vị trong đó. Huống chi, 
hình tướng nam hay nữ cũng đều tùy theo chỗ tạo tác của 
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tâm đời trước, trời đã không thể ép buộc cho người thê gian 
đều có cùng một tâm thức như nhau, thì làm sao có thể ép 
buộc kẻ nam người nữ trong chốn thế gian có cùng một hình 
tướng như nhau? 

Hỏi: Chuyện quan hệ nam nữ đối với thê gian là điều 
hết sức kín đáo, bí mật, trời đất quỷ thần làm sao lại có thể 
rõ biết tất cả? 

Đáp: Khắp cõi pháp giới này cùng với tâm thức của 
chúng ta, vốn không phải hai thực thể phân biệt khác nhau. 
Điều gì mà tự tâm mình biết được thì tất nhiên là mười 
phưong thê giới cũng đều biết được, đâu chỉ riêng tròi đất 
quỷ thần biết được thôi sao? Mặt nước trong lặng thì bóng 
trăng tự nhiên phản chiếu, xác chuột chết sình thối thì sinh 
giòi bọ, [đều là những chuyện tự nhiên,] sao ông không xét 
kỹ lý lẽ ấy? 

Hỏi: Làm việc giết hại thì khiến người đau đón khổ sỏ, 
làm việc trộm cướp thì khiến người nghèo đói khốn cùng, 
những việc ấy tất nhiên phải chịu quả báo, không cần phải 
nói. Thê nhưng việc tà dâm thì đôi bên cùng vui thích, nào 
có hại ai đâu? 

Đáp: Quả đúng là hai kẻ tà dâm lúc ấy đều vui thích, 
nhưng thử hỏi nếu người chồng của dâm phụ nhìn thấy 
có vui chăng? Cha, mẹ, anh em những người ấy nhìn thấy 
có vui chăng? Trời đất quỷ thần nhìn thấy có vui chăng? 
Cho nên, bất quá củng chỉ làm cho một người vui thích, mà 
những kẻ căm giận đến nghiên răng đấm ngực, trợn mát 
vây quanh thì đầy khắp hư không. Như vậy, sao có thể lại 
là không có tội? 
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Hỏi: Như vậy, nếu như đem việc tà dâm mà so với các 
tội giết hại hoặc trộm cướp thì tội nào nặng hon? 

Đáp: Tội giết hại thì khiến cho đối tượng bị giết phải đau 
đón, khổ sỏ không chịu nổi, còn tội tà dâm thì khiến người 
phải chịu tiếng xấu cũng không chịu nổi. Tội trộm cướp thì 
cướp đi của người tài sản mà họ cần để nuôi dưỡng thân thể, 
còn tội tà dâm thì cướp đi của người phẩm chất quý báu để 
nuôi dưỡng tâm tính. Vì nhân tạo ra không giống nhau, nên 
quả báo củng khác nhau. Kẻ phạm tội giết hại hoặc trộm 
cướp phải chịu tội như lửa dử gặp gió to, sống chết thật cấp 
kỳ nhanh chóng. Còn quả báo của tội tà dâm thì như kẻ mác 
bệnh nan y, suy nhược kéo dài, khó lòng thoát khỏi củng 
khó lòng trừ dứt. Thật ra không thể nói là bên nào nặng hon. 

Hỏi: Leo tường sang nhà hàng xóm mà dụ dỗ dan díu 
con gái họ, có thể nói là đã làm chuyện tội nghiệt. Nhưng 
nếu có nữ nhân ham muốn tự tìm đến với mình, như kẻ tự 
chui đầu vào lưới, mình chỉ chấp nhận thôi thì sao có thể gọi 
là có tội? 

Đáp: Dụ dỗ con gái người khác là tâm ý nào? Chấp nhận 
quan hệ với kẻ tìm đến mình là tâm ý nào? Nếu thật có thể 
chấp nhận kẻ gian dâm, ắt củng có thể làm việc dụ dỗ. Ví 
như ỏ chỗ kia có liều thuốc độc, nếu mình đi đến đó lấy 
uống sẽ chết, nhưng có người mang đến cho mình, nhận lấy 
mà uống thì củng chết. 

Hỏi: Xâm phạm đến con gái nhà lành, tất nhiên là tội rất 
nặng. Nhung nếu như đối với người giúp việc trong nhà mà 
quan hệ dan díu thì sao có thể gọi là tội lỗi? 
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Đáp: Tuy thân phận của người bị nhục bởi hành vi tà 
dâm có sự khác biệt, phân chia sang hèn, nhưng bản chất 
của hành vi tà dâm thật không khác gì nhau. Tà dâm với gái 
bán dâm cũng là tội lỗi, huống chi với người giúp việc trong 
nhà mình? 


PHAN TICH GIAI TRƯ NGHI VẢN VẺ 
NHÂN QUẢ 1 

Hỏi: Những kẻ giàu sang phú quý, phần đông đều tạo 
nghiệp dâm dục, sao chẳng thấy quả báo? 

Đáp: Nếu nghiệp lành đòi trước đến nay đã chín mùi, thì 
dù hiện nay làm việc ác, nhưng trước tiên vẫn được hưởng 
phước báo của đời trước, còn quả báo của việc ác ngày nay 
sẽ lưu lại đến đời sau. Ví như năm mất mùa vẫn được ăn lúa 
của năm trước, còn việc mất mùa năm nay, sang năm sau mới 
phải đói khổ. Việc nhận lãnh quả báo tốt xấu, thiện ác củng 
giống như vậy . 2 

Hỏi: Chuyện ong bướm đa tình với công danh sự nghiệp 
thường tưong khắc như nước với lửa, vì sao vậy? 

Đáp: Không gì tổn hại đến danh thom tiếng tốt của người 
khác hon là chuyện dan díu tà dâm, vì thê nên tự thân mình 
củng phải chịu quả báo tổn hại danh tiết. 

1 * 

Phán này có 8 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 

Phán giải đáp này dựa theo kinh Nghiệp báo sai biệt. (Chú giải của soạn giả) 
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Hỏi: Kẻ làm nam nhi mà tham dâm háo sắc thì đời sau 
phải đọa làm thân nữ, vì sao như vậy? 

Đáp: Kẻ tham dâm háo sác thì trong lòng lúc nào củng 
chỉ nghĩ đến gái đẹp. Do bị tình ý tham dục dẫn dát nên 
từ giọng nói tiếng cười cho đến hình dung tướng mạo đều 
muốn bát chước theo những dáng vẻ mỹ miều mà mình ưa 
thích, do đó mà khí dưong của nam tử phải mất dần, hình 
thể củng tùy theo tâm thức mà thay đổi, [nên đời sau phải 
sinh làm thân nữ]. 

Hỏi: Nếu nói rằng đàn ông tham dâm lúc nào cũng nghĩ 
đến phụ nữ nên đời sau sinh làm thân nữ. Vậy đàn bà tham 
dâm lúc nào củng nghĩ đến đàn ông, át đời sau được sinh 
làm đàn ông. Vì sao cũng một việc tham dâm, mà với phụ 
nữ là may mán thế, mà đối với đàn ông thì bất hạnh đến thế? 

Đáp: Nam giới chuyển sinh thành nữ giới, đó là đọa 
lạc; nữ giới chuyển sinh thành nam giới, đó là thăng tiến. 
Hai người cùng tạo nhân đọa lạc, nhất định không thể có 
chuyện một người riêng được thăng tiến, [còn người kia 
phải chịu đọa lạc]. Ví như hai người cùng leo lên vách núi 
cao, một người sẩy chân khi đang nhìn xuống, người kia thì 
sẩy chân trong lúc ngước nhìn lên. Người nhìn xuống bị sẩy 
chân, tất nhiên phải roi xuống chân núi, nhưng lẽ nào người 
ngước nhìn lên bị sẩy chân lại có thể roi ngược lên đỉnh núi 
hay sao? 

Hỏi: Con cái đều do chuyện dục tình mà có, vậy người 
nhiều tham dục lẽ ra phải sinh nhiều con cái, vì sao những 
kẻ dam mê sắc dục lại thường hiếm muộn con cái? 
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Đáp: Việc ấy có hai nguyên nhân. Một là do phong thái 
cứng rán của nam giới đã bị cạn kiệt, nên không thể sinh 
được con. Hai là vì tinh dịch hao tổn nên còn lại quá ít, củng 
giống như người nấu rượu bủn xỉn, cho vào nồi chỉ một ít 
gạo mà quá nhiều nước, [không thể có được rượu]. 

Hỏi: Người thê gian nói ràng: Kẻ phạm tội phải chịu tội, 
không liên can đến vợ con; người làm quan, dẫu quyền thê 
củng không truyền được cho con cháu. Vậy nếu như kẻ làm 
nhiều việc thiện mà cháu con được hưng thịnh phát đạt, 
người phạm tội tà dâm để lại tai ưong cho con cháu đời sau, 
chẳng phải là cháu con của người làm việc thiện thì tự nhiên 
được hưởng phúc, mà con cháu kẻ tà dâm lại vô cớ phải chịu 
tai họa đó sao? 

Đáp: Đời trước có tu thiện nên đời này mới thác sinh 
vào nhà làm thiện để được hưởng phúc. Đòi trước làm việc 
ác nên đời này mới thác sinh vào nhà kẻ ác để chịu tai ưong. 
Hoa sen không thể nỏ ra từ bụi gai dại, chuột nhát lẽ nào lại 
được sinh từ bào thai voi chúa? 

Hỏi: Người tu tập thiện nghiệp ắt sinh quý tử, điều đó 
là hợp lý. Chỉ có điều, trước hết thì đôi bên phải có duyên 
phận cùng nhau, mới có thể thác sinh. Ví như gặp trường 
hợp phước báo tưong xứng mà duyên không hợp, hoặc 
duyên phận hợp nhau mà phước báo không tưong xứng, 
những trường hợp ấy thì sao? 

Đáp: Từ vô số kiếp trong quá khứ đến nay, những kẻ muốn 
theo ta báo oán át nhiều không kể xiết, mà nhũng kẻ muốn 
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theo ta trả ơn củng nhiều không kể xiết. Cho nên, nghiệp thiện 
tự nhiên chiêu cảm quả thiện, việc ác tự nhiên tuong úng quả 
ác, lo gì lại không có cách đổi thay hoàn cảnh? 

Hỏi: Nguời nham hiểm độc ác, tất nhiên không con nối 
dõi. Nhung nguời thờ kính Phật, giữ trai giới, phát tâm xuất 
thế, vì sao tất cả đều phải chịu cảnh không con nối dõi? 

Đáp: Nguời nham hiểm độc ác không có con nối dõi, 
đó là quả báo của tâm khác nghiệt ác độc. Nguời tu hành 
không con nối dõi, đó lại là phuớc báu thanh tịnh. Trong thê 
gian này, những đứa con cháu ngỏ nghịch hu hỏng, khiến 
các bậc cha ông phải buồn phiền chết không nhám mắt, quả 
thật nhiều không đếm xuể. Các bậc đại thánh đại hiền còn 
không thể biết đuợc chuyện con cháu đời sau, huống chi là 
những nguời tu hành nhu ông nói? Ví nhu có đuợc con cháu 
đời đời noi theo các bậc hiền thánh, nhung hai nghiệp dâm 
dục với giết hại thì làm nguời không ai thoát khỏi, nếu truy 
xét đến tận cội nguồn thì ai là nguời tạo ra nghiệp ấy, [chẳng 
phải chính ta đó sao?] Vì thế, bậc tu hành chân chánh có 
đuợc trí tuệ sáng suốt đầy đủ thì quyết cầu sự giải thoát rốt 
ráo, muốn xả bỏ thân thể phàm tục này nên nhìn lại chuyện 
con đàn cháu đống của thê gian chẳng có gì là ham thích cả. 
Ví nhu có nguời trong đời truớc làm thân mèo, sinh đuợc 
một con mèo con, tất nhiên hết sức vui mừng thuơng yêu. 
Đến khi tái sinh đuợc làm nguời, nếu biết đuợc con mèo kia 
là do mình sinh ra trong đời truớc, lại nhìn thấy nó ăn vụng 
cá hay bắt chuột, ắt phải lấy làm xấu hổ tức giận vô cùng. 
Lúc ấy liệu có còn mong rằng dòng giống con mèo kia đuợc 
tiếp nối sinh sản đời đời không dứt hay chăng? 
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ 
NGĂN NGỪA TÀ DÂM 


Hỏi: Phẩm Phổ Môn [trong kinh Pháp Hoa] dạy rằng: 
"Nếu có chúng sinh nào nhiều tham dục, thuờng cung kính 
niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thê Âm liền có thể dứt lìa 
tham dục." Sao lại có thể đuợc nhu thế? 

Đáp: Sắc dục là đuờng mê, pháp Phật là bến giác. Giác 
ngộ phá tan mê lầm, củng nhu ánh đèn xua tan tăm tối, đó 
là lẽ nhất định phải vậy. Khổng tử từng nói: "Nếu nhu đạt 
đuợc lòng nhân ái thì xấu ác không còn." Chẳng phải củng 
là cùng một lẽ nhu vậy đó sao? 

Hỏi: Có nguời nằm mo thấy bảng nhà tròi ghi tên mình, 
có thứ hạng thi đỗ, về sau quả nhiên tất cả đều ứng nghiệm 
đúng nhu vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, 
xét nhu ỏ thê gian này, mỗi một đất nuớc đều có ngôn ngữ 
khác nhau, thì trên trời cũng phải có sách riêng của nhà 
trời, viết bằng chữ của trời, nguời phàm không thể đọc hiểu 
đuợc. Còn nhu nguời phàm đã đọc đuợc, thì lẽ nào cõi trời 
hóa ra lại sử dụng chữ viết của nguời phàm hay sao? 

Đáp: Bảng nhà trời nhìn thấy trong giấc mộng, ấy đều 
do chính tâm mình cảm ứng hóa ra. Trong tâm mình vốn 
sản có chữ viết của đất nuớc mình, không hề có hình thể 
của sách trời, cho nên những gì nhìn thấy trong mộng, chỉ 
duy nhất có chữ viết của địa phuong mình mà thôi. Củng 
ví nhu trong mộng nghe tiếng quỷ thần nói, thì nguời 
phuong nam nghe quỷ thần nói giọng nam, nguời phuong 
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bắc sẽ nghe quỷ thần nói giọng bác, [đều do chính tự tâm 
mình hóa hiện mà thôi]. 

Hỏi: Vợ chồng ân ái cùng nhau, liệu đời sau có trở lại 
làm vợ chồng với nhau nửa chăng? 

Đáp: Củng giống nhu bèo trôi trên mặt nuớc, nhu chim 
ngủ đêm trên cây rừng, đều do khi duyên đến thì gặp nhau, 
nếu hết duyên át sẽ chia xa. 

Hỏi: Do đời truớc có duyên với nhau nên đời này mới 
kết hợp thành chồng vợ. Đã là chồng vợ thì duyên ấy càng 
thêm sâu nặng, vì sao đến đòi sau lại có thể không gặp nhau 
đuợc nữa? 

Đáp: Đối với cả hai nguời, liệu có gì đảm bảo là đòi sau 
đều sẽ đuợc sinh ra làm nguời chăng? Ví nhu có đuợc sinh 
làm nguời cả, thì liệu có chác là sẽ đuợc tuổi tác tuong ứng, 
phúc đức hình tuớng nhu nhau, hoặc đuợc sinh ra gần nhau 
[để gặp nhau], hoặc vẫn là một nam một nữ nhu đời này 
chăng? 

Hỏi: [Nghe nói rằng] chu thiên trên sáu tầng trời [cõi 
Dục], càng lên cao thì phúc đức càng sâu dày hon, mà dục 
niệm lại càng yếu ớt hon , 1 theo lý mà nói thì đúng là nhu 
vậy, nhung việc ấy liệu có ai thấy đuợc? 

Đáp: Những lời tốt đẹp về chu thiên nhu thế, củng có 
thể nghiệm thấy noi cõi thế gian này. Hãy xem nhu nguời 
đời, những nguời ít tham dục đuợc huảng phúc sâu dày, 
những kẻ đắm mê sác dục gặp nhiều tai họa, nhu vậy có thể 

Xem lại phân “Quán xét tinh dục ở các cối trời”. 
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thấy lý lẽ ấy đã quá rõ ràng. Bằng như phải đợi nhìn thấy 
[tất cả mọi việc] trước mát rồi mới chịu tin thì quả là người 
quá ư kém trí. 

Hỏi: Dục niệm của chư thiên ở sáu tầng trời [cõi Dục] 
tuy là càng lên cao thì càng yếu ớt hon, nhưng chẳng biết 
chư thiên về sau có do noi dục niệm ấy mà đọa lạc [vào các 
cảnh giới thấp] hay không? 

Đáp: Chỉ cần còn có dục niệm thì không ai thoát khỏi sự 
đọa lạc. Kinh Chánh pháp niệm xứ dạy rằng: "Sự trói buộc 
lớn nhất ỏ cõi trời không gì hon nữ sắc. Nữ sác trói buộc chư 
thiên, khiến cho phải đọa vào ba đường ác ." 1 

Hỏi: Các vị A-la-hán ứng hóa trong thê gian, củng có vợ 
con như người đời, vì sao không phải chịu nghiệp báo? 

Đáp: Tội lỗi nghiệp chướng đều do tâm tạo. Các vị A-la- 
hán đã đoạn dứt mọi tình cảm phàm tục, phiền não còn dựa 
vào đâu mà có thể trói buộc các ngài? Ví như các thứ trang 
sức, y phục, mỗi ngày đều được dùng trang điểm trên thân 
thể phụ nữ, nhưng nếu đã không to tưởng gì đến phụ nữ thì 
những trang sức, y phục kia nào có tạo ra tội nghiệt gì? 

Hỏi: Người tu tiên thuật, dùng các phưong thuốc điều 
chỉnh âm dưong, nói là có thể được trường sinh, liệu có đáng 
tin chăng? 

Đáp: Thần tiên tuy vẫn còn trong chốn luân hồi, chưa 

1 Trích từ kinh Chánh pháp niệm xứ (it quyén 29 (tổng cộng 70 

quyén), thuộc Đại Chánh tạng, Tập 17, kinh số 721. Đoạn trích nàm ở trang 
169, tờc, dòng thứ 12 - 13. 
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thoát được sinh tử, nhưng nếu không tu hành đạt tâm thanh 
tịnh giải thoát thì không thể đạt đến địa vị ấy. Nếu lại buông 
thả tâm tham dục làm nho nhớp danh hiệu thần tiên, lẽ nào 
lại được quả báo trường sinh hay sao? Hạng người như thế 
chính là đời này mê hoặc, dối gạt người khác, đời sau phải 
chịu quả báo noi địa ngục. 

Hỏi: Những chuyện dâm dục ô uế đem so với thuật trường 
sinh át là tuông khác như than lửa vói băng giá. Tôi chỉ lấy làm 
lạ là vì sao người như Dưong Quý Phi, gây hại suýt diệt mất 
nhà Đường, mà sau khi chết lại có thể thành tiên? 

Đáp: Ai nhìn thấy bà ấy thành tiên? Ví như có nhờ phúc 
đức đời trước mà được sinh vào cõi tiên, đến lúc hết phước 
át cũng phải đọa vào ba đường ác. Bậc cổ đức từng nói: "Ví 
như có được thành tiên, cũng chỉ như giữ cái xác chết hóa 
quỷ mà thôi." Như vậy có gì đáng để hâm mộ? 

Hỏi: "Đêm mồng bảy noi điện Trường sinh, lúc nửa đêm 
có lời riêng tư ", 1 tất nhiên đó chỉ là người xưa gửi gám ý 
tưởng vào văn chưong mà thôi. Thê còn những chuyện như 
Lưu, Nguyễn 2 gặp tiên nữ ỏ Thiên Thai, hoặc Ngưu lang và 
Chức nữ ước hẹn định kỳ gặp nhau noi dải ngân hà, thì phải 
giải thích thê nào? 


1 Láy ý từ hai câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư DỊ: “-LH-tH ì. 
%L, 'AA (Thát ngoạt thát nhật Trường sinh điện, dạ bán vô nhân 
tư ngứ thời. - Vào mồng bảy tháng bảy, tại điện Trường sinh, lúc nửa đêm váng 
vẻ không người, có lời riêng tư trao đổi.) 

Tức Lưu Thán và Nguyên Triệu. Theo truyén thuyết thì hai người này đêu gặp 
được tiên nứ ở núi Thiên Thai. 
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Đáp: Những chuyện ấy đều là do các văn nhân bịa đặt 
ra rồi ghi chép truyền lại mà thôi. Dục niệm của chu thiên 
nơi sáu tầng trời [thuộc cõi Dục] so với tình dục của nguời 
thê gian khác biệt rất xa, nếu căn cứ vào những chuyện hu 
truyền ấy thì [tình dục của tiên nhân] nào có khác gì với kẻ 
phàm phu? Nguời đời sau tin theo những lời sai dối, hóa 
ra giễu cợt các vị thiên nữ, xúc phạm chu thiên cõi trời, tạo 
nghiệp xấu do lời nói không thể kể hết. 


PHÁ BÓ NHỮNG SAI LẦM KHI 
THỰC HÀNH TU TẬP 1 

Hỏi: Quyết tâm thực hành việc giữ giới tà dâm vốn đã 
là việc hết sức khó khăn, nay còn liệt kê ra các phuơng pháp 
thực hành hết sức chi ly tuờng tận, chẳng phải là đã ép nguời 
phải làm một việc quá khó hay sao? 

Đáp: Việc thực hành giữ giới tà dâm dựa theo trung đạo 
mà thiết lập nhiều phuơng pháp, ai thấy có khả năng thích 
hợp với phuơng pháp nào thì tùy chọn mà làm theo. Lễ nghi 
của Nho gia có đến 300 mục, về tiểu tiết có đến 3.000 điều. 
Đạo Phật củng có ba ngàn oai nghi phải theo, tám muôn 
công hạnh tinh tê phải giữ. Tất cả những điều ấy, đâu phải 
chỉ vì một nguời mà đặt ra? 

Hỏi: [Nhà Nho nói rằng:] "Nguời quân tử không gần gũi 
nữ sắc." Nói "không gần gũi", bất quá cũng chỉ muốn nói là 

1 * 

Phán này có 10 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 
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lãnh đạm, không quá say mê, ham thích. Nếu đem nữ sắc mà 
so với rắn độc, hổ dữ, chẳng phải là quá đáng lắm sao? 

Đáp: Chết vì rắn độc hay hổ dữ, trong hàng ngàn nguời 
chua có đến một, hai. Nhung chết vì tham dục thì trong muời 
nguời đã có đến tám, chín. Theo đó mà xét thì nữ sắc quả thật 
còn đáng sợ hon cả rắn độc, hổ dữ. 

Hỏi: Sự ngăn ngừa [tà dâm] theo cuong thuờng, đạo 
nghĩa củng không ngoài lễ giáo. Chẳng qua là trai gái phải 
có sự phân biệt rõ ràng, nếu không đúng theo lễ nghĩa thì 
không nhìn, nhu vậy tức là đã răn ngừa đuợc sự tà dâm, đâu 
cần phải bày ra phép quán bất tịnh, khởi lên những tu tuởng 
ô uế nhu vậy? 

Đáp: Chuyện ái ân nam nữ là ham muốn lớn nhất của 
con nguời. Lửa dục một khi đã bốc lên rồi thì rất khó lòng 
dập tát, ví nhu có đao kiếm truớc mặt, vạc dầu chảo nóng 
sau lung sẵn sàng trị tội, nhung kiềm chế lại đuợc thì may 
ra cũng chỉ vạn nguời có một. Nếu chỉ hoàn toàn dựa vào 
những lời dạy của thánh hiền xua mà muốn cho lòng tham 
dâm dục của nguời ta phải tiêu tan đi hết, e ràng có đến vạn 
vạn phần không sao đạt đuợc. Hon nữa, giáo lý có thể khuyên 
dạy nguời đời, trợ giúp tích cực cho việc trị an trong xã hội 
thì không gì hon thuyết nhân quả. Nhung một khi tâm tham 
dâm đã đột nhiên bùng phát, thì cho dù có nhìn thấy nhân 
quả ngay truớc mắt, nguời ta củng không thể dứt đuợc tận cội 
nguồn của tâm ái luyến. Chỉ có thể dùng pháp quán bất tịnh 
mới dứt tuyệt đuợc ái luyến mà thôi. Cho nên nói rằng, muời 
phần nghiêm cấm củng không bằng một phần khiến nguời 
ta lạnh nhạt, thờ o với sắc dục. Vì thế, luận về việc răn ngừa 
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dâm dục thì nhất định phải lấy việc quán bất tịnh làm pháp 
tu căn bản nhất. 

Hỏi: Pháp quán bất tịnh hoặc chín pháp quán tuởng 
[nhu trình bày trên], đối với nguời cu sĩ tại gia tất nhiên cần 
phải tu tập. Nhung đối với nguời một lòng huớng về pháp 
môn tối thuợng, đạt trí tuệ chân chánh ngay trong đời này, 
hết thảy phiền não ắt tự nhiên tan biến, thì cần chi phải học 
những pháp môn Tiểu thừa? 

Đáp: Đạo rốt ráo tuy không có sự nắm giữ hay buông 
bỏ, nhung kẻ mới buớc vào ắt củng có chỗ ua thích, có chỗ 
chán ghét. Đại su Thiên Thai 1 có dạy ràng: "Pháp quán bất 
tịnh tuy chỉ là pháp môn so co, nhung có thể giúp thành tựu 
sự giác ngộ lớn lao. Củng giống nhu xác chết trôi trên mặt 
biển , 2 nếu noi theo đó có thể vào đến bờ. Do noi pháp quán 
bất tịnh này mà có thể đạt đuợc trí tuệ thanh tịnh, có thể 
đuợc sinh về cõi Phật thanh tịnh nhiệm mầu. Nguời thuồng 
tu pháp quán bất tịnh chính là tạo nghiệp thanh tịnh. Thuở 
xua đức Thê Tôn khi báo truớc bảy dấu hiệu diệt mất của 
Chánh pháp về sau này, ở điều thứ tu nói rằng: "Đệ tử Phật 
vào đời mạt pháp sẽ không ua thích tu tập pháp quán bất 
tịnh ." 3 Theo đó mà xét thì biết ràng, nguời am hiểu Phật 


1 

Tức Đại sưTrí Khải ở núi Thiên Thai, người khai sáng tông Thiên Thai. Nội dung 
trích dân nàm trong sách Pháp Hoa kinh huyên nghla (/Ề-ặMỲly do Đại sư 
biên soạn. 

Trong kinh đién thường nói ràng, xác chẽt trên biẽn luôn được sóng đưa vào tận 
bờ. Kinh Niẽt-bàn nói: “Bién cả không dung chứa tử thi”, cúng là ý này. 

3 Trích từ kinh Ma-ha Ma-da (Chú giải của soạn giả) Kinh này có 

2 quyén, do ngài Đàm Cảnh dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 

thuộc Tập 1 2, kinh sỗ 383. 
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pháp thâm sâu mới có thể tu tập đuợc pháp quán bất tịnh 
này. Trong kinh Đại Bát-nhã 1 có trình bày chi tiết về hai pháp 
quán tử thi và quán xuơng trắng , 2 sau đó kết luận rằng: "Đó 
là những hình tuớng của Bồ Tát Đại thừa." Nhu vậy, sao có 
thể cho rằng pháp quán này là thuộc về Tiểu thừa? 

Hỏi: Giai nhân tuyệt sác ở thê gian so với xác chết truong 
sình thối rửa là hai hình tuớng khác biệt hẳn nhau, sao có 
thể đồng thời quán tuỏng cả hai? 

Đáp: Hình tuớng tuy có sự khác biệt giả tạm, nhung thật 
ra chẳng phải hai thực thể khác nhau. Nhu nguời đột tử 
trong mùa hạ khí trời nóng bức thì chỉ qua một đêm đã nghe 
bốc mùi hôi thối, để qua ba, bốn ngày thì giòi bọ đã xuất 
hiện trong xác chết. Cho nên, cái dáng vẻ mềm mại uyển 
chuyển xinh đẹp kia, bất quá chỉ là hình tuông giả tạm nhìn 
thấy truớc mắt mà thôi. 

Hỏi: Thân thể bằng xuong thịt này là ô uế, không cần phải 
nói nữa. Nhung nói rằng trong thân thể này có đến tám vạn 
bốn ngàn loại trùng, tôi thật không tin đuợc! 

Đáp: Đức Phật quán chiếu thấy trong một bát nuớc có 
đến tám vạn bốn ngàn con vi trùng. [Chỉ một bát nuớc mà 
nhu thế,] huống chi là trong thân thể bàng xuong thịt ô uế 
này? Nếu nói rằng co thể nguời đang sống không thể sinh 
trùng, vậy nhu ghẻ lở ung nhọt, rận, rệp, bọ chét... [cán hút 
vào co thể nguời sống,] chẳng phải là trùng đó sao? 

1 Kinh Đại Bát-nhã, tức kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa ( Ttlítầr iT íỆ- 3(1' M) , 
tổng cộng 600 quyén, do ngài Huyén Trang dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào 
Đại Chánh tạng, thuộc Tập 5, kinh số 220. 

2 

Đây là hai pháp quán nam trong Cửu tưởng quán. 
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Hỏi: Trong phần "Phương pháp tu tập" có đề cập phân 
ra từng đối tượng như: ứng xử khi làm quan, ứng xử trong 
gia đình v.v... qua đó nói đến đủ các vấn đề như sắp xếp việc 
nhà, trị an xã hội... [Khi mang ra áp dụng,] về mặt tổng quát 
thì như thê là được rồi, nhưng về chi tiết nếu có những điều 
không thực sự thích hợp thì sao? 

Đáp: Ớ cuối từng mục đều có nói "phần lớn nói về vấn 
đề này, hoặc vấn đề kia...", nhưng không có chỏ nào nói "tất 
cả chỉ nói riêng về vấn đề này, hoặc vấn đề kia...", [cho nên 
khi áp dụng phải tự mình xem xét vấn đề nào là thích hợp]. 
Huống chi, người xưa khi phân chia các chương sách theo 
ý nghĩa chính, cũng chỉ luận phần tổng quát mà thôi. Như 
Tăng tử [giảng giải sách Đại học], trong chương giải thích về 
"Thành ý" mà chỉ nói "tâm hồn rộng mở, thân thể được thư 
thái", 1 không ngại chuyện lẫn lộn giữa thân và tâm; còn giải 
thích về "đổi mới dân sinh" thì nói "mỗi ngày đều mới", 
mà không ngại có sự khác biệt với "đức sáng" [đã nói trước 
đó]. 2 Nếu cứ muốn cân nhác chia chẻ quá chi ly, át sự nhận 
hiểu sẽ bị sai lệch. 

Hỏi: Toàn bộ phần "Phương pháp tu tập", chỉ cần dùng 
hai khái niệm "công đức" và "tội lỗi" là có thể bao quát 
được hết. Vì sao không phân chia theo cách đó, như sự việc 


1 Nguyên văn đoạn này Tăng tử nói như sau: “ ỉặ N JL . > Ít 

Rệ- o o - Phú nhuận óc, đức nhuận thân; tâm quảng, thé bàn. 

Cố quàn từ tát thành kỳ ý.” (Giàu có làm đẹp nhà cửa, đức hạnh làm đẹp [cử 
chi nơi] thân, tâm hôn rộng mở, thân thé thư thái. Cho nên, người quân tử át 
phải có sự thành ý.) 

2 x , * 

Nội dung trích dân ở đoạn này đêu là nam trong sách Đại học cùa Nho gia, kèm 
theo phán giải thích của Tăng tử. 
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này có công đức này, sự việc kia gây tội lỗi kia v.v... để người 
xem có thể nhận biết rõ ràng mà tu tập hay ngăn tránh? 

Đáp: Công đức hay tội lỗi cũng đều do tâm thức tạo ra. 
Cùng một việc thiện, nếu phát tâm rộng lớn thì được công đức 
lớn lao, phát tâm hẹp hòi thì được công đức nhỏ nhoi. Cùng 
một việc ác, nếu thực hiện với tâm luyến ái nặng nề, ắt gây 
nên tội lỗi nặng nề, nếu thực hiện vói tâm luyến ái nhẹ, át tội 
lỗi cũng nhẹ. Ví như chư thiên cùng sử dụng một loại đồ chứa 
[nhung tùy theo tâm lượng] mà thức ăn trong đó có sự khác 
biệt tinh sạch hoặc thô trược khác nhau. Lại ví như ba con thú 
cùng lội qua một dòng sông , 1 mỗi con đều cảm thấy dòng sông 
ấy sâu cạn khác nhau. Như vậy làm sao có thể đánh đồng tất cả 
mà đoán định chuyện công đức hay tội lỗi? 

Hỏi: Trong hàng tỳ-kheo ni cũng có chuyện cá, rồng lẫn 
lộn, nghĩa là trong đó cũng có nhũng người phụ nữ dâm đãng, 
giả dạng ni cô, dụ dỗ dẫn dát những con gái nhà lành đi vào 
đường tà ác. Nhung khi nói về "Phương pháp ứng xử trong gia 
đình", phần thứ nhất nêu việc "Ngăn dứt mọi điều kiện dẫn 
đến tà dâm", vì sao không thấy đề cập đến đối tượng này? 

Đáp: Nếu thật là người phụ nữ trinh tiết, dù muốn dụ 
dỗ họ cũng không thể được. Nếu là người có thể dụ dỗ, thì 
[những kẻ dụ dỗ] đâu chỉ riêng hạng ni cô [giả danh]? Nếu 
trong số hàng ngàn ni cô mới thấy có một phụ nữ dâm đãng 
giả dạng, mà vì thế lại muốn xa lánh Phật pháp, khinh chê 

1 

Trong ví dụ này hàm ý ba con thú là voi, ngựa và thỏ. Do thân hình lớn nhỏ khác 
nhau, cách thức lội qua sông cũng khác nhau, nên mỗi con thú áy đéu có cảm 
nhận khác nhau vê độ nông sâu của cùng một dòng sông. 
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người xuất gia, thì có khác nào thấy một căn nhà bị cháy liền 
ban lệnh cấm khắp trong thiên hạ không được thổi lửa nấu 
com? Như vậy là sáng suốt hay không sáng suốt? 

Hỏi: Người phụ nữ đến chùa lễ Phật dâng hưong, đa 
phần thường bị những kẻ thô lỗ háo sắc để mắt trêu chọc. 
Nếu cấm không cho phụ nữ đến chùa, đó mới là cách răn 
dạy chính đáng, sao trong phần "Răn dạy người trong nhà" 
lại bỏ sót không đưa vào điều này? 

Đáp: Người phụ nữ nếu có tín tâm hiền thiện, dù ỏ trong 
nhà cũng có thể lễ Phật dâng hưong. Nếu dễ duôi mà thường 
đi ra bên ngoài, tất nhiên là không nên. Tuy nhiên, [trước khi 
nói đến việc có nên đến chùa hay không,] cũng phải xét đến 
tuổi tác, xét đến địa điểm gần xa, xét đến phẩm cách của con 
người. Nếu người phụ nữ trong gia đình thành tâm tin Phật, 
có thể giữ theo đủ 15 điều đã nói trong phần "Răn dạy người 
trong nhà", ắt có thể tùy hoàn cảnh, tùy noi mà ứng xử đoan 
trang nghiêm chính, làm sao có thể phát sinh nhũng chuyện 
trái lễ nghĩa? Nếu như đưa vào đây sự cấm đoán chung chung 
[không cho phụ nữ đến chùa], thì có khác nào dùng lửa dữ 
cùng lúc thiêu đốt cả ngọc quý với đá tạp, khiến cho người 
phụ nữ cho đến lúc già chết cũng không có co hội nhận được 
sự giáo hóa của Phật pháp, không nhận được những lợi ích 
lớn lao từ pháp môn cam lộ của Phật pháp. Nếu người chủ gia 
đình mà làm như thế, nhất định đòi sau sẽ phải chịu báo ứng 
sinh làm thân nữ. 1 

1 Những điêu này là dựa theo kinh Đại phương quảng Tam giới 
M). (Chú giải của soạn giả) Kinh này tổng cộng 3 quyén, do ngài Đàm-vô-sám 
dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng, thuộc Tập 11, kinh số 311. 
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CHU AN Sỉ 


AN Sỉ TOÀN THƯ 


HIẾU BIẾT PHÂN BIỆT VỀ THAI NHI 


Hỏi: Khi đôi bên nam nữ chưa gặp nhau, hoàn toàn 
không có sự sinh sản. Một khi có sự hòa hợp rồi liền có con. 
Xin hỏi, thần thức đến đầu thai đó là mỗi ngày đều ỏ bên 
cha mẹ, chờ lúc nhập thai, hay chỉ là ngẫu nhiên bắt gặp rồi 
nhập thai? 

Đáp: Về nghiệp báo, nhân duyên của chúng sinh thật 
không thể nghĩ bàn. Nếu là nghiệp duyên đưa đẩy phải làm 
con của những người ấy, thì tuy thần thức đang ỏ cách xa cả 
ngàn thê giới, vào lúc cha mẹ hòa hợp nhau, thần thức từ xa 
liền thấy có ánh sáng, chỉ trong chóp mát liền nuông theo 
ánh sáng đó mà nhập thai, dù các vị Đê thích, Phạm vưong 
củng không thể ngăn cản được, dù có núi Tu-di, núi Thiết vi 
ỏ giữa củng không gây trả ngại được. 

Hỏi: Người thê gian chỉ cần cách một bức tường đã không 
thấy không nghe, nay ở cách xa ngàn dặm thật khó có thể 
trong chớp mắt đã tìm đến. Huống chi cách xa đến ngàn vạn 
cõi nước, sao có thể tìm đến mà không gặp chướng ngại? 

Đáp: Con người sỏ dĩ gặp chướng ngại đều là do noi 
hình thể, không phải do ỏ thần thức. Diên Lăng Quý tử 1 
có nói: "Xuong thịt con người rồi phải trỏ về cát bụi, đó là 

1 Diên Lăng Quý tử: tức Ngô Quý Trát một người hién của nước Ngô 

thời Xuân Thu. ông nhiéu lân được truyén ngôi vua nhưng đêu từ chối. Thậm 
chí có một lán bị nài ép quá không từ chối được, ông liên bỏ trốn. 
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mệnh trời, nhưng phần hồn khí thì không phải vậy ." 1 Ví 
như trong giấc mộng thấy mình đang ở cách xa đến ngàn 
vạn dặm, bỗng giật mình tỉnh dậy thì thấy đang nàm trên 
giường, cho dù có tường vách ngăn cách củng vẫn như vậy, 
củng không do khoảng cách xa gần mà có sự nhanh hay 
chậm. Thần thức đầu thai nào có khác gì việc ấy? 

Hỏi: Ớ đời có những cặp vợ chồng ngày nào cũng sống 
bên nhau nhưng rốt cùng lại không có con cái. Đó là do 
không có thần thức đến đầu thai, hay là do số mạng người 
ấy không có con? 

Đáp: Không có thần thức đến nhập thai, đó cũng chính 
là số mạng không con. Số mạng không có con thì tự nhiên 
không có thần thức nào đến nhập thai. Như trong kinh Tăng 
nhất A-hàm 2 có nói: "Nếu như vợ chồng gần gũi nhau mà 
thần thức chưa đến nhập thai, hoặc thần thức tìm đến nhưng 
gặp lúc vợ chồng không gần gũi, thì không thể thành thai. 
Nếu người vợ không có dục tình, người chồng nhiều tham 
dục, hoặc người chồng không có dục tình, người vợ nhiều 
tham muốn, cũng không xảy ra việc thụ thai. Nếu người 
chồng khỏe mạnh nhưng người vợ có bệnh, hoặc người vợ 
khỏe mạnh nhưng người chồng có bệnh, củng không có việc 
thụ thai." Sách Pháp uyển châu lâm nói: "Nếu cha mẹ có 
phước đức sâu dày, thần thức có phước đức mỏng thì không 
thể nhập thai. Nếu cha mẹ có phước đức mỏng, thần thức 

Xem trong sách Lê ký, thiên Đàn cung. (Chú giải của soạn giả) 

2 Kinh Tăng nhát A-hàm tổng cộng 51 quyén, do ngài Cù-đàm 

Tãng-già-đê-bà dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
2, kinh số 1 25. 
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phước đức sâu dày củng không thể nhập thai. Phước đức 
của cha, mẹ và thần thức đều phải tương đương thích hợp 
với nhau thì mới có thể nhập thai." 

Hỏi: Những cặp dan díu bất chính với nhau rồi có thai, 
trong hàng ngàn trường hợp chưa sống được một, át là do 
số mạng thai nhi ấy không thể làm con của họ. Số mạng đã 
không thể làm con thì lẽ ra không đầu thai. Nay đã đầu thai 
rồi lại bị giết chết 1 là vì sao? 

Đáp: Những trường hợp ấy thường đều là vì trả nợ đời 
trước. Đứa con vì trả nợ đời trước mà mất mạng, cha mẹ vì 
trả nợ đời trước mà chịu mang tiếng xấu. 

Hỏi: Con trai nhà giàu sang cưới con gái nhà nghèo hèn, 
hoặc con gái nhà giàu sang cưới con trai nhà nghèo hèn, như 
vậy phước đức của cha, mẹ và con hết sức bất đồng, sao vẫn 
có thể có thai? 

Đáp: Đứa con sinh vào nhà ấy, có thể là do đời trước tu 
phúc có chỗ khiếm khuyết, hoặc nghiệp duyên chỉ có được 
người cha giàu sang, hoặc chỉ có được người mẹ giàu sang, 
hoặc đôi vợ chồng ấy có nghiệp duyên sinh được quý tử 
phúc lớn, hoặc đứa con có nghiệp duyên gặp cha mẹ giàu 
sang. Do những nhân duyên khác nhau như thê mà cũng có 
thể thụ thai. Như trong kinh A-hàm khẩu giải thập nhị nhân 
duyên 2 có dạy: "Đứa con sinh ra có [một trong] ba nhân 

Chỉ việc phá thai. Nam nữ quan hệ bát chính phán nhiêu khổng dám sinh con, 
đêu tim cách phá thai. 

2 An Sĩ toàn thư khác là A-nan kháu giải thập nhị nhân duyên kinh 
-h— là nhâm lân, vì không có tên kinh này. Đúng ra là kinh A-hàm 
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duyên. Một là cha mẹ đời trước mắc nợ đứa con, hai là đứa 
con đời trước mác nợ cha mẹ, ba là kẻ oán cừu đời trước nay 
sinh làm con [để trả thù]. 

Hỏi: Thần thức đến thác sinh, hoặc vào nhà giàu sang, hoặc 
vào nhà nghèo hèn, có sự khác biệt nào chăng, hay là không 
khác biệt? Thần thức khi ấy có biết mình đầu thai vào nhà giàu 
sang, vào nhà bần tiện, hay là hoàn toàn không biết gì? 

Đáp: Khác biệt thì có, nhưng thần thức thật không biết 
được [sự khác biệt ấy]. Tuân Du-già * 1 nói ràng: "Người có ít 
phước đức át phải sinh vào nhà nghèo hèn. Người ấy vào 
lúc chết củng như lúc nhập thai [tái sinh] đều nghe thấy đủ 
loại âm thanh rối loạn, hoặc thấy mình đi vào trong khu 
rừng trúc um tùm. Nếu là người phước đức sâu dày, sinh 
vào nhà giàu sang cao quý, thì lúc ấy cảm thấy tinh thần 
tỉnh táo sảng khoái, nhìn thấy những thứ xinh đẹp thích thú, 
hoặc nghe những âm thanh hay lạ êm dịu, hoặc thấy mình 
đi lên cung điện nguy nga ." 2 

Hỏi: Thân trung ấm vào lúc nhập thai, nếu là con ữai thì 
sinh tâm ái luyến vói mẹ, sân hận vói cha; nếu là con gái thì 


kháu giải thập nhị nhân duyên iỊíiậ-M), 1 quyển, do hai ngài 

An Huyên và Nghiêm Phật Điéu dịch sang Hán ngứ, được xẽp vào Đại Chánh 
tạng thuộc Tập 25, kinh số 1 508. Đoạn trích này nàm ở trang 54, tờ b, bát đâu 
từ dòng thứ 18. 

1 Luận Du-già, tức Du-giàsưđịa luận ỢẾtya^iềiíêt), tổng cộng 100 quyền, do Bố 
Tát Di-lặc soạn, ngài Huyền Trang dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh 
tạng thuộc Tập 30, kinh số 1579. 

Đoạn trích này thuộc quyẽn 1 của Du-già sư địa luận, nam ở trang 282, tờ c, bát 
đáu từ dòng thứ 25. 
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sinh tâm ái luyến với cha, sân hận với mẹ. Nói như vậy củng là 
hợp lý, nhưng không biết là căn cứ vào đâu mà biết? 

Đáp: Căn cứ vào hình thể hướng về của thai nhi mà biết. 
Thai nhi là con trai thì hướng về mẹ mà nghịch với cha, thai 
nhi là con gái thì hướng về cha mà nghịch với mẹ. Tâm ý 
đã có sự khác nhau như thê thì thân thể củng tùy theo. Như 
trong kinh Xử thai 1 nói rằng: "Nếu là con trai, thai nhi ỏ 
trong bụng mẹ sẽ nằm về phía sườn bên phải, hai tay che 
mặt, mặt quay về phía lưng mẹ. Nếu là con gái, thai nhi ỏ 
trong bụng mẹ sẽ nằm về phía sườn bên trái, hai tay che 
mặt, mặt hướng ra phía trước bụng mẹ." 

Hỏi: Đôi bên nam nữ hòa họp, phải có thần thức tìm đến 
thì mới thụ thai. Nhung có nhiều hường họp khi sản phụ lâm 
bồn lại nhìn thấy có người đi vào phòng mình, về sau hỏi lại 
quả đúng là người ấy đã chết vào giờ khắc người mẹ sinh con 
ra. Nhưng thai kỳ kéo dài mười tháng, thì hước đó vào lúc thụ 
thai người kia vẫn còn sống hên dưong thế, vậy lúc cha mẹ gần 
gũi nhau, làm sao thần thức người ấy đã có thể đến nhập thai? 
Nhung nếu không có thân hung ấm của người ấy, thì làm sao 
có thể thụ thai? Bằng như đã có thân hung ấm, thì thân hung 
ấm ấy chính là của người nhập thai, làm sao có thể đến lúc sinh 
nỏ lại nhìn thấy người ấy đi vào phòng được? 


1 Chúng tôi không tìm tháy kinh Xử thai (ỆJầ) như dẫn chú, nhung tìm thãy nội 
dung đoạn trích này trong kinh Phật thuyẽt Bào thai (jỆi 1 quyển, 
do ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang Hán ngũ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc 
Tập 11, kinh số 31 7. Nội dung đoạn trích nàm ở trang 889, tờa, bát đáu từ dòng 
thứ 18. Có lẽ đây là tên gọi khác của kinh này. 
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Đáp: Xây dựng nhà cửa, ngục thất, đâu cần phải tự mình 
theo dõi giám sát công trình? Quy mô chê độ đã định ra, ắt 
cứ y theo đó mà hình thành; nhà cửa ngục thất đã thành, 
nguời giám công át sẽ bỏ đi, hình tuông thai nhi đã thành, 
thần thức mới đến. Tuổi thọ nguời kia tuy chua hết nhung 
chỗ tái sinh đã định sản rồi, tự nhiên chiêu cảm kẻ có nợ đời 
truớc phải đến thay mình mà thụ thai . 1 

Hỏi: Theo sự truyền tụng của nguời đời thì việc đầu thai 
xảy ra ngay vào lúc nguời mẹ sinh con, nhung theo Kinh 
điển ghi chép thì việc đầu thai đã xảy ra muời tháng truớc 
đó, [tức là vào lúc cha mẹ hòa hợp]. Vì sao lại có nhiều thuyết 
khác nhau nhu vậy? 

Đáp: Đầu thai ngay vào lúc nguời mẹ sinh con, trong 
ngàn vạn truờng hợp chỉ có một mà thôi, nếu không phải là 
nguời có phuớc đức rất lớn, không phải chịu nỗi khổ ỏ trong 
bào thai. Trong truờng hợp này, lúc nguời mẹ mang thai thì 
tuổi thọ của nguời ấy vẫn còn chua dứt, cho đến khi nguời 
mẹ sinh nở thì nguời ấy sẽ lâm chung ỏ một noi nào đó và 
thác sinh vào nhà cha mẹ ỏ một noi khác. Sự việc nhu thế 
đôi khi vẫn có thể xảy ra. Ví nhu quan chức tuớc vị, nếu dựa 
vào tài năng tu cách mà dần dần thăng tiến là việc thông 
thuòng, nhung đuợc cất nhác bổ dụng không theo thứ lớp 
thì đó là quyền biến. 


1 A 
Chỗ này gượng ép giải thích theo những chuyện truyén tụng của người đời, 

chưa láy gì làm xác thực. Vì thẽ không tháy An Sĩ toàn thư dân chú kinh văn, 
mà chúng tôi cũng chưa từng tháy có kinh điền nào nói đẽn nội dung tưong tự 
như đoạn này. 
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Hỏi: Các trường hợp sinh đôi, khi nhập thai mẹ tất nhiên 
phải có đủ hai thân trung ấm. Như vậy thì họ cùng lúc nhập 
thai hay có trước sau? 

Đáp: Có khi là cùng lúc, củng có khi là trước sau. Nếu 
cùng lúc nhập thai thì người sinh ra trước là anh (hoặc chị), 
người sinh ra sau là em. Nếu nhập thai không cùng lúc thì 
người sinh ra trước là em, người sinh ra sau là anh (hoặc 
chị). Củng giống như ta cho hạt hồ đào vào ống trúc, hạt cho 
vào sau át sẽ được lấy ra trước . 1 

Hỏi: Cùng một việc thụ thai như nhau, nhưng khi sinh 
ra con cái lại có người xinh đẹp đoan trang, có kẻ khiếm 
khuyết hư hỏng, trong số đó lại có kẻ đen người trắng, chẳng 
ai giống ai, vì sao như vậy? 

Đáp: Một phần là liên quan đến nghiệp đời trước của 
đứa con, một phần là do người mẹ hiện nay. Nếu là người 
đời trước nhu hòa nhẫn nhục, thường tạo tranh tượng chư 
Phật, Bồ Tát, gần gũi cúng dường các vị sa-môn, thì đời nay 
tự nhiên sẽ được hình tướng tốt đẹp trang nghiêm. Nếu là 
người đời trước ngăn che Phật pháp, trộm cắp của Tam bảo, 
sân hận tranh giành, hoặc xúi giục, thay người kiện tụng, 
hoặc chê bai giễu cợt những người có hình dung xấu xí, thì 
đời nay tự nhiên phải chịu thân hình xấu xí khó coi . 2 Người 

Phán trả lời này dựa theeo sách Pháp uyén châu lâm. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Phán này dựa theo kinh Nghiệp báo sai biệt và kinh Tam giới. (Chú giải của 
soạn giả) Kinh Nghiệp báo sai biệt, tên đáy đủ là kinh Phật vị Thủ-ca Trưởng giả 
thuyết nghiệp báo sai biệt (i$ỉ>fe>ìềìỀl J k^'ì$LÌíi$kỂ-%') M), 1 quyén, do ngài 
Cù-đàm Pháp Trí dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
1, kinh số 80. Kinh Tam giới, tức kinh Đại phương quảng Tam giới (T.ỹf 
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mẹ trong lúc mang thai nếu thường gần gũi những nơi tối 
tăm u ám, thì đứa con cũng chịu ảnh hưởng đen tối. Nếu 
thường ở những nơi mát mẻ thoáng đãng, thì đứa con củng 
chịu ảnh hưởng được tráng trẻo xinh đẹp. Nếu người mẹ 
thường ăn các món mám muối nguội lạnh, đứa con sẽ bị 
lông tóc thưa thớt. Nếu người mẹ thường làm chuyện dâm 
dục, đứa con sẽ dễ bị ghẻ lở, ung nhọt. Nếu người mẹ thường 
đi lại nhảy nhót hoặc mang vác nặng nề, đứa con có thể sẽ bị 
khuyết tật chân tay . 1 

Hỏi: Người đời thường nói thân thể này là của cha mẹ 
ban cho. Xin hỏi, những phần nào là của cha, những phần 
nào là của mẹ? 

Đáp: Hết thảy những phần cứng chác như xương cốt, 
răng, móng, tủy, não, gân mạch... đều là thuộc về cha. Hết 
thảy những phần mềm mại như gò má, con mắt, lưỡi, cổ 
họng, cho đến tim, gan, thận, lá lách... đều là thuộc về mẹ . 2 


ẰM), tổng cộng 3 quyén, do ngài Đàm-vô-sám dịch sang Hán ván, được xếp 
vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 11, kinh số 311. 

ĩ * * 

Phán này dựa theo sách Pháp uyén châu lâm. (Chú giải của soạn giả) 

2 Phán này dựa theo kinh Tu hành đạo địa (Chú giải của soạn 

giả) Kinh này có tổng cộng 7 quyén, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang Hán ngũ, 
được xẽp vào Đại Chánh tạng, thuộc Tập 1 5, kinh số 606. 
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THÂN THẾ DIỆT MẤT, THẦN THỨC 
VẪN CÒN 1 


Hỏi: Chuyện phước thiện hay tai họa, bất quá cũng chỉ 
là trong lúc còn sống phải chịu mà thôi. Một khi đã chết, 
thân thể cũng như thần thức đều diệt mất, ví như có nghiệp 
ác củng dựa vào đâu mà chịu tội báo? 

Đáp: Thân thể có hư hoại, nhưng thể tánh thì không. 
Củng giống như các loại ngủ cốc, tuy nhìn thấy cây rễ đều 
khô chết, nhưng hạt roi xuống đất vẫn còn đó, đến mùa 
xuân lại nảy mầm sinh sôi. Người tu phước thiện sinh về hai 
cõi trời, người; người tạo nghiệp ác phải đọa vào địa ngục, 
củng là giống như thế. Giả Nghị nói: "Ngàn vạn lần biến 
hóa, chưa từng có chỗ khởi đầu hay kết thúc, hóa ra đó là 
con người ." 2 

Ngụy Bá Khỏi nói: "Thần thức trải qua từ quá khứ, hiện 
tại cho đến tưong lai đều không diệt mất ." 3 

Truông Tử Hậu nói: "Người nào biết được rằng chết 
không phải mất đi, có thể cùng họ nói chuyện về thể tánh ." 4 

Khái niệm sống chết của người đời chỉ là dựa vào thân 
thể bằng xưong thịt này mà nói, không phải nói đến tâm 
tánh của người. Nếu nói ràng sau khi chết thần thức củng 

1 -* 

Phán này có 6 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 

Trích từ bài “Phục điéu phú” của Giả Nghị đời Hán, chép trong sách Hán thư. 
(Chú giải của soạn giả) 

3 

Trích từ sách Ngụy thư. (Chú giải của soạn giả) 

4 Trích từ sách Hoành cừ ngử lục. (Chú giải của soạn giả) 
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mất đi, thì sao có những chuyện như Bá Cổn hóa làm gấu , 1 
Như Ý hóa thành chó , 2 người nước Trịnh đều kinh sợ vì Bá 
Hữu , 3 Bành Sinh báo oán Tề Tưong công . 4 Những chuyện 
khác nhau như thê rất nhiều, được ghi chép lại từ trước thời 
Hán Minh Đế, tức là khi Phật pháp chưa truyền đến Trung 
Hoa, nhưng lý lẽ luân hồi đã được truyền tụng khắp trong 
thiên hạ. 

Cho nên, luận thuyết đoạn diệt cho rằng chết rồi là hết 
chỉ có thể gạt được những kẻ ngu si, còn người có trí tuệ thì 
không ai tin nhận được. 

Hỏi: Thuyết luân hồi nếu như đã có từ trước, sao Khổng 
tử không hề nhác đến? 

Đáp: Khổng tử thật có nói đến luân hồi. Như trong kinh 
Dịch nói: "Tinh khí làm thành sự vật, biến hóa do phần hồn, từ 


1 

Ghi rõ trong sách Sử ký chính nghĩa. (Chú giải của soạn giả) Cha của vua Vũ là 
Bá Cổn, bị đày đẽn Vù Son, sau khi chết ở đó hóa làm con gáu vàng. 

2 

Trích từ sách Hán thư. (Chú giải của soạn giả) Chuyện này được chép trong 
phán Ngủ hành chí. Lứ hậu dùng thuốc độc giết chẽt Triệu vương Như Ý. Sau 
khi chẽt, ông này hóa làm con chó đẽn báo oán, Lữ hậu do đó mà lâm bệnh 
rói chét. 

Quan Đại phu nước Trịnh là Bá Hữu bị giết, hóa thành con quỷ hiện vé báo thù, 
khiẽn cho người dân nước Trịnh đéu kinh sợ bất an. Xem trong sách Tả truyện, 
phán Chiêu công năm thứ bày. 

4 Té Tương công sai Bành Sinh giết Lỗ Hoàn công. Sau đó vì sợ người nước Lỗ 
oán hận, lại đổ tội cho Bành Sinh rôi xử tội chết. Bành Sinh sau khi chét hóa 
làm con vật lạ giống con lợn nhưng rát to lớn, hiện ra đòi mạng khiẽn Té Tương 
công kinh sợ. Sau Tê Tương công bị Liên Xưng và Quản Chí Phủ cùng Công 
Tôn Vô Tri phản loạn vây giẽt. Tương truyén ông náp sau cánh cửa không ai 
nhìn tháy, bỏng có con vật lạ cán chiếc giày của ông lôi ra ngoài, phản quân 
nhìn tháy biẽt ông náp sau cửa nén bát được giẽt chết. Xem trong sách Tả 
truyện, phán Trang công năm thứ tám. 
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đó biết được có các trang thái của quỷ thần." 1 Nói "tinh khí" 
là chỉ đến thai nhi hình thành sau khi đã thụ thai, nói "phần 
hồn" là chỉ đến thần thức khi chưa nhập thai, nói "biết được 
các trạng thái" tức là đã rõ biết về thuyết luân hồi. 

Sách Trung dung nói rằng: "Chỗ chí thành là kết thúc và 
khởi đầu muôn vật." Nói "kết thúc - khởi đầu" mà không 
nói "khởi đầu - kết thúc", là vì đã thấy được vòng tuần hoàn 
không có chỗ khởi đầu, không hề diệt mất. Chỉ tiếc là những 
kẻ học Nho về sau này không nhận biết được đến mức ấy. 

Hỏi: Khổng tử nói: "Tinh khí làm thành sự vật, biến hóa 
do phần hồn", chẳng qua củng chỉ là suy luận theo lý lẽ 
mà thôi. Nếu dựa vào đó mà cho rằng [Khổng tử] nói đến 
thuyết về tái sinh đòi sau, chẳng phải là hư dối lắm sao? 

Đáp: Chuyện sinh tử luân hồi là lẽ tất nhiên trong đời, 
đã thấy ghi chép lại nhiều không kể xiết, nếu ai gọi đó là hư 
dối thì chính người ấy mới thật là kẻ hư dối. Lẽ nào chưa 
nghe đến việc Văn Xưong Đê quân đã qua 17 đòi làm kẻ sĩ 
có quyền thế? 2 Lẽ nào chưa nghe chuyện Viên Áng trải qua 
mười đời đều làm tăng sĩ? 3 Lẽ nào chưa nghe chuyện ông 
tiều phu tái sinh thành Lưong Vũ đế? 4 Lẽ nào chưa nghe 
chuyện Vuông Tăng là hậu thân của Tăng tử? 5 Hoặc chuyện 


1 

Kinh Dịch, phán Hệ từ thượng. 

2 

Trích Văn Xương bảo huán. (Chú giải của soạn giả) 

Trích phán Duyèn khởi trong sách Thủy sám. (Chú giải của soạn gíả) 

4 Trích từ sách Kim cương cảm ứng lục. (Chú giải của soạn giả) 

5 Trích từ bài văn Văn Xương tích tự. (Chú giải của soạn giả) 
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Tô Tử Chiêm 1 là Giới Thiền sư 2 tái sinh, Tăng Lỗ Công là 
Thảo Đường Thanh Thiền sư tái sinh . 3 Hoặc như chuyện 
Vĩnh Công tái sinh thành Phòng Quản [đời Đường ]? 4 Lại 
còn những chuyện như Tốn Trưởng lão sau tái sinh thành 
Lý Thị lang, Nam Am chủ tái sinh là Trần Trung Túc, vị 
tăng Tri Tạng tái sinh là Trưong Văn Định, Nghiêm Thủ 
tòa tái sinh là Vưong Quy Linh, lẽ nào đều chưa từng nghe 
biết ? 5 Nếu không thể đọc khắp những ghi chép trong sách 
vỏ xưa nay, sao lại còn học theo thói "ếch ngồi đáy giếng 
xem trời bằng vung"? 

Hỏi: Như lời ông nói đó thì đúng là trải qua nhiều đời 
đều có căn cứ cho thuyết luân hồi, nhưng chỉ tiếc là những 
điều ấy không được chép trong chính sử. 

Đáp: Gọi là chính sử, chẳng qua chỉ để phân biệt với 
những loại truyền thuyết, dã sử không đáng tin. Cho nên, 
chính sử thì đáng tin, mà những truyền thuyết, dã sử thì 
không đáng tin. Đối với những sách thuộc loại như Văn 
Xưong bảo huấn đều có luận cứ minh bạch, có thể làm rõ cả 
việc quỷ thần, đem so với chính sử còn cao hon một bậc, cho 
nên cần phải có một cách nhìn khác hon. Nhưng dù có cho 
rằng chỉ những điều do các sử thần viết ra mới đáng tin, thì 

1 

Tô Tử Chiêm: tức Tô Đông Pha, danh sĩ đời Tống. 

2 ữ 
Giới Thiên sư là một vị tăng từng tu tập ở chùa Ngũ Tố. 

Hai chuyện này đêu trích từ Tịnh độ ván. (Chú giải của soạn giả) 

4 Trích từ Pháp hỷ chí. (Chú giải của soạn giả) 

5 1 * X 

Những chuyện này đêu trích từ Trúc Song nhị bút và truyện ký vê môi vị. (Chú 

giải cùa soạn giả) 
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trong 21 bộ chính sử củng có ghi chép những sự việc luân hồi 
qua ba đời nhiều không kể xiết. Những việc khác hãy tạm 
bỏ qua không nói, nay chỉ đem những chuyện mà tất cả mọi 
nguời đều biết, luợc kể ra đây một số. Nhu chuyện Duơng 
Hỗ vốn đời truớc là con trai của [một nhà hàng xóm] họ Lý, 
đuợc chép trong bộ sử Tấn thu, 1 phần Liệt truyện, truyện 
Duong Hỗ, quyển 34, trang 12; 2 chuyện Luong Nguyên Đê 
vốn đòi truớc là một vị tăng chột mát, đuợc chép trong Nam 
sử, 3 phần Bản kỷ, nhà Luong, phần hạ, quyển 8, trang 5; 
chuyện con gái nhà họ Luu vốn đòi truớc là Lý Thứ, đuợc 
chép trong Bắc sử, 4 phần Bản kỷ, nhà Tề, quyển 43, trang 
38; chuyện Luu Hàng vốn đời truớc là [quan Tể tuóng đời 
Đuờng] Nguu Tăng Nhụ, đuợc chép trong Tống sử, 5 phần 
truyện Luu Hàng ỏ quyển 285, trang 5; chuyện Phạm Tổ 
Vũ vốn đời truớc là [Đại tuông quân] Đặng Vũ [thời Đông 
Hán], đuợc chép trong Tống sử, quyển 337, trang 12; chuyện 
Quách Tuờng Chính vốn đời truớc là [đại thi hào] Lý Bạch 

1 

Tán thư là bộ chinh sử được biên soạn vào nãm 648, đời Đường, theo lệnh của 
Đường Thái Tông, do Phòng Huyên Linh và Lý Diên Thọ chủ biên. Sách gốm 
132 quyền nhưng đẽn nay chỉ còn được 130 quyển. 

Quyến 34 của Tán thư chép truyện Dưong Hỗ và truyện Đỗ Dự, đêu là danh 
thân đời Tán. 

Nam sử là bộ chính sử được biên soạn bởi sử gia Lý Đại Sư và con trai ông là 
sử gia Lý Diên Thọ. Sách gôm 80 quyền, viết vé giai đoạn lịch sử khoảng 170 
năm của 4 triéu đại là Tống, Té, Lưong và Trán. 

4 ' 

Bác sừ là bộ chính sử đông tác giả như Nam sử, gốm 100 quyên, viẽt vê lịch 
sử các nước Bác triéu vào thời Nam Bác triêu (năm 439 đẽn năm 589) như Bác 
Ngụy, Tây Ngụy, Đông Ngụy, Bác Tê, Bác Chu, nhà Tùy. 

5 Tống sử là bộ chính sử đô sộ nhát trong các bộ chính sử, tổng cộng có đẽn 496 
quyén, ghi chép lịch sử nhà Tống, bao gốm cả Bác Tông và Nam Tóng, hoàn 
tát vào năm 1 345. 
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[đời Đường], được chép trong Tống sử, quyển 444, trang 14; 
chuyện Hạ Nguyên Cát vốn đời trước là Quật Nguyên, được 
chép trong sách Hoàng minh thông kỷ... Những chuyện như 
trên quả thật rất nhiều, không thể kể hết. 

Còn như những chuyện thần tiên giáng trần củng không 
hiếm thấy. Như chuyện con trai Thiên đê giáng trần là Tề 
Cao tổ [Tiêu Đạo Thành], được chép trong Nam Tề thư, 1 
[phần Chí, mục Tường thụy,] quyển 18, trang 5; chuyện 
thần nhân giáng trần làm vua Đường Đại Tông, được chép 
trong sách Đường thư, 2 phần truyện Hoàng hậu Chuông 
Kính, quyển 77, trang 2; chuyện Lai Hòa Thiên tôn giáng 
sinh làm Tống Chân Tông, được chép trong Tống sử, phần 
truyện Dưong Lệ, quyển 287, trang đầu tiên; chuyện Nam 
Nhạc chân nhân giáng trần là Ngu Bá Sinh, được chép trong 
Nguyên sử, 3 quyển 181, trang 4; chuyện sao Văn Tinh giáng 
trần là Lữ Trọng Thực, được chép trong Nguyên sử, [truyện 
Lữ Tư Thành,] quyển 185, trang đầu tiên... Tất cả những 
chuyện ấy đều được ghi chép rõ ràng, hiện nay hoàn toàn 
có thể khảo chứng. 

Lại có những người sau khi chết một số ngày thì sống 
lại, hoặc sau mấy năm thì sống lại, trình bày những chuyện 

Nam Tê thư, tức Té thư, do Tiêu Tử Hién soạn vào đời Lưong, tong cộng 60 
quyển, góm các phán Tụ (1 quyén), Bản kỷ (8 quyền), Chí (11 quyén), Liệt 
truyện (40 quyén). Hiện đã mát phán Tự, nên sách chỉ còn 59 quyển. 

Đường thư là bộ chính sử do Au Dưong Tu chu biên vào thời Bác Tống, gốm 
225 quyén, vê sau thường gọi là Tân Đường thư đé phân biệt với Cựu Đường 
thư của Lưu Hu biên soạn. 

Nguyên sử là bộ chính sử do Tong Liêm chủ biên, gốm 210 quyẽn, chép vê lịch 
sử nhà Nguyên, bát đáu từ Thành Cát Tư Hãn cho đẽn đời Nguyên Thuận Đẽ. 
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nghe thấy ở cõi âm ty, hết thảy đều ứng nghiệm. Nay chỉ 
lược kể ra một số, như chuyện ông họ Hoàn người ở Trường 
Sa, được chép trong Hậu Hán thư, quyển 27, trang 6; chuyện 
cô gái ỏ Vũ Lăng tên Lý Nga, cũng được chép trong quyển 
7, Hậu Hán thư, phần [Ngũ hành chí,] trang 7; chuyện cô tỳ 
nữ chôn theo người cha của Can Bảo, được chép trong Tấn 
thư, [phần truyện Can Bảo,] quyển 82, trang 14; chuyện cô 
gái trong mộ từ thời Ngụy Minh Đế, 1 đến niên hiệu Vĩnh 
An triều Ngô năm thứ tư 2 giúp người dân nước Ngô được 
bình an trong binh lửa, hoặc cô tỳ nữ của Đỗ Tích vào thời 
Tấn Huệ Đế, 3 đến thời Tấn An Đế 4 sinh làm con gái nhà họ 
Hoàng, được chép trong Tống thư, quyển 34, từ trang 25 
đến trang 29; chuyện người ỏ Hành đô 5 vào niên hiệu Thuần 
Hy năm thứ 13, 6 được chép trong Tống sử, [phần Ngủ hành 
chí,] quyển 62, trang 23... Những chuyện như vậy, thảy đều 
có thể tra cứu khảo chứng rõ ràng. 

Còn có những chuyện đàn ông ngay trong đòi này 
biến hình thành loài thú, như chuyện Công Ngưu Ai vào 
đòi Hậu Hán hóa hình thành cọp, được chép trong Hậu 
Hán thư, quyển 89, trang 20, hoặc trong sách Hoài Nam 
tử; chuyện lão ông ỏ Hoác châu hóa thành thú dữ [vào 


1 V V 

Ngụy Minh Đẽ trị vì từ năm 236 đẽn năm 239. 

2 

Tức là nám 261 . 

3 Tán Huệ Đẽ trị vì từ năm 290 đẽn năm 306. 

4 Tán An Đẽ trị vì từ năm 397 đẽn năm 41 8. 

5 

Hành đô: nơi đóng đô tạm thời của nhà vua. 

6 Tức là năm 1186, đời Tống Hiếu Tông. 
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niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 6], 1 chép trong Tùy thư, 
quyển 23, trang 18; chuyện người ỏ Hành Tưong hóa 
thành cọp vào niên hiệu Càn Đạo năm thứ 5, 2 được chép 
trong Tống sử, quyển 62, trang 23. 

Lại có những chuyện phụ nữ ngay trong đòi này biến 
hình thành loài vật, như chuyện bà mẹ của họ Hoàng ở 
Giang Hạ hóa làm con rùa lớn [vào đời Hán Linh Đế], được 
chép trong sách Hậu Hán thư, [phần Ngủ hành chí,] quyển 
27, trang 6; chuyện bà mẹ của Tống Sĩ Tông ỏ Thanh Hà hóa 
thành con ba ba, được chép trong sách Tống thư [phần Ngủ 
hành chí,] quyển 34, trang 24. 

Lại có những chuyện vợ chồng qua đời sau tiếp tục trở lại 
làm vợ chồng với nhau, như người con gái ỏ nước Luông vào 
thòi Tấn Huệ Đế, được chép ữong sách Tống thư, [phần Ngủ 
hành chí], quyển 34, trang 27; chuyện nàng họ Luông vợ của 
người họ Vuông vào cuối đời Nam Tống, được chép trong sách 
Tống sử, [phần Liệt nữ truyện,] quyển 460, trang 50. 

Những chuyện hết sức lạ lùng như trên đều được ghi 
chép rất rõ ràng, có thể khảo chứng được. 

Thậm chí còn có những chuyện như thiên nữ sinh ra thủy 
tổ nhà Bác Ngụy, được chép trong sách Ngụy thư, quyển 1, 
trang 2; chuyện Hàn Cầm sau khi chết làm Diêm Vưong noi 
âm phủ, được chép trong sách Tùy thư, [phần truyện Hàn 
Cầm,] quyển 52, trang 2; chuyện Tân Ngạn xây dựng [hai 


1 

Tức là năm 586, đời Tùy Văn Đẽ. 

2 ", 

Tức là năm 1169, đời Tống Hiếu Tông. 
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tòa] tháp Phật [cao 15 tầng ở trong thành Lộ Châu], nhờ công 
đức ấy sinh về cõi trời, được chép trong sách Tùy thư, [phần 
truyện Tân Ngạn,] quyển 75, trang 5; chuyện Dữu Ngạn Bảo 
thường niệm Phật, trì tụng kinh điển, vãng sinh về Tịnh độ, 
được chép trong sách Lưong thư, quyển 51, trang 21; chuyện 
Vưong Tân tu sửa chùa cổ, đào đất gặp tấm bia [của chính 
mình] đời trước, được chép trong Tống sử, quyển 276, trang 
25; chuyện [Kinh Triệu Vưong của Bắc Ngụy là] Thái Hưng 
thiết trai cúng dường chư tăng, cảm ứng có thần tăng đến 
dự, được chép trong sách Bắc sử, phần Cảnh mục thập nhị 
vưong truyện], quyển 17, trang 4; chuyện Từ Hiếu Khác 
[lúc sáp lâm chung ngồi ngay ngán niệm Phật, có hưong 
thom lạ xông tỏa khắp trong nhà,] vãng sinh Cực Lạc, được 
chép lại trong Trần thư, [truyện Từ Hiếu Khác,] quyển 26, 
trang 14; chuyện Lục Pháp Hòa sáp lâm chung ngồi ngay 
ngắn an nhiên mà tịch, [lúc liệm vào áo quan thân thể tự 
thiên thu nhỏ lại], sau đó Văn Tuyên Đế truyền lệnh mở 
quan tài ra xem thì thấy] quan tài trống không, được ghi 
chép trong Bác Tề thư, quyển 32, trang 5; 1 chuyện Lư Cảnh 
Dụ [bị giam] trong ngục [ở Tấn Dưong], chí tâm trì kinh, 
gông cùm tự nhiên được tháo rời roi rụng, được chép trong 
Bắc sử, quyển 33, trang 27; chuyện Truông Hiếu Thủy thiết 
trai cúng dường tụng kinh [Dược Sư] nên đôi mắt đã mù 
của ông nội được sáng lại, chép trong Bắc sử, [phần truyện 
Truông Nguyên,] quyển 84, trang 9... 

Những chuyện như trên đều do các bậc danh nho là sử 
quan của triều đình trung thực ghi chép, nào phải là những 

Truyện vê Lục Pháp Hòa cũng được chép trong Bác sử, phán Cư sĩ truyện. 
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luận thuyết vô căn cứ ? 1 

Than ôi, bên ngoài vũ trụ tất nhiên có rất nhiều chuyện kỳ 
quái, nhung ngay ữong thê gian này thì nhũng điều lạ lùng 
đuợc thấy nghe cũng không phải ít. Nguời đời nay bất quá 
chỉ sinh sống hạn hẹp trong một góc tròi, chỗ thấy nghe đều 
tầm thuồng dung tục, tri thức học đuợc cũng không ngoài nội 
dung các sách thê gian. Lớn lên vừa biết chuyện yêu đuong 
thì nghiệp duyên đã theo bén gót, chuyện hôn nhân còn chua 
tính hết thì tuổi già đã xồng xộc đến noi. Sống qua hết một đòi 
mà tựa hồ chẳng biết mình từ đâu sinh đến, sau khi chết cũng 
chẳng biết sẽ về đâu. Ngày ngày chìm đám trong chốn luân 
hồi nhung lại chẳng tin vào nhân quả, thật đáng thuong thay! 

Hỏi: Luận thuyết luân hồi nhu vậy quả nhiên không sai. 
Nhung những gì tôi nói là dựa theo sách của một vị tiên sinh 
nọ, chứ không phải không có căn cứ. Tiên sinh ấy nói rằng, 
khi nguời ta chết, thân thể đã hu hoại thì hồn phách cũng 
tiêu tán. Những truờng hợp tái sinh bất quá chỉ là do sinh 
khí ngẫu nhiên hợp lại không tan nên mới xảy ra đó thôi. 

Đáp: Ông đã từng đọc thiên Kim Đằng [trong sách 
Thuợng thu] chua? [Sách chép rằng,] Chu Vũ Vuong bệnh 
nặng, nguời em là Chu Công nguyện đem thân mình thê 
mạng chết thay, tế cáo với ba vị tiên vuông rằng: "Tôi một 
lòng hiếu thuận với tổ tiên, lại có nhiều tài nghệ, có thể phụng 
sự quỷ thần ." 2 Nếu theo thuyết đoạn diệt [nhu ông vừa nói], 

1 , . 

Những sỗ quyẽn, số trang ở phán trên đéu căn cứ vào bản khác in chính thức 
21 bộ chính sử được thực hiện vào niên hiệu Vạn Lịch năm thứ 39 (tức là năm 
1611), so với các bản lưu hành phổ thống có khác biệt. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Sau khi nhà Chu diệt nhà Thương được 2 năm thì Chu Vũ Vương lâm trọng 
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thân thể hư hoại hồn phách củng tiêu tán, thì Chu Công xin 
thay Vũ Vương mà chết, sau đó thân thể hư hoại, hồn phách 
tiêu tán, dù có nhiều tài nghệ củng tiêu tán chẳng còn, còn 
dựa vào đâu để phụng sự tổ tiên? Hơn nữa, tổ tiên củng tiêu 
tán từ lâu, đâu cần đến sự phụng sự của Chu Công? Huống 
chi, lễ nghi tê tự là chỗ xem trọng của các bậc hiền thánh, 
nếu như [hồn phách] tổ tiên đều đã tiêu tán, ắt không cần 
có việc dùng đồ ăn thức uống để cúng tế quỷ thần, hóa ra 
chỗ hiểu biết của các bậc thánh nhân xưa đều hư huyễn, sai 
trái hay sao? Nếu ông cho rằng vị tiên sinh của ông nhất 
định là đáng tin, thì những thánh nhân như vua Nghiêu, 
vua Thuấn, Chu Công, Khổng tử... lại càng nhất định đáng 
tin hơn nữa. Còn nếu cho rằng những thánh nhân như vua 
Nghiêu, vua Thuấn, Chu Công, Khổng tử... chưa đủ để đặt 
niềm tin, thì vị tiên sinh kia làm sao lại có thể đáng tin? 

Không những thế, nếu vị tiên sinh kia đã chết, mà nay 
ông tin theo thuyết đoạn diệt của ông ấy, thì cho dù ông ấy 
có là bậc hiền nhân, ngày nay củng đã tiêu tán mất rồi, nên 
hai kỳ tê tự trong năm vào mùa xuân, mùa thu đều có thể 
bỏ đi. Còn như hiện nay vẫn thấy tổ chức hai kỳ tê tự trong 
năm vào mùa xuân, mùa thu, thì giáo thuyết của tiên sinh 
kia hiện nay đã không được thực hành rồi, làm sao có thể 
khiến cho thiên hạ đời sau tin phục? 


bệnh. Người em là Chu Công liên tẽ cáo với tổ tiên, xin được chết thay cho anh, 
khấn ràng: “Con một lòng hiếu thuận VỚI tổ tiên, lại có nhiéu tài nghệ, nay xin 
được thay anh chết đề được vé trời phụng sự tổ tiên.” Té cáo xong, 2 ngày sau 
thi Vũ Vưong khoi bệnh. 
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Nếu cho rằng những trường họp thác sinh chỉ là do sự tình 
cờ họp lại không tan [của sinh khí], ắt là tất cả nhân loại được 
nhìn thấy trước mát ngày nay đều là do ngẫu nhiên mà có đó 
sao? Tôi thật hoàn toàn không thể nào hiểu được luận thuyết ấy. 

Hỏi: Về thuyết tế tự đó, tiên sinh ấy củng thường nói 
đến. Ông ta cho rằng, con cháu là khí của tổ tông, do khí với 
khí hợp nhau nên có sự cảm ứng dù xa cách. 

Đáp: Nếu nói như thê thì việc cúng tế các thần Ngũ nhạc, 
thần sông, thần núi... không thể có sự cảm ứng, vì người cúng tê 
không phải con cháu của các vị ấy. Mạnh tử [nói về vua Thuấn] 
rằng: "Nếu để ông ấy làm chủ tê thì ữăm thần đều về dự." 1 Có 
thể nào cho rằng vua Thuấn, vua Vũ lại là con cháu của ữăm 
thần hay chăng? Hon nữa, nếu quả thật con người sau khi chết 
tiêu tán hết chẳng còn gi, rốt cùng không có chuyện báo úng, thì 
chuyện nỗ lực tu thân, kiêng dè nghiệp ác ữong suốt một đòi, 
hóa ra thật chẳng bằng sống buông thả theo vật dục, mưu cầu 
lọi lộc như nhũng kẻ dung tục tầm thường, mà nhũng kẻ phóng 
túng làm nhiều việc ác muốn đào thoát đều được đắc ý. Ngạn 
ngữ có câu: "Nếu như không có chuyện báo ứng thiện ác thì tạo 
vật làm sao đối xử [công bằng] vói Nhan Uyên? 2 Nếu không 
có địa ngục luân hồi, thượng đê vì sao lại ưu đãi riêng cho Tào 
Tháo?" 3 Huống chi, lòng người hiện nay có khuynh hướng 

1 

Trích từ sách Mạnh tử, chương Vạn Chương, phán thượng, tiết 5, nguyên văn: 
Sử chi chủ tẽ nhi bách thắn hưởng chi”. 

Nhan Uyên tức Nhan Hói, là một học trò giỏi và đức hạnh vượt trội của đức 
Khổng tử, thường được ngài ngợi khen. Tuy nhiên, Nhan Hói chẽt khi còn rát 
trẻ, chi mới 31 tuổi. Cáu này hàm ý nẽu không còn có đời sau đé bù đáp thì hóa 
ra tạo vật đã quá bát công với người hién như Nhan Uyên. 

Tào Tháo gian hùng, làm hại đẽn nhiêu người, nhưng suốt đờl lại được hưởng 
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ngày càng xuống dốc, đạo đức suy đồi, dù gấp nít truyền bá 
chuyện thiện ác nhân quả báo úng, e rằng cũng đã rất khó vãn 
hồi đuợc phần nào, sao còn làm điều nguợc lại, mỏ ra thuyết 
không [luân hồi nhân quả, khiến nguời ta không còn gì phải] 
kiêng dè e sợ, thật chẳng khác nào nhu nuớc lớn đang lên mà 
phá vỡ bờ đê, nhà lớn sáp đổ lại đốn ngã cột chinh! 


GIẢI ĐÁP NGHI VẤN VỀ THÂN 
TRUNG ẤM * 1 

Hỏi: Kinh điển có nói đến thân trung ấm, đó là nói đến 
điều gì? 

Đáp: Đó là chỉ cho thần thức. Nhu kinh Niết-bàn 2 có 
dạy, đại ý tóm luợc nhu sau: Vào lúc lâm chung, gia đình 
thân quyến vây quanh than khóc, nguời sắp chết hoảng hốt 
kinh sợ, không thể tự chê đuợc mình. Khi ấy, hết thảy những 
chuyện lành dử đã làm trong suốt một đời đều hiện ra truớc 
mát. Sau khi khí ấm trong thân thể mất hết, năm uẩn của 
quá khứ liền diệt mất đi rồi khỏi sinh thân trung ấm hiện tại. 
Đến sau khi nhập thai thì thân trung ấm hiện tại diệt mất, 

phú quý quyên tước. Nẽu không có luân hói quả báo, thi hóa ra thượng đẽ quá 
bát công khi ưu đãi cho hạng người như ông ta. 

1 * 

Phán này có 7 mục hỏi đáp. 

Kinh Niẽt-bàn, tức kinh Đại Bát Niẽt-bàn, tong cộng 40 quyên, do ngài Đàm-vô- 
sám dịch sang Hán ngứ. Ngoài ra còn có 2 quyển Hậu phân, nội dung nối tiếp 
với 40 quyén trước. 
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năm uẩn của tương lai sinh ra. Củng tương tự như tháp đèn 
sáng lên thì bóng tối mất, đèn tắt rồi thì bóng tối sinh, tiếp 
nối thay đổi nhau, không có sự gián đoạn. 

Hỏi: Người ta thường cho rằng có "ba hồn, bảy vía", [trong 
ba hồn ấy thì] một hồn sẽ thác sinh, một hồn ở lại giữ xác và 
một hồn chịu tội đã làm. Điều ấy có thể tin được chăng? 

Đáp: Đó chỉ là lời hư huyễn của bọn đạo sĩ. 1 Nếu quả đúng 
vậy thì mỗi lần thác sinh đều thừa ra 2 hồn ma, [một giữ xác 
và một chịu tội,] mười lần thác sinh thì thừa ra đến hai mươi 
hồn ma, cho đến thác sinh ngàn lần thì thừa ra hai ngàn hồn 
ma. Mỗi người thừa ra hai ngàn hồn ma thì hai ngàn người ắt 
sản sinh đến bốn triệu hồn ma. Cứ tích lũy lâu ngày như vậy, 
át là khắp nơi đều có hồn ma. Thử hỏi, những hồn ma lâu ngày 
ấy rồi tương lai sẽ đi về đâu? Trong cảnh giới của phàm phu, 
làm sao có được khả năng hóa hiện mỗi người đến trăm ngàn 
thân? Lại thử hỏi, hồn ma nào thì may mắn được đi thác sinh, 
còn hồn ma nào bất hạnh phải đi chịu tội? 

Hỏi: Bậc chính nhân sau khi lâm chung át có thể tự 
chủ, [biết rõ nơi mình đến,] vì sao lại có chuyện phải vào 
thân trung ấm, rồi lúc đó lại nhìn người hóa ra trâu, ngựa, 
gà, vịt...? 

Đáp: Đến thời điểm ấy không thể tự chủ được mình, 
cũng giống như sự điên đảo trong giấc mộng, cho dù là bậc 
thánh nhân củng mác phải. Như Khổng tử lẽ nào chẳng biết 
Chu Công đã chết trước đó mấy trăm năm rồi, nhưng trong 
giấc mộng lại thấy gặp Chu Công, mà chưa hẳn lúc đó đã 

1 

Xem ván đê này trong sách Văn hiẽn thông khảo. (Chú giải của soạn giả) 
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nhận biết được Chu Công là người đã chết. Lại nữa, lẽ nào 
Khổng tử không biết rằng người còn sống không thể nhận 
sự tê lễ cúng kính, nhưng sao khi nằm mộng lại thấy tự thân 
mình ngồi giữa điện thờ mà nhận sự cúng tế? 

Hàng Thanh văn [tái sinh] sau khi ra khỏi thai còn quên 
hết quá khứ, hàng Bồ Tát còn có sự mê hoặc khi chuyển sinh 
từ đời này sang đời khác, huống chi là những kẻ phàm phu? 

Hỏi: Vào giây phút lâm chung mà khởi sinh dục niệm ắt 
phải đọa lạc. Tuy nhiên, [trong sách này, ỏ phần Quán luân 
hồi có nói rằng] chúng sinh ỏ châu Cù-da-ni khi vào thân 
trung ấm, nhìn thấy thiên nữ rồi ôm lấy, liền được sinh lên cõi 
trời. Sao có thể như thế được? 

Đáp: Tâm niệm vào lúc lâm chung quả đúng là hết sức 
quan trọng. Tuy nhiên, phước đức để sinh lên cõi trời vốn 
là do chúng sinh đã tạo ra trong suốt cuộc đời mình. Ví như 
thân cây nghiêng hẳn về hướng đông, thì khi đốn gốc át 
phải ngã về hướng đông, nếu nghiêng về hướng tây, thì khi 
đốn gốc phải ngã về hướng tây. 

Hỏi: Trong Quán kinh mô tả chúi phẩm vãng sinh Cực 
Lạc, thảy đều thấy hiện tướng hoa sen. [Trong sách này nói] 
chúng sinh ả châu Uất-đan-việt được sinh cõi trời thuộc 
hàng trung phẩm củng nhìn thấy hiện tướng hoa sen, như 
vậy làm sao phân biệt? 

Đáp: Quán kinh dạy rằng, [trong chín phẩm vãng sinh 
thì] mỗi phẩm đều có Hóa Phật hiện ra tiếp dẫn người được 
vãng sinh. Còn người sinh lên cõi trời, tất nhiên là không 
nhìn thấy Hóa Phật. 
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Hỏi: [Trong sách này nói rằng] nếu người đọa sinh vào 
thai của loài chó, lợn, đều nhìn thấy có các mỹ nữ xinh đẹp. 
Chúng sinh ỏ châu Cù-da-ni được sinh về cõi tròi cũng nhìn 
thấy mỹ nữ xinh đẹp, vậy làm sao phân biệt? 

Đáp: [Tuy nhìn thấy như nhau, nhưng] một bên thuộc 
về tình dục, một bên thuộc về tâm tưởng. Tâm tưởng thì 
nhẹ nhàng thanh khiết, nên sinh lên cõi trời; dục tình thì 
thô trược nặng nề, nên phải đọa lạc. Như trong kinh Lăng 
Nghiêm có dạy: "[Người lâm chung xét theo hai phần tình 
và tưởng trong tâm thức,] nếu chỉ hoàn toàn là tưởng, ắt nhẹ 
nhàng bay lên, sinh về cõi trời. Nếu có thêm phúc đức trí tuệ 
cùng với nguyện lực thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức khai 
mỏ, vãng sinh về cõi Phật. 

"Nếu tình ít, tưởng nhiều, ắt sinh làm phi tiên, quỷ 
vuông, hoặc loài dạ-xoa có khả năng phi hành. 

"Nếu tình và tưởng ngang nhau thì chẳng sinh lên cao, 
chẳng đọa xuống thấp, liền tái sinh cõi nhân gian. Trong cõi 
nhân gian, nếu niệm tưởng hiền thiện nhiều thì được thông 
minh sáng suốt, nếu dục niệm nhiều thì ngu si đần độn. 

"Nếu tình nhiều tưởng ít, át đọa vào loài súc sinh. 
Trong loài súc sinh, nếu ác nghiệp nặng nề thì sinh làm 
các loài thú trên đất liền, nếu nghiệp ác nhẹ hon thì sinh 
làm các loài chim. 

"Nếu có đến bảy phần tình, ba phần tưởng, át đọa làm 
các loài dưới nước, hoặc sinh làm ngạ quỷ. 

"Nếu có đến chín phần tình chỉ một phần tưởng, át phải 
đọa vào địa ngục. Tội nhẹ thì vào địa ngục hữu gián, có lúc 
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được tạm ngừng; tội nặng thì vào địa ngục vô gián, phải 
chịu tội khổ không có lúc nào ngừng nghỉ. 

"Nếu chỉ thuần là tình mà không có tưởng thì đọa vào 
địa ngục A-tỳ." 

Hỏi: Người đọa vào địa ngục A-tỳ, vừa mới vào liền gặp 
tám vạn bốn ngàn rừng đao kiếm, nhưng lại nhìn thấy như 
rừng cây báu; gặp núi lửa hừng hực nóng, nhưng lại nhìn 
thấy như hoa sen; gặp những con chim mỏ sắt, nhưng lại 
thấy như giống chim nhạn hiền lành. Người sinh về cõi trời 
củng nhìn thấy những cảnh tượng giống như vậy, làm sao 
phân biệt? 

Đáp: Người đọa vào địa ngục, lúc lâm chung do lửa 
nghiệp thiêu đốt nên khỏi sinh vọng tưởng. Do vọng 
tưởng ấy mà thành ra vọng kiến. Còn người được sinh lên 
cõi trời thì bốn đại nhanh nhẹ, khi nóng có gió mát thổi 
qua, khi lạnh có khí ấm xông lên, nên không thể xem là 
giống nhau được. 
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GIÁNG RÕ CHỖ VI DIỆU 
CỦA THỂ TÁNH 1 

Hỏi: Quý Lộ thưa hỏi về chuyện sống chết, Trọng Ni 2 
từ chối không nói . 3 Riêng ông lại nói mãi không thôi [về 
chuyện sống chết], chẳng phải là chỉ truy tìm những chuyện 
vô ích mà hành xử quái lạ khác người đó sao? 

Đáp: Thật ra, đức Khổng tử đã đáp rằng: "Chưa rõ việc 
sống, sao có thể biết về sự chết?" Đó là cách uyển chuyển 
dẫn dát khai mỏ của Phu tử, không phải là tránh né cự tuyệt 
không đáp. Khổng tử củng từng nói: “Sống chết củng là 
chuyện lớn vậy ." 4 Như vậy, sao có thể nói bàn chuyện sống 
chết là vô ích, là khác đòi? 

Hỏi: Cái mà đạo Phật gọi là thể tánh đó, phải chăng là 
thuyết "không thiện không ác"? 

Đáp: Nếu cho rằng không có thiện, không có ác, như 
vậy là roi vào chỗ trống không mê muội, tức là thuyết đoạn 
diệt. Người đời nếu không vướng mắc chấp có, át sẽ vướng 


1 

Phán này có 7 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 

2 x> 7 

Trọng Ni: tức là đức Khống tử. 

3 Trích từ sách Luận ngữ, chương Tiên tiễn, tiẽt 11. Nguyên văn: 

#? f a : ET : Ế_ , M & 

TL? - Quý Lộ ván sự quý thán. Tử viết: Vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ? Viết: 
Càm ván tủ? Viết: Vị tri sinh, yên tri tủ?“ (Quý Lộ hỏi việc thờ cúng quỷ thán. 
Khổng tử đáp: Chưa phụng sự được con người, làm sao phụng sự được quỷ 
thân? Lại nói: Dám xin được hỏi vê sự chét? Đáp: Chưa rõ việc sống, sao có 
thé biết vé sự chẽt?) 

4 Trích từ sách Trang tử. (Chú giải của soạn giả) 
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mác chấp không; nếu không vướng mắc chấp vào chỗ vừa 
có vừa không, ắt sẽ vướng mắc chấp vào chỗ chẳng có chẳng 
không. Cho nên, kinh Quán Phật Tam-muội ví [sự thấy biết 
hạn hẹp] này như những người mù sờ voi. 

Những người mù bẩm sinh thì chưa từng nhìn thấy con 
voi. Có vị quốc vưong cho gọi một số người mù như thê 
đến, hỏi ràng: "Các ông có muốn biết hình dạng con voi 
không?" Những người mù đều thưa là muốn biết. Vua liền 
sai người quản tượng dát một con voi ra trước sân, rồi bảo 
những người mù ấy cùng đến sờ con voi. Sau đó, vua hỏi: 
"Các ông bây giờ đã biết được hình dạng con voi hay chưa?" 
Tất cả đều nói là đã biết. [Vua liền bảo họ mô tả.] 

Người sờ tai voi nói: "Con voi [tròn, mỏng] như cái 
sàng." Người sờ mũi voi nói: "Con voi [đầu to đầu nhỏ] 
giống như cây đàn." Người sờ ngà voi nói: "Con voi [tròn 
và dài] giống như cái cọc gỗ." Người sờ lưng voi nói: "Con 
voi giống như cái nhà." Người sờ bên sườn voi nói: "Con 
voi giống như tấm vách." Người sờ đuôi voi nói: "Con voi 
giống như cái chổi lớn." Người sờ dưới chân voi nói: "Con 
voi giống như cây cột đình." 

Nhũng người mù ấy, ai cũng cho rằng mình nói đúng, ra 
sức tranh cãi vói những người khác. Họ cãi nhau không ngùng, 
cho đến cuối cùng xông vào đánh nhau. Nhà vua liền cười nói: 
"Các ông đều chưa biết được hình dạng con voi. Người nói cái 
sàng, đó là tai voi; người nói cây đàn, đó là mũi voi; người nói 
cây cọc, đó là ngà voi; người nói cái nhà, đó là lung voi; người 
nói tấm vách, đó là sườn voi; người nói cái chổi, đó là đuôi voi; 
người nói cột đình, đó là chân voi." 
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Những người mù nghe vua nói tuy không dám cãi lại, 
nhưng trong lòng vẫn tin rằng chỗ sờ biết của mình là chính 
xác không sai. Người đời [khi chưa giác ngộ mà] nói về thể 
tánh, củng giống như vậy thôi. 

Hỏi: Hết thảy vạn vật, có thành át có hoại, có khải đầu 
át có kết thúc. Như vậy, thể tánh có sinh, có diệt hay chăng? 

Đáp: Thông thường, tất cả những gì có hình tướng át 
phải có thành, có hoại, có sinh ra, có diệt mất. Nhưng thể 
tánh vốn không hình tướng, làm sao có sự sinh diệt? 

Hỏi: Như vậy, phải chăng thể tánh giống như hư không? 

Đáp: Không phải vậy. Cái không của hư không là trống 
không mê muội, không có nhận biết. Cái không của thể tánh 
gọi là chân không, là cái không chân thật. 

Hỏi: Tai với mắt là phần hình tướng, khả năng nghe, 
thấy là phần thần thức. Nếu thần thức quả thật không bị 
diệt mất, át khả năng nghe thấy từ lúc nhỏ cho đến lớn đều 
phải như nhau. Thê nhưng, người già đi thì mắt lờ, tai điếc, 
cho nên tánh thấy, tánh nghe cũng có sự già chết. Theo đó 
mà suy xét thì biết thần thức củng có sự sinh diệt. 

Đáp: Mắt lờ tai điếc đều là do thân thể [suy yếu] mà ra, 
nào có liên quan gì đến tánh thấy, tánh nghe? Con mát nhìn 
thấy, không phải tự nó có khả năng thấy, mà phải dựa vào 
tánh thấy mói có thể thấy; lỗ tai nghe tiếng, cũng không phải 
tự nó có thể nghe, mà phải dựa vào tánh nghe mói có thể nghe. 
Nếu cho rằng con mắt có thể tự nó nhìn thấy, ắt người chết 
còn trừng mát cũng có thể thấy, và lúc nằm mộng thì con mắt 
nhám, nên lẽ ra không thể nhìn thấy được đủ mọi hình tượng 
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[ữong mộng.] Nếu cho rằng lỗ tai có thể tự nó nghe được, át 
người chết vểnh tai cũng có thể nghe, và lúc nàm mộng thân 
thể ở trên giường, lẽ ra không thể nghe được những âm thanh 
[trong mộng] ỏ những noi xa xôi khác. Xét như vậy thì [tánh 
thấy, tánh nghe] làm sao có sự sinh diệt? 

Hỏi: Nói rằng thể tánh không có sự sinh diệt, tôi đã tạm 
hiểu được, nhưng nói rằng thể tánh không có sự đến đi, tôi 
thật chưa hiểu được. 

Đáp: [Nếu thấy có các pháp] chợt đến chợt đi, đó đều 
là do tâm vọng tưởng, không phải thể tánh chân thật. Chân 
tánh rộng lớn bao trùm cả hư không, cho đến thê giới đại 
thiên nằm trong thể tánh của ta bất quá củng chỉ như bọt 
nước nổi trên mặt biển mênh mông mà thôi. 

Hỏi: Sự báo ứng trong ba đường ác, cho đến việc thác 
sinh trong cõi nhân gian, nếu luận về hình tướng là do Diêm 
vưong phán quyết, nhưng nếu luận về thể tánh thì đều do 
nghiệp đã tạo của mỗi người tự chiêu cảm lấy. Xin hỏi, như 
vậy thì điều nào đúng, điều nào sai? 

Đáp: Nếu không vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết 
đều đúng, còn nếu vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết 
đều sai. Ví như vợ chồng cùng sinh ra một đứa con, nếu cả 
hai đều vô tâm, cho dù mỗi người đều nói rằng đó là con 
tôi sinh ra, củng chẳng gây tổn hại gì. Nhưng nếu hai người 
khỏi tâm sân hận tranh đoạt cùng nhau, mỗi người đều cho 
rằng đứa con là do mình sinh ra, không phải người kia sinh 
ra, khi ấy thì cả hai người đều sai cả. 
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NGUYÊN NHÂN RƠI VÀO 
CÁC ĐƯỜNG ÁC 1 


Hỏi: Các loài chim như uyên ương, am thuần, bồ câu..., 
do đời trước tạo nghiệp dâm dục nên đời này sinh làm loài 
chim [củng nặng nghiệp dâm dục], nhưng loài chim nhạn 
một khi mất bạn tình thì đến chết củng không tìm con khác, 
có thể thấy rõ là đời trước không tạo nghiệp tà dâm, vậy vì 
sao phải đọa vào loài chim? 

Đáp: Tà dâm chỉ là một trong mười nghiệp xấu ác. Cả 
mười nghiệp ấy đều có thể đưa đến việc đọa làm súc sinh. 
Như các loài uyên ương, am thuần, bồ câu [đều nặng tính 
dâm], đều do nghiệp tà dâm mà đọa vào loài súc sinh, 
nhưng nghiệp báo của loài chim nhạn có thể là do những 
điều xấu ác khác. Trong luận Câu-xá có nói rằng: "Như 
người tạo nghiệp xấu ác phải đọa vào loài súc sinh thì 
mỗi người củng đều có sự khác biệt. Nói chung thì nếu 
dâm dục nặng nề, sẽ đọa sinh làm các loài chim bồ câu, 
chim sẻ, chim uyên ương..., nếu sân hận nặng nề, sẽ đọa 
sinh làm các loài rắn rết, bọ cạp..., nếu nhiều si mê sẽ đọa 
sinh làm các loài dê, lợn, nghêu, sò..., nếu nhiều kiêu mạn 
sẽ đọa sinh làm cọp, sói, sư tử..., nếu thường lăng xăng 
giễu cợt sẽ đọa sinh vào loài khỉ, nếu nhiều tham lam đố 
kỵ, sẽ đọa sinh làm loài chó đói. 


1 * 

Phán này có 10 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 


263 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN sí TOÀN THU 

Hỏi: Người tạo nghiệp xấu ác phải đọa nhập thai vào 
loài súc sinh, lúc ấy có tự biết được đó là súc sinh hay chăng? 

Đáp: Vào lúc ấy không thể tự chủ được. 

Hỏi: Vì sao sau khi chết không thể tự chủ được? 

Đáp: Thật ra, trong lúc sống củng có bao giờ tự chủ được 
đâu? Cùng một cô mỹ nữ xinh đẹp, người tham dâm nhìn 
thấy thì tham luyến yêu mến vô vàn, người đàn bà ghen 
tuông nhìn thấy thì căm hận đến tận xưong tủy. Hiện tại đã 
[bị ngoại cảnh sai sử như thế,] huống chi là sau khi chết? 

Hỏi: Xưa có vị Thiên vưong cõi tròi Đao-lợi, tự biết mình 
tuổi thọ sắp hết, [theo nghiệp lực] sáp phải đọa làm con lừa, 
liền chí tâm quy y Tam bảo, [sau đó khi nhập vào thai lừa, lừa 
mẹ] liền lập tức bị sẩy thai, ngay khi ấy tái sinh trỏ lại vẫn làm 
Thiên vưong. 1 Chuyện này phải giải thích thê nào? 

Đáp: Vị ấy có phúc đức đời trước hết sức sâu dày, nên 
mới có thể thay đổi quay lại làm Thiên vưong cõi trời. Nếu 
không, ắt [vào lúc nhập thai,] dù lừa mẹ ỏ trước mát nhưng 
chỉ thấy như mỹ nữ, dù mùi phẩn uế hôi hám trong chuồng 
bốc lên, vẫn ngửi thấy như mùi hưong chiên-đàn, [liền sinh 
tâm ưa thích.] 

Hỏi: Người đòi số lượng rất đông, việc đời hết sức đa 
đoan phức tạp, nếu mỗi mỗi sự việc đều ghi chép chi ly thì 
dù cả núi mực củng không đủ dùng. Diêm vuông vì sao 
phải khổ công phí sức lo láng, ghi chép những việc ấy? 

Chuyện này được kế trong kinh Pháp cú dụ. (Chú giải của soạn giả) 
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Đáp: Hết thảy các pháp đều do tâm tạo. Tâm có thể tạo 
ra cưng điện cõi ữời, cũng có thể tạo ra cảnh địa ngục. Bên 
trong cung điện cõi tròi có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng hoàn 
toàn không phải do xây dựng mà có. Người tái sinh về cõi tròi, 
tự nhiên có đủ tất cả để thọ hưởng. Dưới địa ngục có vô số hình 
cụ chi ly, cũng không phải do kiến tạo mà thành. Người bị đọa 
vào trong đó, tự nhiên có đủ tất cả rồi phải chịu khổ. 

Hỏi: Lúc còn sống thì bao nhiêu nỗi đau đón khổ não 
đều do có thân thể này nhận chịu. Sau khi chết không có 
thân thể thì còn ai chịu khổ? 

Đáp: Đau đón khổ não là ở noi thần thức, không phải ỏ 
noi thân xác. Nếu đau đớn là ở nơi thân xác, thì lẽ ra người 
chết củng phải biết đau. 

Hỏi: Người tạo nghiệp xấu ác tất nhiên phải chịu tội nặng, 
thê nhưng những ngục tốt, quỷ vuông kia củng hành hạ người 
cực kỳ độc ác, vậy họ phải chịu quả báo ở địa ngục nào? 

Đáp: Nếu theo sự mà luận thì ngục tốt [ở thê gian] vâng 
lệnh [quan phủ] đánh người, chác chán không thể lại phải 
chịu tội đánh người. Còn theo lý mà luận thì tất cả ngục tốt, 
quỷ vưong noi địa ngục kia củng đều từ trong tâm thức của 
tội nhân hóa hiện ra mà thôi. 

Hỏi: Nếu địa ngục đã là cảnh giới thật có, lẽ ra nên khiến 
cho tất cả người đời đều được nhìn thấy, như thê họ mới có 
thể tin nhận. 

Đáp: Người được nhìn thấy cảnh địa ngục thì khắp noi 
đều có, chỉ tiếc là những người đã nhìn thấy rồi thì không 
thể quay về [để nói lại]. 
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Hỏi: Đức Như Lai dùng một ngón chân nhấn xuống 
đất, khắp thê giới đại thiên liền hóa thành màu vàng ròng 
trang nghiêm. Chuyện này được kể trong kinh Duy-ma-cật. 
Với sức thần thông như vậy, sao ngài không phá tan hết địa 
ngục trong mười phưong, giúp cho những chúng sinh đang 
chịu khổ địa ngục đều được sinh về cõi Phật? 

Đáp: Bậc đại y vưong cũng không thể chữa trị được 
những bệnh nhất định phải chết, không chửa trị được cho 
những người không chịu dùng thuốc. Những kẻ tạo nghiệp 
xấu ác là tự mình chiêu cảm quả báo khổ não, Bồ Tát không 
thể cứu cho họ được miễn tội. Củng giống như kẻ nghèo khổ 
không có phúc đức, người giàu có cũng không thể thay họ ăn 
uống để khiến họ được no. 

Hỏi: Nếu những nghiệp nhất định như thê đã không 
tránh được, thì pháp Phật củng chẳng thể làm thay đổi gì. 
Thê nhưng trong Kinh điển thường luôn nói là "cứu độ vô 
lượng chúng sinh", thê là nghĩa gì? 

Đáp: Tất cả nhũng khổ não của thê gian đều do nghiệp xấu 
ác mà thành. Khuyên người không tạo nghiệp ác để dứt trừ tận 
gốc mọi khổ não, như vậy chẳng phải là cứu độ hay sao? 
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NGUYÊN NHÂN THIẾT LẬP 
LỄ NGHI CUỚI GẢ 1 

Hỏi: Chuyện dâm dục nếu đã đứng đầu trong muôn 
điều xấu ác, bậc Thánh vuơng thời xua khi cai trị lẽ ra phải 
ngăn tuyệt dứt sạch, thê nhung vua Phục Hy lại bày ra 
chuyện mai mối để kết nối hai bên nam nữ, tác thành hôn 
nhân, nhu vậy là thê nào? 

Đáp: Đó chính là vì muốn ngăn dứt sự dâm dục [hỗn loạn] 
trong thiên hạ. Nếu không thiết lập chuyện lễ nghi hôn nhân, 
át kẻ nam nguời nữ khắp trong thiên hạ, bất kể là ai cũng có 
thể làm chuyện dâm dục với nhau, giống nhu loài cầm thú, rồi 
khi sinh ra con cái, ắt cũng sẽ ruồng bỏ không nuôi duỡng. Vì 
thế nên phải bày ra phuong tiện, thiết lập lễ nghi phép tắc hôn 
nhân, để cho khắp trong thiên hạ, mỗi nguời đàn ông đều chỉ 
sống nhu vợ chồng vói vợ của mình, phụ nữ cũng chỉ sống nhu 
vợ chồng vói chồng của mình, cha mẹ đều có trách nhiệm biết 
nuôi duỡng con cái, tất cả đều theo đúng một phép tắc nhu 
nhau mới không rối loạn. 

Hỏi: Tại sao lại giao quyền tác hợp đôi bên nam nữ cho 
nguời mai mối? 

Đáp: Thông qua mai mối là vì sợ có những kẻ xảo trá 
gian dối, vì muốn lấy nguời đẹp mà chê bỏ nguời xấu, tạo ra 
sự tranh giành lẫn nhau. 

Hỏi: Vì sao phải thiết lập nhiều lễ nghi nhu vấn danh, 
nạp cát, thỉnh kỳ...? 

1 * 

Phán này có 8 mục hỏi đáp. (Chú giải của soạn giả) 
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Đáp: Vì sợ đời sau có những kẻ buông thả phóng túng dễ 
dàng ăn nằm hỗn tạp với nhau, nên phải bày ra những lễ nghi 
rõ ràng nhu thê [để buộc họ phải tuân theo]. 

Hỏi: Nguyên nhân ban đầu của việc thiết lập lễ nghi 
hôn nhân nay tôi đã rõ, nhung không biết chuyện quan hệ 
nam nữ có nguồn gốc ban đầu từ lúc nào? 

Đáp: Dựa theo kinh Khởi thê nhân bản 1 thì vào khi thế 
giới mới thành lập, tất cả chúng sinh đều từ noi cõi trời Quang 
Âm đầu thai xuống, tự nhiên hóa sinh, không phải sinh ra 
từ bụng mẹ. [Khi ấy mặt đất ỏ cõi này sản sinh vật chất có 
vị ngọt nhu mật ong, chúng sinh ăn vào tự nhiên đầy đủ khí 
lực,] nhung qua một thời gian dài tham ăn những thức ăn 
đó, hình dung sác tuớng chúng sinh dần dần thay đổi trở 
thành xấu xí, liền sinh ra những gân, mạch, xuong, tủy... và 
bát đầu phân chia thành hình tuóng nam nữ khác nhau, sau 
đó mới khởi sinh tình dục. Đó chính là khởi nguyên ban đầu 
của chuyện quan hệ nam nữ. 

Hỏi: Nho gia cho rằng tội bất hiếu có ba điều, trong 
đó không sinh con nối dõi là tội lớn nhất. Đức Phật lại dạy 
nguời lìa bỏ gia đình xuất gia tu đạo, hon nữa còn hết sức 
chỉ rõ những điều nguy hại trong đời sống thê tục. Vì sao 
Nho giáo và Phật giáo, đôi bên lại khác biệt nhau nhu thế? 

Đáp: [Nhìn từ góc độ thế gian thì] chỗ làm tốt đẹp của Nho 
giáo và Phật giáo tuy có khác biệt nhau, nhung đôi bên củng 

1 Kinh Khởi thê nhân bản tổng cộng 10 quyền, do ngài Đạt-ma 

Cáp-đa dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1, kinh 
số 25. 
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đều hướng đến việc giúp cho xã hội được yên ổn thịnh trị. 
Người đời căn cơ khí chất khác biệt nhau, có những chỗ Phật 
pháp không giáo hóa được mà Nho giáo có thể giáo hóa, lại 
có những chỗ Nho giáo không thể giáo hóa mà Phật giáo 
có thể giáo hóa. Vì thế, bậc thánh nhân của Tam giáo , 1 tuy 
đồng tâm hiệp lực [giáo hóa người đời], nhưng không thể 
không phân chia thành các phương diện khác nhau, mỗi 
đạo đều lập ra tông phái riêng, có phương thức giáo hóa 
riêng. Tên gọi tuy phân làm ba, nhưng thực chất cũng chỉ là 
một mà thôi. 

Ví như ba vị lương y đều muốn trị bệnh cứu người, 
nhưng bệnh tật của người đời vốn nhiều khác biệt, nếu cả 
ba cùng học một phương pháp như nhau thì việc chữa trị 
sẽ không được rộng khắp. Lại ví như khi gặp nạn binh lửa, 
có ba vị trưởng giả đều muốn cứu dân ra khỏi thành, nếu 
cả ba cùng mở một cửa thành thì không thể cứu được nhiều 
người. 

Cho nên, nếu có thể hết sức làm theo lời dạy của đức 
Khổng tử, át ràng đức Thích-ca nhìn thấy cũng vui. Nếu có 
thể hết sức làm theo lời dạy của đức Thích-ca, át đức Khổng 
tử nhìn thấy củng vui. Nếu cho rằng phải làm theo đạo của 
ta mà tốt đẹp, ta mới hài lòng; không làm theo đạo của ta 
mà tốt đẹp, ta vẫn không hài lòng, như vậy át không thể là 
Phật, là thánh được. 

Đời Tùy, Lý Sĩ Khiêm từng nói rằng: "Tam giáo như ánh 
sáng của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, không thể thiếu 

1 

Tam giáo: chỉ Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. 


269 


www.huongtrang.net 


CHU AN Sỉ 


AN Sỉ TOÀN THƯ 

một trong số đó ." 1 Người đời sau đối với việc này tranh luận 
không thôi, chỉ bộc lộ ra chỗ hẹp hòi của chính mình mà thôi. 

Hỏi: Có người nói rằng các vị thánh nhân như Phục 
Hy, Hoàng Đế... đều là các vị đại Bồ Tát ứng hiện hóa thân, 
không biết có đúng không? 

Đáp: Củng có thể có khả năng đó. Nhà làm cung giỏi thì 
con cái trước hết cho học làm các loại nia, sàng... Nhà luyện 
đúc kim khí giỏi thì con cái trước hết cho học làm áo lông 
cừu . 2 Trong đạo Phật có pháp quyền biến, có pháp xác thực, 
có pháp tiệm tu, có pháp đốn nhập. Lìa bỏ dục tình, xuất gia 
tu đạo, đó là pháp xác thực, đốn nhập. Lập gia đình, tại gia 
tu tập, đó là pháp quyền biến, tiệm tu. Ví như có người chưa 
thể ăn chay trường thì trước hết nên khuyên họ dùng ba loại 
thịt sạch . 3 Các bậc thánh nhân của Tam giáo đều cùng một 
tâm này, cùng một lý này. 

Hỏi: Ví như nhân loại ai ai củng dứt tuyệt chuyện dâm 
dục, thì trăm năm sau ắt loài người không còn nữa, như thê 
thì sao? 

Đáp: Trong cõi đòi ô trược này, trai gái đến tuổi đôi 
mưoi chưa kịp cưới gả thì đã lén lút nhìn nhau, chực đi theo 

1 

Trích từ sách Tùy thư. (Chú giải của soạn gíả) 

2 X 

Câu này láy ý từ sách Lê ký, thiên Học ký, ngụ ý sự việc tuy khác biệt nhau 
nhưng có sụ tương thông, như học làm nia, sàng thì giỏi uốn tre, sau đó mới 
có thé làm cung. 

Ba loại thịt thanh tịnh (Tam tịnh nhục): Đó là thịt của con vật mà: 1. Mát 
ta không nhln tháy con vật áy vi minh mà bị giết. 2. Tai không nghe người 
đáng tin nói ràng con vật ãy vì mình mà bị giẽt. 3. Không có bát cứ lý do gì 
đé nghi ngờ ràng con vật áy vì minh mà bị giết. 
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nhau, làm sao có việc ai ai củng dứt chuyện dâm dục? Chỉ 
cần ông tự nhìn lại mình xem, chỉ sợ đã không làm đuợc nhu 
vậy, huống gì nguời khác? Nhu nguời chài luới một ngày 
nghỉ không bắt cá, lại lo [sông nhiều cá] thuyền đi không 
thông, thật chẳng khác gì nguời nuớc Kỷ lo trời sập xuống . 1 

Hỏi: Tuy nói thế, nhung nếu quả thật có chuyện ấy xảy 
ra thì sao? 

Đáp: Nếu quả đuợc nhu vậy thì lúc đó khắp thế gian 
này sẽ đều giống nhu chu thiên hóa sinh, không còn phải 
sinh ra từ tù ngục bào thai nữa. 


NGHI VẤN VỀ SÁM HỐI 
VÀ VÂNG SINH 2 


Hỏi: Nếu đã lỡ tạo nghiệp dâm dục, nên đối truớc bàn thờ 
Phật mà sám hối, hay nên dựa vào tự tâm mình mà sám hối? 

Đáp: Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Việc đối truớc bàn 
thờ Phật mà sám hối không hề ngăn ngại việc dựa vào tự 
tâm sám hối; dựa vào tự tâm sám hối củng không ngăn ngại 
việc sám hối truớc bàn thờ Phật. [Đâu nhất thiết phải chọn 
một trong hai?] 


Xưa có người nước Kỷ vi lo trời có thẽ sập xuống mà bỏ ăn bỏ ngủ. Người sau 
dùng đién tích này đé chỉ những người lo chuyện không đâu, tưong tự như tục 
ngữ ta có câu: “Lo bò tráng răng.” 

2 * 
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Hỏi: Những nghiệp dâm dục tạo ra trong đời này, tất 
nhiên cần sám hối để tiêu trừ. Nhưng với những nghiệp 
dâm dục đã tạo ra trong quá khứ [đời trước], mịt mờ không 
nhớ biết được thì cần gì phải sám hối? 

Đáp: Tất cả chúng ta từ vô lượng kiếp đã qua cho đến 
hôm nay, bất kể là thọ thân bằng cách nào trong bốn cách 
sinh , 1 bất kể là thác sinh vào đâu trong sáu nẻo , 2 mỗi mỗi 
đều đã trải qua vô số lần sinh ra như thế; đối với các tội ác 
nặng nề nghiêm trọng, mỗi loại đều đã tạo tác vô số lần. 
Nếu chỉ sám hối tội lỗi đời này mà không nghĩ đến quá khứ, 
chẳng phải là diệt cỏ mà để lại gốc đó sao? 

Hỏi: Đối với việc nhân quả thiện ác báo ứng, cha con 
củng không thể chịu thay cho nhau. Nay sám hối tội lỗi của 
chính mình e còn chưa hết, lại vì tất cả chúng sinh mà sám 
hối, chẳng phải là nói quá lắm sao? 

Đáp: Chỉ cầu lợi ích cho mình mà không nghĩ đến lợi ích 
cho người khác, đó là quan điểm của kẻ phàm phu. Tự mình 
chưa được giải thoát đã lo nghĩ đến việc cứu độ người khác, 
đó là tâm lượng Bồ Tát. Vua Vũ [lo nghĩ đến trong thiên hạ] 
có người chìm đám như chính mình bị chìm đắm, có người 
đói khổ như chính mình bị đói khổ . 3 Khổng tử [từng nói ra 

1 „ 

Bốn cách sinh (tứ sinh): bao gỏm thai sinh (sinh ra từ bào thai), noãn sinh 
(sinh ra từ trứng), tháp sinh (sinh ra từ điêu kiện môi trường ám ướt) và hóa 
sinh (do biến hóa sinh ra). Tát cả chúng sinh đêu sinh ra từ một trong bốn 
cách này. 

Sáu nẻo, hay sáu đường (lục đạo): bao gom tát cả các cảnh glớl thuộc cõi trời 

(thiên), còi người (nhân), cõi a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 

3 , 

Trích từ sách Mạnh tử, thiên Li lâu hạ. 
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chí nguyện của ngài là] mong cho khắp thiên hạ người già 
đều được sống yên vui, người trẻ tuổi nuôi dưỡng được hoài 
bão . 1 Phạm Trọng Yêm [trong Nhạc Dưong Lâu Ký có viết 
rằng:] "Khi cần lo nghĩ thì lo trước thiên hạ, khi được vui 
sướng thì vui sau thiên hạ." 

Hỏi: Như vậy, dâm dục đúng là cội nguồn của sinh tử, 
không thể không dứt trừ. Tuy nhiên, pháp môn xuất thế 
là chuẩn bị cho đời sau, vậy đợi đến tuổi già hãy lo việc tu 
hành hẳn cũng chưa muộn. 

Đáp: Việc đời nói chung, lo sớm thì nên chuyện, để 
muộn thì hỏng việc. Nếu đợi tuổi già mới bắt đầu tu tập, 
thật chẳng khác nào khi đói mới đi cày ruộng, lúc khát mới 
lo đào giếng. Huống chi người sống được cho đến tuổi già, 
trước mát nhìn thấy củng không nhiều. Người trong thiên 
hạ ai ai củng bon chen bận rộn cho đến tận lúc tuổi già sức 
yếu, liệu được mấy người có thể sớm buông xả việc đời mà 
lo chuyện tu tập trước lúc chết? 

Hỏi: Chúng sinh trong đời mạt pháp, thật nghèo khổ 
túng thiếu vô cùng, trong khi các cõi Phật thì lầu gác cung 
điện thảy đều bằng bảy món báu xinh đẹp trang nghiêm. Vì 
sao lại có sự khác biệt bất đồng quá mức như vậy? Huống 
chi, đức Phật luôn xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng 
như con một của ngài, sao chẳng phân chia on huệ trong 
kháp mười phưong, để tất cả chúng sinh đều cùng được thụ 
hưởng sự vui thú? 

1 

Trích từ sách Luận ngữ. 
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Đáp: Khổ vui khác biệt một hời một vực, đó là quả trong 
hiện tại, nhung tạo ra quả hiện tại đó lại chính là do nhân quá 
khứ. Trong nhân quá khứ đó, hết thảy chúng sinh đều tạo 
nghiệp giết hại, chỉ riêng Bồ Tát tu tập từ bi; hết thảy chúng 
sinh đều đam mê sắc dục, chỉ riêng Bồ Tát tu tập hạnh thanh 
tịnh; hết thảy chúng sinh đều tham lam keo lận, chỉ riêng Bồ 
Tát ua thích bố thí. Việc làm thiện, ác đã khác xa nhau một trời 
một vực, không ai có thể làm thay cho nhau, thì quả báo khác 
biệt một hòi một vực, cũng không ai có thể gánh chịu thay 
nhau. Ví nhu hai mát vua Thuấn đều sáng, so ra để nhìn rõ thì 
có thừa, [cha vua Thuấn là] Cổ Tẩu bị mù, dù chỉ một mắt củng 
thiếu. Vua Thuấn tuy là nguời đại hiếu, liệu có thể lấy bớt một 
mắt mà chia sẻ cho cha hay chăng? 

Hỏi: Nhà tranh vách đất đon so, đó là thể hiện tấm lòng 
yêu dân của Nghiêu, Thuấn; xây dựng cung vàng điện ngọc, 
chính là sự xa xỉ ác độc của Kiệt, Trụ. Đức Phật đã xem ba 
cõi nhu lao ngục, cần gì phải dùng đến bảy báu để trang 
nghiêm cõi nuớc? 

Đáp: Một đàng là hút máu muôn dân để dựng xây xa xỉ, 
một đàng là quả lành của phúc đức ba đời. Đem hai điều ấy 
mà so với nhau, thật không thể xem nhu nhau đuợc. 

Hỏi: Cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, tất nhiên vuợt 
trội muôn lần so với thế gian, nhung cứ theo mô tả trong 
kinh, e rằng có sự thái quá. Nếu nhất nhất tin theo, chẳng 
phải là hoang đuờng lám sao? 

Đáp: Những gi nguôi ta tin theo, bất quá chỉ là [trong 
phạm vi] mắt nhìn thấy, tâm suy tuỏng. Những noi mát nhìn 
không thấu đã vội cho là hoang đuòng, huống chi nhũng điều 
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tâm suy tưởng không đến? Ví như con giun đất, chỉ biết ăn 
bùn trong phạm vi một thước đất, đã lấy đó làm vui, đâu biết 
đến có rồng xanh nhào lộn ngoài biển lớn, vẫy vùng đạp trên 
sóng nước? Lại như con bọ hung chỉ biết được niềm vui loanh 
quanh trong đống phẩn uế, đâu biết đến cánh chim bằng tung 
bay cao xa ngoài vạn dặm, cưỡi mây lướt gió? 


ĐỨC NHƯ LAI ỨNG HÓA- 

Hỏi: Người thê gian sinh ra đều từ noi cửa mình người 
mẹ, Bồ Tát đản sinh ra đời từ hông bên phải, vì sao vậy? 

Đáp: Người phàm có nhiều dục vọng nên sinh ra từ cửa 
mình người mẹ, Bồ Tát không có dục vọng nên sinh ra từ 
hông bên phải. 

Hỏi: Trong ba cõi thì cao quý nhất là đấng Thiên đế, nhưng 
nói rằng khi đức Như Lai giáng sinh có Tứ thiên vưong, Thiên 
tử cõi hời Đao-lợi, thảy đều cung kính đến hầu, như vậy có 
phải là đã quá phóng đại sự việc? 

Đáp: Trong kinh nói đến sáu nẻo luân hồi, chư thiên 
củng chỉ là một trong số đó . 1 2 Người đời đối với chư thiên 
cho ràng không còn ai cao quý hon, nhưng đối với đức Phật 
thì chư thiên chẳng qua củng chỉ là những chúng sinh phàm 
tục chưa thoát khỏi sinh tử. Vì thế, mỗi khi đức Như Lai 
thuyết pháp đều có vô số các vị thiên vuông, Đê thích cùng 

1 * 

Phán này có 7 mục hỏi đáp. (Chú giải cùa soạn giả) 

Sáu nẻo luân hôi bao gom cả chư thiên: 1 . Cõi trời, 2. Cồi người, 3. Cồi a-tu-la, 4. 

Địa ngục, 5. Ngạ quỷ, 6. Súc sinh. 
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đến cung kính lễ bái, tiếp nhận sự chỉ bày những ý nghĩa 
nhiệm mầu. 

Ớ đây chỉ xin nêu sơ luợc một vài điều, nhu ữong kinh 
Hoa Nghiêm chép rằng: "Lúc bấy giờ, Thiên vuơng từ xa trông 
thấy đức Nhu Lai hiện đến, liền dùng thần lực hóa hiện ra hoa 
sen báu có tòa su tử, cao trăm vạn tầng để trang nghiêm, lại có 
trăm vạn thiên vuơng đều cung kính đảnh lễ." 

Kinh Bát-nhã 1 nói: "Khắp cõi thê gian, chu thiên, loài 
nguời, a-tu-la đều nên cúng duờng [Phật]." 

Kinh Đại Bảo Tích 2 chép: "Chu thiên tử ở cõi trời Tứ 
thiên vuơng, cõi trời Đao-lợi, đều ở trên hu không rải hoa 
cúng duờng đức Nhu Lai." 

Kinh Liên Hoa Diện 3 nói: "Thiên vuơng Đế-thích nhìn 
thấy đức Thế Tôn, lập tức bày tòa cao [thỉnh Phật lên ngồi], 
rồi đảnh lễ duới chân Phật." 

Kinh Phạm Võng 4 chép: "Muời tám vị Phạm thiên, chu 
thiên ở sáu tầng trời thuộc cõi Dục, cùng muời sáu vị đại quốc 
vuơng, tất cả đều chí tâm chắp tay cung kính lắng nghe đức 
Phật thuyết giới luật Đại thừa." 


1 Kinh Bát-nhã, tức kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa ( ® J ị M) , tổng 
cộng 600 quyền, do ngài Huyên Trang dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại 
Chánh tạng thuộc Tập 5, kinh số 220. 

2 Kinh Đại Bào Tlch ( c ff ỵfrM) , tổng cộng 120 quyén, do ngài Bố-đê-lưu-chi 
dịch sang Hán ngứ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 11, kinh số 310. 

3 Kinh Liên Hoa Diện (ỉlLíậỄr M), 2 quyén, do ngài Na-liên-đé-da-xá dịch sang 
Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 12, kinh số 386. 

4 Kinh Phạm Võng (lỉbllM), 2 quyền, do ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán 
ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 24, kinh sỗ 1484. 
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Kinh Viên Giác 1 dạy rằng: "Lúc bấy giờ, Đại Phạm 
vương và hai mươi tám vị thiên vương liền từ tòa ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật." 

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên 2 nói: "Đế thích đứng hầu 
bên trái, Phạm vương đứng hầu bên phải [đức Phật]". 

Kinh Phổ Diệu 3 nói: "Phạm thiên đứng hầu bên phải, Đê 
thích đứng hầu bên trái [đức Phật]." 

Kinh Tạo Tượng 4 nói: "Phạm thiên cầm lọng tráng đứng 
hầu bên phải, Đê thích cầm phất trần màu tráng đứng hầu 
bên trái [đức Phật]." 

Kinh Pháp Hoa 5 nói rằng: "Các vị Đại Phạm Thiên 
vương cúi đầu và mặt xuống lễ Phật, rồi đi nhiễu quanh 
ngài trăm ngàn vòng cung kính." 

Những trích dẫn từ Kinh điển như thê nhiều không kể 
xiết. Nếu như phước đức của Như Lai quả thật không sánh 

1 Kinh Viên Giác, tức kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liêu Nghĩa (N 

7) #7 H.M), 1 quyển, do ngài Phật-đà-đa-la dịch sang Hán ngữ, 

được xép vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 17, kinh số 842. 

2 Kinh Hlén Ngu Nhân Duyên, tức kinh Hiên Ngu (5D8-M), tổng cộng 13 quyển, 
do nhóm của ngài Huệ Giác dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 4, kinh số 202. 

3 Kinh Phổ Diệu (iỆ-ỆL$Ề), tổng cộng 8 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang 
Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 3, kinh số 186. 

4 Kinh Tạo Tượng, tức kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức (tậatíL. 
Ệ-iílậ-ỊăMM), 2 quyén, do ngài Đé-vân Bát-nhã dịch sang Hán ngứ, được 
xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 6, kinh số 694. 

5 Kinh Pháp Hoa, tức kinh Diệu Pháp Liên Hoa (ỊỳìỉriỀ^M ) , tổng cộng 7 
quyén, do ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh 
tạng thuộc Tập 9, kinh số 262. 
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bằng chư thiên, át trong Kinh điển không thể có những lời 
xưng tán như thế, mà Phạm vương, Đê thích củng không dễ 
chấp nhận cho những Kinh điển ấy được lưu hành rộng rãi. 

Hỏi: Kinh Ngọc Hoàng nói ràng: "Thiên đê thuyết pháp, 
đức Phật đến nghe và tiếp nhận." Điều đó lẽ nào không 
đúng sao? 

Đáp: Kinh điển của Như Lai do chính đức Phật tuyên 
thuyết, ngài A-nan kết tập, dù một lời cũng không sai dối. 
Kinh "Ngọc Hoàng" đó, không phải do chính Ngọc đế viết 
ra [chưa đáng để tin], hơn nữa tuy không khỏi có ý muốn 
tôn sùng Ngọc đế nhưng lại không biết ai là người tôn quý 
nhất. Ông chưa từng nghe đức Phật dạy về phước đức cao 
quý nhất hay sao? [Đức Phật dạy rằng:] Nếu cộng lại tất cả 
phước đức của những người có phước đức cao quý nhất ở 
cõi người, củng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời Tứ 
vương. Nếu cộng tất cả phước đức của những vị có phước 
đức cao quý nhất ở cõi trời Tứ vương, cũng không bàng 
một vị thiên nhân ở cõi trời Đao-lợi. Ngọc đê chính là Thiên 
vương ở cõi trời Đao-lợi. Từ cõi trời Đao-lợi trở lên, mỗi một 
tầng trời cao hơn [thì phước đức] càng thù thắng hơn, trải 
qua bốn tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại, vẫn thuộc về cõi Dục. Từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại lên 
cao hơn nữa, mỗi một tầng trời cao hơn [thì phước đức] càng 
thù tháng hơn, trải qua mười tám tầng trời cao hơn như vậy, 
lên đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, thuộc về cõi Sác. Từ cõi trời 
Sắc Cứu Cánh lên cao hơn nữa, mỗi một tầng trời cao hơn 
[thì phước đức] càng thù tháng hơn, trải qua bốn tầng trời 
cao hơn như vậy, lên đến cõi trời Phi Phi Tưởng, thuộc về cõi 
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Vô Sắc. Cho dù lên đến tận cõi trời ấy, tất cả chư thiên củng 
vẫn còn là phàm phu chưa ra khỏi luân hồi. 

Lại xét đến trong các bậc thánh xuất thế, có các thánh 
Thanh văn Tiểu thừa, từ thánh quả Tu-đà-hoàn lên đến 
thánh quả A-la-hán, cả thảy có bốn bậc . 1 Lại xét lên cao hon 
thì có các vị Duyên giác, Độc giác. Lại xét cao hon nữa, tức 
là các địa vị của hàng Bồ Tát, có Thập tín, Thập trụ, Thập 
hạnh, Thập hồi hướng v.v... gồm nhiều tầng bậc, mỗi tầng 
đều có mười quả vị. Lên cao hon nữa thì chứng nhập Bồ Tát 
So địa, tức Hoan hỷ địa, dần lên đến Pháp vân địa, lại củng 
trải qua mười bậc chênh lệch. Sau đó mới lên đến được bậc 
Đẳng giác, rồi Nhất sinh bổ xứ, ấy là sắp sửa thành Phật. 
Đức Phật được xưng là bậc Đại Pháp Vưong Vô Thượng, 
vì không còn ai có thể cao quý hon được nữa. Làm sao có 
chuyện Ngọc Hoàng thuyết pháp mà đức Phật lại đến nghe 
và tiếp nhận? Đại sư Liên Trì trong Chánh Hóa Tập có bàn 
đến vấn đề này rất chi tiết, rõ ràng. 

Hỏi: Đức Như Lai đản sanh [tại Ân Độ] vào khoảng 
đòi Chu Chiêu Vưong [tại Trung Hoa], đến thời đại của 
Khổng tử thì Phật pháp đã lưu hành ỏ Ấn Độ được năm 
trăm năm rồi, vì sao Khổng tử không được nghe khái lược 
gì về Phật pháp? 

Đáp: Khổng tử thật có nghe qua về Phật pháp rồi. Có 
lần Thái Tể hỏi Khổng tử rằng: "Phu tử có phải bậc thánh 
chăng?" Khổng tử đáp: "Bậc thánh thì ta không dám." Lại 

Bón bậc được nói ở đây tức là bốn thánh quả từ tháp lên cao, bao gốm: Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 
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hỏi Tam vương, Ngũ đê [có phải bậc thánh không], Khổng 
tử đều không đáp. Thái Tể kinh sợ thưa hỏi: "Vậy ai mới 
là bậc thánh?" Khổng tử nghiêm sác mặt giây lát, nói: "Ta 
nghe rằng về phương tây có bậc đại thánh nhân, không cần 
cai trị mà người đời không loạn, không cần nói ra mà người 
đời tự tin theo, không cần giáo hóa mà người đời tự làm 
theo, oai nghi thánh đức mênh mông trùm khắp mà người 
đời không biết gọi tên là gì." Chuyện này chép trong sách 
Liệt tử, thiên Trọng Ni. Sao có thể nói là Khổng tử không 
nghe biết về Phật pháp? 

Hỏi: Đạo Phật vào thời Hán Minh Đê mới được truyền 
đến Trung Hoa, Khổng tử do đâu được nghe biết? 

Đáp: Khi đức Như Lai giáng sinh thì ở Trung Hoa củng 
có điềm báo. Vào đời Chu Chiêu Vương năm thứ 26 (bản 
trong dân gian 1 chép là năm thứ 24), là năm Giáp Dần, ngày 
mồng tám tháng tư, mặt trời xuất hiện nhiều vầng sáng bao 
quanh, có mây lành năm sắc, bay vào tận trong cung nội, 
hào quang chiếu khắp về hướng tây, mặt đất chấn động 
nhiều lần, nước trong ao, giếng đều tự nhiên dâng lên đầy 
tràn ra bên ngoài. Chiêu Vương sai quan Thái sử là Tô Do 
bói quẻ, được quẻ Càn, hào cửu ngủ, 2 Tô Do tâu lên rằng: 
"Đây là điềm báo ở phương tây có bậc thánh nhân giáng 

1 Nguyên tác dùng phường bản (brTr Các sách ngày xưa khí được khác in 
chia thành 2 loại. Do triều đình chính thức bỏ tiên khác in gọi là chính bàn. Do 
tư nhân tự bỏ tiên khác in rói lưu hành, gọi là phường bản, tức là bản in của 
dân gian. 

2 Trong phán giải thích vê quẻ Càn, cửu ngủ, Khổng tử có nói: 

- Thánh nhân tác nhi vạn vật đổ.” (Thánh nhân ra đời vạn vật trông theo.) 
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trần, sau một ngàn năm nữa, giáo pháp của ngài sẽ truyền 
đến phuơng này." Chiêu Vuơng liền sai khác sự việc ấy vào 
bia đá, đặt ỏ phía truớc đền Nam giao . 1 Nhu vậy, những lời 
Khổng tử nói ra át đều có duyên do, chỉ có điều vì giáo pháp 
chua đuợc truyền đến phuong đông này, nên chỉ nói một 
cách đại luợc thôi. 

Hỏi: Xua nay những gì ghi chép trong Lục kinh 2 mới có 
thể dùng làm chỗ y cứ. Sách Liệt tử [không nằm trong Lục 
kinh] sao có thể tin đuợc? 

Đáp: Những gì Khổng tử thuyết giảng trong suốt một 
đời, đuợc ghi chép truyền lại đến đời sau, bất quá trăm ngàn 
phần chỉ còn đuợc một, làm sao có thể nói rằng tất cả đều 
đuợc ghi chép trong Lục kinh? Liệt tử quả thật là nguời học 
làm theo Khổng tử, sống cách thời đại Khổng tử không xa 
lắm , 3 nên lời nói của ông không thể không có căn cứ. Do đâu 
ông ta lại có thể biết đuợc rằng mấy trăm năm sau đạo Phật 
sẽ truyền đến xứ này mà dự báo? Hon nữa, sao không nói 
đến phuong huớng nào khác, lại đúng là phuong tây, [noi 
đức Phật đản sinh]? 

Hỏi: Đời thuạng cổ không có Phật, nhung đời sau đều 
xung tụng thời ấy là thái bình, yên ổn. Đời sau này đuợc biết 

1 

Những chuyện này được trích từ sách Chu thư dị ký và Bạch Mã tụ bi ký. (Chú 
giải của soạn giả) 

Lục kinh: chỉ sáu bộ sách chinh thống của Nho gia, bao gốm Kinh Dịch, Kinh 
Thi, Kinh Thư, Kinh Lê, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu. 

Liệt tử, tức tác giả của sách Liệt tử, tên là Liệt Ngự Kháu. Tuy không có tư liệu 
nào nói chác chán vé nãm sinh năm mát của ông, nhưng theo các dư kiện được 
ghi chép vé một số nhân vật tưong quan cùng thời với ông, người ta đoán ràng 
ông có thé đã sõng vào khoảng hơn 1 00 năm sau Khổng tử. 
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CÓ Phật, ngược lại phong hóa đạo đức ngày càng suy đồi. 
Như vậy thì đạo Phật nào có ích lợi gì cho dân, cho nước? 

Đáp: Chư Phật ra đời chính là vì muốn cứu độ chúng 
sinh thời suy mạt. Ví như vì thấy tối tăm nên mới tháp đèn, 
không phải do việc tháp đèn làm khải sinh sự tối tăm. Thiên 
hạ loạn lạc, thảy đều là do những kẻ hung hăng, dâm loàn, 
bạo ngược, hoàn toàn không tin Phật pháp. Đã từng thấy 
có người nào ăn chay bỏ rượu mà làm việc giết người cướp 
của, hoặc có ai đã gửi thân vào tự viện mà làm việc giết vua 
soán ngôi hay chưa? Lưu Tống Văn Đê từng nói ràng: "Nếu 
như cả nước đều được sự cảm hóa của Phật pháp, át ta có 
thể ngồi yên mà hưởng thái bình ." 1 Đường Thái Tông đích 
thân viết lời tựa cho Tam tạng Thánh giáo , 2 hết lòng tôn 
sùng, nói với hầu cận ràng: "Phật pháp rộng sâu không gì 
hon được." Khi Pháp sư Huyền Trang viên tịch, Đường Cao 
Tông than rằng: "Ta đã mất đi một quốc bảo." Vua đau đón 
than khóc, trong năm ngày liền sau đó không thiết triều. 
Đường Huyền Tông được nghe Pháp sư Thần Quang nói 
về ân đức của Phật đối với chúng sinh, xúc động than rằng: 
"Ân đức của Phật rộng sâu mênh mông như thế, nếu không 
nhờ Pháp sư giảng giải thì không thể nào hiểu thấu, nay ta 
xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp kính ngưỡng vâng theo 
Phật pháp." Vào triều Tống, các vua như Tống Thái Tổ, 
Tống Thái Tông, Tống Chân Tông, Tống Nhân Tông, Tống 
Cao Tông, Tống Hiếu Tông, tất cả đều quy hướng về đạo 

-Ị 

Trích từ sách Tổng thư. (Chú giải của soạn giả) 

Cách gọi trang trọng, chi ba tạng Kinh đién của Phật giáo, bao gôm Kinh tạng, 

Luật tạng và Luận tạng. 
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Phật, tinh cần nghiên cứu chuyên sâu Giáo pháp, hoặc đích 
thân đến chùa lễ Phật, hoặc cung thỉnh chu tăng vào tận 
cung cấm thuyết pháp để đuợc học hỏi đạo pháp . 1 Vì thế 
nên từ xua đến nay, những nguời có trí tuệ đa phần đều quy 
huóng theo Phật pháp. 

Về những nguời tin sâu pháp thiền, trong quá trình tu 
tập hành trì lại thật sự có chỗ chứng ngộ, xin luợc kể một số 
nguời nhu: Hứa Huyền Độ (tức Hứa Tuân), Luu Di Dân (tức 
Luu Trình Chi), Chu Đạo Tổ (tức Chu Tục Chi), Lôi Trọng 
Luân (tức Lôi Thứ Tông), Tôn Thiếu Văn (tức Tôn Bính), 
Trầm Huu Văn (tức Trầm ước), Tống Quảng Bình (tức 
Tống Cảnh), Vuông Ma Cật (tức Vuong Duy), Vuong Hạ 
Khanh (tức Vuong Tấn), Đỏ Hoàng Thuòng (tức Đỏ Hồng 
Tiệm), Bạch Lạc Thiên (tức Bạch Cu Dị), Lý Tập Chi (tức Lý 
Cao), Bùi Trung Lập (tức Bùi Độ), Bùi Công Mỹ (tức Bùi 
Huu), Lữ Thánh Công (tức Lữ Mông Chính), Lý Văn Tĩnh 
(tức Lý Hàng), Vuông Văn Chính (tức Vuông Đán), Duong 
Đại Niên (tức Duong ức), Duẫn Su Lỗ (tức Duẫn Thù), Phú 
Trịnh Công (tức Phú Bật), Văn Lộ Công (tức Văn Ngạn Bác), 
Duong Thứ Công (tức Duong Kiệt), Vuong Mẫn Trọng (tức 
Vuông Cổ), Triệu Thanh Hiến (tức Triệu Biện), Chu Liêm 
Khê (tức Chu Đôn Di), Thiệu Nghiêu Phu (tức Thiệu Ung), 
Truông An Đạo (tức Truông Phuong Bình), Hoàng Lỗ Trực 
(tức Hoàng Đình Kiên), Trần Oánh Trung (tức Trần Quán), 
Truông Vô Tận (tức Truông Thuong Anh), Truông Tử Thiều 

Chi tiết những chuyện này có thé xem trong các sách sử thời Đường, Tống, 
như Kê cổ lược, Văn hiến thông khảo, Bác son lục, Trịnh cảnh trọng gia tập v.v... 
(Chú giải của soạn giả) 
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(tức Trương Cửu Thành), Trương Đức Viễn (tức Trương 
Tuấn), Vương Hư Trung (tức Vương Nhật Hưu), Phùng Tế 
Xuyên (tức Phùng Tiếp), Lữ Cư Nhân (tức Lữ Bản Trung), 
Lưu Bình Sơn (tức Lưu Tử Huy), Lý Hán Lão (tức Lý Bính)... 

Về những người kính ngưỡng Phật pháp, thấu hiểu 
giáo lý đạo Phật, thì có những vị như: Dương Thúc Tử (tức 
Dương Hỗ), Vương Mậu Hoành (tức Vương Đạo), Tạ An 
Thạch (tức Tạ An), Hà Thứ Đạo (tức Hà Sung), Vương Dật 
Thiếu (tức Vương Hi Chi), Vương Văn Độ (tức Vương Thản 
Chi), Tạ Khang Lạc (tức Tạ Linh Vận), Chử Quý Dã (tức 
Chử Bầu), Tiêu Thời Văn (tức Tiêu Vũ), Phòng Kiều Niên 
(tức Phòng Huyền Linh), Đỗ Khác Minh (tức Đỗ Như Hối), 
Ngụy Nguyên Thành (tức Ngụy Chinh), Ngu Bá Thí (tức 
Ngu Thế Nam), Chử Đăng Thiện (tức Chủ Toại Lương), 
Nhan Lỗ Công (tức Nhan Chân Khanh), Lý Thái Bạch 
(tức Lý Bạch), Lý Nghiệp Hầu (tức Lý Bí), Liễu Tử Hậu 
(tức Liễu Tông Nguyên), Lý Tuấn Chi (tức Lý Bột), Khấu 
Lai Công (tức Khấu Chuẩn), Phạm Văn Chính (tức Phạm 
Trọng Yêm), Hàn Ngụy Công (tức Hàn Kỳ), Đỗ Kỳ Công 
(tức Đỗ Diễn), Tăng Minh Trọng (tức Tăng Công Lượng), 
hai anh em họ Tô là Tô Thức và Tô Triệt, Lữ Hối Thúc 
(tức Lữ Công Trước), Uông Ngạn Chương (tức Uông Tảo), 
Lý Bình Sơn (tức Lý Chi Thuần), Trương Kính Phu (tức 
Trương Thức), Lữ Đông Lai (tức Lử Tổ Khiêm), Lưu Tĩnh 
Trai (tức Lưu Mật)... 
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Về những bậc tài danh đức độ đáng tôn kính trong thời 
đại gần đây , 1 có những vị như: Triệu Tùng Tuyết (tức Triệu 
Mạnh Phủ), Tống Cảnh Tiêm (tức Tống Tiêm), Chu Tuân 
Như (tức Chu Thầm), Từ Đại Chương (tức Từ Nhất Quỳ), 
La Niệm Am (tức La Hồng Tiên), Đường Kinh Xuyên (tức 
Đường Thuận Chi), Triệu Đại Châu (tức Triệu Trinh Cát), 
Lục Bình Toàn (tức Lục Thọ Thanh), Lục Ngủ Đài (tức Lục 
Quang Tổ), Ân Thu Minh (tức Ân Mại), Tiết Quân Thái (tức 
Tiết Huệ), Vương Yểm Châu (tức Vương Thế Trinh), Tôn Tử 
Tương (tức Tôn Thần), Đặng Định Vũ (tức Đặng Dĩ Tán), 
Phùng Cụ Khu (tức Phùng Mộng Trinh), Ngu Trường Nhụ 
(tức Ngu Thuần Hi), ba anh em nhà họ Viên là Viên Tông 
Đạo, Viên Hoành Đạo, Viên Trung Đạo, hai anh em nhà họ 
Đào (Đào Vọng Linh, Đào Thích Linh), Tiêu Y Viên (tức 
Tiêu Hoành), Hoàng Thận Hiên (tức Hoàng Huy), Vương 
Vũ Thái (tức Vương Khẳng Đường), Chung Bá Kính (tức 
Chung Tinh)... 

Về những vị đạo cao đức trọng được người đời xưng 
tụng thì có những vị như Bạch Sa (tức Bạch Hiến Chương), 
Dương Minh (tức Dương Thủ Nhân)... 

Về những vị có thể đứng ra làm tông chủ đạo học, giảng 
bày chỉ dạy phù hợp với tông chỉ thiền môn, chính thức 
được truyền thừa thì có các vị như Vương Long Khê (tức 
Vương Kỳ), La Cận Khê (tức La Nhữ Phương), Chu Hải 
Môn (tức Chu Nhữ Đăng), Dương Trinh Phục (tức Dương 


1 

Tức thời đại của tiên sinh An Sĩ. 


285 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN SI TOÀN THƯ 

Khởi Nguyên)... Họ đều là những nguời đối với Phật pháp 
có sự nghiên cứu và thể nhập sâu xa. 

Ôi, nếu nhu pháp Phật không phải là phuơng tiện tối 
thuợng chân chánh, giúp ích cho việc giáo hóa trị an, thì làm 
sao có thể đuợc những bậc hiền nhân đức độ khâm phục, 
kính cẩn tin theo nhiều nhu thế ? 1 Những ai tu tập răn ngừa 
dâm dục, mong muốn vuợt qua con sóng dữ trong bể ái ân, 
quả thật không thể không luu tâm đến điều này 


1 , 

Những sự tích trẽn có thẽ tlm xem trong 21 bộ chính sử cùng các văn tập, ngừ 
lục. (Chú giải của soạn giả) 
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L ^ hững sách khuyên thiện mà người đọc vừa xem 
qua đã cau mày khó chịu, át không thể lưu hành rộng rãi, 
truyền lại về sau; nhưng vừa mở sách ra đã khiến người ta tán 
thưởng ngay, át cũng không thể huyền lại về sau. Vì sao vậy? 
Một đàng vì quá thâm sâu uyên áo, một đàng lại quá thô thiển 
cạn cợt, đều khó được người xem chấp nhận lâu dài. 

Sách này của thầy tôi, tuy hướng đến sự răn ngừa dâm 
dục, nhưng lại hết sức chân thành muốn giúp người vượt 
thoát sinh tử, e rằng cũng là quá thâm sâu uyên áo. Tuy 
nhiên, hằng ngày vào những lúc thanh vắng yên tĩnh, nếu 
đem mối lo sinh tử ra mà tự vấn lòng mình, hẳn là ai ai 
trong chúng ta cũng không thoát khỏi. Với cái tâm niệm 
biết mình không thoát khỏi như thê mà mang sách này ra 
nghiền ngẫm lại, ắt sẽ thưởng thức được những điều thú vị, 
sau đó mới hiểu ra được chỗ học thức sâu rộng cùng với tâm 
từ bi chí thiết của người soạn sách. Đến lúc ấy thì những kẻ 
trước đây cau mày ắt cũng đều sẽ hân hoan tán thưởng. Cho 
nên, sách này hiện nay đang lưu hành hết sức rộng rãi, mà 
trong tuông lai rồi củng sẽ được khác bản lưu truyền không 
dứt, đó là điều có thể đoán chác được. 

Viết tại Ngu sơn 
Môn đệ là Trần Tuyên Thánh Lai thị 
Kính cẩn bái lạy ghi lại 
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a-bàng: ngục tốt nơi địa ngục, dịch nghĩa là "vô từ" (không có 
lòng từ). 

A-di-đà Phật: đức Phật A-di-đà. Phạm ngừ"a" dịch nghĩa là "vô", 
"di-đà" dịch nghĩa là "lượng". Vì đức Phật này hào quang 
chiếu sáng qua vỏ lượng thế giới, thọ mạng kéo dài qua vô 
lượng kiếp, phúc đức cũng là vô lượng, nên xưng danh là 
Phật A-di-đà. 

A-nan: tên một vị đệ tử Phật, dịch nghĩa là "khánh hi", cũng dịch là 
"hoan hỉ". Ngài sinh vào ngày Phật thành đạo, nên đặt tên như 
vậy. Ngài A-nan là con vua Hộc Phạn, em họ của đức Phật. 

An-đà: tên một nước nằm gân Ấn Độ thời cố. 

a-tu-la: tên một cõi trong sáu cõi luân hói, dịch nghĩa là "vô đoan 
chính", vì chúng sinh ở cõi này, nam nhân xấu xí, nữ nhân 
đoan chính xinh đẹp. Cũng gọi là "phi thiên", vì chúng sinh 
cõi này có phúc nhưng không có đức giống như chư thiên. 
Cũng gọi là "vô tửu", vì chúng sinh cõi này chưng cất rượu 
không được, khởi tâm sân hận thề không uống rượu . 1 2 


1 7 
Trong phán thuật ngữ này, chúng tôi không chỉ chuyên dịch nguyên tác, mà 

thỉnh thoảng củng bổ sung thông tin ở những chồ xét tháy cán thiết, đé giúp 

độc giả thuận tiện hon khi tra cứu. Ngoài ra, chúng tôi củng sáp xép lại tát cả 

thuật ngừ theo thứ tự bàng chứ cái đé dé dàng tra tìm, thay vì phân chia các 

thuật ngữ theo ba quyền như trong nguyên tác. 

vé ý nghĩa “vô tửu”, chúng tôl tháy có phân gượng ép. Đại từ điẽn Phật Quang 
có đê cập đẽn nghta này và cúng ngờ là xưa kia đã nhám lân khl chuyên dịch: 
, ál#. - Cựu dịch bát tửu, bát ầm tửu, hoặc hệ ngộ 
dịch.” (Cách dịch củ là “bãt tửu”, “bát ầm tửu”, e ràng đã dịch nhâm lân.) 
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A-xà-thế: ( Ảịãtasatru ) tên vị thái tử con vua Bình Sa (tứcTân-bà- 
sa-la), dịch nghĩa là "vị sinh oán", nghĩa là mỗi oán cừu từ lúc 
chưa sinh ra. 

Bắc Câu-lô châu: cõi thế giới nằm vé phía bác núi Tu-di. Người 
dân ở châu này đéu có tuổi thọ trung bình đến ngàn tuồi, 
trong lòng mong muốn có y phục hay thức ăn, đéu tùy ý có 
được đây đủ. Sau khi mạng chung ở cõi này đéu được sinh 
vé cõi trời. 

bà-la-môn: dịch nghĩa là "tịnh hạnh", hạnh thanh tịnh, trong 
sạch, thường chỉ hàm ý là không làm việc dâm dục. Đây là 
một trong bốn giai cấp của Ấn Độ thời cổ. Xem chi tiết trong 
kinh Trường A-hàm, kinhTứtánh. 1 

ba-la-xoa: tên một loài hoa, cũng đọc là tất-lợi-xoa, dịch nghĩa 
là "vô ưu". 

bát bộ: tám bộ chúng, bao gôm: trời (thiên), rổng (long), dạ-xoa, 
càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khán-na-la và ma-hâu-la-già. 

bát cóng đức thủy: loại nước có đủ tám công đức, gôm: 1 . T rừng 
tịnh: láng gạn trong sạch; 2. Thanh lãnh: trong trẻo mát lạnh; 
3. Cam mỹ: mùi vị ngon ngọt; 4. Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng 
mém mại; 5. Nhuận trạch: thấm nhuân tưoi mát; 6. An hòa: 
yên ổn hòa nhã; 7. Trừ được đói khát và vô số khổ não; 8. 
Trưởng dưỡng thân tứ đại, tăng trưởng các thiện căn. 

bát khó: tám nỗi khổ trong cuộc đời mà hâu hết chúng sinh đéu 

Trong các bản Đại tạng thời Nguyên, Minh đêu là kinh Tứ tánh, tương đương 
với bản Đại Chánh tạng là kinh Trường A-hàm, quyén 6 (trong 22 quyền), thuộc 
Tập 1, kinh sổ 1, trang 36, tờ b, bát đáu từ dòng thứ 25, có tên là kinh Tiéu 
duyên. 
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phải trải qua, gôm: sinh ra, già yếu, bệnh tật, cái chết, thương 
yêu phải chia lìa, oán ghét phải gặp nhau, mong câu không 
đạt được, năm ấm không hài hòa. 

bát nan : 1 tám hoàn cảnh khó tu tập theo Phật pháp. Một là địa 
ngục, hai là ngạ quý, ba là súc sinh, bốn là sinh nơi vùng biên 
địa, năm là sinh vé cõi trời trường thọ, sáu là làm người không 
đủ các căn, bảy là sinh vào nhà tà kiến, tám là sinh vào thời 
không có Phật ra đời. Có nơi giải thích thay cõi trời trường thọ 
là châu Bác Câu-lô, vì cõi này cũng sống đến cả ngàn năm, 
nhưng giải thích như vậy là sai lâm. Có thé xem trong kinh 
Đại Bát-nhã, kinh Giác lượng thọ mạng . 2 

bát Nê-hoàn: tức bát Niết-bàn. Xem ở mục bát Niết-bàn. 

bát niệm: tám điéu niệm tưởng, tức là thường nhớ nghĩ đến, bao 
gổm: niệm Phật, niệm Chánh pháp, niệmTăng-già, niệm giới 
luật, niệm buông xả, niệm chư thiên, niệm hơi thở ra vào, 
niệm cái chết. 

bát quan trai: tức tám giới, dành cho người tại gia, có thé thọ trì 
chi trong vòng một ngày đêm. Nếu muốn thọ trì nhiéu ngày thì 
phải mỗi ngày đéu thọ giới, xả giới. Người thọ giới rói phải quyết 
tâm giửtrọn thời gian, không được phạm giới. Nếu có thé trì giới 
này hoàn toàn thanh tịnh, tuy chi trong một ngày đêm nhung 
nhờ công đức ấy nhất định có thề tái sinh vé cõi trời. 


1 Có nhiêu người gọi đây là tám nạn. Chữ #■ có thé đọc là nan hay nạn, nhưng 
nghla có khác nhau. Nếu hiéu đây là tám nạn, thì việc sinh vê cõi trời trường thọ 
mà gọi là “nạn” e không ổn, chi cố thé hiéu đó là một hoàn cảnh khó tu tập Phật 
pháp, nên mang nghĩa “nan” (khó khăn) thì thích hợp hơn. 

2 Kinh Giác lượng thọ mạng, tức Phật thuyết Giác lượng thọ mạng kinh ({Ệìítệt 

1 quyền, được xếp vào Đạl Chánh tạng thuộc Tập 17, kinh số 759. 


HƯƠNG TRANG 


290 


KHUYÊN NGƯỜI BÒ sự THAM DỤC 

bát thập tùy hinh hảo: tám mươi vẻ đẹp, hay tám mươi tướng 
phụ. Xem chi tiết vê các tướng này trong các kinh Hoa 
nghiêm, Đại Bát-nhâ,Tam muội hải. 

bát vương: tám ngày phân tiết trong năm theo âm lịch, bao 
gổm: lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, 
lập đỏng và đông chí. 

Ba-tuân: tên gọi của Ma vương, cũng đọc là Ba-ti-dạ, dịch nghĩa 
là "cấp ác". 

Bó Tát: danh xưng đây đủ là Bồ-đé-tát-đỏa, dịch nghĩa là "giác 
hữu tình". Vì cũng tu chứng như Phật nên gọi là "giác", nhưng 
chưa dứt hết vô minh nên gọi là "hữu tình". Theo một nghĩa 
khác, "hữu tình" chi tất cả chúng sinh, BóTát dùng chánh đạo 
giáo hóa giác ngộ chúng sinh nên gọi là "giác hữu tình". 

Bổ xứ chi tôn: Phạm ngữ là A-duy-nhan, dịch nghĩa là "nhất sinh 
bổ xứ", hàm nghĩa vị Bó Tát chi còn một lân giáng sinh là sẽ 
thành Phật. 

bó-đé: dịch nghĩa là "giác", nghĩa là tinh thức, giác ngộ. 

Ca-diép Phật: dịch nghĩa là "ẩm quang", là thây của đức Phật 
Thích-ca, là vị Phật thứ ba trong một ngàn vị Phật của Hién 
kiếp. 

Câu-thiém-di:tên nước, cũng đọc là Kiéu-thưởng-di, thuộc mién 
trung Ãn Độ cổ đại. 

Câu-thi-na thành: dịch nghĩa là "giác thành", vì thành này có 
hình tam giác. 

Chánh giác: dịch từ Phạm ngữ là tam-bô-đẻ. Tu tập thành tựu 
quả Phật gọi là thành Chánh giác. 
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chân-thúc-ca: dịch nghĩa là màu đò thám. 

Chuyển luân thánh vương: cũng gọi là Luân vương, có bốn 
hạng. Kim luân vương, cai trị bốn cõi thiên hạ; Ngân luân 
vương, cai trị ba cõi thiên hạ; Đống luân vương, cai trị hai cõi 
thiên hạ; Thiết luân vương, cai trị chỉ một cõi Diêm-phù-đé. 

Cù-đà-ni: cũng đọc là Cù-da-ni, dịch nghĩa là "ngưu hóa", tức 
châu Tây Ngưu Hóa, là một cõi đất rộng tám ngàn do-tuân. 

cứu phẩm vãng sinh: chín phám vãng sinh. Người tu tập pháp 
môn Tịnh độ được vãng sinh chia làm ba phám là Thượng 
phám, Trung phám và Hạ phám, mối phám lại chia thành ba 
bậc là thượng sinh, trung sinh và hạ sinh, cộng tất cả thành 
chín phám vãng sinh. Ý nghĩa này được giải thích rõ ràng 
trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. 

Cuu-ma-la-thập: tên một vị đại sư dịch giả, dịch nghĩa là "đóng 
thọ". Ngài là người Ãn Độ, con vua Quy Tư. Vào đời vua Phù 
Kiên của nhàTiénTân, niên hiệu Kiến Nguyên nămthứ9, tức 
là năm 373 theoTây lịch, quanThái sửxem thiên văn tâu lên 
vua có bậc hién đức xuất hiện ở nước ngoài, nhân đó vua cho 
người thinh ngài đến Trung Hoa. 

Dạ-ma thiên: gọi đầy đủ là Tu-dạ-ma, dịch nghĩa là "thiện thời 
phân", là cõi trời nằm trên cõi trời Đao-lợi. 

Đao-lợi Thiên vương: tức là vị Thiên chủ Đế-thích, hayThích-đé 
hoàn nhân. Trong kinh Niết-bàn có ké ra đến mười một danh 
xưng của vị này. 

Đao-lợi thiên: cõi trời Đao-lợi, dịch nghĩa là "tam thập tam thiên" 
(cõi trời Ba mươi ba), nằm trên cõi trời Tứ vương, là nơi cư trú 
của Đế thích. Cõi trời này có ba mươi hai vị tiều thiên tử trụ 
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ở 8 phương, cùng vị thiên chủ ở trung tâm hợp thành số ba 
mươi ba, nên gọi tên như vậy, không phải là có ba mươi ba 
tâng trời từ dưới tính lên. 

Đâu-suắt thiên: cõi trời Đâu-suất, gọi đây đủ là Đâu-suất-đà, dịch 
nghĩa là "diệu túc", là cõi trời nằm trên cõi trời Dạ-ma. 

địa vị: đất có mùi vị. Vào lúc thế giới ban sơ mới hình thành, vật 
chất được sinh ra trên mặt đất có hình trạng sén sệt như sữa 
đun sôi cỏ đặc lại, mùi vị ngon ngọt như mật ong. Chúng sinh 
khi ấy dùng dạng vật chất này làm thức ăn, không bao giờ 
phải đói thiếu. 

Diêm-phù-đé: tên gọi đây đủ là Diêm-phù-na-đé, vốn là tên của 
một loài cây, dịch nghĩa là "tinh kim", vì dưới cây này có vàng 
nên gọi tên cây nhưthế. Châu NamThiệm-bộ đặc biệt có loại 
cây này, do đó cũng gọi tên châu là châu Diêm-phù-đé, là 
một cõi đất rộng bảy ngàn do-tuân. 

điệp: một loài cây có hoa dùng dệt thành vải rất mịn. 

Di-lặc: dịch nghĩa là"Từthị", là họ của một vị BôTát, được thọ ký 
sê thành Phật tiếp theo sau đức Phật Thích-ca, xem chi tiết 
trong kinh Di-lặc hạ sinh thành Phật. 1 

Độc giác: là những vị ra đời gặp lúc không có Phật, tự mình tu 
hành đạt được giác ngộ nên gọi là Độc giác. 

do-tuân: cũng đọc là do-diên, hoặc du-thiện-na, là khoảng cách 
giữa hai chỗ dừng nghi khi vị Luân vương đi tuân thú, tương 
tự như các dịch trạm ở Trung Hoa. Các sách nói vẻ khoảng 


1 Tức kinh Phật thuyết Di-lặc hạ sanh thành Phật (iậiZỈỆặiT â-ÂiậM), 1 quyén, 
do ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng 
thuộc Tập 14, kinh sổ 454. 
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cách này không giống nhau, có nơi nói là mười sáu dặm, có 
nơi cho là ba mươi dặm, hoặc bốn mươi dặm, hoặc sáu mươi 
dặm, cho đến có nơi cho là tám mươi dặm. 

Duyên giác: là những chúng sinh nghe Phật thuyết giảng giáo 
pháp Thập nhị nhân duyên mà được ngộ đạo, nên gọi là 
Duyên giác. 

hằng hà: sông Hằng, gọi đây đủ là Hằng-già (Ganga), cũng đọc là 
Căng-già, dịch nghĩa là "thiên đường lai". Sông này nằm gân 
thành Xá-vệ. 

hành già: chi người tu hành, thường là tu tập hành trì theo một 
pháp môn cụ thé nào đó. 

Hóa lạc thiên: tên Phạm ngừ là Tu-niết-mật-đà, dịch nghĩa là 
"hóa tự lạc", là tên cõi trời nằm trên cõi trời Đâu-suất. 

Hoan hỷ địa thập trùng giai cắp: từ Hoan hỷ địa tiến lên mười 
bậc, tức là Thập địa, mười giai vị tu tập tiếp theo sau Thập hói 
hướng, bao gổm: Hoan hý địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, 
Diệm tuệ địa, Nan tháng địa, Hiện tién địa, Viền hành địa, Bất 
động địa, Thiện tuệ địa và Pháp vân địa. 

Kỳ viên: vườn cây do thái tử Kỳ-đà cúng dường lên Phật, trưởng 
giả Cấp-cỏ-độc đă mua vùng đất này đé xây dựng tinh xá 
cúng dường đức Phật và Tăng đoàn, thái tử không bán cây 
cối mà tự mình cũng dâng cúng, nên gọi đây đủ là Kỳ thọ 
Cấp-cô-độc viên, gọi tát là Kỳ viên. 

La-hán: danh xưng đầy đù là A-la-hán, có ba nghĩa, một là giết 
giặc phién não tặc, hai là không còn thọ thân tái sinh đời tiếp 
theo, ba là xứng đáng nhận sự cúng dường cung kính của 
hàng trời, người. 
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lục cản: tức sáu căn, hay sáu giác quan, gôm có mát (nhãn), tai 
(nhĩ), mũi (tị), lưỡi (thiệt), thân (xúc giác) và ý. 

lục đạo: sáu đường, tức sáu cảnh giới, gỏm cõi trời (thiên), cõi 
người (nhân), cõi a-tu-la, cõi súc sinh, cõi ngạ quỳ và cõi địa 
ngục. 

lục thiên: sáu tâng trời [thuộc cõi Dục], góm từTứ vương thiên 
lên đến Tha hóaTựtại thiên. 

Ma-da phu nhân: danh xưng đây đù là Ma-ha Ma-da, dịch nghĩa 
là "đại thuật", hoặc "đại ảo", nghĩa là có thề dùng đại ảo thuật, 
làm mẹ sinh ra chư Phật. 

Ma-đặng nữ: tức Ma-đăng-già. Ma-đặng là mẹ của Ma-đăng-già, 
nên Ma-đặng nữ (con gái Ma-đậng) tức chỉ Ma-đăng-già. 

Ma-đăng: tên gọi đầy đủ là Ma -đăng -gi à, dịch nghĩa là "bản tính", 
là tên của một dâm nữ, vé sau trẽn Pháp hội giảng kinh Lăng- 
nghiêm được nghe Chánh pháp liên ngộ đạo xuất gia, gọi là 
Tính ti-khâu ni. 

Ma-hê-thủ-la: dịch nghĩa là "đại tự tại", là tên vị Thiên vương ở 
cõi trời Sác cứu cánh, tên Phạm ngữ là A-ca-ni-trá, dịch nghĩa 
là "trất ngại cứu cánh", cũng dịch là "sác cứu cánh". Đây là cõi 
trời cao nhất trong Sác giới. 

Ma-nhân-đê: tên một vị trưởng giả. 

ma-ni: tên một loại ngọc, đúng ra là mạt-ni, dịch nghĩa là "ly cấu". 

Mục-liên: tên một v| đệ tử Phật, danh xưng đây đủ là Mục-kién- 
liên, dịch nghĩa là "thái thục thị". 
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nê-lê: tức địa ngục, dịch nghĩa là "vô hữu" (không có), hàm ý là nơi 
không có chuyện vui, không có sự tha thứ. 

ngú ám: năm ấm, cũng gọi là năm uán, bao gôm: sác, thụ, tưởng, 
hành, thức. 

nhị thập bát thiên vương: hai mươi tám vị thiên vương, bao 
gổm sáu vị ở Dục giới, mười tám vị ở Sác giới và bốn vị ở Vô 
sác giới. 

Như Lai: phiên âm theo Phạm ngừlàĐa-đà-a-già-độ (Tathãgata), 
dịch nghĩa là Như Lai, là một trong mười danh hiệu của Phật. 

Niét-bàn: dịch nghĩa là diệt độ, nghĩa là đạt được niém vui của sự 
tịch diệt, độ thoát nỗi khó sinh tử. Cũng được giải thích rằng, 
niết là không sinh, bàn là không diệt, không sinh không diệt 
nên gọi là Niết-bàn. 

phạm hạnh: hạnh thanh tịnh. Người giữ giới không làm sự dâm 
dục gọi là tu tập phạm hạnh. 

Phạm vương: tức vị Thiên chủ cai quản thế giới Ta-bà. 

Phát-bà-đé: cũng gọi là Tì-đé-ha, cũng gọi là Phất-vu-đâi, dịch 
nghĩa là "tháng", tức châu Đông Tháng Thân, là một cõi đất 
rộng chín ngàn do-tuân. 

Phi phi tường thiên: cõi trời Phi phi tưởng, là cõi trời cao nhất 
thuộc Vô sác giới. 

phù-đó: dịch nghĩa là "cao hiền", chi ngồi tháp thờ Phật. 

Quang âm thiên: cõi trời Quang âm. Chưthiên ởcõi trời này mỗi 
khi nói năng thì từ miệng phát ra hào quang thanh tịnh, nên 
gọi tên là cõi trời Quang âm. Đây là cõi trời cao nhất trong cõi 
trời Nhị thiên thuộc Sác giới. Khi thế giới xảy ra hỏa tai thì cõi 
trời này không bị hại tới. 
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sa-di: dịch nghĩa là "tức từ", dứt hết dục nhiễm thế gian nên gọi 
là "tức", tâm từ cứu độ chúng sinh nên gọi là "từ". 

sa-môn: dịch nghĩa là "cân tức", nghĩa là chuyên cân tinh tấn tu 
tập giới định tuệ đé diệt trừ, chấm dứt ba độc tham, sân, si. 

Ta-bà: cũng đọc là Sa-ha, hoặc Sách-ha, dịch nghĩa là "kham 
nhản", tức là cõi thế giới mà đức PhậtThích-ca ứng hóa đé 
cứu độ, là tên gọi chung của cả một thế giới đại thiên này. 

tam ác đạo: như tam đó, chi ba đường ác: địa ngục, ngạ quý, 
súc sinh. 

Tam bảo: Ba ngôi báu, chi Phật, Chánh pháp vàTăng-già. Vé sáu ý 
nghĩa của Tam bảo, tìm xem trong sách Bảo tánh luận. 1 

tam đô: tức ba đường ác, gôm địa ngục, ngạ quỳ và súc sinh. 

Tam giói: Ba cõi, bao gổm cõi Dục (Dục giới), cõi Sác (Sác giới) và 
cõi Vô sác (Vô sác giới). 

tam sinh: tức tam thế. Xem mục từ tam thế. 

Tam tạng: toàn bộ Giáo pháp của đạo Phật, bao góm Kinh tạng, 
Luật tạng và Luận tạng. 

tam thập nhị tướng: tức ba mưoi hai tướng tốt của đức Phật. 
Đó là: 1. Lòng bàn chân phảng (Túc hạ an bình lập tướng, 
Ẫ.T -s-^-Ma). 2. Bánh xe pháp dưới lòng bàn chân (Túc hạ 
nhị luân tướng, 4^0). 3. Ngón tay thon dài (Trường chỉ 
tướng, -Mh4s). 4. Bàn chân thon (Túc cân phu trường tướng, 
JLỈẶ-Ỉk^ĩ 1 ). 5. Ngón tay ngón chân cong lại, giữa các ngón 
tay và có ngón chân đéu có màng mỏng nối lại như chim 


1 Bảo tánh luận: tức Cứu cánh nhát thùa Bảo tánh luận được 

xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 31, kinh số 1611 . 
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nhạn chúa (Thủ túc chi man võng tướng, AAís cũng 
gọi là Chi gian nhạn vương tướng. ỳệĩ^ỉệ-3-fà). 6. Tay chân 
mém mại (Thủ túc nhu nhuyễn tướng-T 7. Sống 
(mu) bàn chân cong lên (Túc phu cao mãn tướng, ìLỉk&tâ 
ịn). 8. Cặp chân dài thon như chân sơn dương (Y-ni-diên- 
đoán tướng, 'íf->Jíĩé ĩ&fâ). 9. Đứng thảng tay dài quá đâu gối 
(Chánh lập thủ ma tất tướng, 10. Nam căn án 

kín (Âm tàng tướng, ĨẾÍỂM). 11. Giang tay ra rộng dài bằng 
thân mình (Thân quảng trường đảng tướng, ếầ-k^-ịs). 12. 
Lỏng mọc đứng thảng (Mao thượng hướng tướng, 

40 13. Mối lỗ chân lông có một cọng lông (Nhất nhất khống 

nhất mao sinh tướng, ĩL— -AíMa). 14. Thân có màu vàng 

rực (Kim sắc tướng, AêAs). 15. Thân phát sáng (Đại quang 
tướng, 4 A4icũng gọi là Thường quang nhất tâm tướng, 
—44, Viên quang nhất tâm tướng ISA— 44). 16. Da mém 
mại (Tẽ bạc bì tướng & j 4A4). 1 7. Tay, vai và đâu tròn tương 
xứng (Thất xứ long mân tướng, ->GjỀJiì$ìfà). 1 8. Hai nách đây 
đặn (Lưỡng dịch hạ long mãn tướng, i%flí£TlAi$4). 19. Thân 
hình như sư tử (Thượng thân như sư tử tướng, 

20. Thân hình thảng đứng (Đại trực thân tướng, AA44). 21. 
Hai vai đây đận mạnh mẽ (Kiên viên hảo tướng, M IS^AO. 22. 
Bốn mươi cái răng (Tứ thập xi tướng w-t-^4). 23. Răng đéu 
đặn (Xi té tướng, ár44). 24. Răng tráng (Nha bạch tướng, 4 
Ếj4Sanskrit: suẩukla-danta). 25. Hàm như sư tử (Sư tử giáp 
tướng #f444). 26. Nước miếng có chất thơm, bất cứ món 
ăn nào khi vào miệng cũng thành món ngon nhất (Vị trung 
đác thượng vị tướng, rẬỲlĩ 444). 27. Lưỡi rộng dài (Đại 
thiệt tướng 444 hay Quảng trường thiệt tướng (,tA44). 
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28. Tiếng nói tao nhã như âm thanh của Phạm thiên (Phạm 
thanh tướng, 29. Mát xanh trong (Chân thanh nhãn 

tướng, 30. Mát tròn đẹp giống mát bò (Ngưu nhãn 

tiệp tướng, 31 . Lông tráng giữa cặp chân mày (Bạch 

mao tướng, 32. Một khối thịt trên đinh đâu (Đảnh kế 

tướng, 

tam thế: ba đời, tức quá khứ, hiện tại và vị lai. 

tam thiên đại thiên thế giới: thế giới ba ngàn đại thiên. Một cõi 
thế giới bao gôm một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng, 
một ngàn núi Tu-di, cho đến một ngàn cõi trời Phạm thiên, 
được gọi là một thế giới tiếu thiên. Một ngàn thế giới tiều 
thiên gọi là một thế giới trung thiên. Một ngàn thế giới trung 
thiên gọi là một thế giới đại thiên. Vì có sự chênh lệch ba lân 
ngàn, nên gọi là "ba ngàn", nhưng thật ra chỉ là một thế giới 
đại thiên mà thôi. 

tam thú: ba con thú, là voi, ngựa và thỏ, được dùng trong ví dụ 
ba con thú cùng lội qua sông. 

tam trường trai nguyệt: ba tháng ăn chay trong một năm, bao 
gổm tháng giêng, tháng năm và tháng chín. 

tam-muội: dịch nghĩa là chánh định, tức không phải tà định, 
cũng gọi là chánh thọ, không còn thọ nhận các cảm thọ nên 
gọi là chánh thọ. 

Tha hóa tự tại thiên: tên Phạm ngữ là Bà-xá-bạt-đé, dịch nghĩa là 
"tha hóa tự tại", là tên cõi trời nằm trên cõi trời Hóa lạc thiên, 
là cõi trời thứ sáu thuộc Dục giới. Cõi trời này thuộc cõi Dục 
nhưng tiếp giáp với cõi Sắc, xem như trung gian giữa hai cõi, 
có thiên ma làm thiên vưong, cai quản toàn cõi Dục giới, là 
cõi trời cao nhất trong cõi Dục. 
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Thanh văn: hàng đệ tử Phật nhờ được nghe âm thanh thuyết 
pháp T ứ đế mà chứng quả, nên gọi là Thanh văn. 

thập ác: mười nghiệp xấu ác, gôm ba nghiệp xấu ác của thân, 
bỗn nghiệp xấu ác của miệng và ba nghiệp xấu ác của ý. Ba 
nghiệp của thân là: giết hại, trộm cướp, tà dâm. Bốn nghiệp 
của miệng là: nói dõi, nói thêu dệt vô nghĩa, nói hai lưỡi, nói 
lời ác độc. Ba nghiệp của ý là: tham lam, sân hận và si mê. 

thập bát phạm thiên: mười tám cõi phạm thiên, tức các cõi 
trời thuộc Sác giới, nằm trên các cõi trời thuộc Dục giới. Vì 
chư thiên ở các cõi trời này đã đoạn dứt tình dục, nên gọi là 
phạm thiên (thanh tịnh vô dục). Mười tám cõi trời này bao 
gổm: Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại phạm thiên, 
Thiều quang thiên, Vô lượng quang thiên, Quang âm thiên, 
Thiều tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Phúc 
sinh thiên, Phúc ái thiên, Quảng quả thiên, Vó tưởng thiên, 
Vỏ phién thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện 
thiên, Sác cứu cánh thiên. Vé ý nghĩa chi tiết, xin xem trong 
kinh Lăng nghiêm ở quyến 8, quyền 9. 1 

Thập hạnh: mười giai vị của hàng Bó Tát, từ giai vị thứ hai mưoi 
mốt đến thứ ba mưoi trong 52 giai vị, được xếp ngay sau 
Thập trụ, bao góm: Hoan hỉ hạnh, Nhiêu ích hạnh, Vô sân hận 
hạnh, Vô tận hạnh, Lysi loạn hạnh, Thiện hiện hạnh, Vô trước 
hạnh, Tôn trọng hạnh, Thiện pháp hạnh và Chân thật hạnh. 

Kinh Lăng Nghiêm, tức kinh Đại Phật Đinh Như Lai mật nhơn tu chứng liêu nghĩa 
chư Bô Tát vạn hạnh Thủ Láng Nghiêm (k.‘ỈỆĨẪ-kf> Ệ-Ệĩ BMị|h®-7 ỆiM^ịr1ầ% 
tổng cộng 10 quyền, do ngài Bát Thích Mật Đẽ dịch sang Hán 
ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 1 9, kinh sỗ 945. 


HƯƠNG TRANG 


300 


KHUYÊN NGƯỜI BÒ sự THAM DỤC 

Thập hói hướng: mười giai vị tiếp theo của Thập hạnh, tức là các 
giai vị từ thứ ba mươi mốt đến thứ bốn mươi, bao gổm: 1 . Cứu 
hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hôi hướng: Tức 
giai vị thực hành Lục độ, Tứ nhiếp, cứu hộ tất cả chúng sinh, 
kẻ oán, người thân đéu bình đảng. 2. Bất hoại hôi hướng: Giai 
vị đã có được niém tin bất hoại đối với Tam bảo, hói hướng căn 
lành này, khiến chúng sinh được lợi ích tốt đẹp. 3. Đổng nhất 
thiết Phát hôi hướng: Giống như sự hói hướng của chư Phật ba 
đời, tu hành không đám trước sinh tử, không lìa bỏ bổ-đé. 4. 
Chí nhốt thiết xứ hôi hướng: Đem các thiện căn đã tu được hói 
hướng đến kháp tất cả các nơi từ Tam bảo cho đến chúng sinh 
đé làm lợi ích cúng dường. 5. Vô tận công đức tạng hôi hướng: 
Tùy hỷ tất cả thiện căn vô tận, hói hướng làm Phật sự đề được 
vô tận công đức thiện căn. 6. Tùy thuận bình đổng thiện cân 
hôi hướng: Hói hướng các thiện căn đã tu, được Phật che chở, 
thành tựu tất cả căn lành bén vũng. 7. Tùy thuận đổng quán 
nhất thiết chúng sinh hôi hướng: Tức nuôi lớn tất cả gốc lành đé 
hôi hướng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 8. Như tướng hôi 
hướng: Thuận theo tướng chân như mà hói hướng các thiện 
căn đã thành tựu. 9. Vô phược vô trước giải thoát hôi hướng: 
T ức đối với tất cả pháp không đé bị vướng mác, trói buộc, được 
tâm giải thoát, đem thiện pháp hối hướng, thực hành hạnh Phổ 
hién, đây đủ mọi đức. 1 0. Pháp giới vô lượng hôi hướng: T ức tu 
tập tất cả thiện căn vô tận, đem hói hướng các thiện căn này đé 
nguyện câu vô lượng công đức trong pháp giới sai biệt. 1 

thập lục đại quốc: mười sáu nước lớn, chi những nước nằm tiếp cận 
với Ấn Độ thời cổ, như các nước Ương-già, Ma-kiệt-đé v.v... 

Phán giải thích thuật ngừ này có bố sung thông tin từ Phật Quang Đại Từ đién. 


301 


www.huongtrang.net 


CHU AN sl 


AN sí TOÀN THƯ 

Thập tin: tức Thập tín tâm, hay cũng gọi là Thập tâm, chi mười 
tâm của Bó Tát tu tập trong 10 giai vị đâu tiên của 52 giai 
vị, bao gôm: Tín tâm, Niệm tâm, Tinh tấn tâm, Tuệ tâm, Định 
tâm, Bất thối tâm, Hói hướng tâm, Hộ pháp tâm, Giới tâm và 
Nguyện tâm. 

Thập trụ: mười giai vị của hàng Bó Tát, từ giai vị thứ mười một 
đến thứ hai mưoi trong 52 giai vị, được xếp ngay sau Thập tín, 
bao góm: Phát tâm trụ, T r| địa trụ, Tu hành trụ, Sinh quý trụ, 
Phưong tiện cụ túc trụ, Chính tâm trụ, Bất thối trụ, Đóng chân 
trụ, Pháp vưong tử trụ và Quán đinh trụ. 

Thát Phật: bảy vị Phật, chi các vị: PhậtTì-bà-thi, PhậtThi-khí, Phật 
Tì-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật 
Ca-diếp, PhậtThích-ca Mâu-ni. 

thát thú: bảy cõi. Kinh Lăng nghiêm thêm tiên đạo (cõi tiên) vào 
sáu cõi (lục đạo): trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỳ, súc 
sinh, gọi chung là thất thú (bảy cõi). 

Thich-ca Mâu-ni Phật: tiếng Phạm Thích-ca, dịch nghĩa là "năng 
nhân", Mâu-ni, dịch nghĩa là "tịch mặc", vì đức nhân có thề 
cứu độ muôn loài, đạo vấn giữtheo tịch mặc vô vi, nên gọi là 
"năng nhân tịch mặc". Phật, nghĩa là tinh giác, giác ngộ. 

thiên nhãn: là một trong ngũ thông. Các vị BổTát và Phật đéu có 
thiên nhãn. Tuy cũng là thiên nhãn, nhưng tùy theo sựchứng 
đác mà khả năng rộng hẹp có khác nhau. Những người tu 
theo ngoại đạo, các vị thiên tiên cũng có thiên nhãn, các vị 
chứng quả Thanh văn, Duyên giác cũng có thiên nhãn. 

Thiên Trúc: tên gọi chi đất nước Phật giáng sinh, nay là [Nepal, 
trước đây thuộc] Ấn Độ, xưa cũng gọi là Thân Độc (%4r), là 
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vùng đất nằm ngay giữa cõi Diêm-phù-đé, nên chư Phật 
trước đây xuất thế đéu chọn nơi này. Ãn Độ có chu vi hơn 
chín vạn dặm, ba mặt giáp biền, phía bác có dây Tuyết sơn 
ngăn che, phía đỏng giáp Trung Hoa, phía nam kéo dài đến 
lãnh thổ nước Kim Địa, phía tây giáp nước A-du-già, phía bác 
gặp núi Tiều Hương, mỗi bé đéu khoảng năm vạn tám ngàn 
dặm. ớ nước này, vào tiết hạ chí, đúng giờ ngọ giữa trưa 
dùng cọc đo bóng thì bốn phía đẻu hoàn toàn không nhìn 
thấy bóng, trong khiởtất cả các đất nước khác đéu phải nhìn 
thấy bóng . 1 

Thiết vi sơn: tên núi, Phạm ngữ là Chước-ca-la, dịch nghĩa là 
"Luân sơn", cũng dịch là "Thiết vi sơn", nằm bên ngoài bốn 
châu thiên hạ. 

tỉ-khâu ni: dịch nghĩa là "khất sĩ nữ", tức một vị xuất gia thuộc 
phái nữ. 

tỉ-khâu: dịch nghĩa là "khất sĩ", người đi xin, hàm nghĩa là người 
đi theo Phật xin Chánh pháp đề nuôi dưỡng tuệ mạng, vào 
thế gian xin thức ăn đé nuôi dưỡng xác thân. Chữ này còn có 
nghĩa là phá trừ xấu ác, làm cho ma quân kinh sợ. 

Tịnh Phạn vương: vua Tịnh Phạn, phiên âm theo Phạm ngữ là 
Duyệt-đâu-đàn, cũng dịch nghĩa là Bạch Tịnh. Ngài là người 
cai trị nước Ca-duy-la-vệ, phụ vương của thái tửTất-đạt-đa. 

tinh xả: nơi đức Phật và chư tăng lưu trú. Ngày nay rất nhiéu 
người gọi nhâm là tịnh xá. Tinh xá hàm ý là nơi ở của 

1 V , 

Những kiẽn thức vê đãt nước An Độ ở đây có thẽ không còn chính xác, nhưng 
chúng tôi chuyên dịch theo nguyên tác đé độc giả tháy được cách nhìn của 
một người Trung Hoa từ thẽ kỷ 1 7 vé đát nước này. 
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các bậc trí đức tinh luyện, còn chữ tịnh (ỉậ-) hoàn toàn không 
có nghĩa này. 

Ti-thủ-yết-ma: tên một vị thiên thân, dịch nghĩa là "chủng chủng 
công nghiệp", ở Ẩn Độ thời cổ, đa số những người làm thợ 
thủ công thường thờ cúng vị thiên thân này. 

trà-ti: cũng đọc là xà-duy, tức nghi lẻ hỏa thiêu. 

Tứ đại Thiên vương: bốn vị Thiên vương ở bốn phương. Phương 
bác là Đa Văn Thiên vương, phương đông là T rì Quốc Thiên 
vương, phương nam là Tăng Trưởng Thiên vương, phương 
tây là Quảng MụcThiên vương. 

tứ đại: tức bốn đại, bao gồm địa, thủy, hỏa và phong. Có bốn đại 
bên trong và bốn đại bên ngoài. Nếu lấy thân người mà xét, 
thì xương thịt là địa đại, tinh huyết là thủy đại, hơi ấm là hòa 
đại, sự vận động là phong đại. 

tứ sinh: bốn cách sinh ra của tất cả chúng sinh, góm thoi sinh 
(sinh bằng bào thai), noãn sinh (sinh bảng trứng), thấp sinh 
(sinh từ sự ẩm ướt) và hóa sinh (sinh do biến hóa). 

Tứ vương thiên: là cõi trời đâu tiên của Dục giới, cách mặt đất 
bốn vạn hai ngàn do-tuân. Cung điện cõi này gân với mặt 
trời, mặt trăng. 

Tu-đá-hoàn tứ trùng giai cấp: từ quả Tu-đà-hoàn tiến lên bốn 
bậc. Phạm ngũTu-đà-hoàn, dịch nghĩa là "nhập lưu", vì khi 
chứng đác thánh quả này được các pháp nhăn tịnh, bát đâu 
dự vào dòng các bậc thánh. T ừ thánh quả này tiếp tục tu tập 
tiến lên đến thánh quảTư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, như 
vậy cả thảy có bốn bậc thánh quả. 
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Tu-di: gọi đây đủ là tu-di-lô, dịch nghĩa là "diệu cao". Núi này do 
bốn món báu hợp thành nên gọi là "diệu", cao hon tất cả các 
núi khác nên gọi là "cao". Trong bốn cõi thiên hạ thì núi này 
cao đến mười sáu vạn tám ngàn do-tuân, một nửa nhô lên 
bên trên mặt biền, một nửa chìm trong biền, trên đinh núi có 
cung trời Đao-lợi, mặt trời mật trăng qua lại đéu ở phạm vi 
nửa trẽn mật biền của núi này. 

úc-đan-việt: dịch nghĩa là "cao xuất", cũng dịch là "tinh xứ", tức 
là châu Bác Câu-lô, là một cõi đất rộng mười ngàn do-tuản. 

ưu-bà-di: cũng đọc là ổ-ba-tư-ca, dịch nghĩa là "cận sự nữ", nghĩa 
là người phụ nữ tại gia thường gắn gũi phụng sự các vị ti- 
khâu ni. Cũng đọc là ó-ba-tát-cát, dịch nghĩa là "thiện túc nữ", 
hàm ý tuy sống đời tại gia nhưng khéo tránh việc nam nữ 
cùng ngủ chung. 

ưu-bà-tác: cũng đọc là ổ-ba-sách-ca, dịch nghĩa là "cận sự nam", 
nghĩa là người đàn ông tại gia thường thân cận phụng sự 
vị ti-khâu. Cũng gọi là ổ-ba-tát-ca, dịch nghĩa là "thiện túc 
nam", nghĩa là tuy sống đời tại gia nhưng khéo tránh việc 
nam nữcùng ngủ chung. 

uu-bát-la: dịch nghĩa là hoa sen xanh, khác với hoa ưu-đàm-bát-la. 

ưu-đàm-bát-la: tên một loài cây, dịch nghĩa là "linh thụy", nghĩa 
là báo điém lành. Loài cây này thường không có hoa, chỉ khi 
có đức Phật ra đời, hoặc vua Chuyền luân ra đời thì cây mới 
nở hoa. 

Ưu-đién vuông: vua ưu-đién. Phiên âm theo Phạm ngữ là ố-đà- 
diẻn-na, dịch nghĩa là "xuất ái", thoát khỏi ái dục. Cũng gọi 
là ưu-đà-diên. (Dùng Phạm ngữ là đé chỉ chừ viết của Ãn Độ 
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ngày xưa. Người Ẩn xưa kia tin rằng từ thuở ban sơ đó là tiếng 
nói của Phạm thiên, nên gọi là Phạm ngữ. Nhiéu nơi khác vấn 
quen gọi là Phạn ngữ.) 

xá-Ịợi: tức xương người sau khi hỏa thiêu, cũng gọi là "linh cốt", 
những vị chứng bốn quả thánh đéu có. Xá-lợi có hình dạng, 
màu sác không nhất định, vô cùng mâu nhiệm linh ứng, các 
nạn nước trôi lửa cháy hoặc va chạm với các thứ kim loại, đá 
cứng đéu không thé làm tổn hại. 
xuất gia tứ chúng: bốn chúng xuất gia, góm: ti-khâu, ti-khâu ni, 
sa-di và sa-di ni. 
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Đ ức Phật vì những chúng sinh nhiều tham dục 

nên chỉ dạy pháp quán bất tịnh. Thực hành pháp quán này 
lâu ngày thuần thục, tự nhiên trừ dứt đuợc tham dục, có thể 
vuợt qua đuợc con sông luyến ái, siêu thoát sinh tử luân hồi. 

Nhân lúc thanh nhàn, tôi có xem qua bộ luận Đại trí độ , 1 2 
muạn lấy ý tuảng từ đó mà làm ra bài tụng này, dùng để 
tự nhác nhỏ cảnh tỉnh bản thân, củng là nhác nhỏ cảnh tỉnh 
nguời đời. 


1 

Có kèm bài tựa. (Chú giải của soạn giả) 

2 Đại trí độ luận tổng cộng 100 quyén, do ngài Cưu-ma-la-thập dịch 

sang Hán ngữ, được xẽp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 25, kinh số 1 509. 
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Quán tưởng cái chét 1 

Bao nhiêu luyến ái rồi cũng dứt, 

Thân này xét kỹ được hao lâu ? 

Rơi lệ khóc người đêu vô nghĩa, 

Mấy ai quán xét tự ban đầu? 

Quán xác chét trương sình 

Sinh thời bao dáng vẻ đẹp xinh, 

Thoắt chốc thành thây thối trương sình. 
Trước mắt những người đang son trẻ, 
Mai sau có thoát được tử sinh? 

Quán xác chét vói máu bắm xanh đen 

Da thịt đổi sang đỏ, trắng, vàng... 

Máu bầm xanh tím rỉ trằn lan, 

Hãy nhìn cho kỹ thân xác ấy, 

Mới hôm nào y phục xênh xang. 

Quán xác chét hư hoại 

Da thịt ôi thôi vữa nát rồi, 

Tim gan phèo phổi lộ ra thôi. 

Nếu người sáng suốt như thật quán, 
Tham luyến gì trong đống thịt hôi? 


1 , 

Pháp quán tưởng này được thực hiện trước tiên, đặt nén móng cân bản cho 

chín phép quán tlẽp theo bên dưới. (Chú giải của soạn giả) Trong nguyên tác, 

tát cả các thi kệ trong phán này đéu được làm theo thé ngú ngôn tứ tuyệt. Khi 

Việt dịch, chúng tôi đói sang dùng thát ngôn tứ tuyệt đé có thé chuyền tảl được 

hẽt ý thơ. 
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Quán xác chét máu ứ tanh hôi 

Dung nhan tươi đẹp đã mất rồi, 

Tử thi đầy máu ứ tanh hôi. 

Dù muốn nhìn qua phân đẹp xấu, 
Củng chỉ mơ hồ một dáng thôi. 

Quán xác chét thói rữa chảy mủ 

Xác người thối rữa khó nhìn thay, 
Nồng nặc tanh hôi muốn tránh ngay. 
Ngờ đâu thân xác hôi tanh ấy, 

Đã từng son phấn biết bao ngày. 

Quán xác chét bị các loài thú xâu xé 

Chim, thú chia nhau bữa thịt người, 
Người từng ăn chim, thú suốt đời. 

Ba tấc hơi ngừng, người với thú, 

Củng đều thối rữa, trắng xương phơi. 

Quán xác chét tan rã 

Người chết hình hài cũng rã tan, 

Tứ chi, xương cốt vãi tràn lan. 

Xét kỹ hình dung xưa đẹp đẽ, 

Giờ biết về đâu giữa mênh mang? 

Quán xương trắng 

Xương trắng nằm trơ giữa quạnh hiu, 
Khi còn đi lại ngỡ yêu kiêu. 

Nhưng dáng yêu kiêu xưa là giả, 

Vẻ thật ngày nay, có đáng yêu? 
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Quán xác chét hỏa thiêu 

Hừng hực bốc cao ngọn lửa hồng , 
Di hài bỗng chốc đã hóa không. 

Hãy nhìn đám khói bay lên đó, 

Có thể khởi lòng tham luyến không? 




Những thi kệ trên chỉ nêu sơ lược điểm cốt yếu của các 
phép quán, chưa có sự quán xét sâu xa và phân tích kỹ. Vì 
thế, dưới đây tiếp tục nêu rõ hơn: 

Quán tưởng cái chét - lán 2 

Người thân yêu nay vĩnh biệt rồi , 

Mất nhìn chẳng nỡ, dạ bồi hồi. 

Thần thức vừa lìa ra khỏi xác, 

Di thể nhậy quan khóa chặt thôi. 

Đêm khuya nhà trống đèn leo lắt, 

Gió thu trướng lạnh hắt từng hồi. 

Khuyên ai đang lúc còn sinh lực, 

Sớm tĩnh tâm, quán lúc lìa đời. 
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Quán xác chét trương sình - lắn 2 

Hơi dừng thân lạnh khí phát sinh, 

Thi hài thoắt chốc đã trương sình. 

Thân thể căng phồng như túi nước, 

Bụng như dưa héo nhìn phát kinh. 

Nước rỉ từ thân bao nhơ nhớp, 

Ruồi nhặng đua nhau đến rập rình. 

Một lớp da che, không sớm biết, 

Lầm lạc bao năm đáng hận mình. 

Quán xác chét vói máu bắm xanh đen - lắn 2 

Thây phơi nấng gió dãi vài phen, 

Màu sắc chuyển sang vàng, xanh đen. 

Da khô vữa nát rơi từng mảng, 

Xương cốt nửa phần củng rã tan. 

Tai, mũi giờ đây thành hốc lõm, 

Dây gân từng đoạn đứt ngổn ngang. 

Ví như tượng đá thường câm lặng, 

Nhìn cảnh thê lương cũng lệ tràn. 

Quán xác chét hư hoại - lắn 2 

Da bọc quanh thân vừa rơi rã, 

Hình thể liên tan nát xót xa. 

Bụng như dưa nứt bày gan ruột, 

Giòi bọ từ trong khoét đường ra. 

Dây khô vô tình quấn tóc rối, 

Rêu ẩm mọc lan nát lụa là. 
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Nhấn gửi người đâm mê hình sắc, 
Thôi đừng tô điểm túi phân da. 


Quán xác chét máu ứ tanh hôi - lắn 2 

Trơ trơ năm đó khối máu đông, 

Ngàn năm bất động, người còn không? 

Bê bết lẫn trong lùm cỏ dại, 

Ngổn ngang bụi đất củng ố hồng. 

Còn đâu ảo tưởng phân đẹp xấu, 

Đâu kẻ nam nhi, khách má hồng? 

Đáng thương kẻ mê nơi mắt thịt, 

Nhận giả làm chân, mãi chạy rông. 

Quán xác chét thối rữa chảy mủ - lắn 2 

Da mỏng bồi giấy rách khác chi? 

Thịt thối, canh thiu càng đổ đi. 

Mủ máu hôi tanh từ trong rỉ, 

Ruồi nhặng tranh nhau rúc tử thi. 

Như kẻ ăn lòng lợn nôn mửa, 

Như người tâm chó nước sạch chi? 

Nếu không ghê tởm thấu xương tủy, 

Làm sao dứt được khối tình si. 

Quán xác chét bị các loài thú xâu xé - lắn 2 

Xác quẳng ra muôn loài xâu xé, 

Có phần nào còn được vẹn nguyên ? 
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Chẳng đủ no lòng bao quạ đói, 

Chưa hết cơn thèm lủ chó điên. 

Ngày nay đang sống, không tự liệu, 
Lúc thân tàn, ai kẻ tương liên ? 

Khi ấy không bàng loài dê, lợn, 

Thịt chúng còn mang bán được tiên. 

Quán xác chét tan rã - lắn 2 

Thịt xương bỗng chốc rã tan mau, 
Thân người chẳng biết theo về đâu ? 
Nào chỉ dung nhan, hình thể mất, 

Cho đến tuổi tên cũng còn đâu! 

Mấy khóm cỏ thu, đời dài vân, 

Thịnh suy xin hỏi gió qua cầu. 

Người ơi xin hãy xem xét kỹ, 

Ngọn nguồn sinh tử khởi từ đâu? 

Quán xưong trắng - lắn 2 

Da thịt giờ đây rã tan rồi, 

Chỉ còn xương trắng nằm trơ thôi. 

Gió mưa thêm đổi mầu rêu mốc, 

Nước tràn in dấu đất tinh khôi. 

Trùng kiến không mời thitòng kéo đến, 
Cháu con mong ngóng vắng xa rồi. 
Phong lưu một thuở giờ đâu nữa? 

Một khối sầu ôm, hồn chơi vơi! 
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Xương khô , lửa dữ quyện vào ngay , 
Phút giây cuồn cuộn ngút trời bay. 
Hừng hực lửa hồng, thiêu trời đỏ, 
Ngùn ngụt khói đen, phủ ngọn cây. 

Vọng niệm theo tro tần tiêu tán, 
Chân tâm như mặt nhật hiển bày. 
Muốn thoát luân hồi vượt sinh tử, 
Phải tinh cần tu phép quán này. 
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LỜI TỰA 


X AJú sắp nhập Niết-bàn, đức Phật có dặn lại các vị 
tỳ-kheo về sau hãy dựa vào phép quán Tứ niệm xứ mà tu 
tập an trụ, sẽ đuợc nhu Phật không khác. 

Ngày nay là thời mạt pháp, nguời tu chính niệm rất ít, 
nhìn lại pháp môn này, càng không thấy ai tu tập. Chẳng 
những không hiểu đuợc nghĩa lý, mà e rằng cho đến tên gọi 
của pháp môn này củng không mấy ai biết đến. Thật đáng 
buồn thay! 

Nhân lúc ỏ giữa núi rừng đuợc vô sự, tôi có đọc qua 
phẩm Di giáo trong kinh Đại Bát Niết-bàn, liền muợn lấy 

1 

Có kèm theo lời tựa. (Chú giải của soạn giả) 
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ý tưởng từ đó rồi dùng vần điệu mà làm ra những bài tụng 
này, giúp cho người ngâm vịnh, đọc tụng có thể tăng trưởng 
chính niệm, trừ diệt vọng tâm. 

Nếu đặt những lời này gần bên chỗ ngồi, hằng ngày xem 
thấy có thể tự cảnh tỉnh, đồng thời củng nhờ đó không quên 
đi những lời dặn dò răn nhắc của đức Thê Tôn. 


Quán thân bắt tịnh 

Một niệm đảo điên vừa sinh khởi, 
Huyễn thân duyên hợp đã hiện rồi. 
Một bọc chứa đầy bao máu mủ, 
Trong ngoài trên dưới rặt tanh hôi. 

Da như giấy mỏng che máu thịt, 
Dây ràng, gân buộc giữ xương thôi. 
Lông mọc trên người như cỏ dại, 
Trùng bọ trong thân khắp mọi nơi. 

Tim gan phèo phổi toàn nhơ nhớp, 
Khăn áo xênh xang lấp liếm thôi. 
Bốn đại vốn là hư huyễn cả, 

Sáu căn không thật quá rõ rồi. 

Nói năng phát tiếng nhờ hơi gió, 
Chuyển động đều do khí xoay vần. 
Gượng ép phân chia nam với nữ, 
Hư danh đối đãi lập chủ, trần. 
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Ba thước đất gò, trăm năm dứt, 

Một nấm mồ, muôn thuở gửi thân. 

Sang hèn rồi củng buông tay trắng, 

Hiên ngu đồng phận đáng tương lân. 

Luống kiếp sinh ra toàn vô nghĩa, 

Ai người nhận biết cội nguồn chân? 

Quán thọ là khổ 

Hỏi xem muôn khổ từ đâu tới, 

Mới hay ảo cảm thọ sinh tình. 

Vừa nhận chút tình yêu với ghét, 

Bám chấp, ghét bỏ, liên khởi sinh. 

Ngay khi vừa thịnh, suy liên đến, 

Giờ nhục là do trước đã vinh. 

Từ trong thân thích sinh oán đối, 

Giữa chỗ vui mừng khổ phát sinh. 

Vương, Tạ 1 danh gia, còn đâu nữa? 

Lưu, Tào hai nước 2 củng tan tành. 

Buồn vui ngẫm lại đêm trường mộng, 

Thắng bại cuộc cờ, ai nhục vinh? 

Sự đời luôn chẳng theo như ý, 

Đói nghèo, bệnh khổ, bóng theo hình. 

Họ Vương và họ Tạ là hai gia tộc lớn trong thời Lục triéu ờ Trung Hoa. 

2 

Chi nước Thục của Lưu BỊ và nước Ngụy của Tào Tháo, là hai phe trong Tam 
quốc. 


317 


www.huongtrang.net 


CHU AN SI 


AN SI TOÀN THƯ 

Thần tài mời gọi ít khi đến, 

Quỷ bần đuổi mãi cứ quẩn quanh. 

Hối hả một đời chỉ vô ích, 

Uất ức bao phen chứa bất bình. 

Không cầu, đâu ngại chi quý tiện, 

Biết đủ, thiếu dư cũng mặc tình. 

Diệu lý chân không vừa nhận rõ, 
Buồn lo, vui thích dứt mầm sinh. 

Quán tâm vô thường 

Tâm vọng nếu không nơi bám víu, 
Thể tánh rốt cùng sẽ ra sao ? 

Đuốc trong gió lập lòe chớp lóe, 
Thuyền dạt trôi mặt biển nhấp nhô. 
Một căn nhà mở ra sáu cửa , 1 
Sáu anh em 2 cùng trải giang hồ. 

Rối rắm mỗi người một cõi riêng , 3 4 
Ngổn ngang trăm mối đều khác biệt } 
Màu sắc chợt vầng lại chợt xanh , 5 
Ảm thanh khi động rồi khi tĩnh . 6 


1 

Chỉ sáu cãn. (Chú giải của soạn giả) 

2 Chỉ sáu thức. (Chú giải của soạn giả) 

3 

Chi mát chạy theo hình sác, tai chạy theo âm thanh v.v... (Chú giải của soạn giả) 

4 Nhu mát không hợp theo ám thanh, tai không họp theo màu sác... Các thức 
đéu có phạm trù riêng biệt của mình. (Chú giải của soạn giả) 

5 

Chi sự vỏ thường của nhân thức. (Chú giải của soạn giả) 

6 Chỉ sự vô thường của âm thanh. (Chú giải của soạn giả) 
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Mủi ngửi thối thơm tùy mỗi lúc , 1 
Lưỡi nếm mặn nhạt thường đổi thay . 2 
Nóng lạnh bất chợt, thân thường biết , 3 4 
Yêu ghét hai đường, ý theo ngay . 1 

Trần cảnh dứt rồi, tâm an ổn. 

Tình đã không, trí bám vào đâu . 5 
Lật nhào tận đáy hang năm dục, 

Đảo ngược tầng tầng ổ sáu căn. 

Giặc cướp về cải tà quy chánh, 

Chim chóc mừng vui thoát lưới sa. 

Đến khi bừng ngộ lẽ thường trụ, 

Vọng niệm trùng trùng thảy tiêu ma. 

Quán pháp vô ngã 

Các pháp do nhân duyên khởi sanh, 

Nào phải do người định mà thành. 

Nhân duyên có sanh ắt có diệt, 

Niệm khởi đôi bên liền phân tranh. 


1 

Chỉ sự vô thường của tỉ thức. (Chú giải của soạn giả) 

2 

Chỉ sự vồ thường của thiệt thức. (Chú giải của soạn giả) 

'l 

Chỉ sự vô thường của thân thức. (Chú giải của soạn giả) 

4 Chỉ sự vô thường của ý thức. (Chú giải của soạn giả) 

Đây chỉ trí phân biệt, nưong theo tình xúc mà khởi, không phai trí Bát-nhã do tu 
tập mà hién lộ. 
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Người muốn được hóa ra lại mất, 

Kẻ mong nhàn cứ phải chạy quanh. 

Sợ lạnh, đông triền miên không dứt, 
Ghét nóng, hạ càng chẳng qua nhanh. 

Nghèo khổ ước mong ngày giàu có, 

Già yếu mơ hoài lúc tuổi xanh. 

Người người ai củng mong thuận lợi, 
Nào ai lại thích chuyện bất thành ? 1 

Đạt tâm tự tại, ấy là chủ. 

Nay đổi mai thay, lẽ đâu thường? 

Lìa khỏi các căn, niệm nào khởi, 

Thức đã không rồi, cảnh chẳng vương. 

Trong ngoài xét kỹ đều không cả, 

Nơi trung gian tìm lẽ chân thường. 

Khi sáu cửa không không, vắng lặng, 
Một tòa rực rỡ dưới ánh dương. 

Chỉ cần duyên dứt, trần lao tận, 

An nhiên thường trụ Đại Giác Vương. 


1 

Phán này muốn nêu rõ là tãt cả nhũng chuyện được mẫt trong đời, hoặc nhàn 
rồi hay bận rộn, nóng hay lạnh, giàu hay nghèo... đêu do nhân duyên mà 
thành, không do mỗi người mong muốn mà được. (Chú giải của soạn giả) 
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